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TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

(5 tiết)
MỤC TIÊU

1. Kiến thức
– Nêu đ cượ  các chỉ tiêu c aủ  tăng tr ngưở  và phát tri nể  kinh t .ế
– Gi iả  thích đ cượ  vai trò c aủ  tăng tr ngưở  và phát tri nể  kinh t .ế
– Phân bi tệ  đ c tăngượ  tr ng kinhưở  t  vàế  phát tri nể  kinh t .ế
– Nh nậ  bi tế  đ cượ  m iố  quan hệ gi aữ  tăng tr ngưở  kinh tế v iớ  sự phát tri nể  b nề  v ng.ữ

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: ng h  nh ng hành vi, vi c làm góp ph n thúc đ y tăngỦ ộ ữ ệ ầ ẩ
tr ng,ưở  phát tri nể  kinh t ;ế  Phê phán, đ uấ  tranh v iớ  nh ngữ  hành vi, vi cệ  làm c nả
tr  s  tăng tr ng, phát tri n kinh t .ở ự ưở ể ế
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế − xã hội: Tìm hi uể  và đ aư  ra đ cượ
d n ẫ ch ngứ  th cự  tế về vai trò c aủ  tăng tr ngưở  và phát tri nể  kinh tế và m iố  quan hệ
gi a tăngữ  tr ngưở  kinh tế và phát tri nể  b nề  v ng;ữ  Tham gia các ho tạ  đ ngộ  góp
ph nầ  thúc đ y s  tăng tr ng, phát tri n kinh t .ẩ ự ưở ể ế

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm trong vi cệ  tham gia các ho tạ  đ ngộ  kinh tế góp ph nầ  thúc đ yẩ  tăng
tr ng và phát tri n kinh t .ưở ể ế

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Video cho ho tạ  đ ngộ  kh iở  đ ngộ  (n uế  có), phi uế  h cọ  t pậ  sử d ngụ  cho bài luy nệ  t pậ  số 1.
3. Thiết bị

B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. MỞ ĐẦU (10’)
a) Mục tiêu:

TIẾT 1
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác tr i nghi m c a HS v  v n đ  liên quan đ n n i dung bài h c m i, t oả ệ ủ ề ấ ề ế ộ ọ ớ ạ
h ng thú cho HS.ứ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi m v  cho HS quan sát bi u đ  th  hi n t  l  h  nghèo  n c ta giaiệ ụ ể ồ ể ệ ỉ ệ ộ ở ướ
đo nạ  2016 − 2020 và cho bi tế  tỉ lệ này thay đ iổ  thế nào. Nêu ý nghĩa c aủ  sự thay đ iổ
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đó.
GV cũng có th  kh i đ ng b ng cách cho HS xem m t đo n video v  tăng tr ng vàể ở ộ ằ ộ ạ ề ưở
phát tri nể  kinh tế trong năm qua ở n cướ  ta và trả l iờ  câu h i:ỏ  Hãy nêu suy nghĩ của
em về kết quả tăng trưởng và phát triển kinh tế của nước ta năm qua.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y.ấ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài
m i nh  l i d n trong SGK.ớ ư ờ ẫ
Gợi ý câu trả lời:
Bi uể  đồ cho th yấ  tỉ lệ hộ nghèo ở n cướ  ta giai đo nạ  2016 − 2020 có xu h ngướ  ngày
càng gi m. Đi u này ch ng t  n n kinh t  n c ta trong giai đo n trên đã có s  phátả ề ứ ỏ ề ế ướ ạ ự
tri n, bên c nh đó, vi c th c hi n các chính sách xã h i, quan tâm h  tr  đ n các hể ạ ệ ự ệ ộ ỗ ợ ế ộ
nghèo giúp cho nhi uề  gia đình thoát nghèo, cu cộ  s ngố  c aủ  ng iườ  dân ngày càng mấ
no h nh phúc, xã h i ngày càng ph n vinh và phát tri n.ạ ộ ồ ể

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm và các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (35’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ cượ  khái ni mệ  và các chỉ tiêu tăng trưởng kinh t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV tri n khai l n l t t ng ch  tiêu tăng tr ng: giao nhi m v  cho HS đ c thôngể ầ ượ ừ ỉ ưở ệ ụ ọ
tin, quan sát hình nh, b ng s  li u trong SGK và tr  l i câu h i:ả ả ố ệ ả ờ ỏ
1/ Em có nhận xét gì về chỉ tiêu tăng trưởng GDP của nước ta qua thông tin trên?
2/ Từ bảng số liệu trên, em hãy nhận xét sự khác nhau trong việc phản ánh kết quả 
tăng trưởng giữa chỉ tiêu GDP và chỉ tiêu GDP/người.
3/ Em hãy so sánh GDP và GNI của Việt Nam trong từng năm 2021, 2022 và nêu ý 
nghĩa của từng chỉ tiêu tăng trưởng này.
4/ Em có nhận xét gì về sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 so với năm 2021?

5/ Từ bảng số liệu trên, em hãy nhận xét sự khác nhau trong việc phản ánh kết quả
tăng trưởng giữa chỉ tiêu GNI và chỉ tiêu GNI/người.
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm/cá nhân, vi t câu tr  l i ra gi y ho c phi uự ệ ệ ụ ế ả ờ ấ ặ ế
h c t p.ọ ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
1/ Thông tin trên thể hi nệ  t cố  độ tăng tr ngưở  năm 2022 so v iớ  2021 và các năm
trong giai đo nạ  2011 − 2020 tăng cao.
2/ GDP ph n ánh năng l c c a n n kinh t  trong vi c tho  mãn nhu c u và nguy nả ự ủ ề ế ệ ả ầ ệ
v ng c a nhân dân. GDP/ng i ph n ánh c  th  h n so v i GDP, đ ng th i ph nọ ủ ườ ả ụ ể ơ ớ ồ ờ ả
ánh m c s ng t ng đ i c a ng i dân  qu c gia đó. M t qu c gia có GDP khôngứ ố ươ ố ủ ườ ở ố ộ ố
l n, nh ng GDP/ng i có th  l n h n qu c gia khác (so sánh gi a Singapore vàớ ư ườ ể ớ ơ ố ữ
Trung Qu c).ố
3/ Năm 2022, các chỉ tiêu GDP và GNI c aủ  Vi tệ  Nam đ uề  tăng so v iớ  năm 2021,
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ph n ánh năng l c c a n n kinh t  và m c s ng t ng đ i c a ng i dân đ c tăngả ự ủ ề ế ứ ố ươ ố ủ ườ ượ
lên.
4/ Quy mô c aủ  n nề  kinh tế Vi tệ  Nam năm 2022 tăng so v iớ  năm 2021.
5/ GNI là th cướ  đo về thu nh pậ  c aủ  n nề  kinh tế trong m tộ  th iờ  kì nh tấ  đ nh.ị  GNI/
ng iườ  là th cướ  đo trung bình m cứ  thu nh pậ  m tộ  ng iườ  dân trong qu cố  gia thu
đ c trongượ  năm, thể hi nệ  cụ thể h nơ  sự tăng tr ngưở  kinh tế c aủ  m iỗ  qu cố  gia.
+ Tăng tr ngưở  kinh tế là sự tăng lên về thu nh pậ  hay t ngổ  giá trị hàng hoá và d chị  vụ
mà n n kinh t  t o ra trong m t th i kì nh t đ nh (so v i th i kì g c c n so sánh).ề ế ạ ộ ờ ấ ị ớ ờ ố ầ
+ M tộ  số chỉ tiêu tăng tr ngưở  kinh t :ế
• T ngổ  s nả  ph mẩ  qu cố  n iộ  (GDP): là th cướ  đo s nả  l ngượ  qu cố  gia (giá trị t oạ  ra ở
trong n c), đánh giá m c đ  ho t đ ng c a n n kinh t , ph n ánh năng l c c a n nướ ứ ộ ạ ộ ủ ề ế ả ự ủ ề
kinh t  trong vi c tho  mãn nhu c u và nguy n v ng c a nhân dân.ế ệ ả ầ ệ ọ ủ
• T ngổ  s nả  ph mẩ  qu cố  n iộ  bình quân đ uầ  ng iườ  (GDP/ng i):ườ  là th cướ  đo l ngượ
hàng hoá, d ch v  trung bình m t ng i dân c a qu c gia có th  có, ph n ánh c  thị ụ ộ ườ ủ ố ể ả ụ ể
h n quyơ  mô s nả  l ngượ  c aủ  qu cố  gia so v iớ  chỉ tiêu GDP, đ ngồ  th iờ  ph nả  ánh m cứ
s ngố
t ngươ  đ iố  c aủ  ng iườ  dân ở qu cố  gia đó trong m tộ  th iờ  kì nh tấ  đ nh.ị
• T ng thu nh p qu c dân (GNI): là th c đo v  thu nh p c a n n kinh t  trong m t ổ ậ ố ướ ề ậ ủ ề ế ộ
th iờ  kì nh tấ  đ nh,ị  thể hi nệ  đ yầ  đủ h nơ  sự tăng tr ngưở  về quy mô c aủ  n nề  kinh tế so 
v i ch  tiêu GDP (vì có tính thêm y u t  ngoài lãnh th  qu c gia).ớ ỉ ế ố ổ ố
• T ng thu nh p qu c dân bình quân đ u ng i (GNI/ng i): là th c đo trung bìnhổ ậ ố ầ ườ ườ ướ
m c thu nh p m t ng i dân trong qu c gia thu đ c trong năm, th  hi n c  th  h nứ ậ ộ ườ ố ượ ể ệ ụ ể ơ
s  tăng tr ng kinh t  c a m i qu c gia, đ c dùng đ  so sánh k t qu  tăng tr ngự ưở ế ủ ỗ ố ượ ể ế ả ưở
kinh tế gi aữ  các qu cố  gia, đ ngồ  th iờ  cũng đ cượ  dùng làm th cướ  đo về sự gia tăng m cứ
thu nh p, m c s ng c a ng i dân gi a các qu c gia.ậ ứ ố ủ ườ ữ ố
+ M cứ  tăng các chỉ số tăng tr ngưở  c aủ  th iờ  đi mể  hi nệ  t iạ  so v iớ  th iờ  đi mể  g cố  c nầ  so 
sánh th  hi n s  tăng tr ng v  quy mô c a n n kinh t .ể ệ ự ưở ề ủ ề ế
+ T c đ  tăng tr ng kinh t  đ c tính b ng t  l  ph n trăm thay đ i c a các ch  s  ố ộ ưở ế ượ ằ ỉ ệ ầ ổ ủ ỉ ố
tăng tr ng t  th i kì này sang th i kì khác.ưở ừ ờ ờ
Lưu ý: Do có sự bi nế  đ ngộ  c aủ  giá cả (l mạ  phát) nên khi so sánh c nầ  tính các chỉ tiêu 
GDP, GNI c a năm hi n t i theo giá c a năm g c c n so sánh.ủ ệ ạ ủ ố ầ
– GV ch tố  ki nế  th cứ  về khái ni mệ  và m tộ  số chỉ tiêu tăng tr ngưở  kinh tế theo SGK.

TIẾT 2
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nêu tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS làm vi cệ  cá nhân, vi tế  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr cướ  ra phi uế  h cọ  t p/gi yậ ấ  nháp.
– GV m iờ  1 – 2 HS lên trình bày, các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n,ậ  d nẫ  d tắ  vào bài m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
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Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của tăng trưởng kinh tế (30’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ cượ  vai trò c aủ  tăng tr ngưở  kinh t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Em hãy chỉ ra vai trò của tăng trưởng kinh tế được đề cập trong các thông tin trên.
2/ Hãy lấy ví dụ cụ thể ở địa phương em để chứng minh cho vai trò của tăng trưởng 
kinh tế.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Thông tin cho th yấ  kinh tế n cướ  ta đ tạ  đ cượ  nh ngữ  k tế  quả tăng tr ngưở  kinh tế
giúp cho tỉ lệ hộ nghèo cả n cướ  gi mả  nhanh, cơ sở hạ t ngầ  thi tế  y uế  ở các huy nệ
nghèo, xã nghèo, vùng đ ng bào dân t c thi u s  đ c tăng c ng. Th c hi n nhi uồ ộ ể ố ượ ườ ự ệ ề
gi i pháp t o vi c làm, nâng cao thu nh p cho ng i lao đ ng.ả ạ ệ ậ ườ ộ
+ Tăng tr ng kinh t  có vai trò quan tr ng đ i v i s  phát tri n c a qu c gia. Tăngưở ế ọ ố ớ ự ể ủ ố
tr ng kinh t  là đi u ki n c n thi t đ  kh c ph c tình tr ng đói nghèo, l c h u, t oưở ế ề ệ ầ ế ể ắ ụ ạ ạ ậ ạ
đi u ki n đ  gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p, nâng cao phúc l i xã h i, phát tri nề ệ ể ả ế ệ ậ ợ ộ ể
văn hoá, giáo d c,ụ  thể thao,... góp ph nầ  c iả  thi nệ  ch tấ  l ngượ  cu cộ  s ngố  c aủ  ng iườ
dân;

Là ti n đ  v t ch t đ  c ng c  an ninh, qu c phòng, nâng cao vai trò qu n lí c a Nhà ề ề ậ ấ ể ủ ố ố ả ủ
n c, v  th  c a qu c gia.ướ ị ế ủ ố
+ Tăng tr ng kinh t  là đi u ki n tiên quy t đ  kh c ph c tình tr ng t t h u đ i v i ưở ế ề ệ ế ể ắ ụ ạ ụ ậ ố ớ
qu c gia đang phát tri n nh  Vi t Nam.ố ể ư ệ
– GV m i m t vài HS nêu ví d   đ a ph ng đ  ch ng minh cho vai trò c a tăngờ ộ ụ ở ị ươ ể ứ ủ  
tr ng kinh t .ưở ế

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá.
– Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành
vi c aủ  b nả  thân v iớ  nh ngữ  v nấ  đề liên quan đ nế  n iộ  dung bài h cọ
b) Tổ chức thực hiện:
Thực hiện bài luyện tập số 1 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nghiên c uứ  t ngừ  chỉ tiêu trong bài t pậ  1, bày tỏ quan 
đi m và đ a ra gi i thích v  s  l a ch n đó.ể ư ả ề ự ự ọ
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m i 1 − 2 HS th  hi n quan đi m c a mình, các HS khác trong l p b  sung ý ờ ể ệ ể ủ ớ ổ
ki n, sau đó GV nh n xét và k t lu n:ế ậ ế ậ
a. Đây chính là chỉ tiêu GDP − m tộ  chỉ tiêu tăng tr ngưở  kinh t ,ế  thể hi nệ  sự gia 
tăng quy mô s nả  l ngượ  c aủ  n nề  kinh t .ế
b. Tỉ lệ này không ph nả  ánh m cứ  gia tăng thu nh pậ  hay s nả  l ngượ  c aủ  n nề  kinh tế 
nên không ph i là ch  tiêu tăng tr ng kinh t .ả ỉ ưở ế
c. Đây là chỉ tiêu GNI/ng i,ườ  m tộ  trong 4 chỉ tiêu tăng tr ngưở  kinh t .ế
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d. Đây không ph iả  là chỉ tiêu tăng tr ngưở  kinh tế vì không ph nả  ánh quy mô s nả  
l ng và thu nh p c a n n kinh t .ượ ậ ủ ề ế
e. Đây là m t trong các ch  s  ph n ánh s  ti n b  xã h i, m t ch  tiêu c a phát tri n ộ ỉ ố ả ự ế ộ ộ ộ ỉ ủ ể
kinh t , không ph i là ch  tiêu tăng tr ng kinh t .ế ả ỉ ưở ế
Lưu ý: GV có th  t  ch c cho HS tham gia trò ch i trí tu  nh : M nh ghép thôngể ổ ứ ơ ệ ư ả
minh, Ai là tri uệ  phú,... chuy nể  nh ngữ  ý ki nế  này thành m tộ  trong 4 ý ki nế  khác
nhau đ  HS l a ch n ph ng án đúng/sai.ể ự ọ ươ

TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nêu tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS làm vi cệ  cá nhân, vi tế  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr cướ  ra phi uế  h cọ  t p/gi yậ ấ  nháp.
– GV m iờ  1 – 2 HS lên trình bày, các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n,ậ  d nẫ  d tắ  vào bài m i.ớ
Phương án khác: GV có thể cho HS xem m tộ  đo nạ  video ho cặ  m tộ  số hình nhả  ph nả
ánh k tế  quả tăng tr ngưở  kinh tế c aủ  n cướ  ta trong năm qua và nh ngữ  k tế  quả mang
l i t  nh ng thành t u tăng tr ng đó đ i v i đ i s ng xã h i.ạ ừ ữ ự ưở ố ớ ờ ố ộ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế (30’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  khái ni mệ  phát tri nể  kinh t .ế
– HS nêu đ cượ  các chỉ tiêu phát tri nể  kinh t .ế
– Phân bi tệ  đ c tăngượ  tr ngưở  và phát tri nể  kinh t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV tri n khai l n l t t ng nhi m v  h c t p: yêu c u HS đ c thông tin, quan sátể ầ ượ ừ ệ ụ ọ ậ ầ ọ
hình nh, b ng s  li u trong SGK và tr  l i câu h i:ả ả ố ệ ả ờ ỏ
1/ Em hiểu thế nào là phát triển kinh tế? Nêu đặc điểm, ý nghĩa của các chỉ tiêu phát 
triển kinh tế.
2/ Em có nhận xét gì về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam 
trong thông tin trên?
3/ Hãy phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS 
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Phát tri n kinh t  là s  l n lên v  quy mô cùng v i nh ng thay đ i v  c u trúc n n ể ế ự ớ ề ớ ữ ổ ề ấ ề
kinh t , mang l i nh ng chuy n bi n tích c c v  xã h i.ế ạ ữ ể ế ự ề ộ
+ Ch  tiêu phátỉ  tri n kinh t  baoể ế  g m:ồ
• Các chỉ tiêu tăng tr ngưở  kinh t :ế  sự gia tăng GDP, GDP/ng i,ườ  GNI, GNI/ng i.ườ
• Chỉ tiêu chuy nể  d chị  cơ c uấ  kinh t :ế
S  chuy n d ch c  c u ngành kinh t  theo h ng tích c c th  hi n  ch  tiêu: t  tr ngự ể ị ơ ấ ế ướ ự ể ệ ở ỉ ỉ ọ
c a ngành công nghi p, d ch v  trong GDP tăng lên, t  tr ng c a ngành nông nghi pủ ệ ị ụ ỉ ọ ủ ệ
gi m xu ng nh ng giá tr  tuy t đ i c a các ngành đ u tăng.ả ố ư ị ệ ố ủ ề
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Trong giai đo n 2018 − 2022, c  c u kinh t  c a n c ta đã có s  chuy n d ch theoạ ơ ấ ế ủ ướ ự ể ị
h ngướ  tích c c.ự  Bi uể  đồ cho th yấ  tỉ tr ngọ  c aủ  ngành công nghi p,ệ  d chị  vụ trong
GDP năm 2022 tăng so v i năm 2018, t  tr ng c a ngành nông nghi p trong GDPớ ỉ ọ ủ ệ
gi m.ả
• Chỉ tiêu về ti nế  bộ xã h i:ộ  chỉ số phát tri nể  con ng iườ  HDI tăng, chỉ số đói nghèo,
ch  s  b t bình đ ng trong phân ph i thu nh p (Gini) gi m.ỉ ố ấ ẳ ố ậ ả
Thông tin cho bi t vi c th c hi n ti n b  xã h i  n c ta đ t đ c nh ng thành t uế ệ ự ệ ế ộ ộ ở ướ ạ ượ ữ ự
to l nớ  cùng v iớ  nh ngữ  thành t uự  tăng tr ngưở  kinh t :ế  sự gia tăng chỉ số phát tri nể
con

ng i HDI qua t ng năm, H  s  b t bình đ ng trong phân ph i thu nh p (Gini) ngàyườ ừ ệ ố ấ ẳ ố ậ
càng gi m.ả
+ Tăng tr ngưở  kinh tế và phát tri nể  kinh tế có quan hệ m tậ  thi tế  v iớ  nhau. Tăng
tr ng kinh t  ch  là s  thay đ i v  l ng c a n n kinh t , là đi u ki n ti n đ  choưở ế ỉ ự ổ ề ượ ủ ề ế ề ệ ề ề
phát tri n kinhể  tế nh ngư  không ph iả  chỉ c nầ  tăng tr ngưở  kinh tế là đã đ tạ  đ cượ  phát
tri nể  kinh t . Phát tri n kinh t  có ph m vi r ng l n, toàn di n h n bao hàm c  tăngế ể ế ạ ộ ớ ệ ơ ả
tr ng kinh t  l nưở ế ẫ  chuy nể  d chị  cơ c uấ  kinh tế và ti nế  bộ xã h i.ộ  Trên cơ sở nh ngữ
k tế  quả đ tạ  đ cượ  v  phátề  tri nể  kinh t ,ế  qu cố  gia luôn h ngướ  t iớ  m cụ  tiêu ti nế  bộ xã
h i,ộ  đem l iạ  cu cộ  s ng m no, h nh phúc cho nhân ố ấ ạ dân.

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 2 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nghiên c uứ  t ngừ  ý ki nế  trong bài t pậ  2, bày tỏ quan 
đi m và đ a ra gi i thích v  s  l a ch n đó.ể ư ả ề ự ự ọ
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  nháp/phi uế  h cọ  t p,ậ
– GV m i 1 − 2 HS th  hi n quan đi m c a mình, các HS khác trong l p b  sung ý ờ ể ệ ể ủ ớ ổ
ki n, sau đó GV nh n xét và k t lu n:ế ậ ế ậ
a. Ý ki n này ch a đúng, ch a đ y đ  v  vai trò c a phát tri n kinh t  vì phát tri nế ư ư ầ ủ ề ủ ể ế ể
kinh tế còn có vai trò quan tr ngọ  trong vi cệ  th cự  hi nệ  chỉ tiêu d chị  chuy nể  cơ c uấ
kinh t  theo h ng tích c c, góp ph n nâng cao trình đ  phát tri n c a n n kinh t  vế ướ ự ầ ộ ể ủ ề ế ề
l c l ng s n xu t và phân công lao đ ng xã h i.ự ượ ả ấ ộ ộ
b. Không đúng, m c tiêu cu i cùng c a phát tri n kinh t  là đ t đ c ti n b  xã h i,ụ ố ủ ể ế ạ ượ ế ộ ộ
phát tri n con ng i.ể ườ
c. Không đúng, mu n phát tri n kinh t  thì ph i tăng tr ng kinh t  nh ng thúc đ yố ể ế ả ưở ế ư ẩ
tăng tr ngưở  kinh tế v iớ  t cố  độ cao, b ngằ  m iọ  giá, không chú tr ngọ  đ nế  các v nấ  đề
đ m b o ti n b  xã h i, b o v  môi tr ng thì s  không th c hi n đ c phát tri nả ả ế ộ ộ ả ệ ườ ẽ ự ệ ượ ể
kinh t  và yêu c u phát tri n b n v ng c a qu c gia.ế ầ ể ề ữ ủ ố

TIẾT 4
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nêu tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS làm vi cệ  cá nhân, vi tế  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr cướ  ra phi uế  h cọ  t p/gi yậ ấ  nháp.
– GV m iờ  1 – 2 HS lên trình bày, các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n,ậ  d nẫ  d tắ  vào bài m i.ớ
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Phương án khác: GV có thể cho HS xem m tộ  đo nạ  video ho cặ  m tộ  số hình nhả  ph nả
ánh k tế  quả phát tri nể  kinh tế c aủ  n cướ  ta trong năm qua và chỉ ra nh ngữ  chỉ tiêu
phát tri n kinh t  c a n c ta.ể ế ủ ướ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò của phát triển kinh tế (27’)
a) Mục tiêu: HS gi iả  thích đ cượ  vai trò c aủ  phát tri nể  kinh t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Em hãy chỉ ra vai trò của phát triển kinh tế được đề cập trong những thông tin
trên.  2/ Hãy lấy ví dụ cụ thể ở địa phương em để chứng minh cho vai trò của phát
triển kinh tế.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ  Phát tri nể  kinh
t  có vai trò vô cùng quan tr ng đ i v i m i qu c gia:ế ọ ố ớ ỗ ố
+ V i nh ng tác đ ng t  k t qu  tăng tr ng kinh t  n đ nh, b n v ng, phát tri nớ ữ ộ ừ ế ả ưở ế ổ ị ề ữ ể
kinh t  đ m b o nh ng ti n đ  v t ch t c n thi t cho vi c phát tri n k t c u h  t ngế ả ả ữ ề ề ậ ấ ầ ế ệ ể ế ấ ạ ầ
kinh t  − xã h i, văn hoá, giáo d c, tăng c ng ti m l c qu c phòng, an ninh, đ yế ộ ụ ườ ề ự ố ẩ
m nhạ  h iộ  nh pậ  qu cố  t ,ế  góp ph nầ  nâng cao s cứ  m nhạ  và sự th nhị  v ngượ  c aủ  qu cố
gia.
+ Phát tri nể  kinh tế v iớ  vi cệ  chuy nể  d chị  cơ c uấ  kinh tế theo h ngướ  tích c cự  góp
ph n nâng cao trình đ  phát tri n, t o đà phát tri n nhanh, v ng ch c cho n n kinhầ ộ ể ạ ể ữ ắ ề
t . V i vi c th c hi n ti n b  xã h i, phát tri n kinh t  không ch  t o đi u ki n v tế ớ ệ ự ệ ế ộ ộ ể ế ỉ ạ ề ệ ậ
ch t mà còn t o đi u ki n đ m b o th c hi n ti n b  xã h i nh  xây d ng th  chấ ạ ề ệ ả ả ự ệ ế ộ ộ ư ự ể ế
kinh t  ti n b ,ế ế ộ  nâng cao năng l cự  tổ ch cứ  qu nả  lí c aủ  Nhà n c,ướ  th cự  hi nệ  phân ph iố
công b ng, h p lí,...ằ ợ
+ Phát tri n kinh t  là đi u ki n tiên quy t đ  kh c ph c tình tr ng t t h u đ i v iể ế ề ệ ế ể ắ ụ ạ ụ ậ ố ớ
n c đang phát tri n nh  Vi t Nam.ướ ể ư ệ

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
a) Mục tiêu:
Thực hiện bài luyện tập số 3 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS làm vi cệ  nhóm, chu nẩ  bị thuy tế  trình về vai trò c aủ
tăng tr ng, phát tri n kinh t  đ n t ng v n đ  nêu trong SGK (có th  giao cho haiưở ể ế ế ừ ấ ề ể
nhóm chu n b  m t v n đ ).ẩ ị ộ ấ ề
– HS làm vi cệ  nhóm chu nẩ  bị bài thuy tế  trình.
– GV tri n khai báo cáo k t qu  th o lu n cho t ng v n đ . M i đ i di n nhóm 1ể ế ả ả ậ ừ ấ ề ờ ạ ệ
thuy t trình, đ i di n nhómế ạ ệ  2 nêu câu h i ph nỏ ả  bi n, nh nệ ậ  xét và bổ sung ý ki n. Cácế
HS khác có thêm ý ki n đóng góp.ế
– GV nh nậ  xét và k tế  lu nậ  m tộ  số ý chính cho t ngừ  v nấ  đ :ề
a. Tăng tr ng kinh t  t o đi u ki n v t ch t t o d ng nh ng thi t ch  văn hoá thúcưở ế ạ ề ệ ậ ấ ạ ự ữ ế ế
đ y các ho t đ ng văn hoá phát tri n, t o ra nhi u s n ph m văn hoá giúp ng i dânẩ ạ ộ ể ạ ề ả ẩ ườ
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c iả  thi nệ  đ iờ  s ngố  văn hoá tinh th n,ầ  b oả  t nồ  và phát huy nh ngữ  giá trị văn hoá
truy n th ng,ề ố  ti pế  thu tinh hoa văn hoá c aủ  nhân lo i,...ạ  Tăng tr ngưở  kinh tế đ tặ  ra
nh ngữ  yêu c uầ  về ngu nồ  nhân l cự  thúc đ yẩ  vi cệ  nâng cao ch tấ  l ngượ  giáo d c,ụ  t oạ
đi uề  ki nệ  xây d ng các c  s  giáo d c hi n đ i, trang b  các ph ng ti n h  tr  giáoự ơ ở ụ ệ ạ ị ươ ệ ỗ ợ
d c,...ụ
b. Phát tri n kinh t  v i vi c tăng tr ng kinh t  t o ti n đ  v t ch t đ  ti n hànhể ế ớ ệ ưở ế ạ ề ề ậ ấ ể ế
công nghi p hoá, hi n đ i hoá.ệ ệ ạ
Đ cặ  bi t,ệ  v iớ  vi cệ  th cự  hi nệ  chuy nể  d chị  cơ c uấ  kinh tế theo h ngướ  tích c c,ự  gia tăng
sự đóng góp c aủ  công nghi pệ  và d chị  vụ vào GDP chính là th cự  hi nệ  các n iộ  dung
c a công nghi p hoá.ủ ệ
V i vi c th c hi n ti n b  xã h i, phát tri n kinh t  góp ph n nâng cao ch t l ngớ ệ ự ệ ế ộ ộ ể ế ầ ấ ượ
ngu n nhân l c, t o ra s  đ ng thu n, n đ nh chính tr ,... góp ph n thúc đ y côngồ ự ạ ự ồ ậ ổ ị ị ầ ẩ
nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c.ệ ệ ạ ấ ướ
c. Phát tri nể  kinh tế v iớ  sự tăng tr ngưở  kinh tế nổ  đ nhị  giúp Nhà n cướ  có đi uề  ki nệ
v t ch t đ  đ u t  xây d ng c  s  h  t ng h  tr  cho nh ng vùng, đ a ph ng cònậ ấ ể ầ ư ự ơ ở ạ ầ ỗ ợ ữ ị ươ
nhi u khó khăn.ề
V i vi c chuy n d ch c  c u kinh tớ ệ ể ị ơ ấ ế theo h ng tíchướ  c c, phátự  tri n kinh tể ế góp ph nầ
khai thác ti m năng, th  m nh kinh t  c a các vùng, giúp xoá đói gi m nghèo, gi mề ế ạ ế ủ ả ả
b t chênh l ch gi a các vùng.ớ ệ ữ
V iớ  vi cệ  th cự  hi nệ  ti nế  bộ xã h i,ộ  phát tri nể  kinh tế góp ph nầ  gi mả  b tớ  b tấ  bình
đ ng, t o đi u ki n nâng cao ch t l ng cu c s ng cho ng i dân vùng khó khăn,ẳ ạ ề ệ ấ ượ ộ ố ườ
t o sinh k , vi c làm,... nh  đó gi m b t chênh l ch gi a các vùng.ạ ế ệ ờ ả ớ ệ ữ

4. VẬN DỤNG (3’)
a) Mục tiêu:
HS tự giác áp d ngụ  nh ngữ  đi uề  đã h cọ  để phát hi nệ  và gi iả  quy tế  các v nấ  đề liên
quan đ n tăng tr ng và phát tri n kinh t  trong th c ti n cu c s ng.ế ưở ể ế ự ễ ộ ố
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng:ụ  Em hãy vi tế  bài lu nậ  về
nh ng vi c mình có th  th c hi n đ  góp ph n thúc đ y tăng tr ng, phát tri n kinhữ ệ ể ự ệ ể ầ ẩ ưở ể
t .ế
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  này ở nhà.

TIẾT 5
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV m iờ  1 − 2 HS trình bày k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV nh nậ  xét và gi iớ  thi uệ  n iộ  dung bài m i.ớ
Lưu ý: GV cũng có th  kh i đ ng b ng cách m i HS nêu tóm t t n i dung chính c a ể ở ộ ằ ờ ắ ộ ủ
ti t h c tr c.ế ọ ướ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 5: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền 
vững (20’)
a) Mục tiêu: HS trình bày đ c m i quan h  gi a tăng tr ng kinh t  và phát tri nượ ố ệ ữ ưở ế ể  
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b n v ng.ề ữ
b) Tổ ch cứ  th cự  hi n:ệ
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Từ thông tin 1, em hiểu thế nào là phát triển bền vững?
2/ Từ thông tin 2, em hãy chỉ ra những tác động tích cực, tiêu cực của tăng trưởng 
kinh tế tới phát triển bền vững và ngược lại.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS 
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Phát tri n b n v ng là quá trình phát tri n có s  k t h p ch t ch , h p lí, hài hoàể ề ữ ể ự ế ợ ặ ẽ ợ  
gi a ba m t: phát tri n kinh t , phát tri n xã h i và b o v  môi tr ng.ữ ặ ể ế ể ộ ả ệ ườ
+ Tăng tr ngưở  kinh tế và phát tri nể  b nề  v ngữ  có quan hệ ch tặ  chẽ v iớ  nhau:
• Tăng tr ngưở  kinh tế là m tộ  n iộ  dung c aủ  phát tri nể  b nề  v ng,ữ  đi uề  ki nệ  tiên
quy t ế để th cự  hi nệ  phát tri nể  b nề  v ng,ữ  đi uề  ki nệ  v tậ  ch tấ  để nâng cao m cứ  s ngố
c aủ  nhân dân, th cự  hi nệ  nhi uề  m cụ  tiêu kinh tế − xã h i.ộ  Tăng tr ngưở  kinh tế
không h pợ  lí có thể t oạ  ra nh ngữ  tác đ ngộ  tiêu c c,ự  c nả  trở ti nế  trình phát tri nể  b nề
v ngữ  c aủ  qu cố  gia.
• Phát tri n b n v ng v i nh ng yêu c u nâng cao ch t l ng tăng tr ng cùng v iể ề ữ ớ ữ ầ ấ ượ ưở ớ
th c hi n các chính sách phát tri n xã h i t o đi u ki n gi  v ng n đ nh chính tr ,ự ệ ể ộ ạ ề ệ ữ ữ ổ ị ị
nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, góp ph n thúc đ y tăng tr ng kinh t .ấ ượ ồ ự ầ ẩ ưở ế

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 4 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các ý ki nế  và trả l iờ  câu h iỏ  trong SGK.
– HS làm vi c cá nhân ho c theo nhóm đôi, chu n b  câu tr  l i ra gi y ho c phi u ệ ặ ẩ ị ả ờ ấ ặ ế
h c t p.ọ ậ
– GV m i 1 − 2 HS tr  l i l n l t t ng ý ki n, các HS khác nêu câu h i ph n bi n, ờ ả ờ ầ ượ ừ ế ỏ ả ệ
nh n xét và b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
a. Ý ki nế  sai, vì vi cệ  đ yẩ  m nhạ  t cố  độ tăng tr ngưở  kinh tế có thể v tượ  quá khả năng
c a n n kinh t , gây ô nhi m, làm c n ki t tài nguyên, đ ng th i quan tâm khôngủ ề ế ễ ạ ệ ồ ờ
đúng m c đ n th c hi n ti n b  xã h i có th  gây mâu thu n, b t n xã h i, c n trứ ế ự ệ ế ộ ộ ể ẫ ấ ổ ộ ả ở
phát tri n b n v ng.ể ề ữ

b. Ý ki n đúng, vì phát tri n b n v ng g n li n v i b o v  môi tr ng, thúc đ y ti nế ể ề ữ ắ ề ớ ả ệ ườ ẩ ế
b  xã h i, đ m b o các y u t  đ u vào cho phát tri n s n xu t nh  tài nguyên, ngu nộ ộ ả ả ế ố ầ ể ả ấ ư ồ
nhân công có ch tấ  l ng,...ượ  Bên c nhạ  đó, còn t oạ  đi uề  ki nệ  để nổ  đ nhị  chính tr ,ị  xã
h i giúp cho kinh t  không ng ng tăng tr ng, phát tri n.ộ ế ừ ưở ể
c. Ý ki n sai, vì đ m b o tăng tr ng kinh t  và ti n b  xã h i ch a đ  đ  phát tri nế ả ả ưở ế ế ộ ộ ư ủ ể ể
b n v ng mà còn ph i g n li n v i b o v  môi tr ng.ề ữ ả ắ ề ớ ả ệ ườ

4. VẬN DỤNG (TIẾP THEO – 10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin và trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Từ thông tin trên, em hãy cho biết nhiệm vụ của thế hệ trẻ Việt Nam đối với phát
triển kinh tế đất nước.
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2/ Hãy nêu một tấm gương thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế và rút ra
bài học đối với bản thân.
– HS làm vi cệ  cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y,ấ  vở ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác nêu câu h iỏ  ph nả  bi n,ệ  nh nậ  xét và
b  sungổ  ý ki n.ế  Sau đó m iờ  1 − 2 HS gi iớ  thi uệ  t mấ  g ngươ  thanh niên có nhi uề
thành tích góp ph n phát tri n kinh t  đ t n c.ầ ể ế ấ ướ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
Thanh niên Vi t Nam ph i rèn luy n nâng cao ý chí t  c ng, t  hào dân t c, có líệ ả ệ ự ườ ự ộ
t ng cách m ng, hoài bão, khát v ng v n lên xây d ng đ t n c ph n vinh, h nhưở ạ ọ ươ ự ấ ướ ồ ạ
phúc; có đ o đ c, ý th c công dân, ch p hành pháp lu t; có s c kho , văn hoá, ki nạ ứ ứ ấ ậ ứ ẻ ế
th c khoa h c, công ngh , kĩ năng s ng; có ngh  nghi p, ý chí l p thân, l p nghi p,ứ ọ ệ ố ề ệ ậ ậ ệ
năng đ ng,ộ  sáng t o.ạ  Phát huy tinh th nầ  xung kích, tình nguy n,ệ  sáng t o,ạ  trách
nhi m c a thanh niên trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c, trong h i nh pệ ủ ự ệ ự ả ệ ổ ố ộ ậ
qu c t , chuy n đ i s  qu c gia,...ố ế ể ổ ố ố

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

(5 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  khái ni mệ  h iộ  nh p kinhậ  t  qu cế ố  t .ế
– Gi iả  thích đ cượ  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế là c nầ  thi tế  đ iố  v iớ  m iọ  qu cố  gia.
– Li tệ  kê đ cượ  các hình th cứ  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  t .ế

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: ng h  nh ng hành vi ch p hành và phê phán nh ng hànhỦ ộ ữ ấ ữ
vi không ch pấ  hành chủ tr ng,ươ  chính sách h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế c aủ  Nhà
n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ướ ộ ộ ủ ệ
– Phát triển bản thân: Xác đ nhị  đ cượ  trách nhi mệ  c aủ  b nả  thân trong h iộ
nh p kinh t  qu c t .ậ ế ố ế
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế − xã hội: Tìm hi uể  và đ aư  ra đ cượ
d n ẫ ch ng th c t  v  h i nh p kinh t  qu c t  trong m t s  tr ng h p c  th ;ứ ự ế ề ộ ậ ế ố ế ộ ố ườ ợ ụ ể
Tham gia tuyên truy nề  vi cệ  ch pấ  hành các chủ tr ng,ươ  chính sách h iộ  nh pậ  kinh
tế qu c t  c a Đ ng và Nhà n c.ố ế ủ ả ướ

3. Phẩm chất
– Yêu nước: Tự hào về nh ngữ  thành t uự  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế c aủ  đ tấ  n c.ướ
– Có trách nhiệm trong vi c tham gia các ho t đ ng góp ph n thúc đ y h i nh pệ ạ ộ ầ ẩ ộ ậ
kinh t  qu c t  c a đ t n c.ế ố ế ủ ấ ướ
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THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Tài liệu
SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.

2. Học liệu
Video cho ho tạ  đ ngộ  kh iở  đ ngộ  (n uế  có), phi uế  h cọ  t pậ  sử d ngụ  cho bài luy nệ  t pậ
số 1, số 2, thông tin, câu chuy nệ  có liên quan đ nế  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế c aủ
Vi t Nam.ệ

3. Thiết bị
B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u....ế
(Tham kh o thêm các thi t b , h c li u theo Thông t  s  39/2021/TT−BGDĐT c a ả ế ị ọ ệ ư ố ủ
B  GD&ĐT ban hành ngày 30 – 12 – 2021).ộ

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
I. MỞ ĐẦU (5’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác tr i nghi m c a HS v  v n đ  liên quan đ n n i dung bài h c m i, t oả ệ ủ ề ấ ề ế ộ ọ ớ ạ
h ng thú h c t p và giúp HS có hi u bi t ban đ u v  h i nh p kinh t  qu c t .ứ ọ ậ ể ế ầ ề ộ ậ ế ố ế
b) Tổ chức thực hiện:
GV m  đ u bài h c b ng cách cho HS nêu tên m t t  ch c kinh t  qu c t  mà Vi tở ầ ọ ằ ộ ổ ứ ế ố ế ệ
Nam tham gia và cho bi tế  l iợ  ích c aủ  vi cệ  tham gia đó đ iố  v iớ  sự phát tri nể  kinh tế ‒
xã h i  n c ta hi n nay.ộ ở ướ ệ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y.ấ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài
m i nh  l i d n trong SGK.ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết hội nhập kinh tế quốc tế (40’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ cượ  khái ni mệ  và sự c nầ  thi tế  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Em hãy cho biết để tham gia Hiệp định RCEP, các quốc gia phải cam kết thực
hiện những điều gì. Lợi ích của họ được đảm bảo như thế nào? Em hiểu thế nào là
hội nhập kinh tế quốc tế?
2/ Từ thông tin và biểu đồ trên, em hãy chỉ ra đóng góp của các hoạt động hội nhập
kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam.
3/ Hãy lí giải vì sao các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam
phải tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Lưu ý: GV tri nể  khai l nầ  l tượ  theo t ngừ  nhi mệ  vụ (trả l iờ  t ngừ  câu h i).ỏ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Tham gia Hi pệ  đ nhị  RCEP, các qu cố  gia cam k tế  tuân thủ toàn bộ các quy đ nhị
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toàn di n c a RCEP v  t  do th ng m i hàng hoá, d ch v , tuân th  c  ch  th c thiệ ủ ề ự ươ ạ ị ụ ủ ơ ế ự
ch t ch ,... L i ích c a h  đ c đ m b o d a trên s  chia s  gi a các đ i tác.ặ ẽ ợ ủ ọ ượ ả ả ự ự ẻ ữ ố
H i nh p kinh t  qu c t  là quá trình m t qu c gia th c hi n g n k t n n kinh t  c aộ ậ ế ố ế ộ ố ự ệ ắ ế ề ế ủ
mình v iớ  n nề  kinh tế các qu cố  gia khác trong khu v cự  và trên thế gi iớ  d aự  trên sự
chia s  l i ích, đ ng th i tuân th  các chu n m c qu c t  chung.ẻ ợ ồ ờ ủ ẩ ự ố ế
+ Thông tin và bi uể  đồ đã cho bi tế  đóng góp c aủ  các ho tạ  đ ngộ  h iộ  nh pậ  kinh tế
qu c t  đ i v i s  phát tri n c a Vi t Nam nh  ho t đ ng xu t kh u ngày càng đ cố ế ố ớ ự ể ủ ệ ư ạ ộ ấ ẩ ượ
thúc đ y, đóng góp tích c c cho s  tăng tr ng kinh t , nâng cao thu nh p, chuy nẩ ự ự ưở ế ậ ể
d ch c  c u kinh t  theo h ng hi n đ i. Đ u t  n c ngoài cũng là m t ho t đ ngị ơ ấ ế ướ ệ ạ ầ ư ướ ộ ạ ộ
kinh t  qu c t  quan tr ng, đóng góp ngày càng nhi u vào GDP. S  tham gia c aế ố ế ọ ề ự ủ
khu v c FDI vào nhi u ngành, lĩnh v c, góp ph n đ i m i và chuy n giao côngự ề ự ầ ổ ớ ể
ngh , t ng b c nâng cao năng l c s n xu t trong n c, ti p nh n kinh nghi m qu nệ ừ ướ ự ả ấ ướ ế ậ ệ ả
lí tiên ti n trên th  gi i và đào t o đ c đ i ngũ lao đ ng có trình đ  cao, có khế ế ớ ạ ượ ộ ộ ộ ả
năng s  d ng đ cử ụ ượ  các công nghệ hi nệ  đ i,ạ  FDI cũng đóng góp l nớ  cho xu tấ  kh u,ẩ
cân b ngằ  cán cân th ng m i, thúc đ y tăng tr ng kinh t ,...ươ ạ ẩ ưở ế
+ Trong đi uề  ki nệ  toàn c uầ  hoá, h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế là t tấ  y uế  khách quan v iớ
m i qu c gia. H i nh p kinh t  qu c t  t o ra c  h i đ  m i qu c gia m  r ng thọ ố ộ ậ ế ố ế ạ ơ ộ ể ỗ ố ở ộ ị
tr ng, thu hút v n đ u t , chuy n d ch c  c u theo h ng hi n đ i, thúc đ y tăngườ ố ầ ư ể ị ơ ấ ướ ệ ạ ẩ
tr ng và phát tri n kinh t ; t o nhi u vi c làm và nâng cao thu nh p cho các t ngưở ể ế ạ ề ệ ậ ầ
l p dân c .ớ ư
Đ i v i n c đang phát tri n nh  Vi t Nam, h i nh p kinh t  qu c t  t o c  h i ti pố ớ ướ ể ư ệ ộ ậ ế ố ế ạ ơ ộ ế
c n và s  d ng các ngu n l c bên ngoài nh  tài chính, khoa h c − công ngh , kinhậ ử ụ ồ ự ư ọ ệ
nghi m qu n lí,... t n d ng th i c  phát tri n rút ng n, thu h p kho ng cách v i cácệ ả ậ ụ ờ ơ ể ắ ẹ ả ớ
n c tiên ti n, kh c ph c nguy c  t t h u.ướ ế ắ ụ ơ ụ ậ
– GV k tế  lu nậ  về khái ni mệ  và sự c nầ  thi tế  c aủ  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế theo n iộ
dung trong SGK.

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
TIẾT 2

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm ho c cá nhân, ghi tóm t t nh ng n i dung chínhự ệ ệ ụ ặ ắ ữ ộ
c a ti t h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ủ ế ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 − 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ngủ  c , hoàn thi nố ệ  tri th cứ  v a khám ừ phá.

– Rèn luy nệ  kĩ năng xử lí tình hu ng,ố  liên hệ th cự  tế nh mằ  đi uề  ch nhỉ  ý th c,ứ  hành 
vi c a b n thân v i nh ng v n đ  liên quan đ n n i dung bài h c.ủ ả ớ ữ ấ ề ế ộ ọ
b) Tổ chức thực hiện:
Thực hiện bài luyện tập số 1 (20’)
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– GV giao nhi m v  cho HS nghiên c u t ng phát bi u trong bài t p 1, bày t  quan ệ ụ ứ ừ ể ậ ỏ
đi m và đ a ra gi i thích v  s  l a ch n đó.ể ư ả ề ự ự ọ
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m i 1 − 2 HS th  hi n quan đi m c a mình, các HS khác trong l p b  sung ý ờ ể ệ ể ủ ớ ổ
ki n, sau đó GV nh n xét và k t lu n:ế ậ ế ậ
a. Ý ki nế  này ch aư  chính xác, vì h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế là quá trình g nắ  k tế  n nề
kinh tế qu cố  gia v iớ  các n nề  kinh tế c aủ  các qu cố  gia và cả n nề  kinh tế khu v cự  và
toàn c u.ầ
b. Đúng, vì đây là m tộ  nguyên t cắ  quan tr ng,ọ  là cơ sở cho vi cệ  xây d ngự  các m iố
quan h  kinh t  qu c t  đòi h i ph i đ m b o l i ích cho t t c  các bên tham gia.ệ ế ố ế ỏ ả ả ả ợ ấ ả
c. Đúng, vì khi tham gia t  ch c kinh t  qu c t , qu c gia c n ch  đ ng đ  xu t, xâyổ ứ ế ố ế ố ầ ủ ộ ề ấ
d ngự  nh ngữ  đi uề  kho nả  quy đ nhị  c aủ  tổ ch cứ  để v aừ  đ mả  b oả  đ cượ  l iợ  ích cho
mình, v aừ  kh ngẳ  đ nhị  tính đ cộ  l p,ậ  tự ch ,ủ  tích c cự  trong ho tạ  đ ngộ  h iộ  nh pậ  kinh tế
qu cố  t .ế
d. Không đúng, vì trong h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế các qu cố  gia th ngườ  duy trì quan
h  đa ph ng, quan tâm đ n nh ng đ i tác chi n l c là các qu c gia không h n làệ ươ ế ữ ố ế ượ ố ẳ
có trình đ  phát tri n t ng đ ng mà là các qu c gia có trình đ  phát tri n h n.ộ ể ươ ồ ố ộ ể ơ
Lưu ý: GV có th  t  ch c cho HS tham gia trò ch i trí tu  nh : M nh ghép thôngể ổ ứ ơ ệ ư ả
minh, Ai là tri uệ  phú,... chuy nể  nh ngữ  ý ki nế  này thành m tộ  trong 4 ý ki nế  khác
nhau đ  HS l a ch n ph ng án đúng/sai.ể ự ọ ươ
Thực hiện bài luyện tập số 2 (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nghiên c uứ  t ngừ  ý ki nế  trong bài t pậ  2, bày tỏ quan 
đi m và đ a ra gi i thích v  s  l a ch n đó.ể ư ả ề ự ự ọ
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  nháp/phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 HS thể hi nệ  quan đi mể  c aủ  mình, các HS khác bổ sung ý ki n,ế  sau 
đó GV nh n xét và k t lu n:ậ ế ậ
a. Không đúng, vì h i nh p kinh t  là c n thi t v i t t c  các qu c gia. Qu c gia dộ ậ ế ầ ế ớ ấ ả ố ố ư
th a v n, lao đ ng, tài nguyên cũng c n h i nh p đ  xu t kh u nh ng y u t  đó, thuừ ố ộ ầ ộ ậ ể ấ ẩ ữ ế ố
v  l i ích kinh t  cho qu c gia.ề ợ ế ố
b. Không đúng, vì n u qu c gia ch  đ ng trong ti n trình h i nh p, đ a ra đ c chế ố ủ ộ ế ộ ậ ư ượ ủ
tr ng, chính sách phù h p s  tránh đ c s  ph  thu c vào th  tr ng bên ngoài.ươ ợ ẽ ượ ự ụ ộ ị ườ
c. H i nh p kinh t  qu c t  t o c  h i đ  phát tri n kinh t , th c hi n t t các chínhộ ậ ế ố ế ạ ơ ộ ể ể ế ự ệ ố
sách xã h i và b o v  môi tr ng giúp n n kinh t  qu c gia phát tri n b n v ng. Tuyộ ả ệ ườ ề ế ố ể ề ữ
nhiên, n u không có chính sách, bi n pháp phù h p, quá trình này có th  có tác đ ngế ệ ợ ể ộ
ng c l i gây tác đ ng x u đ n môi tr ng nh  khai thác quá m c tài nguyên thiênượ ạ ộ ấ ế ườ ư ứ
nhiên để xu tấ  kh u,ẩ  du nh pậ  nh ngữ  s nả  ph mẩ  văn hoá, l iố  s ng,...ố  không phù h pợ
v i Vi t Nam, t  đó nh h ng đ n s  phát tri n b n v ng qu c gia.ớ ệ ừ ả ưở ế ự ể ề ữ ố
d. Không đúng, vì h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế không chỉ c nầ  thi tế  v iớ  qu cố  gia đang
phát tri n mà còn c n thi t v i c  qu c gia phát tri n, giúp h  khai thác th  m nh vể ầ ế ớ ả ố ể ọ ế ạ ề
kinh tế c aủ  mình, về trình độ khoa h cọ  công ngh ,ệ  qu nả  lí, v n,...ố  xu tấ  kh uẩ  sang các
n c đang phát tri n và c  v i các n c phát tri n đ  thu đ c l i ích v  cho mình.ướ ể ả ớ ướ ể ể ượ ợ ề
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TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV cho HS xem m tộ  đo nạ  video về m tộ  ho tạ  đ ngộ  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế c aủ  
Vi t Nam và nêu ý nghĩa c a ho t đ ng đó.ệ ủ ạ ộ
– GV m iờ  1 − 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế (40’)
a) Mục tiêu: HS li tệ  kê đ cượ  các hình th cứ  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các cấp độ hội nhập (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Từ thông
tin 1, em hãy nêu đặc điểm của các cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế và cho biết Việt
Nam đã thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế theo các cấp độ đó như thế nào. Nêu ý
nghĩa của việc thực hiện các cấp độ hội nhập đó đối với sự phát triển kinh tế Việt
Nam.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  ra b ngả  nhóm ho cặ
gi y A0.ấ
Lưu ý: GV nên chia l pớ  h cọ  thành các nhóm sao cho ít nh tấ  hai nhóm nghiên c uứ  m tộ
c p đ  h i nh p.ấ ộ ộ ậ
– GV tri nể  khai l nầ  l tượ  t ngừ  c pấ  độ h iộ  nh p.ậ  M iờ  đ iạ  di nệ  nhóm 1 lên trình bày 
k t qu  th o lu n, nhóm còn l i nêu câu h i ph n bi n, nh n xét, b  sung.ế ả ả ậ ạ ỏ ả ệ ậ ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
+ V i hình th c h i nh p song ph ng: Là s  liên k t, h p tác gi a hai qu c gia gópớ ứ ộ ậ ươ ự ế ợ ữ ố
ph n thúc đ y th ng m i, liên k t đ u t , đem l i l i ích cho ng i dân, doanhầ ẩ ươ ạ ế ầ ư ạ ợ ườ
nghi p hai n c, đ c th c hi n thông qua các hi p đ nh th ng m i t  do, đ u tệ ướ ượ ự ệ ệ ị ươ ạ ự ầ ư
tr c ti p n c ngoài,... Đ c đi m: d  đ t đ c nh ng tho  thu n và nghĩa v , u đãiự ế ướ ặ ể ễ ạ ượ ữ ả ậ ụ ư
phù h p vì ch  áp d ng cho hai qu c gia kí k t.ợ ỉ ụ ố ế
Vi t Nam đã m  r ng quan h  h p tác song ph ng v i h n m t trăm qu c gia trênệ ở ộ ệ ợ ươ ớ ơ ộ ố
thế gi i,ớ  xây d ngự  và nâng c pấ  quan hệ đ iố  tác chi nế  l c,ượ  đ iố  tác chi nế  l cượ  toàn
di nệ

v i 17 n c, giúp b o đ m, c ng c  môi tr ng hoà bình, n đ nh, tranh th  l i thớ ướ ả ả ủ ố ườ ổ ị ủ ợ ế
c a các đ i tác đ  b o v , phát tri n đ t n c nhanh và b n v ng.ủ ố ể ả ệ ể ấ ướ ề ữ
+ V iớ  hình th cứ  h iộ  nh pậ  kinh tế khu v c:ự  Là quá trình liên k t,ế  h pợ  tác gi aữ  các
qu c giaố  trong m tộ  khu v cự  trên cơ sở t ngươ  đ ngồ  về đ aị  lí, văn hoá, xã h i,...ộ  thông
qua các Tổ ch cứ  kinh tế khu v c,ự  các Di nễ  đàn h pợ  tác kinh tế khu v c,ự  Hi pệ  đ nhị
đ iố  tác kinh t ,...ế  Giúp qu c giaố  h p tác kinh t  sâu r ng và toàn di n v i các n cợ ế ộ ệ ớ ướ
trong khu v c và th  gi i, m  r ng th  tr ng, thu hút v n đ u t  n c ngoài nhi uự ế ớ ở ộ ị ườ ố ầ ư ướ ề
h n, phát tri n xu t kh u, du l ch,... Vi t Nam đã ch  đ ng tham gia các hình th cơ ể ấ ẩ ị ệ ủ ộ ứ
h i nh p kinh t  khu v c nh : C ng đ ng kinh t  ASEAN (AEC), Di n đàn h p tácộ ậ ế ự ư ộ ồ ế ễ ợ
kinh t  châu Á − Thái Bình D ng (APEC), Hi p đ nh Đ i tác toàn di n và ti n bế ươ ệ ị ố ệ ế ộ

                                                                            uigeli.xyz                                 Trang 14



uigeli.xyz
xuyên Thái Bình D ngươ  (CPTPP), Hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ  tự do Vi tệ  Nam − Liên
minh châu Âu,... giúp Vi tệ  Nam đ yẩ  m nhạ  xu tấ  kh u,ẩ  đ cượ  tham gia chu iỗ  cung ngứ
khu v cự  và toàn c uầ  nên nâng cao trình đ  phát tri n, hoàn thi n th  ch , hoàn thi nộ ể ệ ể ế ệ
môi tr ng kinh doanh, tườ ừ đó thúc đ yẩ  đ uầ  tư trong n cướ  và n cướ  ngoài phát tri n,ể
t oạ  thêm nhi uề  cơ h iộ  vi c làm và nâng cao thu nh p cho ng i lao đ ng.ệ ậ ườ ộ
+ V iớ  hình th cứ  h iộ  nh pậ  kinh tế toàn c u:ầ  Là quá trình liên k t,ế  g nắ  k tế  gi aữ  các
qu c gia,ố  vùng lãnh thổ v iớ  nhau thông qua vi cệ  tham gia các tổ ch cứ  toàn c u,ầ  là
hình th c h i nh p sâu r ng nh t c a n n kinh t  qu c gia v i n n kinh t  th  gi iứ ộ ậ ộ ấ ủ ề ế ố ớ ề ế ế ớ
t o thêm nhi u c  h i đ  h p tác v i nhi u qu c gia, t  ch c, khu v c trên toàn thạ ề ơ ộ ể ợ ớ ề ố ổ ứ ự ế
gi i, m  r ng quan h  th ng m i ra th  tr ng toàn c u,...ớ ở ộ ệ ươ ạ ị ườ ầ
Như v y,ậ  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế thể hi nệ  ở nhi uề  c pấ  độ khác nhau: Qu cố  gia có
th  h i nh p kinh t  song ph ng thông qua h p tác kinh t  v i m t qu c gia khác,ể ộ ậ ế ươ ợ ế ớ ộ ố
h i nh pộ ậ  kinh tế khu v cự  khi tham gia các ho tạ  đ ngộ  kinh tế v iớ  nhi uề  qu cố  gia
trong khu v cự  ho cặ  h iộ  nh pậ  v iớ  n nề  kinh tế thế gi iớ  v iớ  vi cệ  tham gia các tổ ch cứ
kinh tế qu c t  có ph m vi toàn c u.ố ế ạ ầ
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các hoạt động kinh tế đối ngoại (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Từ thông
tin 2, em hãy nêu các hoạt động kinh tế đối ngoại cơ bản và ý nghĩa của các hoạt
động đó đối với Việt Nam.
– HS th c hi n nhi m v  h c t p theo nhóm, vi t câu tr  l i ra b ng nhóm ho cự ệ ệ ụ ọ ậ ế ả ờ ả ặ
gi y A0.ấ
Lưu ý: GV nên chia l pớ  h cọ  thành các nhóm sao cho ít nh tấ  hai nhóm nghiên c uứ
m t hình th c ho t đ ng kinh t  đ i ngo i.ộ ứ ạ ộ ế ố ạ
– GV tri nể  khai l nầ  l tượ  t ngừ  hình th cứ  ho tạ  đ ngộ  kinh tế đ iố  ngo i.ạ  M iờ  đ iạ  di nệ
m t nhóm lên trình bày k t qu  th o lu n, nhóm còn l i nêu câu h i ph n bi n, nh nộ ế ả ả ậ ạ ỏ ả ệ ậ
xét, b  sung.ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
+ H iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế thể hi nệ  thông qua các hình th cứ  đa d ngạ  c aủ  các ho tạ
đ ng kinhộ  tế đ iố  ngo iạ  nh :ư  th ngươ  m iạ  qu cố  t ,ế  đ uầ  tư qu cố  t ,ế  các d chị  vụ thu
ngo iạ  t ,...ệ
+ Thông tin cho bi t các ho t đ ng kinh t  qu c t  này đ c di n ra tích c c  Vi tế ạ ộ ế ố ế ượ ễ ự ở ệ
Nam mang l i nhi u k t qu  cho quá trình h i nh p kinh t  qu c t  và s  phát tri nạ ề ế ả ộ ậ ế ố ế ự ể
c a n n kinh t .ủ ề ế

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
TIẾT 4

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm ho c cá nhân, ghi tóm t t nh ng n i dung chínhự ệ ệ ụ ặ ắ ữ ộ
c a ti t h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ủ ế ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 − 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
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Thực hiện bài luyện tập số 3 (35’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Kể tên những hiệp định Việt Nam đã tham gia trong
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ứng với mỗi cấp độ hội nhập song phương, hội
nhập khu vực và hội nhập toàn cầu và nêu ý nghĩa của việc tham gia này đối với sự
phát triển của đất nước.
Lưu ý: GV có thể giao cho hai nhóm chu nẩ  bị m tộ  c pấ  đ .ộ
– HS làm vi cệ  nhóm chu nẩ  bị bài gi iớ  thi u.ệ
– GV tri nể  khai báo cáo k tế  quả th oả  lu nậ  cho t ngừ  c pấ  đ .ộ  M iờ  đ iạ  di nệ  nhóm 1
gi i thi u, đ i di n nhóm 2 nêu câu h i ph n bi n, nh n xét và b  sung, các HS khácớ ệ ạ ệ ỏ ả ệ ậ ổ
có thêm ý ki n đóng góp.ế
– GV nh nậ  xét và k tế  lu nậ  m tộ  số ý chính cho t ngừ  c pấ  đ .ộ
Lưu ý: GV cũng có th  th c hi n bài t p này d i d ng trò ch i Ai nhanh, ai đúng:ể ự ệ ậ ướ ạ ơ
Chia l p h c thành hai nhóm, m i bên l n l t k  tên m t hi p đ nh ng v i c p đớ ọ ỗ ầ ượ ể ộ ệ ị ứ ớ ấ ộ
h i nh p song ph ng. Các đáp án không đ c trùng nhau. Đ i nào d ng tr c làộ ậ ươ ượ ộ ừ ướ
thua cu c. Còn v i hình th c h i nh p kinh t  khu v c và toàn c u thì ti n hành nhộ ớ ứ ộ ậ ế ự ầ ế ư
h ng d n trên.ướ ẫ

4. VẬN DỤNG (5’)
a) Mục tiêu: HS tự giác áp d ngụ  nh ngữ  đi uề  đã h cọ  để phát hi nệ  và gi iả  quy tế  các 
v n đ  liên quan đ n h i nh p kinh t  qu c t  trong th c ti n cu c s ng.ấ ề ế ộ ậ ế ố ế ự ễ ộ ố
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi mệ  vụ HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK ở nhà sau đó tổ ch cứ
cho HS trình bày s n ph m tr c l p.ả ẩ ướ ớ

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
TIẾT 5

– GV m iờ  1 − 2 HS báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– M iờ  HS khác trong l pớ  nh nậ  xét.
– GV nh nậ  xét và chuy nể  vào bài m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 3: Tìm hiểu đường lối, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (15’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ c đ ng l i, chính sách h i nh p kinh t  qu c t  c a Vi tượ ườ ố ộ ậ ế ố ế ủ ệ
Nam. L y đó làm căn c  đ  phê phán nh ng hành vi không ch p hành đúng chấ ứ ể ữ ấ ủ
tr ng,ươ  chính sách c aủ  Đ ngả  và Nhà n cướ  về h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế c aủ  Vi tệ  Nam.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi m v  cho HS đ c các thông tin và tr ng h p trong SGK đ  tr  l iệ ụ ọ ườ ợ ể ả ờ
câu h i:ỏ
1/ Từ thông tin 1 và 2, em hãy cho biết chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài của
Nhà nước ta trong giai đoạn 2021 − 2030 có ý nghĩa gì trong thực hiện đường lối
hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta.
2/ Em hãy nhận xét việc thực hiện chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế
của Đảng và Nhà nước ta của ông T trong trường hợp trên. Theo em, việc làm đó ảnh
hưởng thế nào đến hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta?
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3/ Em hãy xác định trách nhiệm của bản thân trong hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
– HS th c hi n nhi m v  h c t p theo nhóm, vi t câu tr  l i ra b ng nhóm ho cự ệ ệ ụ ọ ậ ế ả ờ ả ặ
gi y A0.ấ
– GV tri nể  khai l nầ  l tượ  t ngừ  nhi mệ  vụ (HS trả l iờ  l nầ  l tượ  t ngừ  câu h i).ỏ  M iờ  đ iạ
di n nhómệ  1 lên trình bày k tế  quả th oả  lu n,ậ  nhóm còn l iạ  nêu câu h iỏ  ph nả  bi n,ệ
nh nậ  xét, b  sung.ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
+ Chính sách h pợ  tác đ uầ  tư n cướ  ngoài c aủ  Nhà n cướ  ta trong giai đo nạ  2021 −
2030 nh mằ  tri nể  khai th cự  hi nệ  đ ngườ  l iố  h iộ  nh pậ  kinh tế qu cố  tế c aủ  Đ ngả  ta.
Chi nế  l c nàyượ  nh mằ  thu hút các dự án đ uầ  tư n cướ  ngoài sử d ngụ  công nghệ tiên
ti n,ế  công ngh  m i,ệ ớ  công nghệ cao c aủ  cu cộ  cách m ngạ  công nghi pệ  l nầ  thứ t ,ư
qu nả  trị hi nệ  đ i,ạ  có giá tr  gia tăng cao, có tác đ ng lan to  tích c c, k t n i chu iị ộ ả ự ế ố ỗ
s n xu t và cung ng toànả ấ ứ  c uầ  để đ nế  năm 2030, Vi tệ  Nam n mằ  trong nhóm 3 qu cố
gia d nẫ  đ uầ  ASEAN và nhóm 60 qu c gia đ ng đ u th  gi i theo x p h ng môiố ứ ầ ế ớ ế ạ
tr ng kinh doanh c a Ngân hàngườ ủ  Thế gi i;ớ  Phát tri nể  các doanh nghi pệ  trong n cướ
l nớ  m nh,ạ  đủ th cự  l cự  h iộ  nh p qu c t ;...ậ ố ế
+ Hành vi c a ông T là ch  m t tàu cá đã vi ph m quy đ nh c a Nhà n c trong vi củ ủ ộ ạ ị ủ ướ ệ
ki mể  soát các tàu cá không đ cượ  khai thác b tấ  h pợ  pháp ở vùng bi nể  n cướ  ngoài
khi nế
h i s n n c ta xu t kh u b  g n th  vàng th m chí có nguy c  b  g n th  đ  n u ti pả ả ướ ấ ẩ ị ắ ẻ ậ ơ ị ắ ẻ ỏ ế ế
t cụ  vi ph mạ  làm nhả  h ngưở  đ nế  ho tạ  đ ngộ  xu tấ  kh u,ẩ  nhả  h ngưở  đ nế  uy tín c aủ  n cướ
ta trong h i nh p kinh t  qu c t .ộ ậ ế ố ế

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 4 (15’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c thông tin trong SGK và tr  l i câu h i: ệ ụ ọ ả ờ ỏ Em hãy tìm
hiểu và giới thiệu một số kết quả thực hiện chủ trương này ở địa phương em.
– HS làm vi c cá nhân ho c theo nhóm đôi, chu n b  câu tr  l i ra gi y ho c phi u ệ ặ ẩ ị ả ờ ấ ặ ế
h c t p.ọ ậ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  l nầ  l tượ  t ngừ  ý ki n,ế  các HS khác trong nhóm nêu câu h iỏ
ph n bi n, nh n xét và b  sung ý ki n.ả ệ ậ ổ ế
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n.ậ
Thực hiện bài luyện tập số 5 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Từ quan
điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 06-NQ/TW của Đảng “Hội nhập kinh tế quốc tế là
sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức là lực lượng
đi đầu”, em hãy cho biết mỗi công dân nên làm gì để đóng góp vào công cuộc hội
nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
– HS làm vi cệ  cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y,ấ  vào vở ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác nêu câu h iỏ  ph nả  bi n,ệ  nh nậ  xét và 
b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n.ậ
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BẢO HIỂM VÀ AN SINH XÃ HỘI
BẢO HIỂM

(3 tiết)
MỤC TIÊU

1. Kiến thức
– Nêu đ cượ  khái ni mệ  b oả  hi mể  và vai trò c aủ  b oả  hi m.ể
– Gi iả  thích đ cượ  m tộ  cách đ nơ  gi nả  sự c nầ  thi tế  c aủ  b oả  hi m.ể
– Li tệ  kê đ cượ  m tộ  số lo iạ  hình b oả  hi m.ể

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Th c hi n đ c trách nhi m c a công dân v  b o hi m b ngự ệ ượ ệ ủ ề ả ể ằ
nh ng vi c làm c  th  và phù h p.ữ ệ ụ ể ợ
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế − xã hội: Tìm hi uể  và l yấ  d nẫ
ch ng minh ho  s  c n thi t c a b o hi m; Tham gia các ho t đ ng tuyên truy n,ứ ạ ự ầ ế ủ ả ể ạ ộ ề
đ ng viênộ  m iọ  ng iườ  tham gia b oả  hi mể  theo đúng chủ tr ng,ươ  chính sách c aủ
Nhà n c.ướ

3. Phẩm chất
Trách nhiệm: Tự giác th cự  hi nệ  trách nhi mệ  công dân về b oả  hi m;ể  h ngướ  d nẫ  và
nh c nh  ng i khác cùng th c hi n.ắ ở ườ ự ệ

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Video/tranh nhả  cho ho tạ  đ ngộ  kh iở  đ ngộ  (n uế  có), phi uế  h cọ  t pậ  sử d ngụ  cho
ho t đ ngạ ộ  1, ho tạ  đ ngộ  2, ho tạ  đ ngộ  luy nệ  t p.ậ

3. Thiết bị
B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế
(Tham kh o thêm các thi t b , h c li u theo Thông t  s  39/2021/TT−BGDĐT c aả ế ị ọ ệ ư ố ủ
B  GD&ĐT ban hành ngày 30 – 12 – 2021).ộ

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. MỞ ĐẦU (5’)
a) Mục tiêu:

TIẾT 1
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu và ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác tr iả  nghi m,ệ  v nố  s ngố  và sự hi uể  bi tế  ban đ uầ  c aủ  HS về v nấ  đề liên 
quan đ n b o hi m đ  d n d t HS vào bài h c m i.ế ả ể ể ẫ ắ ọ ớ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS suy nghĩ và trả l iờ  câu h iỏ  trong SGK: Em hãy kể về
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một số loại hình bảo hiểm mà bản thân em hoặc gia đình đã, đang tham gia và lợi
ích từ việc  tham gia đó. Ho c: GV cũng có th  kh i đ ng b ng cách cho HS xemặ ể ở ộ ằ
m t vài tranh/ nhộ ả  về m tộ  số lo iạ  hình b oả  hi mể  ho cặ  video về b oả  hi m.ể  Sau đó đ tặ
câu h iỏ  cho HS: Em hãy kể tên một số loại hình bảo hiểm mà em vừa được xem và
chia sẻ về lợi ích mang lại từ việc tham gia các loại hình bảo hiểm đó.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y.ấ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
m i nh  l i d n trong SGK.ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm bảo hiểm và sự cần thiết của bảo hiểm (15’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ c khái ni m b o hi m và gi i thích đ c s  c n thi t c aượ ệ ả ể ả ượ ự ầ ế ủ
b o hi m.ả ể
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi m v  cho HS đ c tr ng h p và ô Em có bi t trong SGK và tr  l iệ ụ ọ ườ ợ ế ả ờ  
câu h i:ỏ
1/ Qua trường hợp trên, em hãy cho biết Doanh nghiệp Y đã thực hiện đúng hay
chưa đúng trách nhiệm tham gia các loại hình bảo hiểm. Vì sao? Nếu xảy ra sự cố
cháy, nổ thì Doanh nghiệp Y có được công ty bảo hiểm hỗ trợ khắc phục không? Vì
sao?
2/ Từ các nội dung trên và sự hiểu biết của bản thân, em hãy giải thích sự cần thiết
của bảo hiểm đối với con người.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS 
khác bổ sung ý ki nế  ho cặ  ph nả  bi n.ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ  
t p (câu tr  l i đúng) và k t lu n:ậ ả ờ ế ậ

1/ Doanh nghi pệ  Y đã:
+ Th cự  hi nệ  đúng khi tham gia các lo iạ  hình b oả  hi mể  xã h i,ộ  b oả  hi mể  y t ,ế  b oả
hi m th t nghi p.ể ấ ệ
+ Th c hi n ch a đúng trách nhi m c a doanh nghi p khi ch a tham gia b o hi mự ệ ư ệ ủ ệ ư ả ể
cháy, n .ổ
Vì theo Nghị đ nhị  số 67/2023/NĐ−CP ngày 6 − 9 − 2023 c aủ  Chính phủ quy đ nhị
v  b oề ả  hi mể  b tắ  bu cộ  trách nhi mệ  dân sự c aủ  chủ xe cơ gi i,ớ  b oả  hi mể  cháy, nổ b tắ
bu c, b oộ ả  hi mể  b tắ  bu cộ  trong ho tạ  đ ngộ  đ uầ  tư xây d ngự  thì Doanh nghi pệ  Y b tắ
bu cộ  ph i mua b o hi m cháy, n :ả ả ể ổ
Đi uề  23. Đ iố  t ngượ  b oả  hi mể
1. Đ iố  t ngượ  b oả  hi mể  cháy, nổ b tắ  bu cộ  là toàn bộ tài s nả  c aủ  cơ sở có nguy hi mể  
v  cháy, n , bao g m:ề ổ ồ
a) Nhà, công trình và các tài s nả  g nắ  li nề  v iớ  nhà, công trình; máy móc, thi tế  b .ị
b) Các lo iạ  hàng hoá, v tậ  tư (bao g mồ  cả nguyên v tậ  li u,ệ  bán thành ph m,ẩ  thành
ph m).ẩ
...
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N u x y ra s  c  cháy, n  thì Doanh nghi p Y không đ c công ty b o hi m h  tr  ế ả ự ố ổ ệ ượ ả ể ỗ ợ
kh c ph c vì đã không tham gia b o hi m v  cháy, n .ắ ụ ả ể ề ổ
2/ Sự c nầ  thi tế  c aủ  b oả  hi mể  đ iố  v iớ  con ng i:ườ
Tham gia b o hi m nh m gi m r i ro trong cu c s ng, gi m b t căng th ng khi n mả ể ằ ả ủ ộ ố ả ớ ẳ ằ
vi n, tu i già, nh ng t n th t do thiên tai, tai n n b t ng ,... Ý nghĩa c t lõi nh t c aệ ổ ữ ổ ấ ạ ấ ờ ố ấ ủ
b oả  hi mể  là b oả  vệ tài chính tr cướ  nh ngữ  r iủ  ro b tấ  ngờ như tai n n,ạ  b nhệ  hi mể
nghèo, ung th ,ư  tử vong ho cặ  th ngươ  t tậ  vĩnh vi n,...ễ  Đi uề  này có nghĩa khi có bi nế
cố b tấ  ch t x y đ n, b o hi m s  cùng ng i tham gia b o hi m v t qua khó khănợ ả ế ả ể ẽ ườ ả ể ượ
tài chính đ  nhanh chóng n đ nh cu c s ng.ể ổ ị ộ ố
– GV k tế  lu nậ  theo n iộ  dung ch tố  ki nế  th cứ  trong SGK.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số loại hình bảo hiểm (15’)
a) Mục tiêu: HS li tệ  kê đ cượ  m tộ  số lo iạ  hình b oả  hi m.ể
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các n iộ  dung thông tin trong SGK và trả l iờ  câu
h i: ỏ Dựa vào các nội dung trên, em hãy vẽ sơ đồ về các loại hình bảo hiểm thường
có ở Việt Nam hiện nay.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ  
t p (câu tr  l i đúng) và k t lu n:ậ ả ờ ế ậ

– GV k tế  lu nậ  theo n iộ  dung ch tố  ki nế  th cứ  trong SGK.
3. LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS c ngủ  cố và hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá.
b) Tổ chức thực hiện:
Thực hiện bài luyện tập số 1 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các nh nậ  đ nhị  ở bài luy nệ  t pậ  số 1 trong SGK để 
đ a ra nh n xét c a mình đ i v i nh ng nh n đ nh đó.ư ậ ủ ố ớ ữ ậ ị
– GV yêu c u HS làm vi c cá nhân ho c c p đôi đ  th c hi n nhi m v  h c t p, vi t ầ ệ ặ ặ ể ự ệ ệ ụ ọ ậ ế
câu tr  l i ra gi y, b ng nhóm ho c phi u h c t p.ả ờ ấ ả ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS 
khác nh n xét, b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ  
t p (câu tr  l i đúng):ậ ả ờ
a. B o hi m là s  tho  thu n h p pháp thông qua đó m t cá nhân hay t  ch c (ng iả ể ự ả ậ ợ ộ ổ ứ ườ
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tham gia b o hi m) ch p nh n đóng m t kho n ti n nh t đ nh (phí b o hi m) cho tả ể ấ ậ ộ ả ề ấ ị ả ể ổ
ch c khác (ng i b o hi m) đ  đ i l y nh ng cam k t v  nh ng kho n b i th ngứ ườ ả ể ể ổ ấ ữ ế ề ữ ả ồ ườ
ho cặ  chi trả khi có sự ki nệ  quy đ nhị  trong h pợ  đ ngồ  x yả  ra. B oả  hi mể  là m tộ  lo iạ
ho t đ ng mà t i đó nh ng ng i tham gia có quy n đ c h ng các kho n tr  c pạ ộ ạ ữ ườ ề ượ ưở ả ợ ấ
b o hi m. Thông qua vi c đóng góp m t kho n cho mình ho c cho ng i th  3 trongả ể ệ ộ ả ặ ườ ứ
tr ng h p x y ra r i ro ngoài ý mu n, b o hi m s  h  tr  chi tr  m t ph n nào đó.ườ ợ ả ủ ố ả ể ẽ ỗ ợ ả ộ ầ
Kho n tr  c p này s  do m t t  ch c c  th  có trách nhi m th c hi n vi c đ n bù vả ợ ấ ẽ ộ ổ ứ ụ ể ệ ự ệ ệ ề ề
thi t h i cho ng i tham gia b o hi m theo ch  đ  c  th .ệ ạ ườ ả ể ế ộ ụ ể
b. B o hi m xã h i là s  b o đ m thay th  ho c bù đ p m t ph n thu nh p c a ng iả ể ộ ự ả ả ế ặ ắ ộ ầ ậ ủ ườ
lao đ ngộ  khi họ bị gi mả  ho cặ  m tấ  thu nh pậ  do mố  đau, thai s n,ả  tai n nạ  lao đ ng,ộ
b nh ngh  nghi p, h t tu i lao đ ng ho c ch t, trên c  s  đóng vào qu  b o hi m xãệ ề ệ ế ổ ộ ặ ế ơ ở ỹ ả ể
h i. (Theo kho n 1 Đi u 3 Lu t B o hi m xã h i năm 2014).ộ ả ề ậ ả ể ộ
Trong đó, b oả  hi mể  là ph ngươ  th cứ  b oả  vệ tr cướ  nh ngữ  t nổ  th tấ  tài chính. Đó là hình
th c qu n lí r i ro, ch  y u đ c s  d ng đ  b o hi m cho nh ng r i ro ng u nhiênứ ả ủ ủ ế ượ ử ụ ể ả ể ữ ủ ẫ
ho c t n th t có th  x y ra, đ c th c hi n trên ph m vi toàn xã h i.ặ ổ ấ ể ả ượ ự ệ ạ ộ

Nh  v y, b o hi m xã h i là m t chính sách an sinh xã h i do Nhà n c t  ch c vàư ậ ả ể ộ ộ ộ ướ ổ ứ
đ c b o đ m th c hi n b i c  quan B o hi m xã h i Vi t Nam theo quy đ nh c aượ ả ả ự ệ ở ơ ả ể ộ ệ ị ủ
pháp lu t.ậ  Có hai hình th cứ  tham gia b oả  hi mể  xã h iộ  t ngươ  ngứ  v iớ  hai lo iạ  hình
b o hi m xã h i là: b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t  nguy n.ả ể ộ ả ể ộ ắ ộ ả ể ộ ự ệ
c. B o hi m y t  là hình th c b o hi m b t bu c đ c áp d ng đ i v i các đ i t ngả ể ế ứ ả ể ắ ộ ượ ụ ố ớ ố ượ
theo quy đ nhị  c aủ  Lu tậ  B oả  hi mể  y tế để chăm sóc s cứ  kho ,ẻ  không vì m cụ  đích
l i nhu n do Nhà n c t  ch c th c hi n. Ch  đ  này đ c th c hi n d a trên cácợ ậ ướ ổ ứ ự ệ ế ộ ượ ự ệ ự
nguyên t cắ  b oả  đ mả  chia sẻ r iủ  ro gi aữ  nh ngữ  ng iườ  tham gia b oả  hi mể  y t .ế  Quỹ
b o hi m y t  đ c qu n lí t p trung, th ng nh t, công khai, minh b ch, b o đ m cânả ể ế ượ ả ậ ố ấ ạ ả ả
đ i thu, chi và đ c Nhà n c b o h . Bên c nh đó, các nguyên t c v  m c đóng,ố ượ ướ ả ộ ạ ắ ề ứ
m c h ng, chi phí khám ch a b nh cũng đ c quy đ nh ch t ch .ứ ưở ữ ệ ượ ị ặ ẽ
Nh  v y, b o hi m y t  là m t lo i hình b o hi m thu c lĩnh v c chăm sóc s c khoư ậ ả ể ế ộ ạ ả ể ộ ự ứ ẻ
c ngộ  đ ng.ồ  Theo đó, ng iườ  mua b oả  hi mể  y tế sẽ đ cượ  chi trả m tộ  ph nầ  ho cặ  toàn bộ
chi phí thăm khám, đi u tr , ph c h i s c kho ,... n u không may x y ra tai n n, mề ị ụ ồ ứ ẻ ế ả ạ ố
đau, b nh t t. B o hi m y t  có hai lo i hình là b t bu c và t  nguy n.ệ ậ ả ể ế ạ ắ ộ ự ệ
d. B oả  hi mể  th tấ  nghi pệ  là chế độ nh mằ  bù đ pắ  m tộ  ph nầ  thu nh pậ  c aủ  ng iườ  lao
đ ng khiộ  bị m tấ  vi cệ  làm, hỗ trợ ng iườ  lao đ ngộ  h cọ  ngh ,ề  duy trì và tìm ki mế  vi cệ
làm trên c  s  đóng vào Qu  b o hi m th t nghi p. Nh  có các chính sách h  tr  tơ ở ỹ ả ể ấ ệ ờ ỗ ợ ừ
qu  b o hi m th t nghi p mà r t nhi u ng i lao đ ng đã v t qua khó khăn v  kinhỹ ả ể ấ ệ ấ ề ườ ộ ượ ề
t , gi i quy t đ c v n đ  vi c làm đ  t o thu nh p n đ nh, t  đó góp ph n giúp nế ả ế ượ ấ ề ệ ể ạ ậ ổ ị ừ ầ ổ
đ nh th  tr ng lao đ ng, đ m b o an sinh xã h i.ị ị ườ ộ ả ả ộ
Đ i t ng tham gia b o hi m th t nghi p đ c li t kê t i Đi u 43 Lu t Vi c làm baoố ượ ả ể ấ ệ ượ ệ ạ ề ậ ệ
g m: Ng i lao đ ng làm vi c theo h p đ ng lao đ ng ho c h p đ ng làm vi c cóồ ườ ộ ệ ợ ồ ộ ặ ợ ồ ệ
th i h n t  đ  3 tháng tr  lên, tr  ng i đang h ng l ng h u, lao đ ng giúp vi cờ ạ ừ ủ ở ừ ườ ưở ươ ư ộ ệ
gia đình.
Lưu ý: GV có thể tổ ch cứ  cho HS tham gia trò ch iơ  trí tuệ nh :ư  M nhả  ghép thông
minh, Ai là tri uệ  phú,... chuy nể  nh ngữ  ý ki nế  này thành m tộ  trong 4 ý ki nế  khác
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nhau để HS l a ch n ph ng án đúng/sai.ự ọ ươ

TIẾT 2

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
GV m iờ  1 – 2 HS nh cắ  l iạ  tóm t tắ  ki nế  th cứ  đã khám phá ở ti tế  1.

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của bảo hiểm (25’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ cượ  vai trò c aủ  b oả  hi m.ể
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các n iộ  dung thông tin và ô Em c nầ  bi tế  trong SGK
và tr  l i câu h i:ả ờ ỏ
1/ Em có nhận xét gì về sự phát triển thị trường bảo hiểm ở nước ta hiện nay?
2/ Từ các thông tin trên, em hãy nêu vai trò của bảo hiểm đối với các cá nhân, doanh 
nghiệp và quốc gia.
3/ Em hãy nêu một ví dụ thể hiện vai trò của bảo hiểm trong cuộc sống hằng ngày.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ
t p (câu tr  l i đúng) và k t lu n:ậ ả ờ ế ậ
1/ Nh nậ  xét sự phát tri nể  thị tr ngườ  b oả  hi mể  ở n cướ  ta hi nệ  nay:
Th  tr ng b o hi m t  năm 2018 đ n nay có nh ng b c phát tri n m nh m  đángị ườ ả ể ừ ế ữ ướ ể ạ ẽ
ghi nh nậ  về t ngổ  số thu, chi, số ng iườ  tham gia b oả  hi mể  th tấ  nghi pệ  và số ng iườ
đ c h ng b o hi m th t nghi p, s  lao đ ng có vi c làm trong lĩnh v c tài chính,ượ ưở ả ể ấ ệ ố ộ ệ ự
ngân hàng và b o hi m; có nhi u doanh nghi p b o hi m đ c thành l p. Các s nả ể ề ệ ả ể ượ ậ ả
ph m b o hi m phong phú h n; doanh thu phí b o hi m có s  tăng tr ng khá. Thẩ ả ể ơ ả ể ự ưở ị
tr ng b o hi m đã và đang ch ng t  vai trò góp ph n n đ nh kinh t  vĩ mô, h  trườ ả ể ứ ỏ ầ ổ ị ế ỗ ợ
an sinh xã h i và cũng đ c đánh giá là còn nhi u d  đ a đ  phát tri n,...ộ ượ ề ư ị ể ể
2/ Vai trò c aủ  b oả  hi m:ể
– Đối với cá nhân: Mang l iạ  sự nổ  đ nhị  và đ mả  b oả  cu cộ  s ngố  cho ng iườ  đ cượ
h ng b o hi m. Khi g p r i ro, s  c  thì ng i tham gia b o hi m s  đ c nh n hưở ả ể ặ ủ ự ố ườ ả ể ẽ ượ ậ ỗ
tr  t  b o hi m đ  gi m b t gánh n ng tài chính và duy trì m c s ng t i thi u.ợ ừ ả ể ể ả ớ ặ ứ ố ố ể
– Đối với doanh nghiệp: Góp ph nầ  huy đ ngộ  v nố  để phát tri nể  kinh t ,ế  t oạ  thêm vi cệ
làm cho th  tr ng lao đ ng, t o s  an tâm cho xã h i.ị ườ ộ ạ ự ộ
– Đối với quốc gia: Góp ph nầ  th cự  hi nệ  các ch ngươ  trình, m cụ  tiêu, nhi mệ  vụ c pấ
bách c a Chính ph ; thúc đ y h i nh p h p tác kinh t  qu c t .ủ ủ ẩ ộ ậ ợ ế ố ế
3/ Ví dụ thể hi nệ  vai trò c aủ  b oả  hi mể  trong cu cộ  s ngố  h ngằ  ngày:
+ Anh A mua m tộ  chi cế  ô tô trị giá 500 tri uệ  đ ng.ồ  Đây là sự đ uầ  tư l nớ  nh tấ  từ
tr c đ n nay c a anh. M t ng i l c quan nh t cũng nh n ra r ng vi c đ u t  trênướ ế ủ ộ ườ ạ ấ ậ ằ ệ ầ ư
có th  g p r i ro. Chi c xe có th  b  m t tr m ho c b  h  h i do tai n n ho c hoể ặ ủ ế ể ị ấ ộ ặ ị ư ạ ạ ặ ả
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ho n. Tai n nạ ạ  có thể gây th ngươ  tích n ngặ  cho nh ngữ  ng iườ  khác. B ngằ  cách tham
gia b oả  hi m, anh A đã chuy n giao r i ro sang công ty b o hi m. Khi đó, n u cóể ể ủ ả ể ế
nh ng t n th t, thi tữ ổ ấ ệ  h iạ  x yả  ra, công ty b oả  hi mể  sẽ th cự  hi nệ  b iồ  th ngườ  theo quy
đ nh.ị  Anh A có th  an tâm vì nh ng t n th t đó đã đ c chia s .ể ữ ổ ấ ượ ẻ
+ Trong quá trình th cự  hi nệ  nghi pệ  v ,ụ  các công ty b oả  hi mể  luôn chú ý đ nế  vi cệ
tăng c ngườ  áp d ngụ  các bi nệ  pháp phòng tránh c nầ  thi tế  để b oả  vệ đ iố  t ngượ  b oả
hi m,ể  góp ph nầ  đ mả  b oả  an toàn cho tính m ng,ạ  s cứ  khoẻ con ng i,ườ  c aủ  c iả  v tậ
ch tấ  c aủ  xã h i. C  th :ộ ụ ể

• Th cự  hi nệ  hỗ trợ các công cụ phòng ng aừ  r iủ  ro và h nạ  chế t nổ  th tấ  ở m cứ  th pấ
nh t cóấ  thể (Ví d :ụ  Các công ty b oả  hi mể  tài trợ vi cệ  l pắ  đ tặ  g ngươ  ph nả  chi uế  giao
thông; xây d ng đ ng lánh n n t i nh ng tuy n đ ng nguy hi m, th ng x y raự ườ ạ ạ ữ ế ườ ể ườ ả
tai n n; yêu c u nh ng đ i t ng khi tham gia b o hi m ph i th c hi n nh ng bi nạ ầ ữ ố ượ ả ể ả ự ệ ữ ệ
pháp đ  phòng h n ch  t n th t nh  l p đ t h  th ng báo cháy, ch a cháy).ề ạ ế ổ ấ ư ắ ặ ệ ố ữ
• Gi i quy t h u qu  k p th i giúp khách hàng nhanh chóng n đ nh kinh doanh vàả ế ậ ả ị ờ ổ ị
cu cộ  s ngố  (Ví d :ụ  Khi x yả  ra r iủ  ro v iớ  đ iố  t ngượ  đ cượ  b oả  hi m,ể  các công ty b oả
hi m nhanhể  chóng th cự  hi nệ  c uứ  h ,ộ  khôi ph c,ụ  s aử  ch aữ  tài s nả  thi tệ  h i,ạ  nhanh
chóng chi tr , gi i quy t quy n l i cho bên mua b o hi m).ả ả ế ề ợ ả ể
– GV k tế  lu nậ  theo n iộ  dung ch tố  ki nế  th cứ  trong SGK.

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 2 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các nh nậ  đ nhị  trong bài luy nệ  t pậ  số 2 để đ aư  ra 
nh n xét c a mình đ i v i nh ng nh n đ nh đó.ậ ủ ố ớ ữ ậ ị
– GV yêu c u HS làm vi c cá nhân ho c c p đôi đ  th c hi n nhi m v  h c t p, vi t ầ ệ ặ ặ ể ự ệ ệ ụ ọ ậ ế
câu tr  l i ra gi y, b ng nhóm ho c phi u h c t p.ả ờ ấ ả ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS 
khác nh n xét, b  sung ý ki n.ậ ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ  
t p (câu tr  l i đúng):ậ ả ờ
a. Đúng, vì đây là m tộ  trong nh ngữ  vai trò c aủ  b oả  hi mể  xã h i.ộ  Chính sách b oả
hi m xãể  h i,ộ  đ cặ  bi tệ  là b oả  hi mể  xã h iộ  tự nguy nệ  có ý nghĩa r tấ  l n,ớ  góp ph nầ  đ mả
b oả  an sinh xã h iộ  cho nh ngữ  ng iườ  lao đ ngộ  tự do gi mả  b tớ  khó khăn, r iủ  ro khi về
già, giúp b o đ m thu nh p, n đ nh cu c s ng cho m i ng i khi h t tu i lao đ ng.ả ả ậ ổ ị ộ ố ỗ ườ ế ổ ộ
Chính nh ng l i ích thi t th c do b o hi m xã h i t  nguy n mang l i nên nh ngữ ợ ế ự ả ể ộ ự ệ ạ ữ
năm qua, t  l  ng i dân tham gia b o hi m xã h i t  nguy n không ng ng tăng lên.ỉ ệ ườ ả ể ộ ự ệ ừ
b. Sai, vì b o hi m y t  đ  chăm sóc s c kho , không vì m c đích l i nhu n, do Nhàả ể ế ể ứ ẻ ụ ợ ậ
n cướ  tổ ch cứ  th cự  hi n.ệ  Chế độ này đ cượ  th cự  hi nệ  d aự  trên các nguyên t cắ  b oả  đ mả
chia sẻ r iủ  ro gi aữ  nh ngữ  ng iườ  tham gia b oả  hi mể  y t .ế  B oả  hi mể  y tế là m tộ  lo iạ
hình b oả  hi mể  thu cộ  lĩnh v cự  chăm sóc s cứ  khoẻ c ngộ  đ ng.ồ  Theo đó, ng iườ  mua
b oả  hi m y t  s  đ c chi tr  m t ph n ho c toàn b  chi phí thăm khám, đi u tr ,ể ế ẽ ượ ả ộ ầ ặ ộ ề ị
ph c h i s c kho ,... n u không may x y ra tai n n, m đau, b nh t t.ụ ồ ứ ẻ ế ả ạ ố ệ ậ
c. Sai, vì m t vi c làm khi n ng i lao đ ng b  m t đi thu nh p, dù trong th i kì d chấ ệ ế ườ ộ ị ấ ậ ờ ị
b nh hay không đ u không có đ  đi u ki n kinh t  đ  trang tr i cu c s ng.ệ ề ủ ề ệ ế ể ả ộ ố
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d. Đúng, vì đ i v i các doanh nghi p, b o hi m tài s n giúp doanh nghi p tránh kh iố ớ ệ ả ể ả ệ ỏ
các s  c  trong quá trình ho t đ ng kinh doanh, đ ng th i b o đ m s  an toàn và nự ố ạ ộ ồ ờ ả ả ự ổ
đ nh v  m t tài chính. Trên th c t , vi c các doanh nghi p b o hi m b i th ng choị ề ặ ự ế ệ ệ ả ể ồ ườ
doanh nghi pệ  khi x yả  ra sự ki nệ  b oả  hi mể  giúp cho các tổ ch cứ  b oả  toàn đ cượ  ngu nồ
v n, tài s n.ố ả
T  đó có th  th y, b o hi m góp ph n đ m b o s  phát tri n n đ nh c a n nừ ể ấ ả ể ầ ả ả ự ể ổ ị ủ ề
kinh tế − xã h iộ  khi các thành ph nầ  trong n nề  kinh tế nổ  đ nhị  và phát tri n.ể

4. VẬN DỤNG (5’)
a) Mục tiêu:  HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  rèn luy n kĩ năng x  lí tìnhế ậ ụ ữ ề ọ ể ệ ử
hu ng,ố  liên hệ th cự  tế nh mằ  đi uề  ch nhỉ  ý th c,ứ  hành vi c aủ  b nả  thân v iớ  nh ngữ  v nấ
đ  liên quan đ n n i dung bài h c.ề ế ộ ọ
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài v nậ  d ngụ  trong SGK: Em hãy lựa chọn một
loại hình bảo hiểm và viết một bài thuyết trình để vận động mọi người tham gia bảo
hiểm đó, sau đó trình bày trước lớp.
GV h ngướ  d nẫ  HS th cự  hi nệ  bài t pậ  này b ngằ  cách th cự  hi nệ  vi cệ  tìm hi uể  m tộ  số
lo i hình b o hi m đã mang l i l i ích v  kinh t , tinh th n cho ng i mua b o hi mạ ả ể ạ ợ ề ế ầ ườ ả ể
nh  thư ế nào? Nêu các quy đ nhị  về s nả  ph mẩ  và th iờ  gian n pộ  s nả  ph m.ẩ  Khuy nế
khích bài gi iớ  thi uệ  có hình nhả  minh ho .ạ  Sau đó, ch nọ  bài có n iộ  dung t t,ố  m iờ  2 −
3 HS trình bày s n ph m c a mình tr c l p vào ti t h c sau.ả ẩ ủ ướ ớ ế ọ

TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

GV có thể th cự  hi nệ  theo các ph ngươ  án sau:
– GV m iờ  2 – 3 HS trình bày s nả  ph mẩ  c aủ  bài v nậ  d ngụ  đã th cự  hi n.ệ
– GV có thể cho HS xem video gi iớ  thi uệ  về vai trò/l iợ  ích c aủ  vi cệ  tham gia b oả
hi m hayể  sự đóng góp c aủ  b oả  hi mể  trong cu cộ  s ngố  h ngằ  ngày. Sau khi xem, m iờ
HS nêu vai trò/l i ích c a b o hi m.ợ ủ ả ể

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ 1: Ôn lại kiến thức toàn bài (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS vẽ sơ đồ tư duy khái quát n iộ  dung ki nế  th cứ  c aủ  bài h c.ọ
– HS th cự  hi nệ  theo nhóm và vẽ sơ đồ tóm t tắ  ki nế  th cứ  toàn bài ra gi yấ  A4.
– GV t  ch c cho HS báo cáo k t qu  th c hi n nhi m v  h c t p; m i các nhómổ ứ ế ả ự ệ ệ ụ ọ ậ ờ
mang b n tóm t t treo lên b ng ho c quanh l p h c. M i đ i di n các nhóm lên trìnhả ắ ả ặ ớ ọ ờ ạ ệ
bày, đ i di n các nhóm khác nh n xét và b  sung.ạ ệ ậ ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n.ậ
Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài luyện tập số 3 (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các nh nậ  đ nhị  ở bài luy nệ  t pậ  số 3 trong SGK để
đ a ra ý ki n c a mình.ư ế ủ
– GV yêu c u HS làm vi c cá nhân ho c c p đôi đ  th c hi n nhi m v  h c t p, vi tầ ệ ặ ặ ể ự ệ ệ ụ ọ ậ ế
câu tr  l i ra gi y, b ng nhóm ho c phi u h c t p.ả ờ ấ ả ặ ế ọ ậ

– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác nh n xét, b  sung ý ki n.ậ ổ ế
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(Ho c GV t  ch c cho HS th o lu n nhóm theo c p, hai nhóm th o lu n cùng m tặ ổ ứ ả ậ ặ ả ậ ộ
tr ng h p, m i đ i di n nhóm 1 trình bày k t qu  th o lu n, nhóm 2 ph n bi n, bườ ợ ờ ạ ệ ế ả ả ậ ả ệ ổ
sung, sau đó GV nh n xét và k t lu n).ậ ế ậ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ
t p (câu tr  l i đúng):ậ ả ờ
a. Khi tham gia các lo i hình b o hi m trên, anh H s  đ c r t nhi u l i ích nh  chạ ả ể ẽ ượ ấ ề ợ ư ế
đ  m đau, tai n n, b nh ngh  nghi p, ch  đ  h u trí, ch  đ  t  tu t,...ộ ố ạ ệ ề ệ ế ộ ư ế ộ ử ấ
N u anh H không may g p tai n n qua đ i thì gia đình s  đ c h ng quy n l i b oế ặ ạ ờ ẽ ượ ưở ề ợ ả
hi m. Công ty b o hi m h  tr  m t kho n ti n đ  giúp gia đình duy trì m c s ng.ể ả ể ỗ ợ ộ ả ề ể ứ ố
Ngoài ra, ng i thân c a anh H đ c h ng ch  đ  t  tu t: tr  c p mai táng, tr  c pườ ủ ượ ưở ế ộ ử ấ ợ ấ ợ ấ
tu t m t l n, tr  c p tu t h ng tháng tuỳ theo quy đ nh c a b o hi m xã h i.ấ ộ ầ ợ ấ ấ ằ ị ủ ả ể ộ
b. Vi c làm c a ông T trong tr ng h p trên trái v i quy đ nh c a pháp lu t. Căn cệ ủ ườ ợ ớ ị ủ ậ ứ
theo Đi uề  2 Lu tậ  B oả  hi mể  xã h iộ  năm 2014 quy đ nhị  về các đ iố  t ngượ  b tắ  bu cộ
ph i tham gia b o hi m xã h i quy đ nh:ả ả ể ộ ị
1. Ng iườ  lao đ ngộ  là công dân Vi tệ  Nam thu cộ  đ iố  t ngượ  tham gia b oả  hi mể  xã h iộ
b t bu c, bao g m:ắ ộ ồ
a) Ng i làm vi c theo h p đ ng lao đ ng không xác đ nh th i h n, h p đ ng laoườ ệ ợ ồ ộ ị ờ ạ ợ ồ
đ ngộ  xác đ nhị  th iờ  h n,ạ  h pợ  đ ngồ  lao đ ngộ  theo mùa vụ ho cặ  theo m tộ  công vi cệ
nh t đ nhấ ị  có th iờ  h nạ  từ đủ 3 tháng đ nế  d iướ  12 tháng, kể cả h pợ  đ ngồ  lao đ ngộ
đ cượ  kí k t gi aế ữ  ng iườ  sử d ngụ  lao đ ngộ  v iớ  ng iườ  đ iạ  di nệ  theo pháp lu tậ  c aủ
ng iườ  d iướ  15 tu i theo quy đ nh c a pháp lu t v  lao đ ng;ổ ị ủ ậ ề ộ
b) Ng iườ  làm vi cệ  theo h pợ  đ ngồ  lao đ ngộ  có th iờ  h nạ  từ đủ 1 tháng đ nế  d iướ  3 tháng;
...
Như v y,ậ  khi ông T không đóng b oả  hi mể  xã h iộ  cho 12 ng iườ  lao đ ngộ  thì họ
không đ cượ  nh nậ  các quy nề  theo kho nả  1 Đi uề  4 Lu tậ  B oả  hi mể  xã h i.ộ  Ng iườ  đóng
b oả  hi m xãể  h iộ  b tắ  bu cộ  đ cượ  h ngưở  các quy nề  l iợ  sau: chế độ mố  đau; chế độ thai
s n;ả  chế đ  tai n n lao đ ng, b nh ngh  nghi p; ch  đ  h u trí; ch  đ  t  tu t.ộ ạ ộ ệ ề ệ ế ộ ư ế ộ ử ấ

3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO – 15’)
– GV m iờ  2 – 3 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  Các HS khác trong l pớ  
nh n xét, nêu câu h i và các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

AN SINH XÃ HỘI
(3 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  khái ni mệ  và vai trò c aủ  an sinh xã h i.ộ
– Gi iả  thích đ cượ  m tộ  cách đ nơ  gi nả  sự c nầ  thi tế  c aủ  an sinh xã h i.ộ
– G iọ  tên đ cượ  m tộ  số chính sách an sinh xã h iộ  cơ b n.ả

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Th c hi n đ c trách nhi m c a công dân v  an sinh xã h iự ệ ượ ệ ủ ề ộ
b ng nh ng vi c làm c  th  và phù h p.ằ ữ ệ ụ ể ợ
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– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế − xã hội: Tìm hi uể  và l yấ  d nẫ
ch ng minh ho  s  c n thi t c a an sinh xã h i; Tham gia các ho t đ ng tuyênứ ạ ự ầ ế ủ ộ ạ ộ
truy n,  đ ngề ộ  viên m iọ  ng iườ  tham gia các chính sách an sinh theo đúng chủ
tr ng,ươ  chính sách c a Nhà n c.ủ ướ

3. Phẩm chất
– Nhân ái: Chủ đ ng,ộ  tích c cự  v nậ  đ ngộ  ng iườ  khác tham gia vào các chính sách
an sinh xã h i.ộ
– Trách nhiệm: T  giác th c hi n trách nhi m công dân v  ự ự ệ ệ ề an sinh xã h iộ ; h ng ướ
d n và nh c nh  ng i khác cùng th c hi n.ẫ ắ ở ườ ự ệ

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Video/tranh nhả  cho ho tạ  đ ngộ  kh iở  đ ngộ  (n uế  có), phi uế  h cọ  t pậ  sử d ngụ  cho 
ho t đ ngạ ộ  1, ho tạ  đ ngộ  2, ho tạ  đ ngộ  luy nệ  t p.ậ

3. Thiết bị
B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế
(Tham kh o thêm các thi t b , h c li u theo Thông t  s  39/2021/TT−BGDĐT c a ả ế ị ọ ệ ư ố ủ
B  GD&ĐT ban hành ngày 30 – 12 – 2021).ộ

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1

1. MỞ ĐẦU (5’)
a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu và ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác tr iả  nghi m,ệ  v nố  s ngố  và sự hi uể  bi tế  ban đ uầ  c aủ  HS về v nấ  đề liên 
quan đ n an sinh xã h i đ  d n d t HS vào bài h c m i.ế ộ ể ẫ ắ ọ ớ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS quan sát hình nhả  trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Các
hình ảnh trên gợi cho em về chính sách an sinh xã hội nào của Nhà nước? Em hãy
chia sẻ những hiểu biết của mình về chính sách đó.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y.ấ
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
m i nh  l i d n trong SGK.ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm, tên gọi, đặc điểm và ý nghĩa của các chính
sách an sinh xã hội cơ bản (20’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ cượ  khái ni mệ  an sinh xã h i,ộ  nêu đ cượ  tên, đ cặ  đi mể  và ý
nghĩa c a các chính sách an sinh xã h i c  b n.ủ ộ ơ ả
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi m v  cho HS đ c các thông tin và ô Em có bi t trong SGK và tr  l i ệ ụ ọ ế ả ờ
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câu h i:ỏ
1/ Em hãy đọc các nội dung trên và cho biết an sinh xã hội là gì.
2/ Hãy nêu tên, đặc điểm và ý nghĩa của các chính sách an sinh xã hội cơ bản.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h iỏ  trong SGK,
m i các HS khác b  sung ý ki n ho c ph n bi n.ờ ổ ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ
t p (câu tr  l i đúng) và k t lu n:ậ ả ờ ế ậ
1/ Khái ni mệ  an sinh xã h i:ộ  là các chính sách, ch ngươ  trình c aủ  Nhà n cướ  hỗ trợ
phúc l iợ  cho ng iườ  dân thông qua các hình th cứ  nh :ư  xây d ngự  nhà ở xã h i;ộ  hỗ trợ
ti nề  cho các hoàn c nhả  khó khăn, đ cặ  bi t;ệ  chính sách hỗ trợ ng iườ  cao tu i,ổ  ng iườ
khuy tế  t t,...ậ
M tặ  khác, m iọ  ng i,ườ  ai cũng đ cượ  quy nề  h ngưở  và đ cượ  đ mả  b oả  an sinh xã h iộ
cũng như có quy nề  yêu c uầ  h ngưở  các quy nề  công dân về kinh t ,ế  xã h i,ộ  văn hoá.
Nhà n c cóướ  trách nhi mệ  b oả  đ mả  bình đ ngẳ  phúc l iợ  xã h iộ  đ cượ  h ngưở  đ iố  v iớ
công dân nh m phát tri n h  th ng an sinh xã h i.ằ ể ệ ố ộ
2/ Tên, đ cặ  đi mể  và ý nghĩa c aủ  các chính sách an sinh xã h iộ  cơ b n:ả
a. Chính sách hỗ trợ vi cệ  làm, thu nh pậ  và gi mả  nghèo:
– Chính sách tín d ng u đãi t o vi c làm: Nhà n c th c hi n chính sách tín d ngụ ư ạ ệ ướ ự ệ ụ

uư  đãi để hỗ trợ t oạ  vi cệ  làm, duy trì và mở r ngộ  vi cệ  làm từ Quỹ qu cố  gia về vi cệ
làm và các ngu n tín d ng khác.ồ ụ
Ngoài ra, căn cứ đi uề  ki nệ  kinh tế − xã h iộ  trong t ngừ  th iờ  kì, Nhà n cướ  sử d ngụ
các ngu nồ  tín d ngụ  khác để cho vay uư  đãi nh mằ  th cự  hi nệ  các chính sách gián
ti pế  h  tr  t o vi c làm.ỗ ợ ạ ệ
– Chính sách hỗ trợ chuy nể  đ iổ  nghề nghi p,ệ  vi cệ  làm cho ng iườ  lao đ ngộ  ở khu v cự
nông thôn: căn c  chi n l c, k  ho ch phát tri n kinh t  − xã h i, Nhà n c h  trứ ế ượ ế ạ ể ế ộ ướ ỗ ợ
chuy n đ i ngh  nghi p, vi c làm cho ng i lao đ ng  khu v c nông thôn. Khi đó,ể ổ ề ệ ệ ườ ộ ở ự
ng iườ  lao đ ngộ  ở khu v cự  nông thôn tham gia chuy nể  đ iổ  nghề nghi p,ệ  vi cệ  làm
đ c h ngượ ưở  các chế độ sau đây: Hỗ trợ h cọ  ngh ;ề  Tư v nấ  mi nễ  phí về chính sách,
pháp lu t vậ ề lao đ ng,ộ  vi cệ  làm, h cọ  ngh ;ề  Gi iớ  thi uệ  vi cệ  làm mi nễ  phí. (Đi uề  15
Lu tậ  Vi cệ  làm năm 2013).
– Chính sách vi c làm công: đ c th c hi n thông qua các d  án ho c ho t đ ng sệ ượ ự ệ ự ặ ạ ộ ử
d ng v n nhà n c g n v i các ch ng trình phát tri n kinh t  − xã h i trên đ a bànụ ố ướ ắ ớ ươ ể ế ộ ị
c pấ  xã, bao g m:ồ  Xây d ngự  cơ sở hạ t ngầ  ph cụ  vụ s nả  xu tấ  nông nghi p,ệ  lâm
nghi p, ng  nghi p và diêm nghi p; Xây d ng c  s  h  t ng công c ng; B o v  môiệ ư ệ ệ ự ơ ở ạ ầ ộ ả ệ
tr ng; ng phó v i bi n đ i khí h u; Các d  án, ho t đ ng khác ph c v  c ngườ Ứ ớ ế ổ ậ ự ạ ộ ụ ụ ộ
đ ng t i đ a ph ng. (Đi u 18 Lu t Vi c làm năm 2013).ồ ạ ị ươ ề ậ ệ
– Các chính sách hỗ trợ khác:
+ Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Nhà n cướ
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khuy n ế khích, t o đi u ki n cho ng i lao đ ng có nhu c u và kh  năng đi làm vi cạ ề ệ ườ ộ ầ ả ệ

 n c ngoàiở ướ  theo h pợ  đ ng.ồ  M tộ  số đ iố  t ngượ  đ cượ  Nhà n cướ  hỗ tr :ợ  H cọ  ngh ,ề
ngo iạ  ng ; hi u bi t phong t c, t p quán, pháp lu t c a Vi t Nam và n c ti p nh nữ ể ế ụ ậ ậ ủ ệ ướ ế ậ
lao đ ng; Đào t o, nâng cao trình đ  kĩ năng ngh  đ  đáp ng yêu c u c a n c ti pộ ạ ộ ề ể ứ ầ ủ ướ ế
nh n lao đ ng; Vay v n v i lãi su t u đãi.ậ ộ ố ớ ấ ư
+ Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên: Nhà n c khuy n khích t  ch c, cá nhân gi iướ ế ổ ứ ả
quy t vi c làm cho thanh niên; t o đi u ki n cho thanh niên phát huy tính ch  đ ng,ế ệ ạ ề ệ ủ ộ
sáng t o trong t o vi c làm. T  v n, đ nh h ng ngh  nghi p và gi i thi u vi c làmạ ạ ệ ư ấ ị ướ ề ệ ớ ệ ệ
mi nễ  phí cho thanh niên; Đào t oạ  nghề g nắ  v iớ  t oạ  vi cệ  làm cho thanh niên hoàn

thành nghĩa v  quân s , nghĩa v  công an, thanh niên tình nguy n hoàn thành nhi mụ ự ụ ệ ệ
v  th c hi n ch ng trình, d  án phát tri n kinh t  − xã h i; H  tr  thanh niên l pụ ự ệ ươ ự ể ế ộ ỗ ợ ậ
nghi p, kh i s  doanh nghi p.ệ ở ự ệ
+ Hỗ trợ phát triển thị trường lao động: Nhà n cướ  hỗ trợ phát tri nể  thị tr ngườ  lao
đ ng thông qua các ho t đ ng sau đây: Thu th p, cung c p thông tin th  tr ng laoộ ạ ộ ậ ấ ị ườ
đ ng, phân tích, d  báo th  tr ng lao đ ng, k t n i cung c u lao đ ng; Hi n đ i hoáộ ự ị ườ ộ ế ố ầ ộ ệ ạ
ho t đ ng d ch v  vi c làm và h  th ng thông tin th  tr ng lao đ ng; Đ u t  nângạ ộ ị ụ ệ ệ ố ị ườ ộ ầ ư
cao năng l c trung tâm d ch v  vi c làm; Khuy n khích t  ch c, cá nhân tham giaự ị ụ ệ ế ổ ứ
phát tri n th  tr ng lao đ ng.ể ị ườ ộ
b. Chính sách về b oả  hi m:ể
– Bảo hiểm xã hội: Theo quy đ nhị  t iạ  Đi uề  4 Lu tậ  B oả  hi mể  xã h iộ  năm 2014, các
ch  đế ộ b oả  hi mể  xã h iộ  t iạ  Vi tệ  Nam g mồ  5 chế độ sau: Chế độ mố  đau; Chế độ thai
s n; Chả ế độ tai n nạ  lao đ ngộ  và b nhệ  nghề nghi p;ệ  Chế độ h uư  trí; Chế độ tử tu t;ấ  và
chia thành hai lo iạ  hình b oả  hi mể  (b oả  hi mể  xã h iộ  b tắ  bu cộ  và b oả  hi mể  xã h iộ  tự
nguy n).ệ
+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc: là m tộ  lo iạ  hình b oả  hi mể  xã h iộ  do Nhà n cướ  tổ ch cứ
mà ng i lao đ ng và ng i s  d ng lao đ ng ph i tham gia (kho n 2 Đi u 3 Lu tườ ộ ườ ử ụ ộ ả ả ề ậ
B o hi mả ể  xã h iộ  năm 2014). B oả  hi mể  xã h iộ  b tắ  bu cộ  giúp b oả  đ mả  thay thế ho cặ
bù đ p m tắ ộ  ph nầ  thu nh pậ  c aủ  ng iườ  lao đ ngộ  khi họ bị gi mả  ho cặ  m tấ  thu nh pậ  do
bị mố  đau, thai s n, tai n n lao đ ng, b nh ngh  nghi p, h t tu i lao đ ng ho c ch t.ả ạ ộ ệ ề ệ ế ổ ộ ặ ế
Đ i t ng b tố ượ ắ  bu cộ  tham gia b oả  hi mể  xã h iộ  bao g mồ  ng iườ  lao đ ngộ  làm vi cệ  theo
h pợ  đ ngồ  lao đ ng,ộ  ng iườ  sử d ngụ  lao đ ngộ  và m tộ  số đ iố  t ngượ  khác theo quy đ nhị
c aủ  pháp lu t.ậ
+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện; là lo i hình b o hi m do Nhà n c t  ch c mà ng iạ ả ể ướ ổ ứ ườ
tham gia b oả  hi mể  đ cượ  quy nề  l aự  ch nọ  m cứ  đóng, ph ngươ  th cứ  đóng phù h pợ  v iớ
tài chính c aủ  mình. Ngoài ra, Nhà n cướ  cũng có chính sách hỗ trợ ti nề  đóng b oả
hi mể  xã h i t  nguy n đ i v i m t s  đ i t ng đ c bi t đ  h  có th  đ c h ngộ ự ệ ố ớ ộ ố ố ượ ặ ệ ể ọ ể ượ ưở
các quy n l iề ợ  c aủ  b oả  hi mể  xã h iộ  tự nguy n.ệ  Ng iườ  tham gia b oả  hi mể  xã h iộ  tự
nguy nệ  sẽ đ c h ng hai ch  đ  là h u trí và t  tu t.ượ ưở ế ộ ư ử ấ
– Bảo hiểm y tế: là m t lo i hình b o hi m thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho  c ngộ ạ ả ể ộ ự ứ ẻ ộ
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đ ng. Theo đó, ng i mua b o hi m y t  s  đ c chi tr  m t ph n ho c toàn b  chiồ ườ ả ể ế ẽ ượ ả ộ ầ ặ ộ
phí thăm khám, đi uề  tr ,ị  ph cụ  h iồ  s cứ  kho ,...ẻ  n uế  không may x yả  ra tai n n,ạ  mố  đau,
b nh t t. B o hi m y t  là m t hình th c b o v  s c kho  và an toàn cho ng i dânệ ậ ả ể ế ộ ứ ả ệ ứ ẻ ườ
khi g pặ  ph iả  các r iủ  ro về s cứ  kho ,ẻ  b nhệ  t t,ậ  tai n n.ạ  Ng iườ  tham gia b oả  hi mể  y tế
s  đ cẽ ượ  h ngưở  nhi uề  quy nề  l iợ  khi đi khám ch aữ  b nhệ  như sau: Đ cượ  c pấ  thẻ b oả
hi m yể  t ;ế  Đ cượ  đóng b oả  hi mể  y tế theo hộ gia đình; Đ cượ  l aự  ch nọ  cơ sở khám
ch aữ  b nh ban đ u; Đ c khám ch a b nh; Đ c thanh toán chi phí khám ch aệ ầ ượ ữ ệ ượ ữ
b nh theo ch  đ  b o hi m y t .ệ ế ộ ả ể ế
– Bảo hiểm thất nghiệp: là ch  đ  bù đ p m t ph n thu nh p c a ng i lao đ ng khiế ộ ắ ộ ầ ậ ủ ườ ộ
b  m t vi c làm, h  tr  ng i lao đ ng h c ngh , duy trì và tìm ki m vi c làm trênị ấ ệ ỗ ợ ườ ộ ọ ề ế ệ
cơ sở đóng vào Quỹ b oả  hi mể  th tấ  nghi pệ  (kho nả  4 Đi uề  3 Lu tậ  Vi cệ  làm năm
2013). Đ i t ng tham gia b o hi m th t nghi p đ c li t kê t i Đi u 43 Lu t Vi cố ượ ả ể ấ ệ ượ ệ ạ ề ậ ệ
làm bao g m: Ng i lao đ ng làm vi c theo h p đ ng lao đ ng ho c h p đ ng làmồ ườ ộ ệ ợ ồ ộ ặ ợ ồ
vi c có th i h n t  đ  3 tháng tr  lên, tr  ng i đang h ng l ng h u, lao đ ngệ ờ ạ ừ ủ ở ừ ườ ưở ươ ư ộ
giúp vi c giaệ  đình; Ng iườ  sử d ngụ  lao đ ngộ  (Cơ quan nhà n c,ướ  đ nơ  vị sự nghi pệ
công l p,ậ  đ n v  vũ trang nhân dân; T  ch c chính tr , t  ch c chính tr  − xã h i, tơ ị ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ổ
ch c chính tr  xãứ ị  h iộ  − nghề nghi p,ệ  tổ ch cứ  xã h i,ộ  tổ ch cứ  xã h iộ  − nghề nghi p;ệ
Cơ quan, tổ ch c n cứ ướ  ngoài, tổ ch cứ  qu cố  tế ho tạ  đ ngộ  trên lãnh thổ Vi tệ  Nam;
Doanh nghi p,ệ  h pợ  tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ h pợ  tác, tổ ch cứ  khác và cá
nhân có thuê m n,ướ  s  d ng lao đ ng theo h p đ ng làm vi c ho c h p đ ng laoử ụ ộ ợ ồ ệ ặ ợ ồ
đ ng).ộ
Trong th iờ  h nạ  30 ngày, kể từ ngày h pợ  đ ngồ  lao đ ngộ  ho cặ  h pợ  đ ngồ  làm vi cệ  có
hi u l c, ng i s  d ng lao đ ng ph i tham gia b o hi m th t nghi p cho ng i laoệ ự ườ ử ụ ộ ả ả ể ấ ệ ườ
đ ng. Theoộ  Đi uề  42 Lu tậ  Vi cệ  làm năm 2013, chính sách b oả  hi mể  th tấ  nghi pệ  bao
g m:ồ  trợ
c pấ  th tấ  nghi p;ệ  hỗ trợ tư v n,ấ  gi iớ  thi uệ  vi cệ  làm; hỗ trợ h cọ  ngh ;ề  hỗ trợ đào t o,ạ  b iồ
d ng, nâng cao trình đ  kĩ năng ngh  đ  duy trì vi c làm cho ng i lao đ ng. M iưỡ ộ ề ể ệ ườ ộ ỗ
ch  đ  l i yêu c u nh ng đi u ki n h ng nh t đ nh.ế ộ ạ ầ ữ ề ệ ưở ấ ị
c. Chính sách trợ giúp xã h i:ộ
Chính sách tr  giúp xã h i là s  đ m b o c a Nhà n c, s  h  tr  c a c ng đ ng vợ ộ ự ả ả ủ ướ ự ỗ ợ ủ ộ ồ ề
thu nh p và các đi u ki n s ng thi t y u b ng các hình th c và bi n pháp khác nhauậ ề ệ ố ế ế ằ ứ ệ
đ iố  v iớ  các thành viên trong xã h iộ  khi họ r iơ  vào c nhả  r iủ  ro, b tấ  h nh,ạ  nghèo đói,
y u thế ế ho cặ  h ngẫ  h tụ  trong cu cộ  s ngố  mà b nả  thân họ không đủ khả năng tự lo
đ cượ  cu c s ngộ ố  c aủ  b nả  thân và gia đình ở m cứ  t iố  thi u.ể  Trợ giúp xã h iộ  có nh ngữ
n iộ  dung và hình th cứ  ở các m cứ  độ khác nhau tuỳ thu cộ  vào tính ch tấ  khó khăn
nhi uề  hay ít, t m th iạ ờ  hay lâu dài, hoàn c nhả  b nả  thân và gia đình họ gia nh pậ  quan
hệ nào c aủ  trợ giúp xã h i. Thông qua s  tr  giúp c a Nhà n c, nhân dân và c ngộ ự ợ ủ ướ ộ
đ ng, chính sách tr  giúpồ ợ  xã h iộ  nh mằ  b oả  đ mả  thu nh pậ  và các đi uề  ki nệ  sinh s ngố
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ở m cứ  t iố  thi uể  (b ng các hình th c và bi n pháp khác nhau) đ i v i ằ ứ ệ ố ớ các đ i t ngố ượ
g p r i ro, b t h nh, nghèoặ ủ ấ ạ  đói, thi tệ  thòi trong cu cộ  s ngố  không đủ khả năng tự
lo đ cượ  cu cộ  s ngố  c a b n thân và gia đình.ủ ả
N iộ  dung chính sách trợ giúp xã h iộ  g m:ồ
– Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, bao g m:ồ  Trợ c pấ  xã h iộ  h ngằ  tháng;
C p ấ th  b o hi m y t ; Tr  giúp giáo d c, đào t o và d y ngh .ẻ ả ể ế ợ ụ ạ ạ ề
– Trợ giúp xã hội đột xuất: Hỗ trợ l ngươ  th c;ự  Hỗ trợ ng iườ  bị th ngươ  n ng;ặ  Hỗ trợ
chi phí mai táng; H  tr  làm nhà , s a ch a nhà ; H  tr  kh n c p tr  em khi cha,ỗ ợ ở ử ữ ở ỗ ợ ẩ ấ ẻ
mẹ

bị ch t, m t tíchế ấ  do thiên tai, ho  ho nả ạ  ho c lí do b t kh  kháng; Hặ ấ ả ỗ tr  t o vi c làm,ợ ạ ệ
phát tri n s n xu t.ể ả ấ
d. Chính sách b oả  đ mả  các d chị  vụ xã h iộ  cơ b n:ả
H  th ng an sinh xã h i đ c tri n khai thông qua h  th ng các c  ch , chính sáchệ ố ộ ượ ể ệ ố ơ ế
cung c p các d ch v  cho ng i dân v i nh ng c p đ  khác nhau. Tuỳ theo trình đấ ị ụ ườ ớ ữ ấ ộ ộ
phát tri n và đi u ki n c a m i n c, có nh ng quy đ nh v  m c đ  đ m b o cungể ề ệ ủ ỗ ướ ữ ị ề ứ ộ ả ả
c p các d ch v  xã h i c  b n, thi t y u cho ng i dân nói chung, ho c theo các đ iấ ị ụ ộ ơ ả ế ế ườ ặ ố
t ng, trong các lĩnh v c ch  y u (nh  v  giáo d c, chăm sóc s c kho , nhà , vănượ ự ủ ế ư ề ụ ứ ẻ ở
hoá − thông tin,...). Ở Vi tệ  Nam, Đ ngả  và Nhà n cướ  xác đ nhị  ph iả  t ngừ  b cướ  cung
c p choấ  nhân dân ngày càng t tố  h nơ  các d chị  vụ xã h iộ  cơ b n,ả  thi tế  y uế  sau: bảo
đảm giáo dục tối thiểu; bảo đảm y tế tối thiểu; bảo đảm nhà ở tối thiểu; bảo đảm
nước sạch; bảo đảm thông tin.
– GV k tế  lu nậ  theo n iộ  dung ch tố  ki nế  th cứ  trong SGK.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự cần thiết của an sinh xã hội (10’)
a) Mục tiêu: HS gi iả  thích đ cượ  sự c nầ  thi tế  c aủ  an sinh xã h i.ộ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Qua
những thông tin trên, em hãy giải thích sự cần thiết của các chính sách an sinh xã hội
ở nước ta hiện nay.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ
sung ý ki n ho c ph n bi n.ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ
t p (câu tr  l i đúng) và k t lu n:ậ ả ờ ế ậ
An sinh xã h iộ  nh mằ  góp ph nầ  gi mả  thi uể  t iố  đa m cứ  độ nghèo đói, nh ngữ  t nổ
th ng, r iươ ủ  ro xã h iộ  mà ng iườ  dân g pặ  ph i.ả  Vi cệ  này giúp cho họ v nẫ  giữ đ cượ
nh ngữ  quy n l iề ợ  cơ b nả  nh tấ  c aủ  con ng i,ườ  v nẫ  có đ cượ  m tộ  m cứ  thu nh pậ  t iố  thi uể
để duy trì cu c s ng, t  đó d n thoát kh i hoàn c nh khó khăn.ộ ố ừ ầ ỏ ả
An sinh xã h iộ  có ý nghĩa quan tr ngọ  trong đ iờ  s ngố  xã h i,ộ  ch ngẳ  h nạ  nh :ư  Đ mả  b oả
các đi uề  ki nệ  s ngố  và phát tri nể  t tố  nh tấ  cho ng iườ  dân, bao g mồ  an toàn, s cứ  kho ,ẻ
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giáo d c, ụ lao đ ng,ộ  thu nh p,ậ  chăm sóc xã h iộ  và các quy nề  l iợ  khác; Giúp gi mả  b tớ
gánh n ngặ  chi phí cho ng iườ  dân trong các lĩnh v cự  như y t ,ế  giáo d c,ụ  b oả  hi m,ể  trợ
c p,...ấ  Thúc đ yẩ  s  ự phát tri nể  b nề  v ngữ  c aủ  xã h i,ộ  góp ph nầ  tăng c ngườ  ngu nồ  l c,ự
năng l cự  và năng su t laoấ  đ ngộ  c aủ  các cá nhân và c ngộ  đ ng;ồ  T oạ  ra môi tr ngườ
s ngố  an toàn, bình đ ngẳ  và công b ngằ  cho ng iườ  dân, thể hi nệ  quy nề  cơ b nả  c aủ  con
ng i,ườ  chủ nghĩa nhân đ oạ  c aủ
Nhà n cướ  và tinh th nầ  đoàn k tế  c aủ  xã h i;ộ  Phòng ng aừ  và gi mả  thi uể  các r iủ  ro và 
bi n cế ố xã h i,ộ  như b nhệ  t t,ậ  tai n n,ạ  th tấ  nghi p,ệ  th ngươ  t t,ậ  tu iổ  già, ch t,ế  thiên tai,...
– GV k tế  lu nậ  theo n iộ  dung ch tố  ki nế  th cứ  trong SGK.

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS c ngủ  cố và hoàn thi nệ  ki nế  th cứ  v aừ  h c.ọ
b) Tổ chức thực hiện:
Thực hiện bài luyện tập số 1 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các nh nậ  đ nhị  trong bài luy nệ  t pậ  số 1 trong SGK 
đ  đ a ra nh n xét c a mình đ i v i nh ng nh n đ nh đó.ể ư ậ ủ ố ớ ữ ậ ị
– GV yêu c u HS làm vi c cá nhân ho c c p đôi đ  th c hi n nhi m v  h c t p, vi t ầ ệ ặ ặ ể ự ệ ệ ụ ọ ậ ế
câu tr  l i ra gi y, b ng nhóm ho c phi u h c t p.ả ờ ấ ả ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS 
khác nh n xét, b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ  
t p (câu tr  l i đúng):ậ ả ờ
a. An sinh xã h i là h  th ng các chính sách và ch ng trình do Nhà n c và các l cộ ệ ố ươ ướ ự
l ng xã h i th c hi n nh m b o đ m cho m i ng i dân ít nh t có đ c m c t iượ ộ ự ệ ằ ả ả ọ ườ ấ ượ ứ ố
thi uể  về thu nh p,ậ  có cơ h iộ  ti pế  c nậ  ở m cứ  t iố  thi uể  về các d chị  vụ xã h iộ  cơ b n,ả
thi t y u, nh  giáo d c, y t , nhà , n c s ch, thông tin,...ế ế ư ụ ế ở ướ ạ
An sinh xã h iộ  nh mằ  góp ph nầ  gi mả  thi uể  t iố  đa m cứ  độ nghèo đói, nh ngữ  t nổ
th ng, r iươ ủ  ro xã h iộ  mà ng iườ  dân g pặ  ph i.ả  Vi cệ  này giúp cho họ v nẫ  giữ đ cượ
nh ngữ  quy n l iề ợ  cơ b nả  nh tấ  c aủ  con ng i,ườ  v nẫ  có đ cượ  m tộ  m cứ  thu nh pậ  t iố  thi uể
để duy trì cu c s ng, t  đó d n thoát kh i hoàn c nh khó khăn.ộ ố ừ ầ ỏ ả
b. Quy n đ c h ng an sinh xã h i đã đ c Hi n pháp năm 2013 ghi nh n v i tề ượ ưở ộ ượ ế ậ ớ ư
cách là m t quy n c  b n c a công dân t i Đi u 34: “Công dân có quy n đ c b oộ ề ơ ả ủ ạ ề ề ượ ả
đ m an sinh xã h i”; đ ng th i kh ng đ nh trách nhi m c a Nhà n c trong b oả ộ ồ ờ ẳ ị ệ ủ ướ ả
đ mả  quy nề  h ngưở  an sinh xã h i:ộ  “Nhà n cướ  t oạ  bình đ ngẳ  về cơ h iộ  để công dân
th  h ngụ ưở  phúc l iợ  xã h i,ộ  phát tri nể  hệ th ngố  an sinh xã h i,ộ  có chính sách trợ giúp
ng i cao tu i,  ng i khuy t t t, ng i nghèo và ng i có hoàn c nh khó khănườ ổ ườ ế ậ ườ ườ ả
khác”.
Quy đ nhị  c aủ  Hi nế  pháp về quy nề  an sinh xã h iộ  đ cượ  cụ thể hoá trong nhi uề  văn
b n phápả  lu tậ  chuyên ngành nh :ư  Bộ lu tậ  Lao đ ng,ộ  Lu tậ  B oả  hi mể  xã h i,ộ  Lu tậ
Ng iườ  cao tu i,ổ  Lu tậ  Trẻ em, Lu tậ  Ng iườ  khuy tế  t t,ậ  Lu tậ  B oả  hi mể  y t ,ế  Lu tậ  An
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toàn vệ sinh lao đ ng,...ộ  Các lu tậ  trong lĩnh v cự  này b oả  đ mả  t tố  h nơ  các quy nề  c aủ
công dân đ cượ  ti p c nế ậ  và sử d ngụ  các d chị  vụ y tế có ch tấ  l ng,ượ  các d chị  vụ b oả
hi mể  y t ,ế  b oả  hi mể  xã h i,ộ  t oạ  cơ sở pháp lí để th cự  hi nệ  các chính sách uư  đãi xã
h iộ  đ iố  v iớ  các đ iố  t ngượ

chính sách, b o v  ng i tiêu dùng; gi i quy t t t h n m i quan h  g n tăng tr ngả ệ ườ ả ế ố ơ ố ệ ắ ưở
kinh t  v i th c hi n chính sách xã h i nói chung, chính sách lao đ ng và an sinh xãế ớ ự ệ ộ ộ
h i nói riêng theo nguyên t c công b ng và ti n b  xã h i.ộ ắ ằ ế ộ ộ
c. Trong th iờ  gian qua ở Vi tệ  Nam, hệ th ngố  chính sách trợ giúp xã h iộ  không ng ngừ
đ cượ  mở r ng,ộ  bao phủ các nhóm đ iố  t ngượ  từ trẻ sơ sinh đ nế  ng iườ  già; hỗ trợ
không chỉ ng iườ  nghèo, hộ nghèo mà còn là ng iườ  có công, đ iố  t ngượ  b oả  trợ xã h i,ộ
đ ngồ  bào dân t cộ  thi uể  s ,ố  nh ngữ  ng iườ  bị nhả  h ngưở  b iở  bão lũ, thiên tai,... M cứ
chu nẩ  trợ c p đ cấ ượ  đi uề  ch nhỉ  tăng, đi uề  ki nệ  h ngưở  và hình th cứ  hỗ trợ ngày càng
đa d ng.ạ  Ngu n ồ l cự  th cự  hi nệ  chính sách trợ giúp xã h iộ  đ cượ  đa d ng,ạ  k tế  h pợ  ngân
sách đ aị  ph ngươ  và c aủ  xã h i.ộ  Các hình th cứ  trợ giúp ngày càng đa d ng,ạ  bao g mồ
ti nề  m tặ  h ngằ  tháng, ti n ề nuôi d ngưỡ  trong các cơ sở b oả  trợ xã h i;ộ  hỗ trợ về y t ,ế
giáo d c,ụ  nhà ,ở  n cướ  s ch,...ạ
d. An sinh xã h i luôn là u tiên hàng đ u trong chi n l c phát tri n đ t n c. Cácộ ư ầ ế ượ ể ấ ướ
chính sách không ng ng đ c c i cách, phù h p v i nhu c u mong mu n thi t th cừ ượ ả ợ ớ ầ ố ế ự
c aủ  ng iườ  dân. M tộ  số chính sách an sinh xã h iộ  hi nệ  nay đ cượ  Nhà n cướ  chú tr ngọ
và không ng ngừ  c iả  thi n:ệ  B oả  hi mể  xã h i;ộ  B oả  hi mể  y t ;ế  B oả  hi mể  th tấ  nghi p;ệ
Chính sách v  xoá đói gi m nghèo; Chính sách tr  giúp xã h i cho ng i có hoànề ả ợ ộ ườ
c nh đ c bi t khó khăn; Các chính sách v  đ m b o y t , giáo d c, nhà , n cả ặ ệ ề ả ả ế ụ ở ướ
s ch,...ạ
Lưu ý: GV có th  t  ch c cho HS tham gia trò ch i trí tu  nh : M nh ghép thôngể ổ ứ ơ ệ ư ả
minh, Ai là tri uệ  phú,... chuy nể  nh ngữ  ý ki nế  này thành m tộ  trong 4 ý ki nế  khác
nhau đ  HS l a ch n ph ng án đúng/sai.ể ự ọ ươ

TIẾT 2
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

GV m iờ  1 – 2 HS nh cắ  l iạ  tóm t tắ  ki nế  th cứ  đã khám phá ở ti tế  1.
2. KHÁM PHÁ

Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của an sinh xã hội (20’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ cượ  vai trò c aủ  an sinh xã h i.ộ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các n iộ  dung và thông tin trong SGK và trả l iờ  câu
h i: ỏ 1/ Qua các thông tin trên, em hãy nhận xét kết quả của việc thực hiện các chính
sách an sinh xã hội của Việt Nam.
2/ Theo em, các chính sách an sinh xã hội có vai trò như thế nào đối với người thụ
hưởng chính sách và sự phát triển kinh tế − xã hội?
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– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, đ nhị  h ngướ  s nả  ph mẩ  h cọ
t p (câu tr  l i đúng) và k t lu n:ậ ả ờ ế ậ
1/ Nh nậ  xét k tế  quả c aủ  vi cệ  th cự  hi nệ  các chính sách an sinh xã h iộ  c aủ  Vi tệ  Nam:
– Trong su t quá trình đ i m i phát tri n và h i nh p, Vi t Nam đã đ t đ c nh ngố ổ ớ ể ộ ậ ệ ạ ượ ữ
thành t u quan tr ng, n i b t là th  ch  th  tr ng lao đ ng t ng b c đ c hoànự ọ ổ ậ ể ế ị ườ ộ ừ ướ ượ
thi n,ệ  trở thành gi iả  pháp cơ b nả  để gi iả  quy tế  vi cệ  làm; các ch ngươ  trình và gi iả
pháp t oạ  vi cệ  làm đã đ cượ  tri nể  khai đ ngồ  b ,ộ  hi uệ  qu .ả  Theo Bộ Lao đ ngộ  – Th ngươ
binh và Xã h i,ộ  bình quân h ngằ  năm, Vi tệ  Nam đã gi iả  quy tế  vi cệ  làm cho kho ngả  từ
1,5 − 1,6 tri uệ  ng iườ  và đ aư  trên 100 nghìn lao đ ngộ  đi làm vi cệ  ở n cướ  ngoài theo
h pợ  đ ng;ồ  t  lỉ ệ th tấ  nghi pệ  luôn duy trì ở m cứ  th p.ấ  Cùng v iớ  đó, gi mả  nghèo b nề
v ngữ  ti pế  c nậ  đa chi uề  đ cượ  tri nể  khai quy tế  li t,ệ  đ ngồ  bộ v iớ  nhi uề  mô hình m i,ớ
cách làm hay, g nắ  k t ế gi aữ  t oạ  sinh k ,ế  vi cệ  làm, đào t oạ  nghề và xu tấ  kh uẩ  lao đ ng;ộ
nhi uề  đ aị  ph ngươ  đã ban hành các chính sách khuy n khích, h  tr  ng i dân chế ỗ ợ ườ ủ
đ ng v n lên thoát nghèo. K tộ ươ ế  quả gi mả  nghèo c iả  thi nệ  đáng kể ở t tấ  cả các vùng,
mi nề  trên cả n c.ướ  Công tác gi m nghèo b n v ng đ c nhân dân đ ng tình ng hả ề ữ ượ ồ ủ ộ
và qu c t  đánh giá cao.ố ế
– B o hi m xã h i đã t ng b c kh ng đ nh và phát huy vai trò là m t tr  c t chínhả ể ộ ừ ướ ẳ ị ộ ụ ộ
c a h  th ng an sinh xã h i h ng đ n m c tiêu bao ph  b o hi m xã h i toàn dân.ủ ệ ố ộ ướ ế ụ ủ ả ể ộ
B o hi m th t nghi p đã tr  thành “đi m t a” quan tr ng, h  tr  hi u qu  c  doanhả ể ấ ệ ở ể ự ọ ỗ ợ ệ ả ả
nghi pệ  và ng iườ  lao đ ngộ  khi ch mấ  d tứ  h pợ  đ ngồ  lao đ ng,ộ  m tấ  vi cệ  làm. Độ bao
ph  c a b o hi m th t nghi p không ng ng đ c m  r ng.ủ ủ ả ể ấ ệ ừ ượ ở ộ
– Chính sách trợ giúp xã h iộ  bao g mồ  các chính sách về trợ giúp xã h iộ  th ngườ
xuyên và tr  giúp xã h i đ t xu t. S  ng i h ng tr  giúp xã h i th ng xuyênợ ộ ộ ấ ố ườ ưở ợ ộ ườ
tăng lên h ng năm. Chính sách tr  giúp xã h i đ t xu t đã bao ph  các nhóm đ iằ ợ ộ ộ ấ ủ ố
t ng c n h  tr , b o đ m ng i dân khi g p r i ro, thiên tai đ c h  tr  k p th i,ượ ầ ỗ ợ ả ả ườ ặ ủ ượ ỗ ợ ị ờ
đ t m c tiêu đạ ụ ề ra. Cơ ch ,ế  chính sách đ cượ  đ iổ  m i,ớ  t oạ  hành lang pháp lí cho khu
v cự  ngoài công l pậ  tham gia cung c pấ  d chị  v .ụ  Các mô hình ch nhỉ  hình ph cụ  h iồ
ch cứ  năng cho ng i khuy tườ ế  t t,ậ  trẻ em khuy tế  t tậ  d aự  vào c ngộ  đ ng,ồ  các mô hình
hỗ trợ các đ iố  t ngượ  đ c bi tặ ệ  (phụ nữ và trẻ em bị b oạ  l cự  gia đình, bị mua bán, xâm
h i)ạ  đ cượ  Nhà n cướ  và xã h i quan tâm, phát tri n.ộ ể
– H  th ng d ch v  xã h i c  b n cho ng i dân, đ c bi t là ng i nghèo, ng i y uệ ố ị ụ ộ ơ ả ườ ặ ệ ườ ườ ế
th  và đ ng bào dân t c thi u s  đ c c i thi n v  s  l ng và ch t l ng, góp ph nế ồ ộ ể ố ượ ả ệ ề ố ượ ấ ượ ầ
nâng cao phúc l i, đ m b o cu c s ng an toàn và h nh phúc c a nhân dân. Bên c nhợ ả ả ộ ố ạ ủ ạ
đó, các lĩnh v c: giáo d c t i thi u, y t  t i thi u, nhà  t i thi u, n c s ch, ti p c nự ụ ố ể ế ố ể ở ố ể ướ ạ ế ậ
thông tin đã đ t k t qu  tích c c.ạ ế ả ự

2/ Vai trò c aủ  các chính sách an sinh xã h iộ  đ iố  v iớ  ng iườ  thụ h ngưở  chính sách và
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s  phát tri n kinh t  − xã h i:ự ể ế ộ
– Đ m b o thu nh p  m c t i thi u là m t trong nh ng ch c năng c  b n nh t c aả ả ậ ở ứ ố ể ộ ữ ứ ơ ả ấ ủ
an sinh xã h i.ộ  An sinh xã h iộ  có nhi mệ  vụ cung c pấ  (có đi uề  ki nệ  ho cặ  không có
đi u ki n) m c t i thi u thu nh p. Đi u này nh m b o đ m quy n s ng t i thi u c aề ệ ứ ố ể ậ ề ằ ả ả ề ố ố ể ủ
con ng i,ườ  bao g mồ  các quy nề  về ăn, s cứ  kho ,ẻ  giáo d c,ụ  n iơ  ở cũng như m tộ  số
d chị  vụ xã h i c  b n nh m b o v  con ng i kh i b  đói nghèo do không có thuộ ơ ả ằ ả ệ ườ ỏ ị
nh p t m th i ho c vĩnh vi n.ậ ạ ờ ặ ễ
– Phân ph i thu nh p là m t trong nh ng ch c năng quan tr ng c a an sinh xã h i.ố ậ ộ ữ ứ ọ ủ ộ
Phân ph iố  thu nh pậ  nh mằ  b oả  đ mả  thu nh pậ  cho nh ngữ  ng iườ  không có khả năng t oạ
thu nh p. Các chính sách gi m nghèo, các hình th c h  tr  xã h i th ng xuyên vàậ ả ứ ỗ ợ ộ ườ
đ t xu t cho các nhóm đ i t ng y u th  trong b o hi m y t  th  hi n rõ ch c năngộ ấ ố ượ ế ế ả ể ế ể ệ ứ
chia sẻ r iủ  ro. Đ ngồ  th i,ờ  còn giúp phân ph iố  l iạ  thu nh pậ  c aủ  an sinh xã h i,ộ  ngay cả
khi phân ph iố  không d aự  trên sự đóng góp, mà d aự  vào nhu c uầ  c aủ  cá nhân cũng
nh  kh  năng b o đ m c a ngân sách nhà n c.ư ả ả ả ủ ướ
– Phòng ng a r i ro giúp ng i dân ch  đ ng ngăn ng a r i ro trong cu c s ng, s cừ ủ ườ ủ ộ ừ ủ ộ ố ứ
kho ,ẻ  s nả  xu tấ  kinh doanh và bi nế  đ iổ  môi tr ng.ườ  Kh cắ  ph cụ  r iủ  ro là giúp ng iườ
dân h nạ  chế t iố  đa các tác đ ngộ  b tấ  ngờ do các bi nế  cố trong đ iờ  s ng,ố  s cứ  kho ,ẻ  s nả
xu t kinhấ  doanh, và môi tr ngườ  tự nhiên và b oả  đ mả  đi uề  ki nệ  s ngố  t iố  thi uể  c aủ
ng iườ  dân.
– Hệ th ngố  an sinh xã h iộ  thúc đ yẩ  thị tr ngườ  vi cệ  làm b nề  v ng,ữ  tăng c ngườ  kĩ
năng và các c  h i tham gia th  tr ng lao đ ng cho ng i lao đ ng b ng cách hơ ộ ị ườ ộ ườ ộ ằ ỗ
tr  đào t o ngh  cho ng i lao đ ng, phát tri n th  tr ng lao đ ng. Ngoài ra, còn hợ ạ ề ườ ộ ể ị ườ ộ ỗ
tr  t o vi c làm tr c ti p cho m t b  ph n ng i lao đ ng thông qua các ch ngợ ạ ệ ự ế ộ ộ ậ ườ ộ ươ
trình cho vay v n tín d ng u đãi, h  tr  chuy n đ i vi c làm cho lao đ ng b  thuố ụ ư ỗ ợ ể ổ ệ ộ ị
h i đ t, lao đ ng di c ,....ồ ấ ộ ư
– GV k tế  lu nậ  theo n iộ  dung ch tố  ki nế  th cứ  trong SGK.

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 2 (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các nh nậ  đ nhị  ở bài luy nệ  t pậ  số 2 trong SGK để 
đ a ra nh n xét c a mình đ i v i nh ng nh n đ nh đó.ư ậ ủ ố ớ ữ ậ ị
– GV giao nhi m v  cho HS th o lu n nhóm đôi ho c t  nghiên c u và bày t  quan ệ ụ ả ậ ặ ự ứ ỏ
đi m, đ a ra s  gi i thích v  s  l a ch n đó.ể ư ự ả ề ự ự ọ
– Cá nhân/nhóm HS th c hi nự ệ  nhi m vệ ụ h c t p,ọ ậ  vi t câuế  tr  l iả ờ  vào phi uế  h c ọ t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 HS thể hi nệ  quan đi mể  c aủ  mình, m iờ  các HS khác trong l pớ  bổ 
sung ý ki n ho c đ t câu h i, sau đó GV nh n xét và k t lu n:ế ặ ặ ỏ ậ ế ậ
a. Thông tin trên đề c pậ  đ nế  chính sách hỗ trợ vi cệ  làm, tăng thu nh pậ  và gi mả
nghèo. Chính sách này đã hỗ trợ t oạ  và tự t oạ  vi cệ  làm cho lao đ ngộ  nông thôn b ngằ
nhi uề  mô hình hi u qu  nh : h p tác xã s n xu t hàng th  công mĩ ngh ; các vùngệ ả ư ợ ả ấ ủ ệ
nuôi tr ng thu  h i s n; mô hình kinh t  trang tr i, khôi ph c và phát tri n các làngồ ỷ ả ả ế ạ ụ ể
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ngh  truy n th ng. Chính sách này đã t p trung đ u t  tri n khai th c hi n cácề ề ố ậ ầ ư ể ự ệ
ch ng trình, d  án, k  ho ch gi m nghèo; nhi u mô hình phát tri n s n xu t, đaươ ự ế ạ ả ề ể ả ấ
d ng hoá sinh k  có hi uạ ế ệ  quả kinh tế cao đ cượ  tri nể  khai và nhân r ng;ộ  ng iườ  nghèo
đ cượ  ti pế  c nậ  đ yầ  đ  cácủ  ngu nồ  l cự  hỗ trợ c aủ  Nhà n cướ  và c ngộ  đ ngồ  để phát tri nể
kinh t ,ế  t oạ  vi cệ  làm và tăng thu nh p;ậ  m tộ  số nhu c uầ  xã h iộ  thi tế  y uế  c aủ  ng iườ
nghèo cơ b nả  đ cượ  đáp ng, giúp ng i nghèo c i thi n đi u ki n s ng.ứ ườ ả ệ ề ệ ố
b. Thông tin trên đề c pậ  đ nế  chính sách về b oả  hi mể  y tế tự nguy n.ệ  B oả  hi mể  y tế tự
nguy n là m t hình th c b o hi m do Nhà n c cung c p đ  h  tr  ng i dân v  chiệ ộ ứ ả ể ướ ấ ể ỗ ợ ườ ề
phí khám ch aữ  b nhệ  khi mố  đau ho cặ  tai n n.ạ  Ở tr ngườ  h pợ  này, chị H đã đ cượ
h ng cácưở  chính sách về chăm sóc s cứ  kho ,ẻ  đ cượ  hỗ trợ thanh toán chi phí khám
ch aữ  b nh. D iệ ướ  góc độ xã h i,ộ  b oả  hi mể  y tế là cách t tố  nh tấ  để m iọ  ng iườ  giúp
nhau chia sẻ r i ro khi b  b nh t t, góp ph n đ m b o an sinh xã h i.ủ ị ệ ậ ầ ả ả ộ
c. Chính sách uư  đãi ng iườ  có công v iớ  cách m ngạ  luôn chi mế  vị trí quan tr ngọ  trong
h  th ng chính sách an sinh xã h i c a n c ta. Đó là chính sách đ c bi t, th c hi nệ ố ộ ủ ướ ặ ệ ự ệ
cho nh ng đ i t ng đ c bi t, th  hi n s  quan tâm c a Đ ng, Nhà n c đ i v iữ ố ượ ặ ệ ể ệ ự ủ ả ướ ố ớ
ng iườ  có công v iớ  cách m ng,ạ  ti pế  n iố  truy nề  th ngố  t tố  đ pẹ  và đ oạ  lí “U ngố  n c,ướ
nh  ngu n” c a dân t c. Cùng v i b o đ m ch  đ  tr  c p u đãi th ng xuyên,ớ ồ ủ ộ ớ ả ả ế ộ ợ ấ ư ườ
nhi u chính sách h  tr  khác cũng đ c ban hành và th c hi n, nh : chính sách uề ỗ ợ ượ ự ệ ư ư
đãi v  nhàề  ;ở  chính sách uư  đãi trong giáo d c,ụ  đào t oạ  đ iố  v iớ  con c aủ  ng iườ  có
công; chăm sóc s cứ  kho ;ẻ  uư  tiên vay v nố  từ quỹ qu cố  gia gi iả  quy tế  vi cệ  làm để
phát tri nể  s nả  xu t; ấ h  tr  các c  s  s n xu t kinh doanh c a th ng, b nh binh vàỗ ợ ơ ở ả ấ ủ ươ ệ
ng i có công,... t o đi u ki n cho con em h  có vi c làm, tăng thu nh p, n đ nhườ ạ ề ệ ọ ệ ậ ổ ị
cu c s ng.ộ ố

4. VẬN DỤNG (5’)
a) Mục tiêu:  HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  rèn luy n kĩ năng x  lí tìnhế ậ ụ ữ ề ọ ể ệ ử
hu ng,ố  liên hệ th cự  tế nh mằ  đi uề  ch nhỉ  ý th c,ứ  hành vi c aủ  b nả  thân v iớ  nh ngữ  v nấ
đ  liên quan đ n n i dung bài h c.ề ế ộ ọ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi m v  HS th c hi n bài v n d ng trong SGK: ệ ụ ự ệ ậ ụ Em hãy tìm hiểu một số
chính sách an sinh xã hội ở địa phương và viết báo cáo thu hoạch thể hiện ý nghĩa
của chính sách đó.
– GV h ngướ  d nẫ  cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  này b ngằ  cách th cự  hi nệ  vi cệ  tìm hi uể
m t sộ ố chính sách an sinh xã h iộ  ở đ aị  ph ng vàươ  ý nghĩa c aủ  các chính sách đó.
Nêu các

quy đ nhị  về s nả  ph mẩ  và th iờ  gian n pộ  s nả  ph m.ẩ  Khuy nế  khích bài gi iớ  thi uệ  có
hình nhả  minh ho .ạ  Sau đó, ch nọ  bài có n iộ  dung t t,ố  m iờ  2 − 3 HS trình bày s nả
ph mẩ  c a mình tr c l p vào ti t h c sau.ủ ướ ớ ế ọ
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1. KHỞI ĐỘNG (5’)
TIẾT 3

GV có thể th cự  hi nệ  theo các phương án sau:
– GV m iờ  1 – 2 HS nh cắ  l iạ  tóm t tắ  ki nế  th cứ  đã khám phá ở ti tế  2.
– GV có thể cho HS xem video gi iớ  thi uệ  về vai trò/ý nghĩa c aủ  các chính sách an
sinh xã h iộ  cơ b nả  trong vi cệ  đ mả  b oả  nổ  đ nhị  cu cộ  s ngố  cho ng iườ  dân. Sau khi
xem, m i HS nêu vai trò/ý nghĩa c a các chính sách đó.ờ ủ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Ôn lại kiến thức toàn bài (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS vẽ sơ đồ tư duy khái quát n iộ  dung ki nế  th cứ  c aủ  bài h c.ọ
– HS th cự  hi nệ  theo nhóm và vẽ sơ đồ tóm t tắ  ki nế  th cứ  toàn bài ra gi yấ  A4.
– GV t  ch c cho HS báo cáo k t qu  th c hi n nhi m v  h c t p; m i các nhómổ ứ ế ả ự ệ ệ ụ ọ ậ ờ
mang b n tóm t t treo lên b ng ho c quanh l p h c. M i đ i di n các nhóm lên trìnhả ắ ả ặ ớ ọ ờ ạ ệ
bày, đ i di n các nhóm khác nh n xét, b  sung.ạ ệ ậ ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n.ậ
Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài luyện tập số 3 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  yêu c uầ  bài luy nệ  t pậ  số 3 trong SGK: Em hãy kể
tên và làm rõ vai trò của các chính sách an sinh xã hội cơ bản trong việc đảm bảo
ổn định cuộc sống cho người dân nơi em đang sống.
– GV giao nhi m v  cho HS th o lu n nhóm đôi ho c t  nghiên c u và bày t  nh nệ ụ ả ậ ặ ự ứ ỏ ậ
đ nh/ quan đi m c a b n thân.ị ể ủ ả
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 HS thể hi nệ  quan đi mể  c aủ  mình, các HS khác trong l pớ  bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét và ch tố  l iạ  đáp án cho t ngừ  ý ki n.ế
(Ho c GV t  ch c cho HS th o lu n nhóm theo c p, hai nhóm th o lu n cùng m tặ ổ ứ ả ậ ặ ả ậ ộ
tr ng h p, m i đ i di n nhóm 1 trình bày k t qu  th o lu n, nhóm 2 ph n bi n, bườ ợ ờ ạ ệ ế ả ả ậ ả ệ ổ
sung, sau đó GV nh n xét và k t lu n).ậ ế ậ
Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài luyện tập số 4 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ HS đ cọ  yêu c uầ  bài luy nệ  t pậ  số 4 trong SGK: Em hãy nêu
trách nhiệm của bản thân mình trong việc góp phần thực hiện các chính sách an
sinh xã hội tại địa phương.
– GV giao nhi m v  cho HS th o lu n nhóm đôi ho c t  nghiên c u và bày t  quanệ ụ ả ậ ặ ự ứ ỏ
đi m c a b n thân.ể ủ ả
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 − 2 HS thể hi nệ  quan đi mể  c aủ  mình, m iờ  các HS khác trong l pớ  bổ
sung ý ki n,ế  sau đó GV nh nậ  xét và ch tố  l iạ  đáp án cho t ngừ  ý ki n.ế
(Ho c GV t  ch c cho HS th o lu n nhóm theo c p, hai nhóm th o lu n cùng m tặ ổ ứ ả ậ ặ ả ậ ộ
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tr ng h p, m i đ i di n nhóm 1 trình bày k t qu  th o lu n, nhóm 2 ph n bi n, bườ ợ ờ ạ ệ ế ả ả ậ ả ệ ổ
sung, sau đó GV nh n xét và k t lu n).ậ ế ậ

3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO – 10’)
– GV m iờ  2 – 3 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  M iờ  HS khác trong l pớ  
nh n xét, nêu câu h i và các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

(5 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  n iộ  dung cơ b nả  c aủ  kế ho chạ  kinh doanh.
– Gi iả  thích đ cượ  sự c nầ  thi tế  ph iả  l pậ  kế ho chạ  kinh doanh.
– Di nễ  gi iả  đ cượ  các b cướ  l pậ  kế ho chạ  kinh doanh.

2. Năng lực
– Phát triển bản thân: L p đ c k  ho ch kinh doanh và mô t  đ c k  ho ch kinh ậ ượ ế ạ ả ượ ế ạ
doanh c a b n thân d i hình th c bài t p th c hành.ủ ả ướ ứ ậ ự
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: Tìm hi u và đ a ra đ c d n ể ư ượ ẫ
ch ng th c t  v  s  c n thi t c a vi c l p k  ho ch kinh doanh.ứ ự ế ề ự ầ ế ủ ệ ậ ế ạ

3. Phẩm chất
Có trách nhi mệ  trong vi cệ  tham gia các ho tạ  đ ngộ  kinh tế làm giàu h pợ  pháp cho b n ả
thân và gia đình, đ ng th i góp ph n làm giàu cho đ t n c.ồ ờ ầ ấ ướ

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Video cho ho tạ  đ ngộ  kh iở  đ ngộ  (n uế  có), phi uế  h cọ  t pậ  sử d ngụ  cho bài luy nệ  t pậ  số 1.
3. Thiết bị

B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,....ế
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. MỞ ĐẦU (5’)
a) Mục tiêu:
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TIẾT 1
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác tr i nghi m c a HS v  v n đ  liên quan đ n n i dung bài h c m i, t oả ệ ủ ề ấ ề ế ộ ọ ớ ạ  
h ng thú cho HS.ứ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Hãy nêu hiểu biết của em về việc lập kế hoạch kinh doanh.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y.ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
m i nh  trong SGK.ớ ư

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu kế hoạch kinh doanh và sự cần thiết phải lập kế hoạch 
kinh doanh (40’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  n iộ  dung cơ b nả  c aủ  kế ho chạ  kinh doanh.
– Gi iả  thích đ cượ  sự c nầ  thi tế  c aủ  vi cệ  l pậ  kế ho chạ  kinh doanh.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Em hãy liệt kê những nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh. Phân tích làm rõ ý
nghĩa của từng nội dung đó và cho ví dụ minh hoạ.
2/ Dựa vào thông tin trên, em hãy phân tích sự cần thiết của việc lập kế hoạch kinh 
doanh. Lưu ý: GV tri n khai l n l t theo t ng nhi m v  (tr  l i t ng câu h i).ể ầ ượ ừ ệ ụ ả ờ ừ ỏ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  
lu n: 1/ N i dung c  b n c a k  ho ch kinh doanh g m hai ph n:ậ ộ ơ ả ủ ế ạ ồ ầ
+ Ph nầ  tóm t tắ  trình bày m tộ  cách ng nắ  g n,ọ  khái quát nh ngữ  thông tin: Tên kế
ho ch kinh doanh;  Ý t ng kinh doanh;  M c tiêu kinh doanh;  Chi n l c  kinhạ ưở ụ ế ượ
doanh; Các đi u ki n th c hi n k  ho ch kinh doanh; C  h i, r i ro.ề ệ ự ệ ế ạ ơ ộ ủ
• Tên kế ho chạ  kinh doanh: C nầ  ph iả  thể hi nệ  sơ l cượ  s nả  ph mẩ  kinh doanh.

• Ý t ngưở  kinh doanh: Gi iớ  thi uệ  nét n iổ  b tậ  c aủ  ý t ngưở  kinh doanh như có tính
m i, tínhớ  sáng t o,ạ  n iổ  tr i,...ộ  đ mả  b oả  đem l iạ  k tế  quả khả quan cho ho tạ  đ ngộ  kinh
doanh. Ví d :ụ  Anh Q có ý đ nhị  mở m tộ  quán cà phê, để b tắ  đ uầ  xây d ngự  kế
ho chạ  kinh
doanh, anh Q xây d ngự  m tộ  số ý t ngưở  khác nhau: kinh doanh cà phê V n,ườ  cà phê
Sách, cà phê k tế  h pợ  v iớ  đồ ăn nhanh,... và quy tế  đ nhị  ch nọ  ý t ngưở  cà phê k tế  h pợ
v i đ  ăn nhanh vì qua nghiên c u th  tr ng anh th y nhi u khách hàng có nhu c uớ ồ ứ ị ườ ấ ề ầ
k t h pế ợ  ăn nhanh v iớ  u ngố  cà phê nh ngư  lo iạ  hình d chị  vụ này hi nệ  đang thi uế  v ngắ
trên th  tr ng.ị ườ
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• M c tiêu kinh doanh: Khái quát mong mu n c a ch  th  kinh doanh trong ho tụ ố ủ ủ ể ạ
đ ng kinh doanh. Ch  th  kinh doanh c n xác đ nh các m c tiêu c  th  nh : th iộ ủ ể ầ ị ụ ụ ể ư ờ
đi m hoà v n, th i đi m thu l i nhu n, m c l i nhu n t i các m c th i gian c  th .ể ố ờ ể ợ ậ ứ ợ ậ ạ ố ờ ụ ể
Đây chính là đ ng l c đ  t  ch c th c hi n k  ho ch kinh doanh. Đó có th  là m cộ ự ể ổ ứ ự ệ ế ạ ể ụ
tiêu vì l i nhu n, m c tiêu đ ng v ng, thâm nh p vào m t th  tr ng c  th , thamợ ậ ụ ứ ữ ậ ộ ị ườ ụ ể
gia vào chu iỗ  giá trị hay nh ngữ  m cụ  tiêu vì b oả  vệ môi tr ng,ườ  vì l iợ  ích c ngộ
đ ng,...ồ
Ví d :ụ  M cụ  tiêu kinh doanh quán cà phê c aủ  anh Q là ph cụ  vụ ít nh tấ  100
ng i/ngày; doanh thu đ t kho ng 180 tri u đ ng/tháng, sau 3 tháng ho t đ ng quánườ ạ ả ệ ồ ạ ộ
thu h i đ  v nồ ủ ố  và b tắ  đ uầ  có l iợ  nhu n.ậ  Ho cặ  m cụ  tiêu xã h iộ  c aủ  m tộ  x ngưở  s nả
xu tấ  đồ thủ công mĩ ngh : M c tiêu này bao g m vi c đ nh h ng phát tri n doanhệ ụ ồ ệ ị ướ ể
nghi p s n xu t ra các s n ph m thân thi n v i môi tr ng, qu ng bá s n ph m/d chệ ả ấ ả ẩ ệ ớ ườ ả ả ẩ ị
v  đ n v i ng i tiêu dùng. M c tiêu này giúp t o ra vi c làm cho ng i lao đ ng,ụ ế ớ ườ ụ ạ ệ ườ ộ
ph c v  các l i ích cho xã h i nh  các ho t đ ng t  thi n, ho t đ ng c ng đ ng,...ụ ụ ợ ộ ư ạ ộ ừ ệ ạ ộ ộ ồ
• Các đi u ki n th c hi n ý t ng kinh doanh: Nh n di n rõ đ c đ i th  c nhề ệ ự ệ ưở ậ ệ ượ ố ủ ạ
tranh, đi m m nh, đi m y u c a cá nhân, t  ch c kinh doanh so v i đ i th  c nhể ạ ể ế ủ ổ ứ ớ ố ủ ạ
tranh, t  đó đánh giá khái quát nh ng thu n l i, khó khăn khi tri n khai ho t đ ngừ ữ ậ ợ ể ạ ộ
kinh doanh này.
Ví d : So v i đ i th  c nh tranh, ch  th  kinh doanh có th  m nh vì có ngu n cungụ ớ ố ủ ạ ủ ể ế ạ ồ

ng nguyên li u ch t l ng cao v i giá u đãi hay có m t c i ti n m i v  công nghứ ệ ấ ượ ớ ư ộ ả ế ớ ề ệ
giúp t o ra s n ph m hàng hoá, d ch v  có kh  năng c nh tranh v i các đ i th  trênạ ả ẩ ị ụ ả ạ ớ ố ủ
thị tr ng,...ườ  nh ngư  cũng có đi mể  y uế  là h nạ  chế về v n,ố  khó tìm đ cượ  đ aị  đi mể  kinh
doanh thu n l i,...ậ ợ
• Chi n l c kinh doanh: Gi i thi u rõ ho t đ ng kinh doanh này h ng đ n ph cế ượ ớ ệ ạ ộ ướ ế ụ
v  th  tr ng nào, cùng v i nh ng k  ho ch cho nh ng ho t đ ng bên trong doanhụ ị ườ ớ ữ ế ạ ữ ạ ộ
nghi pệ  như kế ho chạ  s nả  xu t,ấ  kế ho chạ  ti pế  th ,ị  bán hàng, kế ho chạ  nhân s ,ự  kế
ho ch tài chính,... đ  th c hi n m c tiêu kinh doanh.ạ ể ự ệ ụ
Ví d :ụ  Công ty A đang kinh doanh ở t nhỉ  B. Công ty dự đ nhị  mở r ngộ  thị tr ngườ
sang t nh C. Do đó, Công ty A đã xây d ng k  ho ch kinh doanh, trong đó có chi nỉ ự ế ạ ế
l c kinh doanh c  th  phân tích đ c đi m th  tr ng t nh C.ượ ụ ể ặ ể ị ườ ỉ
• Cơ h i,ộ  r iủ  ro: Chỉ ra ho tạ  đ ngộ  kinh doanh này đang t nậ  d ngụ  đ cượ  cơ h iộ  nào
(nh  m tư ộ  chính sách uư  đãi về thuế đ iố  v iớ  m tặ  hàng kinh doanh, chính sách hỗ trợ
về v n và đào t o lao đ ng cho lĩnh v c kinh doanh,...).ố ạ ộ ự
Ý t ngưở  kinh doanh chỉ trở thành cơ h iộ  kinh doanh khi có tính b nề  v ng,ữ  đáp

ng ứ đ cượ  nhu c uầ  hi nệ  t iạ  và có thể duy trì đ cượ  lâu dài, có tính h pấ  d nẫ  b oả  đ mả
mang l i ạ l i nhu n cho ch  th  kinh doanh.ợ ậ ủ ể
+ K  ho ch ho t đ ng kinh doanh mô t  chi ti t v  các ho t đ ng c a doanh nghi pế ạ ạ ộ ả ế ề ạ ộ ủ ệ
để tri nể  khai th cự  hi nệ  ý t ngưở  kinh doanh, bao g m:ồ  Kế ho chạ  tổ ch cứ  s nả  xu t;ấ
k  ho ch ti p th  bán hàng; k  ho ch phát tri n doanh nghi p; k  ho ch nhân s ; kế ạ ế ị ế ạ ể ệ ế ạ ự ế
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ho ch tài chính; phân tích r i ro và các bi n pháp x  lí. C  th :ạ ủ ệ ử ụ ể
• K  ho ch t  ch c s n xu t: Gi i thi u đ a đi m, m t b ng s n xu t; kĩ thu t, côngế ạ ổ ứ ả ấ ớ ệ ị ể ặ ằ ả ấ ậ
ngh  s  s  d ng trong s n xu t. Ví d : K  ho ch s n xu t rau an toàn, s n xu t hoaệ ẽ ử ụ ả ấ ụ ế ạ ả ấ ả ấ
h ng  trang tr i nào? Ho c s n xu t hàng may m c công x ng  đâu?ồ ở ạ ặ ả ấ ặ ưở ở
Gi i thi u nh ng công ngh  kĩ thu t s n xu t n i tr i có tính c nh tranh; lo i hìnhớ ệ ữ ệ ậ ả ấ ổ ộ ạ ạ
s nả  xu tấ  v iớ  kh iố  l ngượ  s nả  ph mẩ  l n,ớ  v a,ừ  nhỏ hay đ nơ  chi c,ế  cùng v iớ  ph ngươ
pháp tổ ch cứ  s nả  xu tấ  g nắ  v iớ  lo iạ  hình s nả  xu tấ  dây chuy nề  hay nhóm, đ nơ  chi c.ế
Ví d :ụ   trang tr i rau an toàn s n xu t theo tiêu chu n VietGAP.Ở ạ ả ấ ẩ
• Kế ho chạ  ti pế  th ,ị  bán hàng: Dự ki nế  các gi iả  pháp thích h pợ  về qu ngả  cáo, khuy nế
m i, giá c , cách th c xúc ti n, truy n thông, phân ph i s n ph m,... giúp ch  th  cóạ ả ứ ế ề ố ả ẩ ủ ể
thể ki mể  soát và qu nả  trị ho tạ  đ ngộ  c aủ  mình và tác đ ngộ  tích c cự  đ nế  quy tế  đ nhị
mua c a khách hàng m c tiêu.ủ ụ
Ví d :ụ  Kế ho chạ  qu ngả  cáo, đ nơ  vị kinh doanh ph iả  xác đ nhị  m cụ  tiêu qu ngả  cáo,
n i dung truy n đ t, ph ng ti n qu ng cáo (báo, t p chí, ti vi, áp phích,...), th iộ ề ạ ươ ệ ả ạ ờ
gian và t n su t qu ng cáo, tính toán và cân đ i ngân sách dành cho qu ng cáo.ầ ấ ả ố ả
• Kế ho chạ  phát tri nể  doanh nghi p:ệ  Trình bày nh ngữ  dự ki nế  sẽ phát tri nể  s nả
ph m, d ch v  này c a doanh nghi p trong t ng lai g n v i nh ng m c th i gian cẩ ị ụ ủ ệ ươ ắ ớ ữ ố ờ ụ
th , nh t đ nh.ể ấ ị
Ví d :ụ  Sau 1 tháng s nả  ph mẩ  c aủ  doanh nghi pệ  chi mế  lĩnh 20% thị ph n,...ầ
• K  ho ch nhân s : Gi i thi u ng n g n c  c u t  ch c, mô t  ph ng th c v nế ạ ự ớ ệ ắ ọ ơ ấ ổ ứ ả ươ ứ ậ
hành c aủ  tổ ch c,ứ  m iố  quan hệ gi aữ  các bộ ph n,ậ  cá nhân trong bộ máy qu nả  tr ,ị
th  hi n vi c ch  th  có đ  kh  năng v  nhân s  đ  tri n khai thành công ho t đ ngể ệ ệ ủ ể ủ ả ề ự ể ể ạ ộ
kinh doanh.
Ví d :ụ  Để v nậ  hành quán cà phê, anh Q xác đ nhị  ngoài chủ quán có 8 nhân viên;
Ch  quán: ng i tr c ti p qu n lí và đi u hành qu n lí 24/7; Ti p tân: thu ti n và inủ ườ ự ế ả ề ả ế ề
hoá đ n;ơ  Đ uầ  b p:ế  pha chế n cướ  u ngố  và chế bi nế  món ăn. Quán ho tạ  đ ngộ  từ 6 giờ
đ nế  23 gi  nên đ i ngũ đ c chia thành hai ca, m i ca 4 ng i. Khi quán đôngờ ộ ượ ỗ ườ
khách có th  huy đ ng th i gian r nh c a các thành viên trong gia đình đ  ph c v .ể ộ ờ ả ủ ể ụ ụ

• K  ho ch tài chính: Cung c p các thông tin th  hi n kh  năng tài chính c a ch  thế ạ ấ ể ệ ả ủ ủ ể
kinh doanh đ m b o tính kh  thi c a vi c th c hi n ho t đ ng kinh doanh nh : v n,ả ả ả ủ ệ ự ệ ạ ộ ư ố
đ uầ  t ,ư  tài s n,ả  doanh thu, chi phí, l iợ  nhu n,...ậ  Giúp chủ thể kinh doanh qu nả  lí dòng
ti n, h chề ạ  toán thu – chi, chi phí phát sinh,... trong quá trình tri n khai ho t đ ngể ạ ộ
kinh doanh.
• Phân tích r iủ  ro và các bi nệ  pháp xử lí: Chỉ ra nh ngữ  r iủ  ro có khả năng x yả  ra
trong quá trình trình kinh doanh, có th  là nh ng r i ro v  chính tr , kinh t , côngể ữ ủ ề ị ế
ngh ,... và d  ki n các bi n pháp x  lí.ệ ự ế ệ ử
Ví d : Trong s n xu t nông nghi p có th  g p ph i các r i ro v  th i ti t, d ch b nh,ụ ả ấ ệ ể ặ ả ủ ề ờ ế ị ệ
th  tr ng đ u ra cho s n ph m,... t  đó ch  th  kinh doanh d  ki n các bi n pháp đị ườ ầ ả ẩ ừ ủ ể ự ế ệ ề
phòng r i ro.ủ
2/ Sự c nầ  thi tế  c aủ  vi cệ  l pậ  kế ho chạ  kinh doanh:
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B n k  ho ch kinh doanh s  giúp cho ch  th  kinh doanh n m b t đ c tình hìnhả ế ạ ẽ ủ ể ắ ắ ượ
th c t  và đ a ra nh ng đ nh h ng trong t ng lai. Xác đ nh đ c m c tiêu, chi nự ế ư ữ ị ướ ươ ị ượ ụ ế
l c,ượ  thị tr ng,ườ  khách hàng, đ iố  thủ c nhạ  tranh, n iộ  l cự  c aủ  b nả  thân, đ aư  ra
ph ng h ng kinh doanh và ph ng th c th c hi n. Xác đ nh đ c nh ng thi u sótươ ướ ươ ứ ự ệ ị ượ ữ ế
trong kinh doanh và r i ro có th  x y ra. T  đó, ch  th  kinh doanh s  ch  đ ng th củ ể ả ừ ủ ể ẽ ủ ộ ự
hi n, đi u ch nh k  ho ch kinh doanh đ  có t m nhìn t t h n cho vi c kinh doanhệ ề ỉ ế ạ ể ầ ố ơ ệ
trong t ng lai.ươ

TIẾT 2

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm ho c cá nhân, ghi tóm t t nh ng n i dung chínhự ệ ệ ụ ặ ắ ữ ộ
bài h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu các bước lập kế hoạch kinh doanh (40’)
a) Mục tiêu: HS di nễ  gi iả  đ cượ  các b cướ  l pậ  kế ho chạ  kinh doanh.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Em hãy
phân tích nội dung cơ bản của từng bước; cách thực hiện; một số lưu ý trong quá
trình lập kế hoạch kinh doanh. Nêu ví dụ minh hoạ.
– Để trả l iờ  đ cượ  câu h iỏ  này, GV giao cho HS phân tích n iộ  dung, cách th cứ  th cự
hi n vàệ  m tộ  số l uư  ý c aủ  t ngừ  b cướ  trong quá trình l pậ  kế ho chạ  kinh doanh và HS
ph iả  l y đ c ví d  minh ho .ấ ượ ụ ạ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Bước 1: Xác đ nhị  ý t ngưở  kinh doanh: Ý t ngưở  kinh doanh có vai trò như thế nào?
Cách  th c xác đ nh ý t ng kinh doanh? Nh ng l u ý khi xác đ nh ý t ng kinhứ ị ưở ữ ư ị ưở
doanh? Nêu ví d  minh ho .ụ ạ
Ý t ng kinh doanh có vai trò đ nh h ng, giúp ch  th  kinh doanh xác đ nh đ cưở ị ướ ủ ể ị ượ
nh ngữ  v nấ  đề cơ b nả  c aủ  kinh doanh: Kinh doanh m tặ  hàng gì? Đ iố  t ngượ  khách
hàng là ai? H  có nhu c u gì? Kinh doanh b ng cách nào? Kinh doanh cho ai?ọ ầ ằ
Ví d : Ch  th  kinh doanh quán trà s a xác đ nh đ i t ng khách hàng là HS, sinhụ ủ ể ữ ị ố ượ
viên, đ i ngũ công ch c trong khu v c,...ộ ứ ự
Ngu n đ  xác đ nh ý t ng kinh doanh có th  t  l i th  n i t i xu t phát t  đam mê,ồ ể ị ưở ể ừ ợ ế ộ ạ ấ ừ
hi u bi t, kh  năng huy đ ng ngu n l c,... c a ch  th  kinh doanh hay t  nh ng cể ế ả ộ ồ ự ủ ủ ể ừ ữ ơ
h i bên ngoài nh : nhu c u m i ch a đ c đáp ng, ngu n cung ng, h ng l i tộ ư ầ ớ ư ượ ứ ồ ứ ưở ợ ừ
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chính sách,...
Ví d : Anh A có ý t ng kinh doanh quán trà s a vì anh đam mê kinh doanh t  khiụ ưở ữ ừ
còn đi h c,ọ  có sự hi uể  bi tế  về các nguyên li uệ  chế bi nế  trà s a,...ữ  thuê đ cượ  đ aị  đi mể

 trung tâm th  tr n g n các c  quan, tr ng h c,...ở ị ấ ầ ơ ườ ọ
Lưu ý: Ý t ngưở  kinh doanh đ cượ  xác đ nhị  ph iả  đ mả  b oả  tính m i,ớ  sáng t o,ạ  khả
thi, mang l iạ  l iợ  nhu nậ  trong ho tạ  đ ngộ  kinh doanh.
Ví d :ụ  Trong khu v cự  ch aư  có c aử  hàng ho cặ  quán bán trà s a,...ữ  ho cặ  trên thị
tr ng đãườ  có quán bán trà s aữ  nh ngư  anh A xác đ nhị  mở quán trà s aữ  ki uể  m iớ  có
nh ngữ  đ c đi m khác v i các quán cũ đang ho t đ ng.ặ ể ớ ạ ộ
Bước 2: Xác đ nh m c tiêu kinh doanh. M c tiêu kinh doanh là nh ng m c tiêu màị ụ ụ ữ ụ
doanh nghi pệ  đề ra và dự đoán sẽ đ tạ  đ cượ  trong m tộ  kho ngả  th iờ  gian đ cượ  xác
đ nh. Víị  d :ụ  M cụ  tiêu kinh doanh c aủ  hãng xe buýt đi nệ  sau m tộ  năm ho tạ  đ ngộ
giành đ c 40% th  ph n trên th  tr ng xe buýt. Đ  đ t đ c m c tiêu này, doanhượ ị ầ ị ườ ể ạ ượ ụ
nghi p xây d ng các chi n l c thu hút khách hàng,...ệ ự ế ượ
Về th iờ  gian, c nầ  xác đ nhị  các m cụ  tiêu ng nắ  h n,ạ  trung h n,ạ  dài h n.ạ
Ví d :ụ  Anh N m iớ  mở m tộ  nhà hàng Chay và xác đ nh:ị  Đ iố  t ngượ  khách hàng: Từ
22 – 35 tu i, nh ng ng i mu n ăn chay và yêu thích mô hình trà đ o.ổ ữ ườ ố ạ

M c tiêu ng n h n: T o cho khách hàng nh ng tr i nghi m v  các món ăn chay vàụ ắ ạ ạ ữ ả ệ ề
trong 3 tháng đ uầ  thu hút m iỗ  ngày từ 50 – 70 khách hàng, đ nế  tháng thứ 4 thu hút
80 khách hàng/ngày... sau 1 năm s  thu hút 100 khách hàng/ngày.ẽ
M cụ  tiêu trung h n:ạ  Đề cao s cứ  khoẻ c aủ  th cự  khách, giúp m iọ  ng iườ  có cái nhìn sâu
s c h n v i s c kho . T  2 – 5 năm xây d ng đ c th ng hi u c a nhà hàng.ắ ơ ớ ứ ẻ ừ ự ượ ươ ệ ủ
M cụ  tiêu dài h n:ạ  Mang đ nế  m tộ  tr iả  nghi mệ  m iớ  v iớ  nh ngữ  món chay ngon, đ cặ
s c, t tắ ố  cho s cứ  kho .ẻ  Sau 5 năm sẽ mở ra m tộ  chu iỗ  nhà hàng chay trên ph mạ  vi
m tộ  t nh. Khi xây d ng m c tiêu kinh doanh c n b o đ m các tiêu chí: nh t quán, cỉ ự ụ ầ ả ả ấ ụ
th , kh  thi, t ng thích và linh ho t,...ể ả ươ ạ
Lưu ý: M cụ  tiêu kinh doanh c nầ  h ngướ  t iớ  nh ngữ  hành đ ngộ  rõ ràng, cụ th ,ể  phù h pợ
v i đi u ki n c  th , có tính kh  thi và k t qu  thi t th c.ớ ề ệ ụ ể ả ế ả ế ự
Bước 3: Phân tích các đi u ki n th c hi n ý t ng kinh doanh. Đ  đ m b o tính khề ệ ự ệ ưở ể ả ả ả
thi c aủ  ý t ngưở  kinh doanh, chủ thể kinh doanh c nầ  phân tích môi tr ngườ  kinh doanh
đ  s  b  tìm hi u các c  h i t  đó đánh giá ch  đ ng c a ch  th  kinh doanh trên thể ơ ộ ể ơ ộ ừ ỗ ứ ủ ủ ể ị
tr ng.ườ  Từ đó có cơ sở để xác đ nhị  chi nế  l cượ  kinh doanh, phát huy đi mể  m nh,ạ
kh c ph c đi m y u. Đ  kinh doanh thành công, c n phân tích đ y đ  các đi u ki nắ ụ ể ế ể ầ ầ ủ ề ệ
th c hi n ý t ng kinh doanh.ự ệ ưở
Ví d :ụ  Khi phân tích thị tr ng,ườ  chủ thể c nầ  trả l iờ  các câu h iỏ  ai là ng iườ  có nhu
c u vầ ề s nả  ph m,ẩ  t iạ  sao l iạ  có nhu c uầ  đó, l ngượ  c uầ  là bao nhiêu, và doanh nghi pệ
có th  đápể  ngứ  bao nhiêu ph nầ  trăm trong t ngổ  l ngượ  c uầ  này. Phân tích thị tr ngườ
m cụ  tiêu (ng i mua) đi n hình.ườ ể
Có thể có nhi uề  lo iạ  ng iườ  mua, nh ngư  chỉ c nầ  m tộ  số ít lo iạ  ng iườ  mua đã có thể
t o nên m t th  ph n l n hay có l i nh t; có 4 cách phân lo i chính:ạ ộ ị ầ ớ ợ ấ ạ
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Phân theo khu v cự  đ aị  lí: khu v cự  c aủ  ng iườ  mua, khu v cự  s nả  xu t,ấ  sở thích theo
khu v c, dân s , ngu n tài nguyên thiên nhiên.ự ố ồ
Phân theo ho t đ ng chung c a ng i mua cu i cùng: cá nhân hay t  ch c, Chínhạ ộ ủ ườ ố ổ ứ
ph , kinh doanh ho c s n xu t,...ủ ặ ả ấ
Phân theo vị trí hay trách nhi mệ  c aủ  ng iườ  mua: ng iườ  mua là cá nhân, là chủ sở
h u doanh nghi p, hay là nhân viên/cán b  qu n lí c a h ,...ữ ệ ộ ả ủ ọ
Phân theo đ cặ  đi mể  cá nhân c aủ  ng iườ  mua: tu iổ  tác, các đ cặ  đi mể  thể ch t,ấ  gi iớ
tính, thu nh p, s  thích, các m i quan tâm chính tr , thành viên các hi p h i,...ậ ở ố ị ệ ộ
Bước 4: Xác đ nh chi n l c kinh doanh: Chi n l c kinh doanh là n i dung c  b nị ế ượ ế ượ ộ ơ ả
c a m t k  ho ch kinh doanh g m m t chu i các bi n pháp, cách th c c a ch  thủ ộ ế ạ ồ ộ ỗ ệ ứ ủ ủ ể
kinh doanh nh m đ t đ c hi u qu  t i u. Chi n l c kinh doanh th  hi n m c tiêuằ ạ ượ ệ ả ố ư ế ượ ể ệ ụ
chinh ph cụ  thị tr ngườ  kinh doanh cụ th .ể  Sự thành b iạ  c aủ  chi nế  l cượ  sẽ tác đ ngộ
tr c ti p các k  ho ch kinh doanh c  th  trong n i b  đ n v  kinh doanh.ự ế ế ạ ụ ể ộ ộ ơ ị
Từ chi nế  l cượ  kinh doanh, chủ thể kinh doanh c nầ  ph iả  xây d ngự  các kế ho chạ  cụ th  ể
đ  th c hi n chi n l c kinh doanh g m:ể ự ệ ế ượ ồ
– K  ho ch s n xu t/cung c p s n ph m: N i dung k  ho ch s n xu t c n gi i quy t ế ạ ả ấ ấ ả ẩ ộ ế ạ ả ấ ầ ả ế
các v n đ  ch  y u sau:ấ ề ủ ế
+ Bố trí đ aị  đi m,ể  m tặ  b ngằ  s nả  xu t.ấ  Đ aị  đi mể  s nả  xu tấ  phụ thu cộ  vào các đ cặ  đi m, ể
tính ch t s n ph m/d ch v , ngu n l c s  d ng và các y u t  môi tr ng.ấ ả ẩ ị ụ ồ ự ử ụ ế ố ườ
Ví d :ụ  s nả  xu tấ  rau ở trang tr i,ạ  nuôi cá trên sông, h ,...ồ
+ Kĩ thu tậ  công nghệ s nả  xu t.ấ  N iộ  dung này trả l iờ  cho câu h i:ỏ  Sử d ngụ  công nghệ
gì? Ngu n nguyên li u nào đ  s n xu t ra s n ph m?ồ ệ ể ả ấ ả ẩ
+ Xác đ nh lo i hình và ph ng pháp t  ch c s n xu t. Đó là kĩ thu t s n xu t ra s nị ạ ươ ổ ứ ả ấ ậ ả ấ ả
ph mẩ  và b oả  đ mả  hệ th ngố  máy móc, thi tế  bị s nả  xu t,ấ  qu nả  lí ch tấ  l ngượ  s nả
ph m,...ẩ
– K  ho ch bán hàng, ti p th , qu ng cáo g m: chi n l c qu ng bá, gi i thi u s nế ạ ế ị ả ồ ế ượ ả ớ ệ ả
ph m,ẩ  tìm hi uể  nhu c uầ  khách hàng và có ph ngươ  th cứ  phân ph iố  ti nệ  l iợ  để thoả
mãn nhu c u khách hàng.ầ
Ví d :ụ  Để chu nẩ  bị cho vi cệ  khai tr ngươ  quán cà phê, anh Q đã lên kế ho chạ  như
sau: tr cướ  khi khai tr ng,ươ  anh đã cho nhân viên đi phát tờ r i,ơ  l pậ  fanpage; gi mả
30% cho t t c  hoá đ n trong ngày m  bán khai tr ng và gi m 30% trong hai ngàyấ ả ơ ở ươ ả
ti p theo, ápế  d ngụ  v iớ  hoá đ nơ  từ 150.000 đ ng;ồ  t ngặ  voucher trị giá 30.000 đ ngồ
cho khách n u khách đăng nh c a khách t i quán lên fanpage trong tu n đ u tiênế ả ủ ạ ầ ầ
khai tr ng. K  ho ch khuy n m i: D a vào nh ng s  ki n đ c bi t  quan tr ngươ ế ạ ế ạ ự ữ ự ệ ặ ệ ọ
trong năm s  t  ch c tri n khai t ng quà thích h p, ví d : t ng hoa cho khách hàngẽ ổ ứ ể ặ ợ ụ ặ
nhân ngày 8 – 3, ngày 14 – 2; t ngặ  móc khoá tình nhân và nhả  l uư  ni mệ  cho nh ngữ
c pặ  đôi khi đ nế  quán mà ch p hình và đăng lên fanpage c a quán.ụ ủ
– K  ho ch phát tri n kinh doanh: Đó là các d u m c c  th  cho s  phát tri n doanhế ạ ể ấ ố ụ ể ự ể
nghi p. Ví d  sau 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm,...ệ ụ
– Kế ho chạ  qu nả  lí nhân s :ự  c nầ  xác đ nhị  số l ng,ượ  ch tấ  l ng,ượ  cơ c uấ  tổ ch cứ  và
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qu n líả  nhân s ,ự  căn cứ vào quy mô s nả  xu tấ  để xây d ngự  theo các mô hình qu nả  lí.
V iớ  mô hình qu n lí tr c ti p, ch  th  kinh doanh tr c ti p qu n lí ho t đ ng kinhả ự ế ủ ể ự ế ả ạ ộ
doanh. Ví d : Kinh doanh theo mô hình nh : quán cà phê, quán trà s a. V i mô hìnhụ ỏ ữ ớ
qu n lí gián ti p, c n xây d ng đ i ngũ qu n lí đi u hành. Đó là mô hình qu n líả ế ầ ự ộ ả ề ả
trong các doanh nghi p v a và l n.ệ ừ ớ
– K  ho ch tài chính: b o đ m cân đ i thu, chi theo các m c th i gian phát tri n c aế ạ ả ả ố ố ờ ể ủ
đ n v  kinh doanh, th  hi n kh  năng tài chính c a ch  th  kinh doanh b o đ m tínhơ ị ể ệ ả ủ ủ ể ả ả
kh  thi c a ph ng án kinh doanh đ c l a ch n.ả ủ ươ ượ ự ọ
Ví d :ụ  M tộ  đ nơ  vị dự đ nhị  kinh doanh th cự  ph mẩ  chế bi nế  b ngằ  dây chuy nề  đóng
gói hi nệ  đ iạ  c nầ  xây d ngự  kế ho chạ  tài chính cụ th :ể  ti nề  thuê nhà x ng,ưở  mua máy
móc,

trang thi t b , thuê và t p hu n cán b , mua s m và b o qu n s n ph m d  phòng,...ế ị ậ ấ ộ ắ ả ả ả ẩ ự
Sau khi đã quy tế  đ nhị  các ph ngươ  án và kế ho chạ  phụ trợ c nầ  ph iả  l ngượ  hoá b ngằ
các ngân qu .ỹ  Ngân quỹ chung c aủ  đ nơ  vị s nả  xu tấ  kinh doanh bi uể  thị toàn bộ thu
nh p, chi phí và l i nhu n c a đ n v  kinh doanh.ậ ợ ậ ủ ơ ị
Bước 5: Đánh giá cơ h iộ  kinh doanh, r iủ  ro ti mề  nẩ  và bi nệ  pháp xử lí: Sau khi đã
xác đ nh các ph ng án khác nhau đ  th c hi n m c tiêu, ch  th  kinh doanh ph iị ươ ể ự ệ ụ ủ ể ả
xem xét đi mể  m nh,ạ  đi mể  y uế  c aủ  t ngừ  ph ngươ  án, trên cơ sở đó xác đ nhị  cơ h iộ  và
r iủ  ro có th  g p đ  đ a ra đ c các bi n pháp x  lí phù h p. Trong kinh doanh cóể ặ ể ư ượ ệ ử ợ
th  g p ph i m t s  r i ro sau:ể ặ ả ộ ố ủ
– R iủ  ro về chính tr :ị  liên quan đ nế  tình hình chính trị trong và ngoài n c,ướ  quan
đi m c a Chính ph  đ i v i phát tri n kinh t  t  nhân,...ể ủ ủ ố ớ ể ế ư
– R i ro v  kinh t : bi n đ ng th  tr ng, thu nh p, thanh toán, bi n đ ng không dủ ề ế ế ộ ị ườ ậ ế ộ ự
ki nế  tr cướ  đ cượ  c aủ  tỉ giá h iố  đoái, l mạ  phát, lãi su t,...ấ  Ví d :ụ  nhu c uầ  c aủ  thị
tr ng th pườ ấ  h nơ  dự ki n,ế  chủ thể kinh doanh ph iả  hạ giá thành s nả  ph m,ẩ  d nẫ  đ nế
doanh thu và l i nhu n gi m,...ợ ậ ả
– R iủ  ro về cung c pấ  các y uế  tố đ uầ  vào nh :ư  công nhân nghỉ vi c,ệ  giá xăng d uầ
tăng, đ n v  cung c p nguyên li u t  ý không th c hi n đúng h p đ ng,...ơ ị ấ ệ ự ự ệ ợ ồ
– R iủ  ro về kĩ thu tậ  và v nậ  hành khi công nghệ và thi tế  bị không thể v nậ  hành và b oả
d ng phù h p nh  thi t k  ban đ u.ưỡ ợ ư ế ế ầ
Để h nạ  chế tác đ ngộ  r iủ  ro, ng iườ  ta th ngườ  áp d ngụ  m tộ  số bi nệ  pháp sau:
– Qu nả  trị r iủ  ro trong các ph ngươ  án kinh doanh.
– Đa d ng hoá các quan h  kinh doanh, không ph  thu c quá nhi u vào m t kháchạ ệ ụ ộ ề ộ
hàng, m t nhà cung c p ho c m t đ i tác nh t đ nh.ộ ấ ặ ộ ố ấ ị
– Thi tế  l pậ  các ngu nồ  dự trữ c nầ  thi tế  để đề phòng r iủ  ro.
Sau khi th c hi n các nhi m v  h c t p nh , GV t ng k t quá trình th c hi n nhi mự ệ ệ ụ ọ ậ ỏ ổ ế ự ệ ệ
v  1 và k t lu n: Đ  l p đ c m t b n k  ho ch kinh doanh, c n th c hi n các b cụ ế ậ ể ậ ượ ộ ả ế ạ ầ ự ệ ướ
c  b n sau:ơ ả
– B cướ  1: Xác đ nhị  đ nhị  h ng,ướ  ý t ngưở  kinh doanh.
– B cướ  2: Xác đ nhị  m cụ  tiêu kinh doanh.
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– B cướ  3: Phân tích các đi uề  ki nệ  th cự  hi nệ  ý t ngưở  kinh doanh.
– B cướ  4: Xác đ nhị  chi nế  l cượ  kinh doanh, chi ti tế  các ho tạ  đ ngộ  và kế ho chạ  th cự  
hi n các ho t đ ng kinh doanh.ệ ạ ộ
– B cướ  5: Đánh giá cơ h iộ  kinh doanh, r iủ  ro ti mề  nẩ  và bi nệ  pháp xử lí.

TIẾT 3

1. KHỞI ĐỘNG (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS tóm t tắ  n iộ  dung các b cướ  l pậ  kế ho chạ  kinh doanh.
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm ho c cá nhân, ghi tóm t t nh ng n i dung chínhự ệ ệ ụ ặ ắ ữ ộ
bài h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 3: Thực hành các bước lập kế hoạch kinh doanh (35’)
a) Mục tiêu: HS l pậ  và mô tả đ cượ  b nả  kế ho chạ  kinh doanh.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Dựa vào
các bước lập kế hoạch kinh doanh, em hãy thực hành lập bản kế hoạch kinh doanh
một mặt hàng mà em đang quan tâm.
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS d aự  vào các b cướ  trên để th cự  hành l pậ  m tộ  b nả  kế 
ho ch kinh doanh m t m t hàng mà HS đang quan tâm.ạ ộ ặ
– GV dành cho HS m tộ  kho ngả  th iờ  gian nh tấ  đ nhị  (từ 10 – 15 phút) th cự  hi nệ
nhi m v .ệ ụ
HS th c hi n nhi m v  theo nhóm/cá nhân, vi t b n k  ho ch ra gi y ho c phi u ự ệ ệ ụ ế ả ế ạ ấ ặ ế
h c t p.ọ ậ
– GV m iờ  1 – 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trình bày b nả  kế ho chạ  mà HS 
đã th c hi n, các HS khác b  sung ý ki n.ự ệ ổ ế
– GV nh nậ  xét và đánh giá vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS.
Lưu ý: Ph n này, GV h ng d n cho HS các kĩ năng c  b n c a vi c l p k  ho chầ ướ ẫ ơ ả ủ ệ ậ ế ạ
kinh doanh. B i v y, trong m i b c l p k  ho ch kinh doanh, GV c n phân tích kĩở ậ ỗ ướ ậ ế ạ ầ
n i dung, cách th c th c hi n và m t s  l u ý khi l p k  ho ch kinh doanh.ộ ứ ự ệ ộ ố ư ậ ế ạ

TIẾT 4
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV cho HS xem m t đo n video v  m t ho t đ ng kinh doanh thành công, sau đó ộ ạ ề ộ ạ ộ
yêu c u HS nh c l i các b c c n thi t đ  l p k  ho ch kinh doanh.ầ ắ ạ ướ ầ ế ể ậ ế ạ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (40’)
a) Mục tiêu: HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá.
b) Tổ chức thực hiện:
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GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Em hãy cùng các b nạ  trong nhóm th cự  hi nệ  các nhi mệ  vụ sau:
– Th cự  hành l pậ  kế ho chạ  kinh doanh.
– Xây d ngự  các tiêu chí đánh giá kế ho chạ  kinh doanh.
– Thuy tế  trình về b nả  kế ho chạ  kinh doanh.
– Vi t nh n xét, đánh giá b n k  ho ch kinh doanh đó. GV h ng d n HS cách th c ế ậ ả ế ạ ướ ẫ ứ
th c hi n t ng nhi m v :ự ệ ừ ệ ụ
1. L pậ  kế ho chạ  kinh doanh
Cách th c hi n:ự ệ
– L pậ  kế ho chạ  nghiên c uứ  theo nhóm: Thành l pậ  nhóm nghiên c u,ứ  b uầ  nhóm
tr ng và th  kí nhóm.ưở ư
– Th ngố  nh tấ  l aự  ch nọ  m tộ  ý t ngưở  kinh doanh phù h pợ  để ti nế  hành l pậ  b nả  kế
ho ch ạ kinh doanh.
– Phân công ng i ch u trách nhi m th c hi n t ng n i dung trong b n k  ho chườ ị ệ ự ệ ừ ộ ả ế ạ
kinh doanh. T p h p k t qu  nghiên c u c a các cá nhân trong nhóm thành m t b nậ ợ ế ả ứ ủ ộ ả
k  ho ch kinh doanh. Đánh giá công vi c c  th  c a t ng thành viên trong vi c th cế ạ ệ ụ ể ủ ừ ệ ự
hi n nhi m v  này. HS có th  tham kh o n i dung b ng tóm t t sau: Tên k  ho chệ ệ ụ ể ả ộ ả ắ ế ạ
kinh doanh

Nội dung Tiêu chí đánh giá

Ý tưởng kinh doanh. ... ...

Mục tiêu kinh doanh. ... ...

Phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. ... ...

Xác định chiến lược kinh doanh. ... ...

Xác định kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược. ... ...

Đánh giá cơ hội, rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp xử lí. ... ...

2. GV giao nhi mệ  vụ cho HS th oả  lu nậ  các tiêu chí đánh giá b nả  kế ho chạ  kinh
doanh. G m:ồ  Tiêu chí về n iộ  dung; Tiêu chí về hình th c;ứ  Căn cứ để xác đ nhị  các
tiêu chí đó.
– GV giao nhi m v  cho HS th o lu n v  cách trình bày b n k  ho ch kinh doanh;ệ ụ ả ậ ề ả ế ạ
L a ch n ph ng án thuy t trình hi u qu ; Tìm ph ng ti n h  tr  nh  máy móc,ự ọ ươ ế ệ ả ươ ệ ỗ ợ ư
mô hình,...
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và giao nhi mệ  vụ cho HS 
làm vi c theo nhóm/cá nhân th c hành l p k  ho ch kinh doanh.ệ ự ậ ế ạ

TIẾT 5
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nêu các tiêu chí đánh giá b nả  kế ho chạ  kinh doanh.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm ho cặ  cá nhân, ghi tóm t tắ  nh ngữ  tiêu chí đánh 
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giá b n k  ho ch kinh doanh đã h c  bài h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ả ế ạ ọ ở ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (TIẾP THEO – 40’)
– GV m iờ  1 – 2 nhóm/cá nhân lên thuy tế  trình b nả  kế ho chạ  kinh doanh.
– T ngừ  cá nhân trong nhóm vi tế  nh nậ  xét, đánh giá b nả  kế ho chạ  kinh doanh g m:ồ
+ Căn cứ vào tiêu chí đánh giá để nh nậ  xét b nả  kế ho chạ  kinh doanh.
+ Chỉ ra nh ngữ  đi mể  còn h nạ  chế ho cặ  ch a đ tư ạ  đ cượ  c aủ  b nả  kế ho chạ  kinh doanh.
+ Nêu bi nệ  pháp kh cắ  ph cụ  các n iộ  dung còn h nạ  ch .ế
+ Nh nậ  xét về tinh th n,ầ  thái độ và ph ngươ  pháp làm vi cệ  c aủ  b nả  thân trong quá trình
th c hi n các nhi m v .ự ệ ệ ụ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  báo cáo k tế  quả làm bài t pậ  
th c hành, các HS khác b  sung ý ki n.ự ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n.ậ
– GV t ngổ  k tế  toàn bộ bài h c.ọ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

(5 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ c khái ni m trách nhi m xã h i c a doanh ượ ệ ệ ộ ủ nghi p.ệ
– Li tệ  kê đ cượ  các hình th cứ  th cự  hi nệ  trách nhi mệ  xã h iộ  c aủ  doanh nghi p.ệ
– Trình bày đ cượ  ý nghĩa c aủ  vi cệ  th cự  hi nệ  trách nhi mệ  xã h iộ  c aủ  doanh nghi p.ệ

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: ng h  nh ng hành vi, vi c làm có trách nhi m đ i v i xã h iỦ ộ ữ ệ ệ ố ớ ộ
c a doanh nghi p; Phê phán nh ng bi u hi n thi u trách nhi m đ i v i xã h i c aủ ệ ữ ể ệ ế ệ ố ớ ộ ủ
m t s  doanh nghi p.ộ ố ệ
– Năng lực phát triển bản thân: Xác đ nhị  đ cượ  trách nhi mệ  công dân khi tham gia
đi u hành doanh nghi p.ề ệ
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: Tìm hi u và đ a ra đ c d nể ư ượ ẫ
ch ng th c t  v  vi c th c hành trách nhi m xã h i c a doanh nghi p trong m t sứ ự ế ề ệ ự ệ ộ ủ ệ ộ ố
tr ng h p c  th ; Tham gia tuyên truy n c  vũ các doanh nghi p đ y m nh th cườ ợ ụ ể ề ổ ệ ẩ ạ ự
hành trách nhi m đ i v i xã h i.ệ ố ớ ộ

3. Phẩm chất
Có trách nhi m trong vi c tham gia c  vũ các doanh nghi p th c hành trách nhi mệ ệ ổ ệ ự ệ
đ iố  v iớ  xã h i,ộ  ý th cứ  đ cượ  trách nhi mệ  công dân đ iố  v iớ  xã h iộ  c aủ  ng iườ  qu nả  lí,
đi u hành doanh nghi p.ề ệ
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THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Tài liệu
SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  Kinh tế và Pháp lu tậ  12.

2. Học liệu
Video cho ho tạ  đ ngộ  kh iở  đ ngộ  (n uế  có), phi uế  h cọ  t pậ  sử d ngụ  cho bài luy nệ  t pậ  số
1, s  3, thông tin, câu chuy n có liên quan đ n trách nhi m xã h i c a doanh nghi p.ố ệ ế ệ ộ ủ ệ

3. Thiết bị
B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế
(Tham kh oả  thêm các thi tế  b ,ị  h cọ  li uệ  theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT c aủ  Bộ
GD&ĐT ban hành ngày 30 − 12 − 2021)

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
I. MỞ ĐẦU (5’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác tr i nghi m c a HS v  v n đ  liên quan đ n n i dung bài h c m i, t oả ệ ủ ề ấ ề ế ộ ọ ớ ạ
h ng thú h c t p cho HS và giúp HS có hi u bi t ban đ u v  trách nhi m xã h i c aứ ọ ậ ể ế ầ ề ệ ộ ủ
doanh nghi p.ệ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV cho HS nêu m t ho t đ ng th  hi n trách nhi m c a doanh nghi p và cho bi t ộ ạ ộ ể ệ ệ ủ ệ ế
vi c làm đó đã mang l i l i ích gì cho c ng đ ng, xã h i và doanh nghi p.ệ ạ ợ ộ ồ ộ ệ
– Phương án khác: GV cũng có thể cho HS xem m tộ  đo nạ  video về ho tạ  đ ngộ  c aủ  
m t doanh nghi p th  hi n trách nhi m đ i v i xã h i và tr  l i câu h i t ng t .ộ ệ ể ệ ệ ố ớ ộ ả ờ ỏ ươ ự
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  m iờ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
m i nh  l i d n trong SGK.ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm và các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp (40’)
a) Mục tiêu: HS nêu đ cượ  khái ni mệ  trách nhi mệ  xã h iộ  c aủ  doanh nghi pệ  và các 
hình th c th c hi n trách nhi m xã h i c a doanh nghi p.ứ ự ệ ệ ộ ủ ệ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (10’)
– GV giao nhi m v  cho HS khai thác thông tin 1 trong SGK đ  tr  l i câu h i: ệ ụ ể ả ờ ỏ Từ
thông tin, em hiểu thế nào là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
Gợi ý: GV có thể s uư  t m,ầ  ch nọ  thêm m tộ  số quan đi mể  khác nhau về trách nhi mệ
xã h i chi u lên cho HS l n l t nghiên c u, khai thác n i hàm c a khái ni m trongộ ế ầ ượ ứ ộ ủ ệ
n i dung các quan đi m đó:ộ ể
1/ Trách nhi mệ  xã h iộ  c aủ  doanh nghi pệ  liên quan đ nế  nh ngữ  quy tế  đ nhị  và hành
đ ng đ c th c hi n mà ít nh t cũng v t trên nh ng l i ích kinh t  c a doanhộ ượ ự ệ ấ ượ ữ ợ ế ủ
nghi p, là nh ng nguyên t c đi u ch nh m i quan h  gi a doanh nghi p và xã h i.ệ ữ ắ ề ỉ ố ệ ữ ệ ộ

2/ Trách nhi mệ  xã h iộ  c aủ  doanh nghi pệ  bao g mồ  sự mong đ iợ  c aủ  xã h iộ  về kinh t , ế
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pháp lu t, đ o đ c và nhân văn đ i v i các t  ch c t i m t th i đi m nh t đ nh.ậ ạ ứ ố ớ ổ ứ ạ ộ ờ ể ấ ị
3/ M tộ  doanh nghi pệ  có trách nhi mệ  xã h iộ  khi quy tế  đ nhị  và ho tạ  đ ngộ  c aủ  nó nh m ằ
t o ra và cân b ng các l i ích khác nhau c a nh ng cá nhân và t  ch c liên quan.ạ ằ ợ ủ ữ ổ ứ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu 
tr  ả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  m iờ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu nậ  theo ch tố  ki nế  
th c ứ trong SGK.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (25’)
– GV chi u l c đ  bi u di n các hình th c th c hi n trách nhi m xã h i c a doanhế ượ ồ ể ễ ứ ự ệ ệ ộ ủ
nghi p, giao nhi m v  cho HS th o lu n nhóm đ  tr  l i câu h i: ệ ệ ụ ả ậ ể ả ờ ỏ Em hãy liệt kê các
hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nêu rõ nội dung của
các hình thức này.
Lưu ý: Có 4 hình th c th c hi n trách nhi m xã h i, GV có th  phân công theo c p:ứ ự ệ ệ ộ ể ặ
Hai nhóm th o lu n v  m t hình th c th c hi n trách nhi m xã h i. G i ý cho HSả ậ ề ộ ứ ự ệ ệ ộ ợ
th o lu n:ả ậ
1/ N iộ  dung trách nhi mệ  đó g mồ  nh ngữ  gì? 
2/ Vì sao doanh nghi p th c hi n đi u đó?ệ ự ệ ề
3/ Đi uề  gì b tắ  bu cộ  doanh nghi pệ  ph iả  th cự  hi n?ệ
4/ Đâu là đi uề  doanh nghi pệ  th cự  hi nệ  m tộ  cách t  ự nguy n?ệ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo sự phân công nhóm c aủ  GV, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
b ng nhóm ho c gi y A0.ả ặ ấ
– GV ti n hành l n l t t ng hình th c th c hi n trách nhi m xã h i c a doanhế ầ ượ ừ ứ ự ệ ệ ộ ủ
nghi p:ệ  m iờ  đ iạ  di nệ  nhóm thứ nh tấ  trình bày câu trả l i,ờ  m iờ  nhóm thứ hai cùng c pặ
nh n xét, b  sung; m i các HS khác trong l p có thêm ý ki n.ậ ổ ờ ớ ế
– Sau m iỗ  ph nầ  trình bày về m tộ  hình th c,ứ  GV nh nậ  xét, k tế  lu n:ậ
+ Trách nhiệm kinh tế: Doanh nghi pệ  ph iả  v nậ  hành hi uệ  quả quá trình s nả  xu tấ
kinh doanh, ti tế  ki mệ  chi phí, thu đ cượ  l iợ  nhu nậ  cao; cung ngứ  hàng hoá, d chị  vụ
đáp ng nhu c u c a xã h i v i m c giá h p lí; t o vi c làm cho ng i lao đ ng v iứ ầ ủ ộ ớ ứ ợ ạ ệ ườ ộ ớ
m c thù lao x ng đáng cùng c  h i phát tri n chuyên môn ngh  nghi p; đ m b oứ ứ ơ ộ ể ề ệ ả ả
ch t l ng, an toàn s n ph m cho ng i tiêu dùng,...ấ ượ ả ẩ ườ
+ Trách nhiệm pháp lí: Doanh nghi pệ  ph iả  tuân thủ pháp lu tậ  về thu ,ế  môi tr ng,ườ
b o v  ng i tiêu dùng và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.ả ệ ườ ị ủ ậ
+ Trách nhiệm đạo đức: Doanh nghi p ph i th c hi n đ o đ c kinh doanh, s n xu tệ ả ự ệ ạ ứ ả ấ
s nả  ph m,ẩ  d chị  vụ không gây h iạ  cho xã h iộ  và môi tr ng;ườ  đ iố  xử công b ng,ằ  khách
quan v i ng i lao đ ng.ớ ườ ộ
+ Trách nhiệm nhân văn: Doanh nghi p ph i tham gia các ho t đ ng thi n nguy n,ệ ả ạ ộ ệ ệ
nhân đ o,ạ  giúp đỡ nh ngữ  ng iườ  có hoàn c nhả  khó khăn trong c ngộ  đ ng;ồ  tham gia
các ho t đ ng công ích, đóng góp cho s  phát tri n c ng đ ng và xã h i.ạ ộ ự ể ộ ồ ộ

TIẾT 2
1. KHỞI ĐỘNG (5’)
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GV m iờ  1 − 2 HS nh cắ  l iạ  tóm t tắ  ki nế  th cứ  đã khám phá ở ti tế  1.

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Xác định trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành 
doanh nghiệp (20’)
Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp 1 trong SGK (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  tr ngườ  h pợ  1 trong ph nầ  khám phá c aủ  SGK ph nầ  
1 đ  tr  l i câu h i:ể ả ờ ỏ
Em hãy cho biết những việc làm của Doanh nghiệp V thể hiện hình thức thực hiện
trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp. Người lãnh đạo doanh nghiệp đã thực
hiện trách nhiệm công dân nào trong điều hành doanh nghiệp?
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân ho cặ  nhóm đôi để th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  
vi t câu tr  l i ra gi y nháp, b ng nhóm ho c phi u h c t p.ế ả ờ ấ ả ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  1– 2 HS trả l iờ  t ngừ  tr ngườ  h p,ợ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
Tr ng h p 1, Công ty V đã th c hi n hình th c trách nhi m kinh t , trách nhi mườ ợ ự ệ ứ ệ ế ệ  
pháp lí, trách nhi m nhân văn đ i v i c ng đ ng, xã h i.ệ ố ớ ộ ồ ộ
Trách nhi mệ  công dân c aủ  ng iườ  đi uề  hành doanh nghi p:ệ  (1) Tuân thủ quy đ nhị  c a ủ
pháp lu tậ  về b oả  vệ môi tr ng,ườ  thuế và các quy đ nhị  khác c aủ  pháp lu tậ  có liên quan;
(2) Xây d ng môi tr ng làm vi c thân thi n, an toàn trong doanh nghi p, đ m b oự ườ ệ ệ ệ ả ả
quy nề  l iợ  chính đáng c aủ  cán bộ nhân viên trong doanh nghi p;ệ  (3) Duy trì ch tấ
l ng s n ph m c a doanh nghi p, b o v  quy n l i, ni m tin c a ng i tiêu dùng;ượ ả ẩ ủ ệ ả ệ ề ợ ề ủ ườ
k t h p hàiế ợ  hoà l iợ  ích c aủ  doanh nghi pệ  v iớ  l iợ  ích c aủ  ng iườ  tiêu dùng; (4) Cùng
t pậ  thể lãnh đ o xây d ng chính sách, k  ho ch và th c hi n trách nhi m v i c ngạ ự ế ạ ự ệ ệ ớ ộ
đ ng phù h p v i lĩnh v c ho t đ ng, đi u ki n và kh  năng th c hi n c a doanhồ ợ ớ ự ạ ộ ề ệ ả ự ệ ủ
nghi p.ệ
Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 trong SGK (10’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c tr ng h p 2 trong SGK và tr  l i câu h i: ệ ụ ọ ườ ợ ả ờ ỏ Doanh
nghiệp T trong trường hợp 2 có thực hiện đúng trách nhiệm đối với xã hội không?
Giải thích vì sao.
– GV yêu c u HS th c hi n nhi m v  cá nhân ho c nhóm đôi, chu n b  câu tr  l i ra ầ ự ệ ệ ụ ặ ẩ ị ả ờ
gi y ho c b ng nhóm.ấ ặ ả
– GV m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác trong nhóm nh nậ  xét, bổ sung.

– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ  Công ty T ch aư  th cự  hi nệ  đúng trách nhi mệ  xã h iộ  vì
ho t đ ngạ ộ  s nả  xu tấ  c aủ  công ty gây ô nhi mễ  môi tr ngườ  và công ty không trang bị
đ yầ  đủ đ  b oồ ả  hộ lao đ ngộ  cho công nhân (vi ph mạ  trách nhi mệ  pháp lí và trách
nhi mệ  đ oạ  đ c).ứ

LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá về trách nhi mệ  xã h i.ộ
b) Tổ chức thực hiện:
Thực hiện bài luyện tập số 1 (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS làm bài t pậ  1 trong SGK.
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– HS làm vi cệ  cá nhân, vi tế  k tế  quả vào phi uế  h cọ  t p/gi yậ ấ  nháp.
– GV chi uế  t ngừ  quan đi mể  lên, m iờ  m tộ  vài HS trả l iờ  câu h i.ỏ  Các HS khác nh nậ  
xét, b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét, k tế  lu n:ậ

Ý kiến Đúng/ Sai Giải thích
a. Bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng  của người lao động là trách
nhiệm bắt buộc của doanh nghiệp đối
với xã hội.

Đúng
Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động là
quy  định của pháp luật đòi hỏi các doanh nghiệp
bắt buộc phải tuân thủ.

b. Đảm bảo kinh doanh đạt hiệu
quả không phải là trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp. Sai

Đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả là trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp vì phải kinh doanh đạt hiệu quả mới
đảm bảo  sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn và mang
lại lợi nhuận  cho nhà đầu tư, việc làm, thu nhập cho
người lao động, có điều kiện để thực hiện những hoạt
động vì cộng đồng.

c. Cung cấp sản phẩm an toàn cho
người tiêu dùng không phải là
trách  nhiệm xã hội của doanh
nghiệp.

Sai

Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng
yêu cầu doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm phải
cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Nếu
doanh nghiệp vi phạm sẽ bị pháp luật xử lí, người
tiêu dùng tố cáo, lên án.

d. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất
thân  thiện với môi trường là trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đúng
Chuyển đổi cơ cấu sản xuất thân thiện với môi
trường góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức
khoẻ cho  người tiêu dùng là trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp.

1. KHỞI ĐỘNG (10’)
TIẾT 3

GV tổ ch cứ  cho HS ch iơ  trò “Ai nhanh, ai đúng”, chia l pớ  h cọ  thành hai đ i,ộ  l nầ
l t k  tên m t ho t đ ng th  hi n m t hình th c th c hi n trách nhi m xã h i c aượ ể ộ ạ ộ ể ệ ộ ứ ự ệ ệ ộ ủ
doanh nghi p, các đáp án không trùng nhau. Đ i nào d ng tr c là thua cu c.ệ ộ ừ ướ ộ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp (20’)
a) Mục tiêu: HS trình bày đ c ý nghĩa c a vi c th c hi n trách nhi m xã h i c aượ ủ ệ ự ệ ệ ộ ủ
doanh nghi p.ệ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi m v  cho HS đ c thông tin trong SGK, th o lu n nhóm đ  tr  l i câuệ ụ ọ ả ậ ể ả ờ
h i:ỏ  Từ các thông tin trên, em hãy cho biết việc thực hiện trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp mang lại ý nghĩa gì đối với xã hội và doanh nghiệp.
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– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm h cọ  t p,ậ  chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ
ho c b ng nhóm đ  trình bày tr c l p.ặ ả ể ướ ớ
– GV tri nể  khai ph nầ  báo cáo k tế  quả h cọ  t p:ậ  m iờ  đ iạ  di nệ  1 − 2 nhóm trình bày câu
tr  l i, đ i di n các nhóm khác nh n xét, ph n bi n, b  sung.ả ờ ạ ệ ậ ả ệ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ  Th cự  hi nệ
trách nhi mệ  xã h iộ  c aủ  doanh nghi pệ  có ý nghĩa quan tr ngọ  đ iố  v iớ  doanh nghi pệ  và
xã h i.ộ
+ Đối với doanh nghiệp: Th c hi n trách nhi m xã h i mang đ n nhi u l i ích choự ệ ệ ộ ế ề ợ
doanh nghi p nh : góp ph n nâng cao ch t l ng, giá tr  th ng hi u và uy tín c aệ ư ầ ấ ượ ị ươ ệ ủ
doanh nghi p, t o d ng ni m tin đ i v i công chúng, tăng l i th  c nh tranh choệ ạ ự ề ố ớ ợ ế ạ
doanh nghi p,... nh  đó giúp gia tăng l i nhu n cho doanh nghi p.ệ ờ ợ ậ ệ
+ Đối với xã hội: Th cự  hi nệ  trách nhi mệ  xã h iộ  c aủ  doanh nghi pệ  góp ph nầ  thúc đ yẩ
sự phát tri nể  b nề  v ngữ  c aủ  đ tấ  n c,ướ  hỗ trợ gi iả  quy tế  nh ngữ  khó khăn, thách th cứ
c a c ng đ ng và xã h i; góp ph n b o v  môi tr ng.ủ ộ ồ ộ ầ ả ệ ườ
Lưu ý: GV nên dành th i gian phân tích kĩ h n ý nghĩa c a vi c th c hi n các hìnhờ ơ ủ ệ ự ệ
th c trách nhi m xã h i c a doanh nghi p. Đ a thêm ví d  đ  minh ho .ứ ệ ộ ủ ệ ư ụ ể ạ

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 2 (12’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các tr ngườ  h pợ  ở bài luy nệ  t pậ  số 2 trong SGK để
tr  l i câu h i:ả ờ ỏ
1/ Em hãy cho biết doanh nghiệp V, doanh nghiệp A đã thực hiện những hình thức
trách nhiệm xã hội nào.
2/ Những hoạt động của doanh nghiệp mang lại lợi ích gì cho xã hội và doanh nghiệp?
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân ho cặ  nhóm đôi để th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  
vi t câu tr  l i ra gi y nháp, b ng nhóm ho c phi u h c t p.ế ả ờ ấ ả ặ ế ọ ậ
– GV cho HS th cự  hi nệ  l nầ  l tượ  t ngừ  nhi mệ  v ,ụ  m iờ  1 − 2 HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  
m i các HS khác nh n xét, b  sung.ờ ậ ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ

+ Doanh nghi pệ  V đã th cự  hi nệ  nh ngữ  hình th cứ  trách nhi mệ  xã h i:ộ  trách nhi mệ
kinh t ,  trách nhi m đ o đ c, trách nhi m nhân văn. Nh ng vi c làm c a doanhế ệ ạ ứ ệ ữ ệ ủ
nghi p V  ệ mang l iạ  l iợ  ích cho ng iườ  lao đ ng,ộ  cho c ngộ  đ ng,ồ  xã h i.ộ  V iớ  doanh
nghi p:ệ  mang l i ạ uy tín c a doanh nghi p v i khách hàng, ng i lao đ ng và xã h i,ủ ệ ớ ườ ộ ộ
t  đó kinh doanh thu n l i h n.ừ ậ ợ ơ
+ Doanh nghi pệ  A th cự  hi nệ  hình th cứ  trách nhi mệ  kinh t ,ế  pháp lí, đ oạ  đ c;ứ  đ mả
b o cungả  c pấ  hàng hoá ch tấ  l ngượ  cho ng iườ  tiêu dùng, quan tâm đ nế  quy nề  l iợ  c aủ
khách hàng, mang l i uy tín v i khách hàng, xã h i, kinh doanh s  thu n l i h n.ạ ớ ộ ẽ ậ ợ ơ

4. VẬN DỤNG (3’)
a) Mục tiêu: HS bi tế  v nậ  d ngụ  nh ngữ  đi uề  đã h cọ  để phân tích, đánh giá nh ngữ  v nấ
đ  liên quan đ n th c hi n trách nhi m c a doanh nghi p trong cu c s ng, liên hề ế ự ệ ệ ủ ệ ộ ố ệ
v i b n thân.ớ ả
b) Tổ chức thực hiện:
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GV giao nhi m v  cho HS th c hi n bài t p v n d ng trong SGK, h ng d n HS trệ ụ ự ệ ậ ậ ụ ướ ẫ ả
l i các câu h i. Nêu các quy đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ờ ỏ ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ

TIẾT 4
1. KHỞI ĐỘNG (10’)

GV có th  cho HS xem video gi i thi u v  doanh nghi p th c hi n trách nhi m nhânể ớ ệ ề ệ ự ệ ệ
văn trong c ngộ  đ ng.ồ  Sau khi xem, m iờ  HS nêu ý nghĩa c aủ  nh ngữ  ho tạ  đ ngộ  này
đ i v i c ng đ ng, doanh nghi p.ố ớ ộ ồ ệ
Phương án khác: GV m i m t HS trong l p lên báo cáo k t qu  bài t p v n d ng đãờ ộ ớ ế ả ậ ậ ụ
giao ti t tr c.ế ướ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ 1: Ôn tập lại kiến thức toàn bài (15’)
– GV giao nhi m v  cho HS v  s  đ  t  duy khái quát n i dung ki n th c m i c aệ ụ ẽ ơ ồ ư ộ ế ứ ớ ủ
bài h c.ọ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm, vẽ sơ đồ tóm t tắ  ki nế  th cứ  toàn bài ra gi yấ  A0.
– GV t  ch c cho HS báo cáo k t qu  th c hi n nhi m v  h c t p: m i các nhómổ ứ ế ả ự ệ ệ ụ ọ ậ ờ
mang b n tóm t t treo lên b ng. M i đ i di n m t nhóm lên trình bày, đ i di n cácả ắ ả ờ ạ ệ ộ ạ ệ
nhóm khác nh n xét, b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n,ậ  chi uế  b ngả  tóm t tắ  ki nế  th cứ  cho HS ti nệ  theo dõi.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài luyện tập số 4 (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các tr ngườ  h pợ  ở bài luy nệ  t pậ  số 4 và trả l iờ  câu
h i trong SGK.ỏ
Gợi ý: Đ  ti t h c thêm sinh đ ng, GV có th  chuy n th  n i dung tr ng h p trongể ế ọ ộ ể ể ể ộ ườ ợ
SGK thành video ho t hình cho HS quan sát, ho c có th  t  ch c cho HS chuy n thạ ặ ể ổ ứ ể ể
thành k ch b n đ  đóng vai.ị ả ể
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  ra b ngả  nhóm.
– GV ti nế  hành l nầ  l tượ  cho t ngừ  tr ngườ  h p,ợ  m iờ  đ iạ  di nệ  1 − 2 nhóm lên trả l iờ
t ng ừ câu h i,ỏ  m iờ  đ iạ  di nệ  nhóm khác nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
Nh ng vi c làm c a ban lãnh đ o các công ty Q, công ty B trong c  hai tr ng h pữ ệ ủ ạ ả ườ ợ
đ u không th c hi n đúng trách nhi m c a doanh nghi p đ i v i xã h i, c n b  lênề ự ệ ệ ủ ệ ố ớ ộ ầ ị
án và ngăn ch n, x  lí k p th i.ặ ử ị ờ

TIẾT 5

1. KHỞI ĐỘNG (10’)
GV m iờ  1 − 2 HS báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 3 (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài luy nệ  t pậ  số 3 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV ti n hành l n l t cho t ng ý ki n, m i 1 − 2 HS tr  l i câu h i, các HS khác ế ầ ượ ừ ế ờ ả ờ ỏ
nh n xét, b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
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Ý kiến Đúng/sai Giải thích

A Sai
Thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp có thể phải tăng một số chi
phí  nhưng bù lại doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi hơn, uy tín cao
hơn, lợi nhuận thu về sẽ nhiều hơn và năng lực cạnh tranh cũng cao
hơn.

B Đúng
Khi thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp sẽ tạo được hình ảnh tốt,
tăng uy tín với khách hàng, lượng hàng hoá bán được nhiều hơn, từ
đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

C Đúng
Những thách thức của phát triển bền vững chính là những vấn đề về
môi trường, vấn đề xã hội như bất bình đẳng, phân hoá giàu nghèo, tăng
trưởng  kinh tế không bền vững. Với các hình thức thực hiện trách
nhiệm xã hội, doanh nghiệp góp phần giải quyết, giảm bớt các thách
thức này.

3. VẬN DỤNG (15’)
Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng làm ở nhà
– GV m iờ  2 − 3 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  M iờ  HS khác trong l pớ  
nh n xét, nêu câu h i, các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t p.ậ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

QUẢN LÍ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH
QUẢN LÍ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH

(5 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  thế nào là qu nả  lí thu, chi trong gia đình.
– Gi iả  thích đ cượ  sự c nầ  thi tế  ph iả  qu nả  lí thu, chi trong gia đình.
– Đánh giá đ cượ  thói quen chi tiêu và các m cụ  tiêu tài chính c aủ  gia đình.

2. Năng lực
– Phát triển bản thân: Tham gia l pậ  kế ho chạ  và th cự  hi nệ  kế ho chạ  thu, chi h pợ  lí 
trong gia đình.
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: Tìm hi u và đ a ra đ c d n ể ư ượ ẫ
ch ng th c t  v  vai trò c a qu n lí thu, chi trong gia đình.ứ ự ế ề ủ ả

3. Phẩm chất
– Chăm chỉ tham gia l pậ  kế ho chạ  thu, chi h pợ  lí trong gia đình.
– Có trách nhiệm th cự  hi nệ  kế ho chạ  thu, chi h pợ  lí trong gia đình. H ngướ  d nẫ  b nạ  
bè, ng i thân cùng th c hi n.ườ ự ệ
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THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Tài liệu
SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.

2. Học liệu
Video cho ho tạ  đ ngộ  kh iở  đ ngộ  (n uế  có), phi uế  h cọ  t pậ  sử d ngụ  cho bài luy nệ  t pậ  số 1.

3. Thiết bị
B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (10’)

a) Mục tiêu:

– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác tr i nghi m c a HS v  v n đ  liên quan đ n n i dung bài h c m i, t oả ệ ủ ề ấ ề ế ộ ọ ớ ạ  
h ng thú h c t p và giúp HS có hi u bi t ban đ u v  qu n lí thu, chi trong gia đình.ứ ọ ậ ể ế ầ ề ả
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Em hãy nêu một thói quen chi tiêu trong gia đình em 
và nhận xét về thói quen đó.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi y.ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
m i theo n i dung trong SGK.ớ ộ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu về quản lí thu, chi và sự cần thiết phải quản lí thu, chi 
trong gia đình (35’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  khái ni mệ  qu nả  lí thu, chi trong gia đình.
– Gi iả  thích đ cượ  sự c nầ  thi tế  ph iả  qu nả  lí thu, chi trong gia đình.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Từ các thông tin trên, em hãy cho biết thế nào là quản lí thu, chi trong gia đình.
2/ Qua thông tin 2, em hãy đánh giá thói quen chi tiêu nào tích cực và thói quen chi 
tiêu nào chưa tích cực. Vì sao?
3/ Em hãy cho biết những thói quen chi tiêu không tích cực sẽ ảnh hưởng như thế nào 
tới đời sống gia đình.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  trả l iờ  l nầ  l tượ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Qu nả  lí thu, chi trong gia đình là vi cệ  qu nả  lí các kho nả  thu nh pậ  và chi tiêu
nh m ằ đáp ngứ  nhu c uầ  v tậ  ch t,ấ  tinh th nầ  cho các thành viên trong gia đình và phù
h pợ  v i ớ thu nh p c a gia đình.ậ ủ
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+ Trong các thói quen chi tiêu trên, có m tộ  số thói quen chi tiêu tích c c,ự  m tộ  số thói
quen chi tiêu không tích c c:ự
• Thói quen chi tiêu tích c c:ự  chỉ mua khi th cự  sự c nầ  thi t;ế  ti tế  ki mệ  đi n,ệ  n c;ướ  bàn
b c, th ng nh t gi a các thành viên trong gia đình tr c khi chi tiêu.ạ ố ấ ữ ướ
• Thói quen chi tiêu không tích c c: chi tiêu tuỳ h ng theo c m xúc; chi tiêu h t thuự ứ ả ế
nh p không có qu  d  phòng;...ậ ỹ ự
+ Thói quen chi tiêu tích c c giúp cho m i gia đình luôn ch  đ ng trong cu c s ngự ỗ ủ ộ ộ ố
và th cự  hi nệ  đ cượ  các m cụ  tiêu tài chính. Nh ngữ  thói quen chi tiêu không tích c cự  sẽ
phá vỡ nh ngữ  m cụ  tiêu tài chính c aủ  gia đình, không chủ đ ngộ  đ cượ  trong nh ngữ
tình hu ng x u nh  m đau, th t nghi p,... làm cho cu c s ng r i vào tình th  khóố ấ ư ố ấ ệ ộ ố ơ ế
khăn.
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS trả l iờ  câu h i:ỏ  Từ các thông tin trên, em hãy cho biết vì
sao phải quản lí thu, chi trong gia đình.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu nậ  theo ph nầ  
ch t ố ki n th c trong SGK.ế ứ

TIẾT 2

1. KHỞI ĐỘNG (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm ho c cá nhân, ghi tóm t t nh ng n i dung chínhự ệ ệ ụ ặ ắ ữ ộ
ti t h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ế ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá.
– Rèn luy nệ  kĩ năng xử lí tình hu ng,ố  liên hệ th cự  tế nh mằ  đi uề  ch nhỉ  ý th c,ứ  hành 
vi c a b n thân v i nh ng v n đ  liên quan đ n n i dung bài h c.ủ ả ớ ữ ấ ề ế ộ ọ
b) Tổ chức thực hiện:
Thực hiện bài luyện tập số 1 (20’)
– GV giao nhi m v  cho HS nghiên c u t ng quan đi m trong bài t p 1, bày t  quanệ ụ ứ ừ ể ậ ỏ
đi m và đ a ra gi i thích v  s  l a ch n đó.ể ư ả ề ự ự ọ
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS thể hi nệ  quan đi mể  c aủ  mình, các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
a. Quan đi m này không đúng, vì không ph i thành viên nào trong gia đình cũng điể ả
làm, có thu nh pậ  và tham gia vào các ho tạ  đ ngộ  t oạ  nên các ngu nồ  thu nh pậ  và chi
tiêu trong gia đình đ c. Ví d : tr  em, ng i cao tu i,...ượ ụ ẻ ườ ổ
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b. Quan đi mể  này đúng, vì n uế  không qu nả  lí thu, chi trong gia đình thì khó có thể
duy trì nh ngữ  thói quen chi tiêu tích c cự  và h nạ  chế nh ngữ  thói quen chi tiêu không
tích c c.ự
c. Quan đi mể  này không đúng, vì n uế  chi tiêu theo sở thích, thoả mãn m iọ  nhu c uầ
c a cácủ  thành viên trong gia đình sẽ d nẫ  đ nế  h uậ  quả các kho nả  thu nh pậ  không thể
đủ đ  bù đ p cho chi tiêu d n đ n thâm h t ngân sách gia đình, n  n n,...ể ắ ẫ ế ụ ợ ầ
d. Quan đi mể  này đúng, vì qu nả  lí thu, chi trong gia đình h pợ  lí sẽ ki mể  soát đ cượ
các ngu nồ  thu trong gia đình; Theo dõi và đi uề  ch nhỉ  nh ngữ  thói quen chi tiêu không
tích c c đ  đ t đ c các m c tiêu tài chính trong gia đình; Ch  đ ng th c hi n kự ể ạ ượ ụ ủ ộ ự ệ ế
ho ch tàiạ  chính c aủ  gia đình; Giúp cân b ngằ  tài chính, chủ đ ngộ  ngứ  phó v iớ  các tình
hu ng r i ro có th  x y ra trong gia đình và nâng cao ch t l ng cu c s ng gia đình.ố ủ ể ả ấ ượ ộ ố
Lưu ý: GV có th  t  ch c cho HS tham gia trò ch i trí tu  nh : M nh ghép thôngể ổ ứ ơ ệ ư ả
minh, Ai là tri uệ  phú,... chuy nể  nh ngữ  ý ki nế  này thành m tộ  trong 4 ý ki nế  khác
nhau đ  HS l a ch n ph ng án đúng/sai.ể ự ọ ươ
Thực hiện bài luyện tập số 2 (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nghiên c uứ  vi cệ  làm c aủ  t ngừ  nhân v tậ  trong bài t pậ  
2, nh n xét và gi i thích.ậ ả
– Cá nhân HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  nháp/phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS thể hi nệ  quan đi mể  c aủ  mình, các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ
a. Đây là m tộ  thói quen t tố  để th cự  hi nệ  kế ho chạ  qu nả  lí thu, chi trong gia đình.
b. Đây là m tộ  vi cệ  làm đúng, vì ngay cả khi thu nh pậ  còn th pấ  gia đình v nẫ  có ý th cứ
ti t ki m m t kho n nh  đ  d  phòng thông qua vi c kiên trì b o đ m nguyên t cế ệ ộ ả ỏ ể ự ệ ả ả ắ
50/30/20.
c. Đây là m tộ  vi cệ  làm t t,ố  m tộ  thói quen t tố  để chi tiêu hi uệ  qu ,ả  th cự  hành ti tế  ki mệ
đ  th c hi n đ c các m c tiêu tài chính c a gia đình.ể ự ệ ượ ụ ủ

TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV kể cho HS nghe về m tộ  câu chuy nệ  qu nả  lí t tố  thu, chi trong gia đình, từ đó yêu 
c u HS nh c l i vai trò c a qu n lí thu, chi trong gia đình.ầ ắ ạ ủ ả

– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu về xây dựng kế hoạch quản lí thu, chi trong gia đình (40’)
a) Mục tiêu:
HS tìm hi uể  cách th cự  hi nệ  kế ho chạ  thu, chi h pợ  lí trong gia đình.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i: ỏ Theo em, để
xây dựng được kế hoạch quản lí thu, chi trong gia đình cần thực hiện những nội
dung nào? Vì sao? Em hãy phân tích những nội dung đó.
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– GV giao cho HS phân tích n iộ  dung, cách th cứ  th cự  hi nệ  và m tộ  số l uư  ý c aủ  t ngừ
b c ướ trong quá trình l pậ  kế ho chạ  qu nả  lí thu, chi và HS ph iả  nêu đ cượ  ví dụ minh
ho .ạ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ theo nhóm/cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra gi yấ  ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 đ iạ  di nệ  nhóm/HS trong l pớ  l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS
khác b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Để xây d ngự  kế ho chạ  thu, chi h pợ  lí m iỗ  gia đình c nầ  th cự  hi nệ  các b cướ  cơ b nả
sau: Bước 1: Thảo luận để xác định mục tiêu tài chính trong gia đình và thời gian
thực hiện. M cụ  tiêu tài chính trong gia đình là các m cụ  tiêu giúp xác đ nhị  ngân sách
để gia đình
th cự  hi nệ  nh ngữ  dự đ nhị  cụ thể trong m tộ  kho ngả  th iờ  gian nh tấ  đ nh.ị  Để th cự  hi nệ
đ c các m c tiêu tài chính trong gia đình, ph i th o lu n và th ng nh t gi a cácượ ụ ả ả ậ ố ấ ữ
thành viên và xây d ng ngân qu  gia đình.ự ỹ
Ví d :ụ  Sau khi k tế  hôn, vợ ch ngồ  bàn b cạ  th ngố  nh tấ  m cụ  tiêu sau 1 năm sẽ mua
s m đ cắ ượ  nh ngữ  đồ dùng thi tế  y uế  trong gia đình và ti tế  ki mệ  đ cượ  kho ngả  100 tri uệ
đ ng. Cănồ  cứ vào th iờ  gian th cự  hi nệ  có các m cụ  tiêu tài chính sau: m cụ  tiêu tài
chính ng n h n, trung h n và dài h n.ắ ạ ạ ạ
Ví d :ụ  Gia đình b nạ  B (có 4 thành viên) đ tặ  ra m cụ  tiêu sau 3 tháng mua m tộ  chi cế
xe đ p đi n chu n b  cho em gái vào h c trung h c ph  thông, sau 3 năm tích luạ ệ ẩ ị ọ ọ ổ ỹ
đ c m tượ ộ  kho nả  ti nề  cho anh trai vào h cọ  đ iạ  h c,ọ  sau 10 năm sẽ mua đ cượ  m tộ  căn
chung c ,... Vi c đ t m c tiêu tài chính rõ ràng là b c đ u lên k  ho ch nh ng gìư ệ ặ ụ ướ ầ ế ạ ữ
gia đình mu nố  đ tạ  đ cượ  trong t ngươ  lai, có thể liên quan đ nế  ti tế  ki m,ệ  chi tiêu,
ki mế  ti nề  ho c đ u t .ặ ầ ư
Vi cệ  xác đ nhị  đ cượ  m cụ  tiêu tài chính gia đình c nầ  ti nế  hành như sau:
– Li tệ  kê t tấ  cả nh ngữ  m cụ  tiêu tài chính ng nắ  h n,ạ  trung h n,ạ  dài h n.ạ
– Xác đ nhị  m cứ  độ uư  tiên th cự  hi nệ  các m cụ  tiêu và th iờ  h nạ  hoàn thành m cụ  tiêu
tài chính c aủ  gia đình, trong đó c nầ  uư  tiên cho các m cụ  tiêu c pấ  bách, cơ b n,ả  thi tế
y u, ế phù h pợ  v iớ  ngu nồ  thu c aủ  gia đình.
Khi xác đ nh m c tiêu c n đ m b o tiêu chí c  th , đo l ng đ c, có tính kh  thi vàị ụ ầ ả ả ụ ể ườ ượ ả
gi i h n th i gian hoàn thành. Vi c xác đ nh m c tiêu c n có s  bàn b c, th ng nh t,ớ ạ ờ ệ ị ụ ầ ự ạ ố ấ
đ ng thu n gi a các thành viên trong gia đình đ  cùng nhau th c hi n m c tiêu.ồ ậ ữ ể ự ệ ụ
Bước 2: Xác định các nguồn thu nhập trong gia đình.
Ví d :ụ  Để th cự  hi nệ  đ cượ  các m cụ  tiêu tài chính, gia đình B đã li tệ  kê t tấ  cả các ngu nồ
thu nh p trong gia đình bao g m:ậ ồ
– Thu nh pậ  từ ti nề  l ngươ  c aủ  bố mẹ B.
– Lãi su tấ  từ hai quy nể  sổ ti tế  ki mệ  c aủ  gia đình đã tích luỹ đ c.ượ
– Thu nh p t  ti n làm thêm c a ậ ừ ề ủ b .ố
– Thu nh pậ  từ ti nề  cho thuê c aử  hàng c aủ  gia đình.
Xác đ nhị  các ngu nồ  thu nh pậ  đã giúp gia đình B bi tế  đ cượ  tình hình tài chính hi nệ  t i ạ
và có c  s  đ  xây d ng k  ho ch thu, chi trong gia đình.ơ ở ể ự ế ạ
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Bước 3: Thống nhất các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu trong gia đình.
Ví d :ụ  Gia đình Q đã bàn b cạ  và xác đ nhị  các kho nả  chi phí c nầ  trả nh :ư  ti nề  nhà,
ti n đi n,ề ệ  ti nề  n c,ướ  ti nề  ăn u ng,ố  ti nề  h cọ  c aủ  con,... là các kho nả  chi b tắ  bu c,ộ  thi tế
y u. Còn các kho n chi cho gi i trí, mua s m, ăn u ng bên ngoài và các chi tiêu cáế ả ả ắ ố
nhân khác đ c xác đ nh là kho n chi không thi t y u.ượ ị ả ế ế
Vi cệ  chi tiêu trong gia đình luôn đ mả  b oả  nguyên t cắ  uư  tiên cho nh ngữ  nhu c uầ
thi t y u,ế ế  cân nh cắ  nh ngữ  kho nả  chi không thi tế  y uế  để cân đ iố  thu – chi và th cự
hi nệ  m c tiêu ti t ki m.ụ ế ệ
Bước 4: Thống nhất tỉ lệ phân chia các khoản chi: thiết yếu, không thiết yếu và tiết
kiệm. Trên c  s  theo dõi m c chi tiêu c a gia đình, căn c  vào ngu n thu, m c tiêuơ ở ứ ủ ứ ồ ụ
tài chính và danh m cụ  các kho nả  chi thi tế  y uế  và không thi tế  y uế  c aủ  gia đình để xác
đ nhị
tỉ lệ phân chia các kho nả  chi cho phù h pợ  v iớ  đ cặ  đi mể  c aủ  gia đình.
D aự  trên tỉ lệ đó, phân bổ số ti nề  cụ thể cho t ngừ  kho nả  chi.
Ví d :ụ  Trong cu cộ  s ng,ố  gia đình cô H th cự  hi nệ  tri tệ  để quy t cắ  50/30/20, các chi
tiêu trong gia đình sẽ đ cượ  chia thành tỉ lệ 50%, 30% và 20%. Trong đó: 50% dành
cho các chi tiêu thi tế  y uế  cho gia đình nh :ư  chi phí đi l i,ạ  ăn u ng,ố  đi nệ  n c,ướ  ti nề
h cọ  cho
con,... 30% thu nh pậ  đ cượ  dùng cho các m cụ  tiêu tài chính nh  trư ả n ,ợ  ti tế  ki m,ệ  quỹ
dự phòng,... 20% dành cho các chi tiêu cá nhân c aủ  các thành viên trong gia đình
bao g m các kho n chi phí mua s m, du l ch, gi i trí,... Cu i m i tháng, cô t ng h pồ ả ắ ị ả ố ỗ ổ ợ
chi tiêu trong tháng, so sánh chi tiêu th cự  tế v iớ  kế ho chạ  đề ra. Từ đó, đ aư  ra nh ngữ
nh n đ nhậ ị  khách quan và đi uề  ch nhỉ  chi tiêu nh ngữ  tháng sau cho phù h p.ợ  Tr cướ
khi đi uề

ch nh,ỉ  cô luôn th oả  lu nậ  t oạ  sự đ ngồ  tình c aủ  các thành viên để chi tiêu h pợ  lí và
đ m ả b o hoà khí trong gia đình.ả
Bước 5: Thực hiện các khoản thu, chi hằng tháng theo kế hoạch thông qua việc ghi
chép và điều chỉnh các khoản chi tiêu cho phù hợp.
Ví d : V  ch ng anh N có t ng thu nh p t  20 – 25 tri u đ ng/tháng. K  t  khi m iụ ợ ồ ổ ậ ừ ệ ồ ể ừ ớ
k t hôn, anh ch  đã th ng nh t cách th c ki m soát thu, chi. M i ngu n thu c a cácế ị ố ấ ứ ể ọ ồ ủ
thành viên trong gia đình đ uề  đ cượ  ghi chép l iạ  và ng iườ  vợ sẽ giữ ti n.ề  Bên c nhạ
đó, anh chị còn đ aư  ra 4 cách ki mể  soát ngu nồ  chi: chỉ mua s mắ  vào nh ngữ  ngày
quy đ nh, chiị  tiêu có m cụ  đích, t oạ  m tộ  danh sách mua s mắ  tr cướ  khi mua và t oạ  ra
gi iớ  h nạ  chi tiêu. Nhờ v yậ  mà gia đình anh N luôn đ tạ  tr ngạ  thái chi tiêu hi uệ  quả và
ti tế  ki mệ  đ c nh ng kho n ti n đ u đ n h ng tháng.ượ ữ ả ề ề ặ ằ

TIẾT 4
1. KHỞI ĐỘNG (10’)

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS nêu n iộ  dung các b cướ  xây d ngự  kế ho chạ  thu, chi 
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trong gia đình mà HS đã h c  ti t h c tr c.ọ ở ế ọ ướ
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm ho c cá nhân, ghi tóm t t nh ng n i dung chínhự ệ ệ ụ ặ ắ ữ ộ
bài h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu về xây dựng kế hoạch quản lí thu, chi trong gia đình 
(tiếp theo – 35’)
a) Mục tiêu:
HS tham gia l pậ  và th cự  hi nệ  kế ho chạ  thu, chi h pợ  lí trong gia đình.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong SGK và trả l iờ  câu h i:ỏ  Hãy xây
dựng kế hoạch quản lí thu, chi trong gia đình và thuyết trình về việc thực hiện kế
hoạch đó trong gia đình em.
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS d aự  vào các b cướ  trên để xây d ngự  kế ho chạ  qu nả  lí 
thu, chi trong gia đình và thuy t trình v  vi c th c hi n k  ho ch đó trong gia đình ế ề ệ ự ệ ế ạ
em.
– GV dành cho HS m t kho ng th i gian nh t đ nh đ  th c hi n nhi m v . HS th c ộ ả ờ ấ ị ể ự ệ ệ ụ ự
hi n nhi m v  theo nhóm/cá nhân, vi t b n k  ho ch ra gi y ho c phi u h c t p.ệ ệ ụ ế ả ế ạ ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i 1 – 2 đ i di n nhóm/HS trong l p l n l t trình bày b n k  ho ch qu n lí ờ ạ ệ ớ ầ ượ ả ế ạ ả
thu, chi trong gia đình mà HS đã th c hi n, các HS khác b  sung ý ki n.ự ệ ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu nậ  chung.
Lưu ý: Ph n này, GV h ng d n cho HS các kĩ năng c  b n c a xây d ng k  ho chầ ướ ẫ ơ ả ủ ự ế ạ
qu n lí thu, chi trong gia đình. Do v y, trong m i b c xây d ng k  ho ch, GV c nả ậ ỗ ướ ự ế ạ ầ
phân tích kĩ n iộ  dung, cách th cứ  th cự  hi nệ  và m tộ  số l uư  ý khi xây d ngự  kế ho chạ
qu n lí thu, chi trong gia đình.ả

TIẾT 5

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS tóm t tắ  n iộ  dung chính c aủ  ti tế  h cọ  tr c.ướ
– HS th c hi n nhi m v  theo nhóm ho c cá nhân, ghi tóm t t nh ng n i dung chínhự ệ ệ ụ ặ ắ ữ ộ
c a ti t h c tr c vào gi y nháp ho c gi y A0.ủ ế ọ ướ ấ ặ ấ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày.
– GV nh nậ  xét và d nẫ  d tắ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Thực hiện bài luyện tập số 3 (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS li tệ  kê và chu nẩ  bị thuy tế  trình về nh ngữ  thói quen chi 
tiêu tích c c trong gia đình và k t qu  c a nh ng thói quen đó.ự ế ả ủ ữ
Lưu ý: GV có thể giao cho HS làm bài t pậ  này ở nhà v iớ  th iờ  gian cụ th .ể
– HS làm vi cệ  và chu nẩ  bị bài thuy tế  trình.
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– GV m iờ  HS báo cáo k tế  quả làm vi c.ệ
– GV nh nậ  xét và k tế  lu nậ  m tộ  số ý chính cho t ngừ  v nấ  đ .ề
Gợi ý: M tộ  số thói quen chi tiêu tích c cự  trong gia đình:
– Chi tiêu có kế ho ch.ạ
– Bàn b c,ạ  th ngố  nh tấ  gi aữ  các thành viên gia đình trong chi tiêu.
– Chi tiêu ti tế  ki m,...ệ
Thực hiện bài luyện tập số 4 (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  thông tin trong bài t pậ  4 và trả l iờ  câu h i:ỏ  Em hãy
chỉ ra những biểu hiện quản lí thu, chi gia đình hợp lí, không hợp lí trong trường
hợp trên. Em hãy đưa ra lời khuyên cho gia đình để quản lí thu, chi gia đình hiệu
quả hơn.
– HS làm vi c cá nhân ho c theo nhóm đôi, chu n b  câu tr  l i ra gi y ho c phi u ệ ặ ẩ ị ả ờ ấ ặ ế
h c t p.ọ ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  l nầ  l tượ  t ngừ  ý ki n,ế  các HS khác nêu câu h iỏ  ph nả  bi n,ệ  
nh n ậ xét và b  sung ý ki n.ổ ế
– GV nh nậ  xét và k tế  lu n:ậ

Vi c đ u năm v  ch ng anh A th ng nh t đ t m c tiêu m i tháng s  dành 60% thuệ ầ ợ ồ ố ấ ặ ụ ỗ ẽ
nh pậ  cho các chi tiêu thi tế  y u,ế  ti tế  ki mệ  20% thu nh pậ  gia đình để có đủ ti nề  mua
xe máy là h pợ  lí. Vì trong qu nả  lí thu, chi trong gia đình chỉ khi nào có sự bàn b c,ạ
th ng nh t và kiên trì th c hi n m i có th  đ t đ c các m c tiêu tài chính trong giaố ấ ự ệ ớ ể ạ ượ ụ
đình.
Khi anh A b  m t vi c, thu nh p gia đình b  gi m sút, kinh t  gia đình eo h p nh ngị ấ ệ ậ ị ả ế ẹ ư
v  anh v n quy t tâm th c hi n m c tiêu ti t ki m đã đ t ra b ng cách c t gi m m tợ ẫ ế ự ệ ụ ế ệ ặ ằ ắ ả ộ
s  chi tiêu thi t y u trong gia đình là không h p lí. Vì, cách c t gi m m t s  chi tiêuố ế ế ợ ắ ả ộ ố
thi tế  y uế  trong gia đình sẽ nhả  h ngưở  đ nế  s cứ  khoẻ c aủ  các thành viên trong gia
đình.
Lời khuyên: Vợ ch ngồ  anh A nên th ngố  nh tấ  v iớ  nhau đi uề  ch nhỉ  quy t cắ  thu, chi
b o đ m các kho n chi thi t y u và c t gi m các kho n chi không thi t y u đ  th cả ả ả ế ế ắ ả ả ế ế ể ự
hi n các m c tiêu tài chính trong gia đình.ệ ụ

3. VẬN DỤNG (10’)
a) Mục tiêu:
HS tự giác áp d ngụ  nh ngữ  đi uề  đã h cọ  để tham gia l pậ  và th cự  hi nệ  các ho tạ  đ ngộ
liên quan đ nế  vi cệ  qu nả  lí thu, chi để xây d ngự  đ cượ  kế ho chạ  qu nả  lí thu, chi h pợ  lí
trong gia đình.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK:
1/ Em hãy liệt kê những mục tiêu tài chính và kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó
trong gia đình em.
2/ Em hãy viết bài luận ngắn chia sẻ suy nghĩ của mình về nhận định: “Quản lí thu,
chi trong gia đình trở thành cầu nối giúp các thành viên trong gia đình hiểu nhau và
sống hạnh phúc hơn”.
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– GV giao nhi m v  cho HS th c hi n bài t p này  nhà, sau đó ch n 1 – 2 HS trìnhệ ụ ự ệ ậ ở ọ
bày s n ph m tr c l p vào ti t h c sau.ả ẩ ướ ớ ế ọ

PHẦN HAI: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

MỘT SỐ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH
TẾ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
VỀ KINH DOANH VÀ NỘP THUẾ

(3 tiết)
MỤC TIÊU

1. Kiến thức
– Nêu đ cượ  các quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công dân
v  kinh doanh và n p thu .ề ộ ế
– Nh nậ  bi tế  đ cượ  tác h i,ạ  h uậ  quả c aủ  hành vi vi ph mạ  quy nề  và nghĩa vụ công dân
v  kinh doanh và n p thu .ề ộ ế

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n và nghĩaượ ạ ề
vụ c aủ  công dân về kinh doanh và n pộ  thuế trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả
th ng g p; T  giác th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v  quy n và nghĩa v  cườ ặ ự ự ệ ị ủ ậ ề ề ụ ơ
b n c a công dân v  kinh doanh và n p thu  b ng nh ng hành vi phù h p.ả ủ ề ộ ế ằ ữ ợ
– Phát triển bản thân: Th c hi n đ c và v n đ ng, giúp đ  ng i khác th c hi nự ệ ượ ậ ộ ỡ ườ ự ệ
đ c các quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dân v  kinh doanh vàượ ị ủ ậ ề ề ụ ủ ề
n p thu .ộ ế
– Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: V nậ  d ngụ  đ cượ  các
ki n ế th c v  quy n, nghĩa v  c a công dân v  kinh doanh và n p thu  đ  phân tích,ứ ề ề ụ ủ ề ộ ế ể
đánh giá, x  lí các tình hu ng có liên quan trong th c ti n cu c s ng.ử ố ự ễ ộ ố

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm và trung thực trong vi c ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t vệ ấ ị ủ ậ ề
quy n, nghĩa v  c a công dân v  kinh doanh và n p thu .ề ụ ủ ề ộ ế

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
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2. Học liệu

Phi uế  h cọ  t p;ậ  tranh/ nh,ả  clip, bài báo, thông tin,... liên quan đ nế  n iộ  dung bài h c.ọ
3. Thiết bị

Máy tính, máy chi u,ế  b ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu,...

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (5’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác v n s ng, tr i nghi m c a b n thân HS v  quy n, nghĩa v  c a công dânố ố ả ệ ủ ả ề ề ụ ủ
v  kinh doanh, t o h ng thú và giúp HS có nh ng hi u bi t ban đ u v  quy n, nghĩaề ạ ứ ữ ể ế ầ ề ề
v  c a công dân v  kinh doanh.ụ ủ ề
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Em hãy kể một số quyền và nghĩa vụ của công dân về
kinh doanh mà em biết.
– HS làm vi cệ  cá nhân để chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài
h c m i nh  l i d n trong SGK.ọ ớ ư ờ ẫ
Phương án khác: GV có thể cho HS xem clip/hình nhả  ng iườ  dân th cự  hi nệ  các
quy n, nghĩaề  vụ trong kinh doanh/n pộ  thuế và yêu c uầ  HS xác đ nhị  các quy n,ề  nghĩa
vụ đó là gì ho cặ  nh nậ  xét ng iườ  dân th cự  hi nệ  đúng hay vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa
v ,...ụ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh (30’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  các quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công
dân v  kinh doanh.ề
– HS phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  đ nơ  gi nả  th ngườ  g pặ  về quy nề
và nghĩa v  c a công dân v  kinh doanh; nh n bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành viụ ủ ề ậ ế ượ ạ ậ ả ủ
vi ph m quy n và nghĩa v  c a công dân v  kinh doanh.ạ ề ụ ủ ề
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp trong SGK để xác định hành vi vi phạm quyền
và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và hậu quả của hành vi vi phạm đó
(15’)
– GV giao nhi m v  cho HS khai thác các n i dung thông tin và tr ng h p trongệ ụ ộ ườ ợ
SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Trường hợp trên, vợ chồng ông M đã vi phạm quy định nào
của
pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh? Hành vi vi phạm đó
gây nên những hậu quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
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– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác nh n xét, b  sungờ ạ ệ ả ờ ậ ổ
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ V  ch ng ông M đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  quy n t  do kinh doanh,ợ ồ ạ ị ủ ậ ề ề ự
quy nề  bình đ ngẳ  trong kinh doanh, nghĩa vụ tôn tr ngọ  quy nề  l iợ  c aủ  ng iườ  tiêu
dùng, vì hành vi c a v  ch ng ông M s n xu t, buôn bán hàng gi , hàng nhái là hànhủ ợ ồ ả ấ ả
vi b  phápị  lu tậ  nghiêm c m,ấ  vi ph mạ  quy nề  tự do kinh doanh c aủ  công dân. S nả
xu t,ấ  buôn bán hàng giả là m tộ  hình th cứ  c nhạ  tranh không lành m nh,ạ  xâm ph mạ
đ nế  quy nề  l i c aợ ủ  các doanh nghi pệ  kinh doanh s nả  ph mẩ  th t,ậ  vi ph mạ  quy nề  bình
đ ngẳ  trong kinh doanh c aủ  công dân; s nả  xu t,ấ  buôn bán hàng giả xâm ph mạ  đ nế
quy nề  và l iợ  ích h p phápợ  c aủ  ng iườ  tiêu dùng, vi ph mạ  nghĩa vụ tôn tr ngọ  quy nề
l iợ  c aủ  ng iườ  tiêu dùng.
+ Hành vi vi ph m c a v  ch ng ông M có th  d n đ n nh ng h u qu  nh : khi nạ ủ ợ ồ ể ẫ ế ữ ậ ả ư ế
ng i tiêu dùng b  thi t h i v  tài s n do mua và s  d ng nh ng s n ph m gi , kémườ ị ệ ạ ề ả ử ụ ữ ả ẩ ả
ch tấ  l ng;ượ  gây thi tệ  h iạ  về uy tín, ti nề  b cạ  cho các doanh nghi pệ  chân chính s nả
xu t d uấ ầ  nh tớ  nhãn hi uệ  K; gây r iố  lo nạ  thị tr ng;ườ  vợ ch ngồ  ông M ph iả  ch uị  trách
nhi m pháp lí t ng ng theo quy đ nh c a pháp lu t;...ệ ươ ứ ị ủ ậ
Nhiệm vụ 2: Nêu quyền nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và cho ví dụ
minh hoạ (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác các n iộ  dung thông tin trong SGK để trả l iờ
câu h i:ỏ  Theo em, công dân có những quyền và nghĩa vụ gì trong kinh doanh? Hãy
nêu ví dụ về việc công dân thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ đó trong cuộc sống.
– HS làm vi cệ  cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Công dân có các quy n v  kinh doanh nh : quy n t  do kinh doanh nh ng ngành,ề ề ư ề ự ữ
ngh  mà pháp lu t không c m; quy n bình đ ng v  kinh doanh; có quy n khi u n i,ề ậ ấ ề ẳ ề ề ế ạ
tố cáo các hành vi vi ph mạ  pháp lu tậ  về kinh doanh; quy nề  tự do tìm ki mế  thị
tr ng, khách hàng và kí k t h p đ ng; có quy n tuy n d ng, thuê và s  d ng laoườ ế ợ ồ ề ể ụ ử ụ
đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v  lao đ ng;... Công dân có các nghĩa v  v  kinhộ ị ủ ậ ề ộ ụ ề
doanh nh : tuân th  quy đ nh c a Hi n pháp và pháp lu t v  kinh doanh; tôn tr ngư ủ ị ủ ế ậ ề ọ
quy n t  do kinhề ự  doanh c aủ  ng iườ  khác; kê khai, n pộ  thuế theo quy đ nhị  c aủ  pháp
lu t;ậ  b oả  vệ môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên; b o đ m quy n và l i ích h pườ ả ả ề ợ ợ
pháp c a ng i lao đ ngủ ườ ộ  trong doanh nghi pệ  và ng iườ  tiêu dùng; th cự  hi nệ  các quy
đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  v  qu c phòng, đ m b o an ninh tr t t , an toàn xã h i;...ề ố ả ả ậ ự ộ

+ Ví d : Doanh nghi p th c hi n các bi n pháp đ m b o an toàn cho ng i lao đ ngụ ệ ự ệ ệ ả ả ườ ộ
trong s nả  xu t,ấ  đóng b oả  hi mể  y t ,ế  b oả  hi mể  xã h iộ  đ yầ  đủ cho ng iườ  lao đ ng;ộ
doanh nghi pệ  th cự  hi nệ  các bi nệ  pháp b oả  vệ môi tr ngườ  trong quá trình s nả  xu t,ấ
kinh doanh;...
– K tế  thúc ho tạ  đ ngộ  này, GV t ngổ  k tế  và ch tố  n iộ  dung ki nế  th cứ  như trong SGK.

3. LUYỆN TẬP
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a) Mục tiêu:
HS c ng c , hoàn thi n tri th c v a khám phá v  quy n, nghĩa v  c a công dân vủ ố ệ ứ ừ ề ề ụ ủ ề
kinh doanh.
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS làm vi c cá nhân/nhóm đôi, vi t câu tr  l i cho t ng ý ki n vào gi y nháp ho cệ ế ả ờ ừ ế ấ ặ
phi u h c t p.ế ọ ậ
– GV l n l t đ c/chi u t ng tr ng h p, m i 1 – 2 HS đ a ra câu tr  l i cho t ng ầ ượ ọ ế ừ ườ ợ ờ ư ả ờ ừ
tr ng h p, m i các HS khác nh n xét, b  sung.ườ ợ ờ ậ ổ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS và đ a ra đáp án đúng choậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư  
t ng tr ng h p:ừ ườ ợ

Trường 
hợp

Quyền, nghĩa vụ chủ thể 
đã thực hiện

Nội dung cụ thể của quyền, nghĩa vụ

a.

Anh K và chị O đã thực hiện quy
định  của pháp luật về quyền tự
do kinh doanh của công dân.

Công dân có quyền tự do kinh doanh những ngành
nghề mà pháp luật không cấm; được tự do lựa chọn mô
hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu, điều kiện, khả
năng của bản thân; có quyền tự do lựa chọn loại hình
tổ chức kinh tế thích hợp để thực hiện hoạt động đầu
tư kinh doanh;  có quyền lựa chọn quy mô kinh
doanh, chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề
kinh doanh.

b.
Công ty C đã thực hiện quy định
của pháp luật về quyền khởi kiện
của  doanh nghiệp trong kinh
doanh.

Doanh nghiệp có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy
định của pháp luật.

c.
Bà G đã thực hiện nghĩa vụ tôn
trọng lợi ích của người tiêu
dùng trong kinh doanh.

Trong kinh doanh, công dân phải tôn trọng quyền và
lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, không được thực
hiện  các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp
pháp của người tiêu dùng.

d.
Ông T đã thực hiện nghĩa vụ bảo
vệ  môi trường, chịu trách nhiệm
pháp  lí khi gây ra sự cố môi
trường khi kinh doanh.

Trong kinh doanh, công dân phải tuân thủ các quy
định  của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài
nguyên thiên nhiên; phải thực hiện các biện pháp khắc
phục hậu quả,  đền bù thiệt hại nếu gây ra các sự cố
môi trường.

TIẾT 2

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
– GV cho HS xem m t video ho c nghiên c u m t tình hu ng ng n v  hành vi viộ ặ ứ ộ ố ắ ề
ph m nghĩa v  n p thu  và yêu c u HS nh n xét, chia s  c m nghĩ.ạ ụ ộ ế ầ ậ ẻ ả
– GV d nẫ  vào ti tế  h c.ọ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
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Hoạt động 2: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế (27’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  các quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công
dân v  n p thu .ề ộ ế
– HS phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  đ nơ  gi nả  th ngườ  g pặ  về quy nề
và nghĩa v  c a công dân v  n p thu ; nh n bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành vi viụ ủ ề ộ ế ậ ế ượ ạ ậ ả ủ
ph m quy n và nghĩa v  c a công dân v  n p thu .ạ ề ụ ủ ề ộ ế
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Khai thác nội dung thông tin và trường hợp 1 trong SGK để tìm hiểu
quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1trong SGK để
tr  ả l iờ  câu h i:ỏ  Trong trường hợp 1, anh D đã thực hiện những quyền và nghĩa vụ gì
của công dân về nộp thuế? Ngoài những quyền, nghĩa vụ đã thực hiện, theo quy định
của pháp luật, anh D còn có những quyền và nghĩa vụ nào khác về nộp thuế?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác nh n xét, b  sungờ ạ ệ ả ờ ậ ổ
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  1, anh D đã th cự  hi nệ  quy nề  đ cượ  ti pế  c nậ  thông tin, đ cượ  hỗ
tr , h ng d n th c hi n vi c n p thu . Th c hi n nghĩa v  đăng kí thu , s  d ngợ ướ ẫ ự ệ ệ ộ ế ự ệ ụ ế ử ụ
mã s  thuố ế theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu t;ậ  nghĩa vụ khai thuế chính xác, trung th c,ự
đ yầ  đủ và n p ti n thu  đ y đ , đúng th i h n.ộ ề ế ầ ủ ờ ạ
+ Ngoài các quy n,ề  nghĩa vụ đã th cự  hi n,ệ  anh D còn có các quy n,ề  nghĩa vụ khác
v  n p thu  nh : quy n đ c gi  bí m t thông tin, tr  các thông tin ph i cung c pề ộ ế ư ề ượ ữ ậ ừ ả ấ
cho c  quan thu ; quy n đ c h ng các u đãi v  thu , hoàn thu  theo quy đ nhơ ế ề ượ ưở ư ề ế ế ị
c a pháp lu t v  thu ; quy n đ c t  cáo nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v  n pủ ậ ề ế ề ượ ố ữ ạ ậ ề ộ
thu ;ế

quy n yêu c u c  quan qu n lí thu  gi i thích v  vi c tính thu , n đ nh thu ; quy nề ầ ơ ả ế ả ề ệ ế ấ ị ế ề
kí h p đ ng v i t  ch c kinh doanh d ch v  làm th  t c v  thu , đ i lí làm th  t cợ ồ ớ ổ ứ ị ụ ủ ụ ề ế ạ ủ ụ
h i quan đ  th c hi n d ch v  đ i lí thu , đ i lí làm th  t c h i quan; nghĩa v  ch pả ể ự ệ ị ụ ạ ế ạ ủ ụ ả ụ ấ
hành quy t đ nh ki m tra, thanh tra thu ; nghĩa v  tôn tr ng các quy n v  n p thuế ị ể ế ụ ọ ề ề ộ ế
c a ng i khác;...ủ ườ
Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 trong SGK để xác định hành vi vi phạm
quyền và nghĩa vụ của công dân về thuế và hậu quả của hành vi vi phạm đó (12’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c tr ng h p 2 trong SGK đ  tr  l i câu h i: ệ ụ ọ ườ ợ ể ả ờ ỏ Trong
trường hợp 2, ông A đã vi phạm quy định nào của pháp luật về quyền và nghĩa vụ
của công dân về nộp thuế? Vì sao? Hành vi vi phạm của ông A có thể dẫn tới những
hậu quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm đôi, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
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gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, m i các HS khác nh n xét, bờ ạ ệ ả ờ ờ ậ ổ
sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  2, ông A đã vi ph mạ  nghĩa vụ khai thuế chính xác, trung th c,ự
đ y đầ ủ và nghĩa vụ sử d ngụ  hoá đ nơ  theo đúng quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  c aủ  ng iườ
n pộ  thu , vì theo quy đ nh c a pháp lu t, ng i n p thu  có trách nhi m ph i khaiế ị ủ ậ ườ ộ ế ệ ả
thu  chính xác,ế  trung th c,ự  đ yầ  đủ và sử d ngụ  hoá đ n,ơ  ch ngứ  từ theo đúng quy
đ nh.ị  Tuy nhiên, ông A đã cố tình chỉ đ oạ  c pấ  d iướ  l pậ  kh ngố  h pợ  đ ngồ  kinh t ,ế  ghi
sai giá trị trên hoá đ n giá tr  gia tăng và khai thu  th p h n so v i th c t  đ  tr nơ ị ế ấ ơ ớ ự ế ể ố
thu .ế
+ Hành vi c a ông A có th  gây ra nh ng h u qu  nh : gây th t thoát ngân sách nhàủ ể ữ ậ ả ư ấ
n c; khi n ông A ph i ch u trách nhi m pháp lí t ng ng;...ướ ế ả ị ệ ươ ứ
– K tế  thúc ho tạ  đ ngộ  này, GV t ngổ  k tế  và ch tố  ki nế  th cứ  như trong SGK.

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 2 trong SGK.
– HS làm vi c cá nhân/nhóm đôi, vi t câu tr  l i cho t ng ý ki n vào gi y nháp ho cệ ế ả ờ ừ ế ấ ặ
phi u h c t p.ế ọ ậ
– GV l n l t đ c/chi u t ng tr ng h p, m i 1 – 2 HS đ a ra câu tr  l i cho t ng ýầ ượ ọ ế ừ ườ ợ ờ ư ả ờ ừ
ki n, các HS khác nh n xét, b  sung.ế ậ ổ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS và đ a ra đáp án đúng choậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư  
t ng tr ng h p:ừ ườ ợ
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Trường 
hợp

Quyền, nghĩa vụ chủ thể đã thực hiện Nội dung cụ thể 
của quyền, nghĩa vụ

a.
Chị G đã thực hiện quyền được hỗ trợ,
hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; quyền
được tiếp cận thông tin về nộp thuế.

Người nộp thuế có quyền được hỗ trợ, hướng
dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông
tin, tài  liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi
về thuế.

b.
Anh T đã thực hiện quyền yêu cầu cơ
quan  quản lí thuế xác nhận việc thực hiện
nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ
quan  quản lí thuế xác nhận việc thực hiện
nghĩa vụ nộp thuế của mình.

c.
Chị B thực hiện nghĩa vụ ghi chép chính
xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát
sinh nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Người nộp thuế có nghĩa vụ ghi chép
chính  xác, trung thực, đầy đủ những hoạt
động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế
và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.

d.
Hộ gia đình C đã thực hiện quyền được kí
hợp  đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ
làm thủ tục về thuế để thực hiện nghĩa vụ
thuế.

Người nộp thuế có quyền kí hợp đồng với
tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về
thuế, đại lí làm thủ tục hải quan để thực hiện
dịch vụ  đại lí thuế, đại lí làm thủ tục hải
quan.

4. VẬN DỤNG (3’)
a) Mục tiêu:
HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  phân tích, đánh giá nh ng v n đ  liên quanế ậ ụ ữ ề ọ ể ữ ấ ề
đ n vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a công dân v  kinh doanh và n p thu  trongế ệ ự ệ ề ụ ủ ề ộ ế
cu c s ng, liên h  v i b n thân.ộ ố ệ ớ ả
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK, h ngướ  d nẫ  HS trả
l i các câu h i. Nêu quy đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ờ ỏ ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ

TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG

– GV cho HS xem m tộ  video ho cặ  nghiên c uứ  m tộ  tình hu ngố  ng nắ  về hành vi vi
ph m nghĩa v  kinh doanh và yêu c u HS nh n xét, chia s  c m nghĩ.ạ ụ ầ ậ ẻ ả
– GV d nẫ  vào ti tế  h c.ọ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 3 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 3 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  A0/b ngả  nhóm.

– GV ti n hành l n l t đ c/chi u các tr ng h p,ế ầ ượ ọ ế ườ ợ  m i 1 – 2 nhóm trình bày đáp án ờ
cho m i tr ng h p, các nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ỗ ườ ợ ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cho ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ
m i tr ng h p:ỗ ườ ợ
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Trường 
hợp

Chủ thể vi phạm Hậu quả
của hành vi vi phạm

a.
Chị P vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi
trường và tài nguyên thiên nhiên
của công dân trong kinh doanh.

Gây ô nhiễm nguồn nước, huỷ diệt các loài động
vật sống dưới nước; gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức
khoẻ,  cuộc sống, sản xuất của mọi người; khiến
chủ thể vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lí;...

b.

– Ông K và ông V vi phạm nghĩa vụ
tuân  thủ các quy định của pháp luật
trong kinh doanh.
– Cán bộ cơ quan chức năng vi
phạm  quyền bình đẳng của công
dân trong kinh doanh.

Gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, tính mạng
mọi  người; gây ô nhiễm môi trường; ảnh hưởng
tiêu cực đến các loài động, thực vật; ảnh hưởng
tiêu cực đến tính nghiêm minh của pháp luật và uy
tín của cơ quan chức năng; khiến chủ thể vi phạm
phải chịu trách nhiệm hành chính;...

c.
Ông H và Công ty M đã vi phạm
quyền  và nghĩa vụ của công dân về
kinh doanh và nộp thuế.

Gây thất thoát cho ngân sách nhà nước; khiến ông H và 
Công ty M phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy 
định.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 4 (7’)
– GV chia l p thành 4 nhóm, giao nhi m v  cho HS đ c tình hu ng trong SGK vàớ ệ ụ ọ ố  
th c hi n nhi m v  h c t p.ự ệ ệ ụ ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào b ngả  nhóm/gi yấ  
A0, chu n b  trình bày tr c l p.ẩ ị ướ ớ
– GV ti nế  hành l nầ  l tượ  t ngừ  tr ngườ  h p.ợ  M iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 nhóm trình bày, các
nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó đ aư  ra k tế  lu n:ậ
Anh B đã th c hi n quy n, nghĩa v  c a công dân v  kinh doanh và n p thu  b ngự ệ ề ụ ủ ề ộ ế ằ
nh ngữ  vi cệ  làm cụ thể nh :ư  thành l pậ  Công ty trách nhi mệ  h uữ  h nạ  m tộ  thành viên T
đ  kinh doanh đ  n i th t; n p h  s  đăng kí thành l p doanh nghi p  Phòng Đăngể ồ ộ ấ ộ ồ ơ ậ ệ ở
kí kinh doanh đ a ph ng; ch  đ ng th c hi n các th  t c v  thu  cho doanh nghi pị ươ ủ ộ ự ệ ủ ụ ề ế ệ
m i thành l p; ti n hành tuy n d ng lao đ ng, tìm ki m ngu n hàng hoá, th c hi nớ ậ ế ể ụ ộ ế ồ ự ệ
các ho tạ  đ ngộ  qu ngả  cáo thu hút khách hàng và mở r ngộ  thị tr ngườ  tiêu thụ s nả
ph m.ẩ
Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 5 (13’)
– GV chia l pớ  thành 3 nhóm, giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  tình hu ngố  và trả l iờ  câu
h i ỏ trong SGK.
Gợi ý: GV có th  t  ch c cho các nhóm d a trên n i dung tình hu ng trong SGK,ể ổ ứ ự ộ ố
xây d ng k ch b n, đóng vai th  hi n v  k ch trên l p ho c thuy t trình đ  th c hi nự ị ả ể ệ ở ị ớ ặ ế ể ự ệ
nhi m v  h c t p.ệ ụ ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  h cọ  t pậ  theo nhóm d iướ  sự phân công và hình th cứ  tổ ch cứ
c a ủ GV, vi tế  câu trả l iờ  ra b ngả  nhóm, gi yấ  A0 (ho cặ  thể hi nệ  b ngằ  l iờ  tho iạ  trong
k chị  b n).ả
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm lên trình bày k tế  quả th oả  lu nậ  (ho cặ  di nễ  k ch),ị  đ iạ
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di n nhóm khác nh n xét, b  sung, ph n bi n.ệ ậ ổ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. N uế  là anh D, em nên trình báo sự vi cệ  t iớ  cơ quan ch cứ  năng để gi iả  quy tế  theo
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ
b. N uế  là chị N, em nên gi iả  thích để ng iườ  thân c aủ  mình hi uể  hành vi làm giả sổ
sách kế toán để tr nố  thuế là hành vi vi ph mạ  pháp lu tậ  và sẽ ph iả  ch uị  trách nhi mệ
pháp lí t ng ng theo quy đ nh c a pháp lu t; gi i thích đ  ng i thân hi u nghĩaươ ứ ị ủ ậ ả ể ườ ể
v  n p thu  c a công dân và khuyên ng i thân mình nên th c hi n đúng nghĩa vụ ộ ế ủ ườ ự ệ ụ
n p thu  đ  phòng tránh nh ng h u qu  b t l i trong t ng lai.ộ ế ể ữ ậ ả ấ ợ ươ
c. N u là Q, em nên t  ch i không làm theo l i b n; gi i thích cho b n hi u, pháo nế ừ ố ờ ạ ả ạ ể ổ
gây nguy hi m cho ng i s  d ng và là m t hàng b  c m kinh doanh. N u vi ph mể ườ ử ụ ặ ị ấ ế ạ
s  ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t. Khuyên b n nên t  bẽ ả ị ệ ị ủ ậ ạ ừ ỏ
ý đ nh đ  th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t và phòng tránh nh ng h u qu  x uị ể ự ệ ị ủ ậ ữ ậ ả ấ
trong t ng lai.ươ

3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)
– GV m iờ  1 − 2 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  M iờ  HS khác trong l pớ  
nh n xét, nêu câu h i, các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG 
TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

(3 tiết)
MỤC TIÊU

1. Kiến thức
– Nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công dân 
v  s  h u tài s n và tôn tr ng tài s n c a ng i khác.ề ở ữ ả ọ ả ủ ườ

– Nh nậ  bi tế  đ cượ  tác h i,ạ  h uậ  quả c aủ  hành vi vi ph mạ  quy nề  và nghĩa vụ công dân
v  s  h u tài s n và tôn tr ng tài s n c a ng i khác.ề ở ữ ả ọ ả ủ ườ

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  quy nề  và nghĩa
v  c a công dân v  s  h u tài s n và tôn tr ng tài s n c a ng i khác trong m t sụ ủ ề ở ữ ả ọ ả ủ ườ ộ ố
tình hu ng đ n gi n th ng g p; T  giác th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t vố ơ ả ườ ặ ự ự ệ ị ủ ậ ề
quy n vàề  nghĩa vụ cơ b nả  c aủ  công dân về sở h uữ  tài s nả  và tôn tr ngọ  tài s nả  c aủ
ng iườ  khác b ng nh ng hành vi phù h p.ằ ữ ợ
– Phát triển bản thân: Th cự  hi nệ  đ cượ  và v nậ  đ ng,ộ  giúp đỡ ng iườ  khác th cự  hi nệ
đ c ượ các quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dân v  s  h u tài s nị ủ ậ ề ề ụ ủ ề ở ữ ả
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và tôn tr ng tài s n c a ng i khác.ọ ả ủ ườ
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: V nậ  d ngụ  đ cượ  các ki nế  th cứ
v  quy n,ề ề  nghĩa vụ c aủ  công dân về sở h uữ  tài s nả  và tôn tr ngọ  tài s nả  c aủ  ng iườ
khác đ  phân tích, đánh giá, x  lí các tình hu ng có liên quan trong th c ti n cu cể ử ố ự ễ ộ
s ng.ố

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm và trung thực trong vi c ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t vệ ấ ị ủ ậ ề
quy n, nghĩa v  c a công dân v  s  h u tài s n và tôn tr ng tài s n c a ng i khác.ề ụ ủ ề ở ữ ả ọ ả ủ ườ

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Phi uế  h cọ  t p;ậ  tranh/ nh,ả  clip, bài báo,... liên quan đ nế  n iộ  dung bài h c.ọ
3. Thiết bị

Máy tính, máy chi u,ế  b ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu,...
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (5’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác v n s ng, tr i nghi m c a b n thân HS v  quy n s  h u tài s n và nghĩaố ố ả ệ ủ ả ề ề ở ữ ả
v  tôn tr ng tài s n c a ng i khác, t o h ng thú và giúp HS có nh ng hi u bi t banụ ọ ả ủ ườ ạ ứ ữ ể ế
đ u v  bài h c.ầ ề ọ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Em hãy kể tên một số văn bản pháp luật có quy định
về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
– HS làm vi cệ  cá nhân để chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
h c m i nh  l i d n trong SGK.ọ ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản (30’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  các quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công
dân v  s  h u tài s n.ề ở ữ ả
– HS phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  đ nơ  gi nả  th ngườ  g pặ  về quy nề
và nghĩa v  c a công dân v  s  h u tài s n; nh n bi t đ c tác h i, h u qu  c a hànhụ ủ ề ở ữ ả ậ ế ượ ạ ậ ả ủ
vi vi ph m quy n và nghĩa v  c a công dân v  s  h u tài s n.ạ ề ụ ủ ề ở ữ ả
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Xác định quyền, nghĩa vụ về sở hữu tài sản của các chủ thể (15’)
– GV giao nhi m v  cho HS khai thác các n i dung thông tin và tr ng h p trongệ ụ ộ ườ ợ
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SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong trường hợp trên, các chủ thể là chủ sở hữu tài sản đã
thực hiện quyền sở hữu tài sản của mình như thế nào? Theo quy định của pháp luật,
các chủ sở hữu tài sản đó có những quyền và nghĩa vụ gì về sở hữu tài sản?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, m i các HS khác nh n xét, bờ ạ ệ ả ờ ờ ậ ổ
sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  trên, bố mẹ chị B đã th cự  hi nệ  quy nề  đ nhị  đo tạ  tài s nả  b ngằ  vi cệ
t ngặ  m nhả  đ tấ  c aủ  mình cho con gái. Chị B đã th cự  hi nệ  quy nề  sử d ngụ  tài s nả
khi quy tế  đ nhị  xây nhà ở trên m nhả  đ tấ  đ cượ  bố mẹ t ng.ặ
+ Theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu t,ậ  các chủ sở h uữ  tài s nả  có quy nề  chi mế  h u,ữ  quy nề
s  d ng, quy n đ nh đo t tài s n; có nghĩa v  tuân th  các quy đ nh c a pháp lu t vử ụ ề ị ạ ả ụ ủ ị ủ ậ ề
s  h u tài s n; không đ c th c hi n hành vi trái pháp lu t, xâm ph m l i ích qu cở ữ ả ượ ự ệ ậ ạ ợ ố
gia, quy n và l i ích h p pháp c a ng i khác.ề ợ ợ ủ ườ

Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp để xác định chủ thể vi phạm và hậu quả của
hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân về sở
hữu tài sản (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác các n iộ  dung và tr ngườ  h pợ  trong SGK và trả
l i ờ câu h i:ỏ  Theo em, chủ thể nào đã vi phạm quy định của pháp luật về quyền, nghĩa
vụ của công dân về sở hữu tài sản? Vì sao? Hành vi vi phạm đó có thể gây nên những
hậu quả gì?
– HS th c hi n nhi m v  h c t p d i hình th c cá nhân/nhóm đôi, chu n b  câu trự ệ ệ ụ ọ ậ ướ ứ ẩ ị ả
l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  m iờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Vợ ch ngồ  anh trai c aủ  chị B đã vi ph mạ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ
c aủ  công dân về sở h uữ  tài s nả  vì không tôn tr ngọ  quy nề  sở h uữ  tài s nả  c aủ  bố mẹ và
em gái, th c hi n các hành vi c n tr , ngăn c m em gái th c hi n quy n s  d ng tàiự ệ ả ở ấ ự ệ ề ử ụ
s n c a mình.ả ủ
+ Hành vi vi ph mạ  c aủ  vợ ch ngồ  anh trai chị B có thể d nẫ  đ nế  các h uậ  quả nh :ư
khi n ch  B g p khó khăn trong vi c th c hi n quy n và l i ích h p pháp c a mình,ế ị ặ ệ ự ệ ề ợ ợ ủ
nh h ngả ưở  tiêu c cự  đ nế  tâm lí và tình c mả  gia đình; gây r iố  lo nạ  an ninh tr tậ  t ,ự  an

toàn xã h i;ộ  khi nế  chủ thể vi ph mạ  ph iả  ch uị  trách nhi mệ  pháp lí theo quy đ nhị  c aủ
pháp lu t;...ậ
– K tế  thúc ho tạ  đ ngộ  này, GV t ngổ  k tế  và ch tố  n iộ  dung ki nế  th cứ  như trong SGK.

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
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HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân về
s  h u tài s n.ở ữ ả
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS làm vi c cá nhân/nhóm đôi, vi t câu tr  l i cho t ng ý ki n vào gi y nháp ho cệ ế ả ờ ừ ế ấ ặ
phi u h c t p.ế ọ ậ
– GV l nầ  l tượ  đ c/chi uọ ế  các nh nậ  đ nh,ị  m iờ  1 – 2 HS đ aư  ra câu trả l iờ  cho t ngừ  
nh n đ nh, các HS khác nh n xét, b  sung.ậ ị ậ ổ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS và đ a ra đáp án cho t ngậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ừ  
nh n đ nh:ậ ị
a. Đúng, vì quy n s  d ng tài s n c a ch  s  h u có th  chuy n giao cho ng i khácề ử ụ ả ủ ủ ở ữ ể ể ườ
theo quy đ nh c a pháp lu t. Do đó, ng i không ph i là ch  s  h u cũng có th  cóị ủ ậ ườ ả ủ ở ữ ể
quy n s  d ng tài s n c a ng i khác khi đ c ch  s  h u tài s n ch p thu n. Vi cề ử ụ ả ủ ườ ượ ủ ở ữ ả ấ ậ ệ
s  d ng tài s n này ph i tuân theo tho  thu n v i ch  s  h u ho c theo quy đ nh c aử ụ ả ả ả ậ ớ ủ ở ữ ặ ị ủ
pháp lu t.ậ
b. Sai, vì theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu t,ậ  dù là chủ sở h uữ  tài s nả  cũng không đ cượ
phép tuỳ ý s  d ng tài s n, ch  đ c s  d ng tài s n theo ý chí c a mình không đ cử ụ ả ỉ ượ ử ụ ả ủ ượ
gây thi tệ  h iạ  ho cặ  làm nhả  h ngưở  đ nế  l iợ  ích qu cố  gia, dân t c,ộ  l iợ  ích công c ng,ộ
quy nề  và l i ích h p pháp c a ng i khác. Ng i đ c ch  s  h u trao quy n sợ ợ ủ ườ ườ ượ ủ ở ữ ề ử
d ng tài s n không đ c tuỳ ý s  d ngụ ả ượ ử ụ  tài s n theo ý mu n, ph iả ố ả  s  d ngử ụ  theo thoả
thu n v i ch  s  h u ho c theo quy đ nh c a pháp lu t.ậ ớ ủ ở ữ ặ ị ủ ậ
c. Sai, vì quy nề  đ nhị  đo tạ  tài s nả  có thể đ cượ  chủ sở h uữ  uỷ quy nề  cho ng iườ  khác
th c hi n theo tho  thu n. Ng i không ph i là ch  s  h u tài s n ch  có quy n đ nhự ệ ả ậ ườ ả ủ ở ữ ả ỉ ề ị
đo t tài s n theo u  quy n c a ch  s  h u ho c theo quy đ nh c a lu t.ạ ả ỷ ề ủ ủ ở ữ ặ ị ủ ậ
d. Sai, vì m iọ  công dân đ uề  có nghĩa vụ tôn tr ngọ  quy nề  sở h uữ  tài s nả  c aủ  ng iườ
khác. Nh ng ng i đ c ch  s  h u trao quy n, u  quy n s  d ng, đ nh đo t tài s nữ ườ ượ ủ ở ữ ề ỷ ề ử ụ ị ạ ả
ph i th c hi n các nghĩa v  c a công dân v  s  h u tài s n trong quá trình s  d ng,ả ự ệ ụ ủ ề ở ữ ả ử ụ
đ nh đo t tài s n đó.ị ạ ả

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
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TIẾT 2
– GV cho HS xem m t video ho c nghiên c u m t tình hu ng ng n v  hành vi viộ ặ ứ ộ ố ắ ề
ph mạ  nghĩa vụ tôn tr ngọ  tài s nả  c aủ  ng iườ  khác và yêu c uầ  HS nh nậ  xét, nêu c mả
nghĩ.
– GV d nẫ  vào ti tế  h c.ọ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác (27’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ c các quy đ nh c  b n c a pháp lu t v  nghĩa v  tôn tr ng tài s n c aượ ị ơ ả ủ ậ ề ụ ọ ả ủ
ng i khác.ườ
– HS phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  đ nơ  gi nả  th ngườ  g pặ  về nghĩa vụ
tôn tr ngọ  tài s nả  c aủ  ng iườ  khác; nh nậ  bi tế  đ cượ  tác h i,ạ  h uậ  quả c aủ  hành vi vi
ph m nghĩa v  tôn tr ng tài s n c a ng i khác.ạ ụ ọ ả ủ ườ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp trong SGK để xác định nghĩa vụ tôn trọng tài
sản của người khác (12’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c n i dung thông tin và tr ng h p trong SGK đ  trệ ụ ọ ộ ườ ợ ể ả
l iờ  câu h i:ỏ  Trong trường hợp trên, chủ thể nào đã vi phạm quy định của pháp luật
về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác? Vì sao?

– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm đôi, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác nh n xét, b  sungờ ạ ệ ả ờ ậ ổ
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
Trong tr ng h p trên, v  ch ng anh B đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  nghĩaườ ợ ợ ồ ạ ị ủ ậ ề
vụ tôn tr ngọ  tài s nả  c aủ  ng iườ  khác, vì trong h pợ  đ ngồ  thuê nhà gi aữ  vợ ch ngồ  anh
B và ông Q có ghi rõ là bên thuê nhà (t cứ  vợ ch ngồ  anh B) không đ cượ  tự ý thay đ iổ
c u trúcấ  c aủ  căn nhà nh ngư  hai vợ ch ngồ  anh B v nẫ  tự ý c iả  t o,ạ  s aử  ch a,ữ  thay đ iổ
k tế  c u ngôiấ  nhà. Hành vi c aủ  vợ ch ngồ  anh B ch aư  đ cượ  chủ sở h uữ  đ ngồ  ý, ch pấ
thu nậ  nên đây là hành vi trái pháp lu t, vi ph m nghĩa v  tôn tr ng tài s n c a ng iậ ạ ụ ọ ả ủ ườ
khác.
Nhiệm vụ 2: Xác định hậu quả của hành vi vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản
của người khác (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th oả  lu nậ  nhóm để trả l iờ  câu h i: ỏ Theo em, các hành vi
vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác có thể
dẫn đến những hậu quả gì? Trong trường hợp trên, vợ chồng anh B có nghĩa vụ bồi
thường thiệt hại cho ông Q không? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
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– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác nh n xét, b  sungờ ạ ệ ả ờ ậ ổ
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Các hành vi vi ph mạ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về nghĩa vụ tôn tr ngọ  tài s nả  c aủ
ng i khác có th  d n đ n nh ng h u qu  nh : xâm ph m quy n s  h u tài s n c aườ ể ẫ ế ữ ậ ả ư ạ ề ở ữ ả ủ
công dân; khi n ch  s  h u b  thi t h i v  tài s n; gây r i lo n an ninh tr t t , anế ủ ở ữ ị ệ ạ ề ả ố ạ ậ ự
toàn xã h i;ộ  ng iườ  vi ph mạ  có thể ph iả  ch uị  trách nhi mệ  pháp lí theo quy đ nhị  c aủ
pháp lu t,...ậ
+ Vợ ch ngồ  anh B có nghĩa vụ b iồ  th ngườ  thi tệ  h iạ  cho ông Q vì đã vi ph mạ  nghĩa
v  c aụ ủ  bên thuê, tự ý làm thay đ iổ  c uấ  trúc c aủ  ngôi nhà khi ch aư  đ cượ  sự đ ngồ  ý
c aủ  ch  s  h u.ủ ở ữ
– K tế  thúc ho tạ  đ ngộ  này, GV t ngổ  k tế  và ch tố  n iộ  dung ki nế  th cứ  như trong SGK.

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 2 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo cá nhân/nhóm đôi, vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ
nháp ho c phi u h c t p.ặ ế ọ ậ
– GV l nầ  l tượ  đ c/chi uọ ế  các tr ngườ  h p,ợ  m iờ  1 – 2 HS trình bày đáp án cho m iỗ
tr ng h p, HS khác nh n xét, b  sung, ph n bi n.ườ ợ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cho ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ
m i tr ng h p:ỗ ườ ợ

Trường 
hợp

Quyền, nghĩa vụ 
chủ thể thực hiện

Nội dung cụ thể 
của quyền, nghĩa vụ

a.

– Bà O thực
hiện  quyền  sử
dụng tài sản.
– Gia đình
ông H  thực  hiện
quyền  định đoạt
tài sản.

– Quyền sử dụng: Chủ sở hữu (hoặc người được chủ sở hữu chuyển
giao  quyền sử dụng) được sử dụng tài sản theo ý chí của mình
nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc
gia, dân tộc, lợi ích  công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người
khác.
– Quyền định đoạt: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho
vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu huỷ hoặc thực hiện
các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối
với tài sản. Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định
đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp
luật.

b.

Vợ chồng ông A
thực  hiện  quyền
định đoạt tài sản.

Quyền định đoạt: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay,
để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu huỷ hoặc thực hiện các
hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với
tài sản. Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt
tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

Anh M thực hiện
quyền chiếm hữu

– Quyền chiếm hữu: Chủ sở hữu tài sản được thực hiện mọi hành vi
theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không
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c.
tài sản và quyền
sử dụng tài sản của
chủ  sở hữu tài
sản.

được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Người không phải chủ sở hữu
chỉ có quyền chiếm hữu tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình theo
thoả thuận với chủ sở hữu tài sản đó hoặc theo quy định của pháp luật.
– Quyền sử dụng: Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của
mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích
quốc gia,  dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của
người khác.

d.

Vợ chồng anh K
thực hiện nghĩa vụ
nghĩa vụ tôn trọng
quy tắc xây dựng
và nghĩa vụ bảo vệ
môi trường trong sở
hữu tài sản.

– Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối
với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn,
không  được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây
dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp
của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền
kề và xung quanh.
– Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể
phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô
nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các
biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.

4. VẬN DỤNG (3’)
a) Mục tiêu:
HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  phân tích, đánh giá nh ng v n đ  liên quanế ậ ụ ữ ề ọ ể ữ ấ ề
đ n vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a công dân v  s  h u tài s n và nghĩa v  tônế ệ ự ệ ề ụ ủ ề ở ữ ả ụ
tr ng tài s n c a ng i khác trong cu c s ng, liên h  v i b n thân.ọ ả ủ ườ ộ ố ệ ớ ả
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi mệ  vụ HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK, h ngướ  d nẫ  HS trả l iờ
các câu h i. Nêu quy đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ỏ ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ

TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV cho HS xem m t video ho c nghiên c u m t tình hu ng ng n v  hành vi viộ ặ ứ ộ ố ắ ề
ph m quy n và nghĩa v  c a công dân v  s  h u tài và yêu c u HS nh n xét, nêuạ ề ụ ủ ề ở ữ ầ ậ
c m nghĩ.ả
– GV d nẫ  vào ti tế  h c.ọ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO )
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 3 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 3 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  nháp/b ngả  nhóm.
– GV l n l t đ c/chi u các tr ng h p, m i 1 – 2 nhóm trình bày đáp án cho m i ầ ượ ọ ế ườ ợ ờ ỗ
tr ng h p, các nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ườ ợ ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cho ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ
m i tr ng h p:ỗ ườ ợ

Trường 
hợp

Đúng/ vi phạm Giải thích
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a.
Chị Q thực hiện đúng
nghĩa  vụ tôn trọng tài
sản của người khác.

Việc chị Q làm hỏng đồ đạc trong nhà thuê của bà V là do vô ý và
chị  đã chủ động mua lại đồ mới cùng chủng loại để đền bù,
thay thế (thực hiện đúng nghĩa vụ đền bù khi gây thiệt hại).

b. Anh B vi phạm nghĩa vụ tôn 
trọng tài sản của người khác.

Theo quy định của pháp luật, anh B vay tài sản là tiền thì có nghĩa 
vụ phải trả đủ tiền khi đến hạn, tuy nhiên anh B không thực hiện.

c.

Anh Đ vi phạm nghĩa vụ tôn 
trọng tài sản của người khác.

Theo quy định của pháp luật, bên mượn tài sản có nghĩa vụ
phải  giữ gìn, bảo quản tài sản mượn; không được cho người
khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn; phải
trả lại tài sản mượn đúng thời hạn. Tuy nhiên anh Đ không thực
hiện các nghĩa vụ của bên mượn tài sản, tự ý định đoạt (tặng) tài
sản của người khác  khi chưa được chủ sở hữu đồng ý, chấp
thuận.
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d.

Anh U thực hiện đúng
nghĩa  vụ tôn trọng tài
sản của người khác.

Anh U đã thực hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của chị K
khi chủ động xin phép lái thử chiếc xe của chị, khi nhận được sự
chấp thuận của chị K anh mới lái thử chiếc xe. Đồng thời, trong
quá trình  sử dụng chiếc xe, anh B đã thực hiện nghĩa vụ của bên
mượn tài sản khi luôn chú ý giữ gìn, bảo quản chiếc xe cẩn thận.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 4 (10’)
– GV yêu c u HS làm vi c nhóm, giao nhi m v  cho 2 – 3 nhóm cùng đ c m t tình ầ ệ ệ ụ ọ ộ
hu ng trong SGK và th c hi n nhi m v  h c t p.ố ự ệ ệ ụ ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào b ngả  nhóm/gi yấ  
A0, chu n b  trình bày tr c l p.ẩ ị ướ ớ
– GV l nầ  l tượ  nêu t ngừ  tình hu ng.ố  M iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm đ cượ  giao tình hu ngố  
trình bày, các nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cho ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ
m i tình hu ng:ỗ ố
a. Anh C vi ph m nghĩa v  tôn tr ng quy n s  h u tài s n c a ng i khác vì đã t  ýạ ụ ọ ề ở ữ ả ủ ườ ự
chi m h u, đ nh đo t tài s n nh t đ c c a ng i khác (gi  và mang bán chi c đ ngế ữ ị ạ ả ặ ượ ủ ườ ữ ế ồ
h  c a v  khách).ồ ủ ị
Hành vi c aủ  anh C gây thi tệ  h iạ  về tài s nả  cho ng iườ  khác và khi nế  anh ph iả  ch uị
trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ị ủ ậ
N u là anh C, trong tình hu ng này, em nên báo l i s  vi c cho qu n lí nhà hàng vàế ố ạ ự ệ ả
giao n p l i chi c đ ng h  đã nh t đ c đ  tr  l i cho v  khách.ộ ạ ế ồ ồ ặ ượ ể ả ạ ị
b. Chị G vi ph mạ  nghĩa vụ trả nợ c aủ  ng iườ  vay tài s n.ả
Vợ ch ngồ  ông P vi ph mạ  nghĩa vụ tôn tr ngọ  quy nề  sở h uữ  tài s nả  c aủ  ng iườ  khác vì
v  ch ngợ ồ  ông P không tôn quy nề  sở h uữ  tài s nả  c aủ  bố mẹ chị G khi đ pậ  phá đồ đ cạ
c a h , đu i h  ra ngoài và đòi l y ngôi nhà c a h  đ  bù n  cho ch  G.ủ ọ ổ ọ ấ ủ ọ ể ợ ị
N uế  là vợ ch ngồ  ông P, em nên trình báo sự vi cệ  v iớ  cơ quan ch cứ  năng, thông báo
s  vi c v i gia đình ch  G và không th c hi n các hành vi xâm ph m tài s n c a bự ệ ớ ị ự ệ ạ ả ủ ố
m  ch  G đ  th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t v  quy n s  h u đ i v i tài s nẹ ị ể ự ệ ị ủ ậ ề ề ở ữ ố ớ ả
c a mình và nghĩa v  tôn tr ng tài s n c a ng i khác.ủ ụ ọ ả ủ ườ
Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 5 (10’)
– GV chia l p thành các nhóm, giao nhi m v  cho HS đ c tình hu ng và tr  l i câuớ ệ ụ ọ ố ả ờ
h i trong SGK.ỏ
Gợi ý: GV có th  t  ch c cho các nhóm d a trên n i dung tình hu ng trong SGK,ể ổ ứ ự ộ ố
xây d ng k ch b n, đóng vai th  hi n v  k ch trên l p ho c thuy t trình đ  th c hi nự ị ả ể ệ ở ị ớ ặ ế ể ự ệ
nhi m v  h c t p.ệ ụ ọ ậ

– HS th c hi n nhi m h c t p theo nhóm d i s  phân công và hình th c t  ch cự ệ ệ ọ ậ ướ ự ứ ổ ứ
c a GV, vi t câu tr  l i ra b ng nhóm, gi y A0 (ho c th  hi n b ng l i tho i trongủ ế ả ờ ả ấ ặ ể ệ ằ ờ ạ
k ch b n).ị ả
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm lên trình bày k tế  quả th oả  lu nậ  (ho cặ  di nễ  k ch),ị  đ iạ
di n nhóm khác nh n xét, b  sung, ph n bi n.ệ ậ ổ ả ệ
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– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. Em gi i thích cho b n hi u hành vi m n xe ng i khác đ  đi nh ng l i mang điả ạ ể ượ ườ ể ư ạ
c mầ  đồ để l yấ  ti nề  tiêu là hành vi vi ph mạ  pháp lu tậ  và sẽ ph iả  ch uị  trách nhi mệ
pháp lí t ngươ  ng;ứ  yêu c uầ  b nạ  nhanh chóng chu cộ  l iạ  xe mang trả mình, tr ngườ  h pợ
b nạ  t  ch i thì trình báo s  vi c v i c  quan ch c năng có th m quy n đ  đ c hừ ố ự ệ ớ ơ ứ ẩ ề ể ượ ỗ
tr .ợ
b. Em từ ch iố  l iờ  rủ c aủ  các b n;ạ  gi iả  thích để các b nạ  hi uể  nh ngữ  b pắ  ngô đó là tài
s n doả  ng iườ  nông dân v tấ  vả tr ngồ  đ c,ượ  ng iườ  khác không đ cượ  tự ý xâm ph m;ạ
khuyên các b n nên t  b  ý đ nh b  tr m ngô đ  tránh nh ng h u qu  x u; đ  xu tạ ừ ỏ ị ẻ ộ ể ữ ậ ả ấ ề ấ
m t s  ph ngộ ố ươ  án khác phù h pợ  h nơ  như đi xin ho cặ  mua ngô về n ngướ  để các b nạ
ch nọ  l a.ự
c. Em cùng v iớ  nh ngữ  ng iườ  khác sử d ngụ  nh ngữ  bi nệ  pháp phù h pợ  v iớ  quy đ nhị
c a pháp lu t đ  ngăn ch n hành vi tr m c p c a ng i thanh niên, sau đó trình báoủ ậ ể ặ ộ ắ ủ ườ
s  vi c v i c  quan ch c năng; ho c em ch  đ ng trình báo c  quan ch c năng ngayự ệ ớ ơ ứ ặ ủ ộ ơ ứ
t  khi phát hi n hành vi tr m c p tài s n c a thanh niên đó đ  đ c h  tr .ừ ệ ộ ắ ả ủ ể ượ ỗ ợ

4. VẬN DỤNG (10’)
Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)
– GV m iờ  1 − 2 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  M iờ  HS khác trong l pớ  
nh n xét, nêu câu h i, các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, XÃ HỘI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

(3 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công
dân trong hôn nhân và gia đình.
– Nh n bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành vi vi ph m quy n và nghĩa v  công dânậ ế ượ ạ ậ ả ủ ạ ề ụ
trong hôn nhân và gia đình.

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  quy nề  và nghĩa
v  c a công dân trong hôn nhân và gia đình trong m t s  tình hu ng đ n gi nụ ủ ộ ố ố ơ ả
th ng g p; T  giác th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v  quy n và nghĩa v  cườ ặ ự ự ệ ị ủ ậ ề ề ụ ơ
b n c a công dân trong hôn nhân và gia đình b ng nh ng hành vi phù h p.ả ủ ằ ữ ợ
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– Năng lực phát triển bản thân: Th cự  hi nệ  đ cượ  và v nậ  đ ng,ộ  giúp đỡ ng iườ  khác
th c hi nự ệ  đ cượ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân trong
hôn nhân và gia đình.
– Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: V nậ  d ngụ  đ cượ  các
ki n ế th c v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong hôn nhân và gia đình đ  phân tích,ứ ề ề ụ ủ ể
đánh giá, x  lí các tình hu ng có liên quan trong th c ti n cu c s ng.ử ố ự ễ ộ ố

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm và trung thực trong vi c ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t vệ ấ ị ủ ậ ề
quy n, nghĩa v  c a công dân trong hôn nhân và gia đình.ề ụ ủ

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Phi uế  h cọ  t p;ậ  tranh/ nh,ả  clip, bài báo, câu chuy n,...ệ  liên quan đ nế  n iộ  dung bài h c.ọ
3. Thiết bị

Máy tính, máy chi u,ế  b ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu,....
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (5’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác hi u bi t, tr i nghi m c a HS v  v n đ  liên quan đ n n i dung bài h cể ế ả ệ ủ ề ấ ề ế ộ ọ
m i,ớ  t oạ  h ngứ  thú và giúp HS có nh ngữ  hi uể  bi tế  ban đ uầ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ
công dân trong hôn nhân và gia đình.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Theo em, công dân có những quyền gì trong hôn nhân
và gia đình?
(Phương án khác: GV chi u m t đo n video các thành viên trong gia đình quan tâm,ế ộ ạ
chăm sóc, yêu th ngươ  nhau và yêu c uầ  HS nêu các quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân
trong hôn nhân và gia đình mà các nhân v t trong video đã th c hi n).ậ ự ệ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm đôi/cá nhân để chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1–2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác bổ sung thêm ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài
h c m i nh  l i d n trong SGK.ọ ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (30’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ c m t s  quy đ nh c  b n c a pháp lu t v  quy n và nghĩa v  c a côngượ ộ ố ị ơ ả ủ ậ ề ề ụ ủ
dân trong hôn nhân.
– HS phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n và nghĩa v  c a công dânượ ạ ề ụ ủ
trong hôn nhân trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả  th ngườ  g p;ặ  nh nậ  bi tế  đ cượ  tác
h i, h u qu  c a hành vi vi ph m quy n và nghĩa v  công dân trong hôn nhân.ạ ậ ả ủ ạ ề ụ
b) Tổ chức thực hiện:
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Nhiệm vụ 1: Khai thác các thông tin và trường hợp trong SGK (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác n iộ  dung thông tin và các tr ngườ  h pợ  1, 2, 3,
4 trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong các trường hợp trên, các chủ thể đã vi phạm quy
định nào của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  nhóm đôi, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV l nầ  l tượ  đ c/chi uọ ế  t ngừ  tr ngườ  h p,ợ  m iờ  đ iạ  di nệ  1–2 nhóm trình bày câu trả
l i, các HS khác nh n xét, b  sung ý ki n.ờ ậ ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ng h p 1, anh D và ch  O vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  quy n vàườ ợ ị ạ ị ủ ậ ề ề
nghĩa v  c a công dân trong k t hôn, vì theo đi m c kho n 2 Đi u 5 Lu t Hôn nhânụ ủ ế ể ả ề ậ
và Gia đình năm 2014 quy đ nh: c m ng i đang có v  mà k t hôn ho c chung s ngị ấ ườ ợ ế ặ ố
nh  v  ch ng v i ng i khác ho c ch a có ch ng mà k t hôn ho c chung s ng như ợ ồ ớ ườ ặ ư ồ ế ặ ố ư
vợ ch ngồ  v iớ  ng iườ  đang có v .ợ  Do đó, khi anh D đã có vợ mà anh và chị O v nẫ
chung s ng nh  v  ch ng, v n t  ch c đám c i là vi ph m quy đ nh c a pháp lu t.ố ư ợ ồ ẫ ổ ứ ướ ạ ị ủ ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  2, S và ch ngồ  (anh h )ọ  vi ph mạ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  quy nề
và nghĩa vụ c aủ  công dân trong k tế  hôn, vì khi k tế  hôn v iớ  ch ng,ồ  S chỉ m iớ  16 tu i,ổ
ch a đư ủ độ tu iổ  k tế  hôn theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu t.ậ  M tặ  khác, theo quy đ nhị  c aủ
pháp lu t thìậ  nh ngữ  tr ngườ  h pợ  có họ trong ph mạ  vi ba đ iờ  sẽ không đ cượ  k tế  hôn
v iớ  nhau. S và ch ng là anh em h , do đó, hai ng i có m i quan h  huy t th ng đ iồ ọ ườ ố ệ ế ố ờ
th  3 v i nhau.ứ ớ  Như v y,ậ  m iố  quan hệ hôn nhân c aủ  vợ ch ngồ  S là trái pháp lu tậ  (vi
ph mạ  đi m d kho n 2 Đi u 5 lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014).ể ả ề ậ
+ Trong tr ng h p 3, b  m  ch  H và anh B vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dânườ ợ ố ẹ ị ạ ề ụ ủ
trong li hôn, vì pháp lu t quy đ nh: c m hành vi c n tr  li hôn nh ng b  m  ch  H vàậ ị ấ ả ở ư ố ẹ ị
anh B l i dùng nhi u cách đ  ngăn c n ch  H th c hi n quy n li hôn c a mình.ạ ề ể ả ị ự ệ ề ủ
+ Trong tr ng h p 4, anh M, ch  K vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dân trong liườ ợ ị ạ ề ụ ủ
hôn, vì pháp lu tậ  c mấ  hành vi li hôn giả nh ngư  anh M và chị K v nẫ  th cự  hi nệ  hành
vi này để tránh nhả  h ngưở  từ nợ x uấ  ngân hàng. Ngoài ra, anh M còn có d uấ  hi uệ
l aừ  d i ch  K đ  li hôn vì m c đích tr c l i, do đó, hành vi c a anh M là vi ph mố ị ể ụ ụ ợ ủ ạ
pháp lu t.ậ
Nhiệm vụ 2: Nêu hậu quả của hành vi vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân
trong hôn nhân (10’)
– GV giao nhi m v  cho HS th o lu n nhóm đ  tr  l i câu h i: ệ ụ ả ậ ể ả ờ ỏ Theo em, hành vi vi
phạm quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân có thể dẫn đến những hậu quả
gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ
t p ho c b ng nhóm.ậ ặ ả
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Hành vi vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân trong hôn nhân có thể d nẫ  đ nế
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nh ng h u qu  nh : khi n công dân g p khó khăn ho c không th  th c hi n cácữ ậ ả ư ế ặ ặ ể ự ệ
quy n k t hôn, li hôn c a mình; nh h ng tiêu c c đ n s c kho , tinh th n, tínhề ế ủ ả ưở ự ế ứ ẻ ầ
m ng công dân; nh h ng tiêu c c đ n s c kho  bà m , tr  em; nh h ng x u đ nạ ả ưở ự ế ứ ẻ ẹ ẻ ả ưở ấ ế
ch t l ng dânấ ượ  s ;ố  gia tăng đói nghèo; gây r iố  lo nạ  an ninh tr tậ  t ,ự  an toàn xã h i;ộ
ng iườ  vi ph m có th  ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t;...ạ ể ả ị ệ ị ủ ậ

Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân
trong gia đình (10’)
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng (10’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ c m t s  quy đ nh c  b n c a pháp lu t v  quy n và nghĩa v  gi a v ,ượ ộ ố ị ơ ả ủ ậ ề ề ụ ữ ợ
ch ng.ồ
– HS phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  quy nề  và nghĩa vụ gi aữ  v ,ợ
ch ng trong m t s  tình hu ng đ n gi n th ng g p; nh n bi t đ c tác h i, h u quồ ộ ố ố ơ ả ườ ặ ậ ế ượ ạ ậ ả
c a hành vi vi ph m quy n và nghĩa v  gi a v , ch ng.ủ ạ ề ụ ữ ợ ồ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Xác định các quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng được thể hiện ở
trường hợp 1 trong SGK (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1 trong SGK
đ  trể ả l iờ  câu h i:ỏ  Em hãy xác định các quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng được
thể hiện ở trường hợp 1.
– HS làm vi cệ  cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  m iờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Trong tr ng h p 1, anh D đã th c hi n quy n, nghĩa v  t o đi u ki n, giúp đ  vườ ợ ự ệ ề ụ ạ ề ệ ỡ ợ
phát tri nể  về m iọ  m tặ  (nghề nghi p,ệ  h cọ  t p,ậ  nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn,
nghi pệ  v ,...)ụ  và nghĩa vụ cùng vợ chia s ,ẻ  th cự  hi nệ  các công vi cệ  gia đình thông
qua vi cệ  đ ngộ  viên chị Y đi h cọ  để nâng cao trình độ và có công vi cệ  t tố  h nơ  trong
t ngươ  lai, ch  đ ng s p x p th i gian đ  chăm sóc con và làm vi c nhà, t o đi u ki nủ ộ ắ ế ờ ể ệ ạ ề ệ
đ  ch  Y yên tâm đi h c.ể ị ọ

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
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TIẾT 2
GV chi uế  m tộ  bài báo/m tộ  câu chuy n/m tệ ộ  video ng nắ  về hành vi vi ph mạ  quy nề
k t hôn/liế  hôn cho HS xem và yêu c uầ  HS nh nậ  xét, nêu c mả  nghĩ, sau đó d nẫ  d tắ
vào n i dung ti t h c m i.ộ ế ọ ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng (tiếp theo – 10’)
Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 trong SGK (10’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c các n i dung thông tin và tr ng h p 2 trong SGKệ ụ ọ ộ ườ ợ
để trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong trường hợp 2, chủ thể nào đã vi phạm quy định của pháp
luật về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng? Hành vi vi phạm đó có thể dẫn đến
những tác hại, hậu quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  nhóm đôi, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, m i các HS khác nh n xét, bờ ạ ệ ả ờ ờ ậ ổ
sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  2, anh A đã vi ph mạ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa
v  gi aụ ữ  vợ và ch ng.ồ  Cụ th ,ể  anh A đã vi ph mạ  nguyên t cắ  bình đ ngẳ  về quy n,ề
nghĩa v  c aụ ủ  v ,ợ  ch ngồ  trong cả quan hệ nhân thân và quan hệ tài s nả  khi luôn tự ý
quy tế  đ nh m i vi c trong nhà, không quan tâm đ n ý ki n c a ch  B và qu n lí t t cị ọ ệ ế ế ủ ị ả ấ ả
ngu n tài chính c a gia đình, bu c ch  B ph i xin t ng đ ng và m ng ch i ch  khiồ ủ ộ ị ả ừ ồ ắ ử ị
ch  chi tiêu không đúng ý dù s  ti n c a gia đình có m t ph n do ch  B lao đ ng màị ố ề ủ ộ ầ ị ộ
có.
+ Hành vi vi ph mạ  c aủ  anh A có thể d nẫ  đ nế  nh ngữ  h uậ  quả nh :ư  xâm ph mạ  quy nề
và l iợ  ích h pợ  pháp trong gia đình c aủ  chị B; gây nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế  s cứ  kho ,ẻ
tinh th nầ  c aủ  chị B; nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế  m iố  quan hệ c aủ  các thành viên trong
gia đình; gây nh h ng tiêu c c đ n m i quan h  hôn nhân;...ả ưở ự ế ố ệ
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, giữa các thành
viên khác trong gia đình (20’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ gi aữ  cha
m  và con, gi a các thành viên khác trong gia đình.ẹ ữ
– HS phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n, nghĩa v  gi a cha m  vàượ ạ ề ụ ữ ẹ
con, gi aữ  các thành viên khác trong gia đình trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả
th ng g p;ườ ặ  nh nậ  bi tế  đ cượ  tác h i,ạ  h uậ  quả c aủ  hành vi vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa vụ
gi aữ  cha m  và con, gi a các thành viên khác trong gia đình.ẹ ữ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp 1 trong SGK, nêu quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ
và con, giữa các thành viên khác trong gia đình (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1 trong SGK
đ  trể ả l iờ  câu h i:ỏ  Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi chủ thể trong trường hợp 1?
Pháp luật quy định giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình có
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những quyền và nghĩa vụ gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ng h p 1, M cùng ng i thân c a mình đã th c hi n t t quy n, nghĩaườ ợ ườ ủ ự ệ ố ề
v  c a các thành viên trong gia đình khi luôn hoà thu n, yêu th ng, tôn tr ng, giúpụ ủ ậ ươ ọ
đỡ l nẫ  nhau và tự giác tham gia các công vi cệ  chung c aủ  gia đình, làm vi c,ệ  đóng
góp

công s c,ứ  tài chính theo năng l cự  c aủ  b nả  thân để duy trì cu cộ  s ngố  chung và tích
lu  choỹ  t ngươ  lai. Ông bà, bố mẹ M đã th cự  hi nệ  t tố  quy n,ề  nghĩa vụ yêu th ngươ  con
cháu; s ng m u m c, thành t m g ng t t cho con cháu h c t p. M cùng các anh,ố ẫ ự ấ ươ ố ọ ậ
ch , em vàị  cháu c aủ  mình cũng th cự  hi nệ  t tố  quy n,ề  nghĩa vụ yêu th ng,ươ  chăm sóc
l nẫ  nhau; yêu quý, hi u th o, tôn tr ng ng i l n tu i trong gia đình.ế ả ọ ườ ớ ổ
+ Pháp lu tậ  quy đ nh:ị
• Cha, mẹ có quy nề  và nghĩa vụ yêu th ng,ươ  nuôi d ng,ưỡ  chăm sóc, b oả  vệ quy nề  và
l iợ  ích h pợ  pháp c aủ  con; tôn tr ngọ  ý ki nế  c aủ  con; chăm lo vi cệ  h cọ  t pậ  và giáo d cụ
đ  con phát tri n lành m nh, toàn di n c  v  th  ch t, trí tu  và đ o đ c.ể ể ạ ệ ả ề ể ấ ệ ạ ứ
• Con có quy n đ c cha m  th ng yêu, tôn tr ng; đ c h c t p và giáo d c; đ cề ượ ẹ ươ ọ ượ ọ ậ ụ ượ
phát tri n lành m nh v  th  ch t, trí tu  và đ o đ c; có b n ph n kính tr ng, bi t n,ể ạ ề ể ấ ệ ạ ứ ổ ậ ọ ế ơ
hi uế  th o,ả  ph ngụ  d ngưỡ  cha m ;ẹ  có nghĩa vụ và quy nề  chăm sóc, nuôi d ngưỡ  cha
m , đ c bi t khi cha m  m t năng l c hành vi dân s , m đau, già y u, khuy t t t.ẹ ặ ệ ẹ ấ ự ự ố ế ế ậ
• Anh, ch , em có quy n, nghĩa v  th ng yêu, chăm sóc, giúp đ  nhau; có quy n,ị ề ụ ươ ỡ ề
nghĩa vụ nuôi d ngưỡ  nhau trong tr ngườ  h pợ  không còn cha mẹ ho cặ  cha mẹ không
có đi u ki n đ  th c hi n nghĩa v  c a mình.ề ệ ể ự ệ ụ ủ
• Ông bà n i, ông bà ngo i có quy n, nghĩa v  trông nom, chăm sóc, giáo d c cháu,ộ ạ ề ụ ụ
s ngố  m uẫ  m cự  và nêu g ngươ  t tố  cho con cháu; cháu có nghĩa vụ kính tr ng,ọ  chăm
sóc, ph ng d ng ông bà.ụ ưỡ
Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 và 3 trong SGK (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  2 trong SGK
đ  ể trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong trường hợp 2 và 3, chủ thể nào đã vi phạm quy định của
pháp luật về quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong
gia đình? Nêu hậu quả của hành vi đó.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  nhóm đôi, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác nh n xét, b  sungờ ạ ệ ả ờ ậ ổ
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ng h p 2, ông A và bà G đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  quy n,ườ ợ ạ ị ủ ậ ề ề
nghĩa vụ gi aữ  cha mẹ và con vì có sự phân bi tệ  đ iố  xử v iớ  con trên cơ sở gi i,ớ  hà
kh c v i con gái nh ng luôn nuông chi u và cho con trai nhi u quy n l i h n.ắ ớ ư ề ề ề ợ ơ
Hành vi c a v  ch ng ông A có th  d n đ n nh ng h u qu  nh : gây nên tình tr ngủ ợ ồ ể ẫ ế ữ ậ ả ư ạ
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b tấ  bình đ ngẳ  gi aữ  các con; nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế  sự phát tri nể  và t ngươ  lai c aủ
các con; gây b t hoà trong gia đình;...ấ
+ Trong tr ng h p 3, anh K đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa vườ ợ ạ ị ủ ậ ề ề ụ
c aủ  con v iớ  cha m ,ẹ  cháu v iớ  ông bà vì không ch uị  lao đ ngộ  đóng góp công s cứ  cho
gia đình, t  thái đ  không tôn tr ng b  m , ông bà.ỏ ộ ọ ố ẹ
Hành vi c a K có th  gây nên nh ng h u qu  nh : phá v  chu n m c đ o đ c xãủ ể ữ ậ ả ư ỡ ẩ ự ạ ứ
h i; nh h ng tiêu c c đ n m i quan h  gia đình; nh h ng tiêu c c t i t ng laiộ ả ưở ự ế ố ệ ả ưở ự ớ ươ
c a K;...ủ

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ng c , hoàn thi n tri th c v a khám phá v  quy n, nghĩa v  c a công dânủ ố ệ ứ ừ ề ề ụ ủ
trong hôn nhân và gia đình.
– HS rèn luy nệ  kĩ năng xử lí tình hu ng,ố  liên hệ th cự  tế nh mằ  đi uề  ch nhỉ  ý th c,ứ
hành vi c aủ  b nả  thân tr cướ  nh ngữ  v nấ  đề liên quan đ nế  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công
dân trong hôn nhân và gia đình.
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (7’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS làm vi cệ  nhóm đôi/nhóm ba, vi tế  câu trả l iờ  cho t ngừ  ý ki nế  vào gi yấ  
nháp/phi u h c t p.ế ọ ậ
– GV l n l t đ c/chi u t ng tr ng h p, m i 1 – 2 nhóm đ a ra câu tr  l i cho m iầ ượ ọ ế ừ ườ ợ ờ ư ả ờ ỗ
tr ng h p, m i các HS khác nh n xét, b  sung.ườ ợ ờ ậ ổ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS và đ a ra đáp án cho t ngậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ừ  
tr ng h p:ườ ợ
a. Anh N không th  th c hi n quy n k t hôn vì anh N là b nh nhân tâm th n, khôngể ự ệ ề ế ệ ầ
có năng l cự  hành vi dân sự nên không đáp ngứ  đủ các đi uề  ki nệ  k tế  hôn theo quy
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ
b. Anh P không thể th cự  hi nệ  quy nề  li hôn v iớ  chị O vì chị O đang mang thai mà
theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  thì khi vợ đang có thai ng iườ  ch ngồ  sẽ không có quy nề
yêu c u li hôn.ầ
c. Anh A và ch  M không th  k t hôn v i nhau vì anh A và ch  M là nh ng ng i cóị ể ế ớ ị ữ ườ
họ v iớ  nhau trong ph mạ  vi ba đ i.ờ  Theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  thì nh ngữ  ng iườ  có
h  trong ph m vi ba đ i s  b  c m k t hôn v i nhau.ọ ạ ờ ẽ ị ấ ế ớ

4. VẬN DỤNG (3’)
a) Mục tiêu:
HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  phân tích, đánh giá nh ng v n đ  liên quanế ậ ụ ữ ề ọ ể ữ ấ ề
đ n vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a công dân trong hôn nhân và gia đình trongế ệ ự ệ ề ụ ủ
cu c s ng, liên h  v i b n thân.ộ ố ệ ớ ả
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi m v  cho HS th c hi n bài t p v n d ng trong SGK, h ng d n HS tr  ệ ụ ự ệ ậ ậ ụ ướ ẫ ả
l i các câu h i. Nêu quy đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ờ ỏ ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ
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TIẾT 3

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
GV m iờ  1 – 2 HS nêu các quy n,ề  nghĩa vụ cơ b nả  c aủ  công dân trong hôn nhân và 
gia đình đã đ c khám phá  ti t 1 và ti t 2.ượ ở ế ế

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (7’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 2 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  nháp/phi uế
h c t p.ọ ậ
– GV l n l t đ c/chi u các tr ng h p, m i 1 – 2 nhóm trình bày đáp án cho m i ầ ượ ọ ế ườ ợ ờ ỗ
tr ng h p, các nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ườ ợ ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cu i ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ ố
cùng cho m i tr ng h p:ỗ ườ ợ
a. Anh S đã th cự  hi nệ  t tố  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ gi aữ  cha và con
vì dù anh S và chị K đã li hôn, cháu V theo mẹ đi thuê nhà n iơ  khác để ở nh ngư  anh
v n yêu th ng, chăm sóc con nh  tr c.ẫ ươ ư ướ
B  m  anh S th c hi n t t quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  gi a ông bà vàố ẹ ự ệ ố ị ủ ậ ề ề ụ ữ
cháu khi th ng xuyên t i ch   c a con dâu cũ đ  thăm nom, chăm sóc cháu n i.ườ ớ ỗ ở ủ ể ộ
b. Hành vi c a anh U đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  gi a vủ ạ ị ủ ậ ề ề ụ ữ ợ
ch ngồ  và đáng bị lên án, phê phán. Vi cệ  anh U tự ý dùng ti nề  m ngừ  c i,ướ  ti nề  ti tế
ki m c aệ ủ  hai vợ ch ngồ  để mua nhà và yêu c uầ  vợ ph iả  nghỉ vi cệ  để chuy nể  về quê
sinh s ng đã th  hi n s  thi u tôn tr ng, không bình đ ng trong quan h  nhân thânố ể ệ ự ế ọ ẳ ệ
và quan h  tài s n gi a anh U v i ch  V. Hành vi c a anh U có th  d n đ n nh ngệ ả ữ ớ ị ủ ể ẫ ế ữ
h u qu  x u trong m i quan h  hôn nhân v i v , th m chí gây đ  v  hôn nhân.ậ ả ấ ố ệ ớ ợ ậ ổ ỡ
c. Hành vi c aủ  anh P trái v iớ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  các
thành viên trong gia đình và đáng b  phê phán. Vi c anh P b  m c v  t  lo kinh t  đị ệ ỏ ặ ợ ự ế ể
ph c v  gia đình, t  chăm sóc con cái m t mình và th ng xuyên đánh ch i v  conụ ụ ự ộ ườ ử ợ
th  hi nể ệ  thái độ vô trách nhi mệ  v iớ  gia đình và có thể gây nên nh ngữ  h uậ  quả tiêu
c cự  n u không đ c ngăn ch n k p th i.ế ượ ặ ị ờ
d. Nh ngữ  hành vi c aủ  anh D là m tộ  chu iỗ  nh ngữ  hành vi sai trái và đáng bị lên án,
phê phán. Trong đó, hành vi yêu c u v  ngh  vi c đ   nhà chăm con và n i tr  thầ ợ ỉ ệ ể ở ộ ợ ể
hi n tháiệ  độ gia tr ng,ưở  áp đ t,ặ  thi uế  tôn tr ngọ  c aủ  anh D đ iố  v iớ  v ,ợ  vi ph mạ  quy
đ nhị  c a phápủ  lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ gi aữ  v ,ợ  ch ng;ồ  hành vi có tình c mả  và có con
riêng v i ng i ph  n  khác khi đang có v  là vi ph m ch  đ  hôn nhân m t v  m tớ ườ ụ ữ ợ ạ ế ộ ộ ợ ộ
ch ng, vi ph m quy đ nh c a pháp lu t; hành vi ch  chia cho ch  Q 50 tri u đ ng vàồ ạ ị ủ ậ ỉ ị ệ ồ
ph  nh n đóngủ ậ  góp c aủ  chị Q trong gia đình là hành vi vi ph mạ  nguyên t cắ  bình
đ ngẳ  về quy n và nghĩa v  gi a v  ch ng trong quan h  tài s n.ề ụ ữ ợ ồ ệ ả
Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 3 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  nháp/phi uế  h cọ
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t p/b ng nhóm.ậ ả
– GV l n l t đ c/chi u các tr ng h p, m i 1 – 2 nhóm trình bày đáp án cho m i ầ ượ ọ ế ườ ợ ờ ỗ
tr ng h p, m i các nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ườ ợ ờ ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cho ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ
m i tr ng h p:ỗ ườ ợ

Trường 
hợp

Chủ thể thực hiện
đúng/ vi phạm
quyền, nghĩa vụ

Giải thích Hậu quả

a.

Chị X vi phạm quy
định của pháp luật
về quyền và nghĩa
vụ của công dân
trong hôn nhân và
gia đình.

Pháp luật quy định cấm người chưa
có chồng chung sống như vợ chồng
với  người đang có vợ. Do đó, hành
vi của chị X là hành vi trái pháp luật,
không  tuân thủ nguyên tắc chế độ
hôn nhân một vợ, một chồng.

Gây ảnh hưởng tiêu cực
đến  mối quan hệ hôn
nhân, gia  đình  của  công
dân; gây ảnh hưởng tiêu cực
đến sức khoẻ, tinh thần, cuộc
sống của những  người  liên
quan;  ảnh  hưởng  tiêu cực
đến sự phát triển của trẻ em;
gây ảnh hưởng tiêu cực  đến
an ninh trật tự, an toàn xã
hội; có thể khiến người vi
phạm  phải chịu trách nhiệm
pháp lí;...

b.

Vợ chồng anh B
thực hiện đúng
quy định của pháp
luật  về quyền,
nghĩa vụ  giữa
anh, chị, em
trong gia đình.

Theo quy định của pháp luật, anh,
chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng
nhau trong trường hợp không còn cha
mẹ, do đó việc vợ chồng anh B đón em
gái nhỏ về chăm sóc, nuôi dưỡng khi bố
mẹ đột ngột qua đời là thực hiện đúng
quyền, nghĩa vụ của anh, chị đối với
em gái.

c.

Vợ chồng hàng
xóm  nhà ông C vi
phạm  quy  định
của pháp  luật  về
quyền  và  nghĩa
vụ  giữa  cha  mẹ
với con.

Theo quy định của pháp luật, cha mẹ
có  nghĩa vụ yêu thương, trông nom,
nuôi  dưỡng bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp  của con chưa thành niên;
con có quyền  được cha mẹ thương
yêu, tôn trọng,  được phát triển lành
mạnh về thể chất,  trí tuệ và đạo đức,
được bảo vệ khỏi bất cứ hình thức xâm
hại, ngược đãi nào. Do  đó, việc vợ
chồng hàng xóm nhà ông C  nhiều lần
ngược đãi con nhỏ là hành vi  vi
phạm pháp luật, vi phạm quyền và
nghĩa vụ của bố mẹ với con.

Gây nên những tổn thương
về thể chất, tinh thần cho trẻ
em;  gây ảnh hưởng tiêu cực
đến sự phát triển bình thường
của trẻ;  ảnh hưởng tiêu cực
đến an ninh  trật tự, an toàn
xã hội; khiến người vi phạm
phải chịu trách nhiệm pháp lí
tương ứng;...
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d.

Các con của bà H
vi  phạm quy định
của  pháp luật về
quyền  và nghĩa vụ
giữa con  với cha
mẹ.

Theo quy định của pháp luật, con có
nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ,
đặc biệt  khi cha mẹ mất năng lực
hành vi dân  sự, ốm đau, già yếu,
khuyết tật. Hành vi  đùn đẩy trách
nhiệm, không chịu phụng  dưỡng khi
mẹ già yếu, không đi lại được vi phạm
quy định của pháp luật về nghĩa vụ của
con đối với cha mẹ.

Gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối
quan hệ gia đình; ảnh hưởng
tiêu cực đến sức khoẻ và
tinh thần của bà H; khiến các
con của bà H có thể phải chịu
trách  nhiệm pháp lí tương
ứng;...

e.

Anh P vi phạm quy
định của pháp luật
về quyền, nghĩa vụ
giữa vợ, chồng.

Theo quy định của pháp luật, vợ
chồng  có quyền và nghĩa vụ ngang
nhau trong  quan hệ tài sản, việc sử
dụng tài sản  chung phải có sự bàn
bạc, thoả thuận  chung  của  hai  vợ
chồng. Do đó, việc anh P mua xe máy
cho em gái nhưng giấu không cho vợ biết
là không phù hợp với  quy định pháp
luật và thể hiện sự thiếu tôn trọng vợ
trong quan hệ tài sản.

Xâm phạm quyền và lợi ích
hợp pháp của vợ anh P; gây
ảnh hưởng tiêu cực đến mối
quan  hệ hôn nhân và quan
hệ gia đình;...

Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 4 (8’)
– GV chia l pớ  thành 4 nhóm, giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  tình hu ngố  và trả l iờ  câu
h i ỏ trong SGK.
Gợi ý: GV có th  t  ch c cho các nhóm d a trên n i dung tình hu ng trong SGK,ể ổ ứ ự ộ ố
xây d ng k ch b n, đóng vai th  hi n v  k ch trên l p ho c thuy t trình đ  th c hi nự ị ả ể ệ ở ị ớ ặ ế ể ự ệ
nhi m v  h c t p.ệ ụ ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  h cọ  t pậ  theo nhóm d iướ  sự phân công và hình th cứ  tổ ch cứ
c a ủ GV, vi tế  câu trả l iờ  ra b ngả  nhóm, gi yấ  A0 (ho cặ  thể hi nệ  b ngằ  l iờ  tho iạ  trong
k chị  b n).ả
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm lên trình bày k tế  quả th oả  lu nậ  (ho cặ  di nễ  k ch),ị  đ iạ
di n nhóm khác nh n xét, b  sung, ph n bi n.ệ ậ ổ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
N uế  là M, em sẽ gi iả  thích để anh trai hi uể  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa
v  gi a v  và ch ng, hi u đ c tình tr ng s c kho  c a ch  dâu. Khuyên anh nênụ ữ ợ ồ ể ượ ạ ứ ẻ ủ ị
th c hi n t t quy n, nghĩa v  c a mình đ  chăm sóc ch  dâu th t t t và gi  gìn h nhự ệ ố ề ụ ủ ể ị ậ ố ữ ạ
phúc gia đình;...

3. VẬN DỤNG (10’)
Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)
– GV m iờ  1 − 2 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  M iờ  HS khác trong l pớ
nh n xét, nêu câu h i, các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
TRONG HỌC TẬP
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(2 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công
dân trong h c t p.ọ ậ
– Nh n bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành vi vi ph m quy n và nghĩa v  công dânậ ế ượ ạ ậ ả ủ ạ ề ụ
trong h c t p.ọ ậ

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n và nghĩaượ ạ ề
vụ c aủ  công dân trong h cọ  t pậ  trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả  th ngườ  g p;ặ  Tự
giác th cự  hi nệ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ cơ b nả  c aủ  công dân
trong h c t p b ng nh ng hành vi phù h p.ọ ậ ằ ữ ợ
– Phát triển bản thân: Th cự  hi nệ  đ cượ  và v nậ  đ ng,ộ  giúp đỡ ng iườ  khác th cự  hi nệ
đ c ượ các quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong h c t p.ị ủ ậ ề ề ụ ủ ọ ậ
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: V nậ  d ngụ  đ cượ  các ki nế  th cứ
v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong h c t p đ  phân tích, đánh giá, x  lí các tìnhề ề ụ ủ ọ ậ ể ử
hu ng có liên quan trong th c ti n cu c s ng.ố ự ễ ộ ố

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm và trung thực trong vi cệ  ch pấ  hành các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về
quy n, ề nghĩa v  c a công dân trong h c t p.ụ ủ ọ ậ

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Phi uế  h cọ  t p;ậ  tranh/ nh,ả  clip, bài báo,... liên quan đ nế  n iộ  dung bài h c.ọ
3. Thiết bị

Máy tính, máy chi u,ế  b ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu,...
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. MỞ ĐẦU (5’)
a) Mục tiêu:
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TIẾT 1
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác hi u bi t, tr i nghi m c a HS v  v n đ  liên quan đ n n i dung bài h cể ế ả ệ ủ ề ấ ề ế ộ ọ
m i,ớ  t oạ  h ngứ  thú và giúp HS có nh ngữ  hi uể  bi tế  ban đ uầ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ
công dân trong h c t p.ọ ậ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV cho HS nêu m t s  quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dânộ ố ị ủ ậ ề ề ụ ủ
trong h c t p.ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm đôi/cá nhân để chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1–2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài
h c m i nh  l i d n trong SGK.ọ ớ ư ờ ẫ
Gợi ý cách khác: GV chu nẩ  bị và cho HS xem tranh/ nh/clipả  trẻ em bị ng iườ  l nớ
c m đoán, ngăn c n h c t p, sau đó yêu c u HS nh n xét, gi i thích xem hành vi đóấ ả ọ ậ ầ ậ ả
có vi ph m quy n và nghĩa v  c a công dân trong h c t p hay không; Ho c GVạ ề ụ ủ ọ ậ ặ
chu n b  m t tình hu ng/câu chuy n có liên quan đ n vi c th c hi n quy n và nghĩaẩ ị ộ ố ệ ế ệ ự ệ ề
v  c a công dân trong h c t p và đ c/chi u cho HS đ c, sau đó yêu c u HS nh nụ ủ ọ ậ ọ ế ọ ầ ậ
xét, phát bi u c m nghĩ v  hành vi/vi c làm c a các nhân v t trong tình hu ng/câuể ả ề ệ ủ ậ ố
chuy n,...ệ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền của công dân
trong học tập (27’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  c aủ  công dân trong h cọ  t p.ậ
– HS phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  quy nề  c aủ  công dân trong h cọ
t p trong m t s  tình hu ng đ n gi n th ng g p; nh n bi t đ c tác h i, h u quậ ộ ố ố ơ ả ườ ặ ậ ế ượ ạ ậ ả
c a hành vi vi ph m quy n c a công dân trong h c t p.ủ ạ ề ủ ọ ậ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Xác định các quyền học tập của công dân được đề cập đến trong các
trường hợp ở SGK (7’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác các n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1, 2
trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Em hãy xác định quyền học tập của công dân được đề
cập đến trong trường hợp 1 và 2.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm đôi, chu nẩ  bị
câu tr  l i ra gi y nháp ho c phi u h c t p.ả ờ ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác nh n xét, b  sungờ ạ ệ ả ờ ậ ổ
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Tr ngườ  h pợ  1 đề c pậ  đ nế  quy nề  bình đ ngẳ  về cơ h iộ  h cọ  t pậ  (P đ cượ  nhi uề  cá

                                                                            uigeli.xyz                                 Trang 90



uigeli.xyz

nhân, cơ quan, tổ ch cứ  đ ngộ  viên, trao h cọ  b ngổ  để ti pế  t cụ  đi h c);ọ  quy nề  đ cượ  h cọ
từ th p đ nấ ế  cao, có quy nề  h cọ  không h nạ  chế (P h cọ  từ ti uể  h cọ  đ nế  đ iạ  h c);ọ  quy nề
l aự  ch n h c b t c  ngành, ngh  nào phù h p v i s  thích, năng khi u, kh  năng vàọ ọ ấ ứ ề ợ ớ ở ế ả
đi u ki n c aề ệ ủ  mình (P quy tế  đ nhị  đăng kí h cọ  ngành công nghệ thông tin yêu thích ở
tr ngườ  đ i h c g n nhà).ạ ọ ầ
+ Tr ng h p 2 đ  c p đ n quy n h c th ng xuyên, h c su t đ i (ông Đ theo h cườ ợ ề ậ ế ề ọ ườ ọ ố ờ ọ
ch ng trình đào t o c  nhân h  v a h c v a làm dù tu i cao s c y u).ươ ạ ử ệ ừ ọ ừ ổ ứ ế
Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 3 trong SGK (10’)
– GV giao nhi m v  cho HS khai thác các n i dung thông tin và tr ng h p 3 trongệ ụ ộ ườ ợ
SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Em có nhận xét gì về việc thực hiện quyền học tập của công
dân trong trường hợp 3? Nếu là N, em sẽ làm gì để thực hiện quyền học tập của
mình?
– HS làm vi cệ  cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1–2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Trong tr ng h p 3, vi c b  m  b t ép N h c chuyên ngành tài chính dù N khôngườ ợ ệ ố ẹ ắ ọ
thích và c m th y không phù h p v i năng l c là hành vi không t t và vi ph m quyả ấ ợ ớ ự ố ạ
đ nh c a pháp lu t v  quy n đ c l a ch n ngành, ngh  h c t p c a công dân.ị ủ ậ ề ề ượ ự ọ ề ọ ậ ủ
N u là N, trong tr ng h p này, em nên gi i thích đ  b  m  hi u lí do vì sao mìnhế ườ ợ ả ể ố ẹ ể
không mu n l a ch n h c ngành tài chính và chia s  nguy n v ng, mong mu n c aố ự ọ ọ ẻ ệ ọ ố ủ
b n thân đ  nh  b  m  góp ý, sau đó xem xét l a ch n m t ngành h c phù h p v iả ể ờ ố ẹ ự ọ ộ ọ ợ ớ
năng l c b n thân và phù h p v i nhu c u c a th  tr ng lao đ ng.ự ả ợ ớ ầ ủ ị ườ ộ
Nhiệm vụ 3: Xác định hậu quả của hành vi vi phạm quyền học tập của công dân (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th oả  lu nậ  nhóm để trả l iờ  câu h i:ỏ  Theo em, những
hành vi xâm phạm quyền học tập của công dân có thể dẫn tới hậu quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ  nháp 
ho c phi u h c t p.ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1–2 nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Hành vi vi ph m quy n h c t p c a công dân có th  d n t i h u qu  nh : xâm ph m ạ ề ọ ậ ủ ể ẫ ớ ậ ả ư ạ
quy nề  h cọ  t pậ  c aủ  công dân; khi nế  công dân khó khăn, m tấ  cơ h iộ  đ cượ  ti pế  c nậ  v iớ

nh ng tri th c ti n b  c a xã h i; làm gián đo n quá trình h c t p c a công dân; làmữ ứ ế ộ ủ ộ ạ ọ ậ ủ
gi m c  h i phát tri n ngh  nghi p c a công dân; gây b t bình đ ng trong giáo d c;ả ơ ộ ể ề ệ ủ ấ ẳ ụ
nhả  h ngưở  x uấ  đ nế  sự phát tri nể  kinh tế – xã h iộ  đ tấ  n c;ướ  ng iườ  vi ph mạ  có thể

ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t;...ả ị ệ ị ủ ậ
Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công dân trong
học tập (10’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về nghĩa vụ c aủ  công dân trong
h c t p.ọ ậ
– HS phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m nghĩa v  c a công dân trong h cượ ạ ụ ủ ọ
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t pậ  trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả  th ngườ  g p;ặ  nh nậ  bi tế  đ cượ  tác h i,ạ  h uậ  quả
c a hành vi vi ph m nghĩa v  c a công dân trong h c t p.ủ ạ ụ ủ ọ ậ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp trong SGK để xác định chủ thể vi phạm nghĩa
vụ của công dân trong học tập (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1, 2 trong SGK
đ  ể trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong các trường hợp trên, chủ thể nào đã vi phạm nghĩa vụ của
công dân trong học tập? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm đôi, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1–2 nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ng h p 1, S đã vi ph m nghĩa v  c a công dân trong h c t p vì S khôngườ ợ ạ ụ ủ ọ ậ
h c t p theo đúng ch ng trình, k  ho ch giáo d c c a nhà tr ng; không th c hi nọ ậ ươ ế ạ ụ ủ ườ ự ệ
n i quy c a tr ng h c khi đùa gi n, c n tr  b n bè h c bài và có thái đ  thi u tônộ ủ ườ ọ ỡ ả ở ạ ọ ộ ế
tr ng v i b n h c dù các b n đang giúp đ  mình.ọ ớ ạ ọ ạ ỡ
+ Trong tr ngườ  h pợ  2, ng iườ  thân trong gia đình c aủ  D và O đã vi ph mạ  nghĩa vụ
c a côngủ  dân trong h cọ  t pậ  vì không tôn tr ngọ  quy nề  h cọ  t pậ  c aủ  D và O, l yấ  lí do
gi iớ  tính đ  ngăn c n các b n th c hi n quy n h c t p c a mình.ể ả ạ ự ệ ề ọ ậ ủ

3. VẬN DỤNG (3’)
a) Mục tiêu:
HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  phân tích, đánh giá nh ng v n đ  liên quanế ậ ụ ữ ề ọ ể ữ ấ ề
đ n vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a công dân trong h c t p trong cu c s ng, liênế ệ ự ệ ề ụ ủ ọ ậ ộ ố
h  v i b n thân.ệ ớ ả
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi m v  cho HS th c hi n bài t p v n d ng trong SGK, h ng d n HS trệ ụ ự ệ ậ ậ ụ ướ ẫ ả
l i các câu h i. Nêu quy đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ờ ỏ ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ

TIẾT 2
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

GV m iờ  1 – 2 HS tóm t tắ  ki nế  th cứ  đã h cọ  ở ti tế  1.
2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)

Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công dân trong học
tập (tiếp theo – 10’)
Nhiệm vụ 2: Xác định hậu quả của hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân trong 
học tập
– GV giao nhi m v  cho HS th o lu n nhóm đ  tr  l i câu h i: ệ ụ ả ậ ể ả ờ ỏ Theo em, hành vi vi 
phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập có thể dẫn đến những hậu quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, m i các HS khác nh n xét, bờ ạ ệ ả ờ ờ ậ ổ
sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
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Hành vi vi ph mạ  nghĩa vụ c aủ  công dân trong h cọ  t pậ  có thể d nẫ  t iớ  các h uậ  quả
nh : xâmư  ph mạ  quy nề  h cọ  t pậ  c aủ  công dân, khi nế  công dân khó khăn, m tấ  cơ h iộ
h cọ  t p; gâyậ  nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế  ho tạ  đ ngộ  bình th ngườ  c aủ  cơ sở giáo d cụ  và
vi cệ  h cọ  t p c a công dân; nh h ng tiêu c c đ n ch t l ng h c t p và t ng laiậ ủ ả ưở ự ế ấ ượ ọ ậ ươ
c a b n thân ng i vi ph m;...ủ ả ườ ạ

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ng c , hoàn thi n tri th c v a khám phá v  quy n, nghĩa v  c a công dânủ ố ệ ứ ừ ề ề ụ ủ
trong h c t p.ọ ậ
– HS rèn luy n kĩ năng x  lí tình hu ng, liên h  th c t  nh m đi u ch nh ý th c,ệ ử ố ệ ự ế ằ ề ỉ ứ
hành vi c a b n thân tr c nh ng v n đ  liên quan đ n quy n, nghĩa v  c a côngủ ả ướ ữ ấ ề ế ề ụ ủ
dân trong h c t p.ọ ậ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 1 (5’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS làm vi c cá nhân, vi t câu tr  l i cho t ng nh n đ nh vào gi y nháp ho c phi u ệ ế ả ờ ừ ậ ị ấ ặ ế
h c t p.ọ ậ
– GV l nầ  l tượ  đ c/chi uọ ế  t ngừ  nh nậ  đ nhị  lên, m iờ  1 – 2 HS xung phong (ho cặ  chỉ 
đ nh 1 – 2 HS) đ a ra câu tr  l i cho t ng nh n đ nh, m i các HS khác nh n xét, b  ị ư ả ờ ừ ậ ị ờ ậ ổ
sung.
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS và đ a ra đáp án cho t ngậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ừ  
nh n đ nh:ậ ị
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Nhận
định

Đúng/
sai

Giải thích

a. Sai

Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền học không hạn chế, học bất cứ
ngành nghề nào nhưng phải phù hợp với khả năng, điều kiện riêng của mỗi người.
Việc công dân vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay
các cơ sở đào tạo sau đại học được tiến hành theo quy định của pháp luật về giáo
dục, thông qua các kì thi tuyển sinh hoặc xét tuyển theo các tiêu chí công khai. Nếu
công dân không vượt qua được kì thi hoặc không đáp ứng đủ các tiêu chí xét tuyển thì sẽ
không được vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay các
cơ sở đào tạo sau đại học.

b. Đúng HS là người dân tộc thiểu số điều kiện học tập kém hơn HS ở khu vực khác nên cần được 
cộng điểm ưu tiên để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các vùng miền.

c. Sai

Công dân có quyền học ở các bậc học theo quy định của pháp luật là thể hiện quyền
học từ thấp đến cao, quyền học không hạn chế. Còn quyền học thường xuyên, học
suốt đời của công dân được thể hiện ở việc công dân có thể học tập bằng nhiều hình
thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau, có thể học ở hệ chính quy
hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc
học buổi tối, tuỳ thuộc vào điều kiện riêng của mỗi người.

d. Sai
Theo quy định của pháp luật, công dân nói chung (trong đó có HS) phải tôn trọng
quyền học tập của người khác, không được cản trở, ngăn cấm người khác thực hiện
quyền học tập của mình, nếu cố tình vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lí
theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c các tr ng h p trong SGK và th c hi n nhi m v  ệ ụ ọ ườ ợ ự ệ ệ ụ
h c t p.ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo cá nhân/nhóm đôi, vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  
nháp ho c phi u h c t p.ặ ế ọ ậ
– GV l nầ  l tượ  đ c/chi uọ ế  t ngừ  tr ngườ  h p,ợ  v iớ  m iỗ  tr ngườ  h pợ  GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2
nhóm HS tr  l i câu h i, các nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ả ờ ỏ ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cho ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ
m i tr ng h p:ỗ ườ ợ

Trường
hợp

Quyền, nghĩa vụ Giải thích

a.
T thực hiện quyền lựa chọn học
bất  cứ ngành, nghề nào phù hợp
với sở thích, năng khiếu, khả năng
và điều kiện của mình.

Với năng lực, thành tích học tập của mình, T có đủ
điều kiện để theo học ở rất nhiều trường đại học nhưng
bạn lựa chọn đăng kí xét tuyển và được tuyển thẳng
vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học B.
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b.

Cô giáo Y thực hiện quyền
học  thường xuyên, học suốt
đời và  quyền lựa chọn học bất
cứ ngành,  nghề nào phù hợp
với  sở  thích,  năng khiếu, khả
năng và điều kiện của mình.

– Quyền học thường xuyên, học suốt đời: cô Y tự
nguyện quyết định đi học để lấy thêm một bằng đại học
dù cô đã  có hai bằng đại học và không bị ai ép buộc
phải đi học.
– Quyền lựa chọn học ngành, nghề nào phù hợp: có rất
nhiều ngành học nhưng cô Y lựa chọn học ngoại ngữ.

c. Chị K thực hiện quyền học thường
xuyên, học suốt đời.

Chị K tự nguyện lựa chọn theo học hệ vừa học vừa làm để 
nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

d.

A thực hiện nghĩa vụ học tập
theo  chương trình, kế hoạch giáo
dục; tôn trọng nhà giáo; đoàn kết,
giúp đỡ lẫn nhau trong học tập,
rèn luyện; thực hiện nội quy, điều
lệ, quy chế  của cơ sở giáo dục;
chấp hành quy  định của pháp
luật.

Việc A luôn chăm chỉ học tập, nghiêm túc tuân thủ nội
quy của trường học và các quy định của pháp luật, tôn
trọng GV, hoà đồng với bạn bè chứng tỏ A đã có thái độ
rất tích cực trong việc học tập, rèn luyện theo chương
trình kế hoạch giáo dục của nhà trường; có thái độ tích
cực trong cách cư xử với GV, bạn bè; có thái độ tích
cực trong việc thực hiện nội quy, điều lệ, quy chế của cơ
sở giáo dục và quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 3 (10’)
– GV chia l pớ  thành 4 – 6 nhóm, giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  tình hu ngố  và trả l iờ
câu h i trong SGK (2 – 3 nhóm đ c chung 1 tình hu ng).ỏ ọ ố
Gợi ý: GV có thể tổ ch cứ  cho các nhóm d aự  trên n iộ  dung tình hu ngố  trong SGK,
xây d ng k ch b n, đóng vai th  hi n ti u ph m trên l p ho c thuy t trình đ  th cự ị ả ể ệ ể ẩ ớ ặ ế ể ự
hi n nhi m v  h c t p.ệ ệ ụ ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  h cọ  t pậ  theo nhóm d iướ  sự phân công và hình th cứ  tổ ch cứ
c a ủ GV, vi tế  câu trả l iờ  ra b ngả  nhóm, gi yấ  A0 (ho cặ  thể hi nệ  b ngằ  l iờ  tho iạ  trong
k chị  b n).ả
– GV m i đ i di n các nhóm lên trình bày k t qu  th o lu n (ho c di n k ch), cácờ ạ ệ ế ả ả ậ ặ ễ ị
nhóm khác nh n xét, b  sung, ph n bi n.ậ ổ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Tình hu ngố  a:
1/ Hành vi thuê ng iườ  đi thi hộ c aủ  M và đi thi hộ ng iườ  khác c aủ  B là hành vi sai
trái, đáng b  lên án, phê phán. Nh ng hành vi này đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu tị ữ ạ ị ủ ậ
v  nghĩa v  c a công dân trong h c t p và th  hi n thái đ  thi u nghiêm túc trongề ụ ủ ọ ậ ể ệ ộ ế
h c t p c a M và B.ọ ậ ủ
2/ Hành vi c a M và B gây nên s  thi u công b ng trong h c t p; khi n hai b n b  kủ ự ế ằ ọ ậ ế ạ ị ỉ
lu tậ  trong h cọ  t pậ  (c nhả  cáo, đình chỉ h cọ  có th iờ  h n,ạ  đu iổ  h c,...)ọ  và nhả  h ngưở
tiêu c c đ n t ng lai c a các b n.ự ế ươ ủ ạ
3/ N u là b n c a M và B em nên khuyên các b n chăm ch  h c t p, n u không n mế ạ ủ ạ ỉ ọ ậ ế ắ
v ng ki n th c có th  nh  b n bè, th y cô gi ng gi i giúp đ  thêm; nghiêm túc th cữ ế ứ ể ờ ạ ầ ả ả ỡ ự
hi n các quy t c, quy đ nh c a tr ng h c, tuy t đ i không th c hi n nh ng hành việ ắ ị ủ ườ ọ ệ ố ự ệ ữ
sai trái đ  tránh nh ng h u qu  đáng ti c.ể ữ ậ ả ế

+ Tình hu ngố  b:
1/ Suy nghĩ và vi cệ  làm c aủ  ông Đ là áp đ t,ặ  tiêu c cự  và đáng bị phê phán. Hành vi
c a ông Đ t o gánh n ng, c n tr  s  phát tri n toàn di n và khi n các con luôn c mủ ạ ặ ả ở ự ể ệ ế ả
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th y ápấ  l c,ự  m tệ  m i.ỏ  Đ ngồ  th i,ờ  hành vi c aủ  ông Đ cũng vi ph mạ  quy đ nhị  c aủ  pháp
lu tậ  v  quy n,ề ề  nghĩa vụ c aủ  công dân trong h cọ  t pậ  và có thể d nẫ  đ nế  nhi uề  h uậ  quả
tiêu c c.ự
2/ N u là con trai c  trong gia đình ông Đ, em nên nh  nhàng gi i thích đ  b  hi uế ả ẹ ả ể ố ể
nh ngữ  nỗ l c,ự  cố g ngắ  c aủ  mình trong h cọ  t p;ậ  chia sẻ suy nghĩ, c mả  giác c aủ  b nả
thân đ iố  v iớ  nh ngữ  thái đ ,ộ  hành vi tiêu c cự  c aủ  b ;ố  phân tích để bố nh nậ  ra nh ngữ
đi uề  sai trong cách d yạ  con c aủ  mình và đề nghị bố thay đ iổ  để có thái độ và hành vi
tích c c h n. Ho c em có th  chia s  l i s  vi c v i th y cô, cán b  chính quy n đ aự ơ ặ ể ẻ ạ ự ệ ớ ầ ộ ề ị
ph ng ho cươ ặ  nh ngữ  ng iườ  l nớ  đáng tin c y,ậ  có s cứ  nhả  h ngưở  đ iố  v iớ  bố và đề nghị
họ giúp đ  đ  b  thay đ i tích c c h n.ỡ ể ố ổ ự ơ

4. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (5’)
– GV m iờ  1 − 2 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  M iờ  HS khác trong l pớ  
nh n xét, nêu câu h i, các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
TRONG BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ 
VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

(3 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công
dân trong b o v , chăm sóc s c kho  và b o đ m an sinh xã h i.ả ệ ứ ẻ ả ả ộ
– Nh n bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành vi vi ph m quy n và nghĩa v  công dânậ ế ượ ạ ậ ả ủ ạ ề ụ
trong b o v , chăm sóc s c kho  và b o đ m an sinh xã h i.ả ệ ứ ẻ ả ả ộ

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  quy nề  và nghĩa
v  c a công dân trong b o v , chăm sóc s c kho  và b o đ m an sinh xã h i trongụ ủ ả ệ ứ ẻ ả ả ộ
m t s  tình hu ng đ n gi n th ng g p; T  giác th c hi n các quy đ nh c a phápộ ố ố ơ ả ườ ặ ự ự ệ ị ủ
lu t vậ ề
quy nề  và nghĩa vụ cơ b nả  c aủ  công dân trong b oả  v ,ệ  chăm sóc s cứ  khoẻ và b oả  đ mả
an sinh xã h i b ng nh ng hành vi phù h p.ộ ằ ữ ợ
– Phát triển bản thân: Th cự  hi nệ  đ cượ  và v nậ  đ ng,ộ  giúp đỡ ng iườ  khác th cự  hi nệ
đ c  ượ các quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong b o v ,ị ủ ậ ề ề ụ ủ ả ệ
chăm sóc s c kho  và b o đ m an sinh xã h i.ứ ẻ ả ả ộ
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: V nậ  d ngụ  đ cượ  các ki nế  th cứ
v  quy n,ề ề  nghĩa vụ c aủ  công dân trong b oả  v ,ệ  chăm sóc s cứ  khoẻ và b oả  đ mả  an
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sinh xã h iộ  để phân tích, đánh giá, xử lí các tình hu ngố  có liên quan trong th cự  ti nễ
cu cộ  s ng.ố

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm và trung thực trong vi cệ  ch pấ  hành các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về
quy n, ề nghĩa vụ c aủ  công dân trong b oả  v ,ệ  chăm sóc s cứ  khoẻ và b oả  đ mả  an sinh
xã h i.ộ

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Phi uế  h cọ  t p;ậ  tranh/ nh,ả  clip, bài báo,... liên quan đ nế  n iộ  dung bài h c.ọ
3. Thiết bị

Máy tính, máy chi u,ế  b ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu,...
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (10’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác v nố  s ng,ố  tr iả  nghi mệ  c aủ  b nả  thân HS về v nấ  đề liên quan đ nế  n iộ  dung
bài h cọ  m i,ớ  t oạ  h ngứ  thú và giúp HS có nh ngữ  hi uể  bi tế  ban đ uầ  về quy n,ề  nghĩa vụ
c a công dân trong b o v , chăm sóc s c kho  và b o đ m an sinh.ủ ả ệ ứ ẻ ả ả
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Em hãy kể tên một số quyền của công dân trong bảo
vệ, chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm an sinh xã hội.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm đôi/cá nhân để chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV m iờ  1–2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
h c m i nh  l i d n trong SGK.ọ ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc
sức khoẻ (25’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công
dân trong b o v , chăm sóc s c kho .ả ệ ứ ẻ
– HS phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dânượ ạ ề ụ ủ
trong b oả  v ,ệ  chăm sóc s cứ  khoẻ trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả  th ngườ  g p;ặ  nh nậ
bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành vi vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dân trongế ượ ạ ậ ả ủ ạ ề ụ ủ
b o v , chăm sóc s c kho .ả ệ ứ ẻ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác các n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1, 2
trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong các trường hợp trên, chủ thể nào đã vi phạm
quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ? Vì sao? Hành vi
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vi phạm đó có thể dẫn tới những hậu quả gì?
– HS th c hi n nhi m v  h c t p theo nhóm, chu n b  câu tr  l i ra gi y nháp/phi uự ệ ệ ụ ọ ậ ẩ ị ả ờ ấ ế
h c t p/b ng nhóm.ọ ậ ả
– GV l nầ  l tượ  m iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm trình bày câu trả l iờ  cho m iỗ  ý c aủ  câu h i,ỏ  các
HS khác nh n xét, b  sung ý ki n.ậ ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ng h p 1, nhân viên y t  c a B nh vi n A đã vi ph m quy n, nghĩa vườ ợ ế ủ ệ ệ ạ ề ụ
c aủ  công dân trong b oả  v ,ệ  chăm sóc s cứ  khoẻ vì không th cự  hi nệ  đúng quy đ nhị  c aủ
pháp lu t trong khám, ch a b nh, không th c hi n các bi n pháp khám, ch a b nhậ ữ ệ ự ệ ệ ữ ệ
cho bà M.
Hành vi c a các nhân viên y t  c a B nh vi n A có th  gây nên nh ng h u qu  nh :ủ ế ủ ệ ệ ể ư ậ ả ư
khi nế  tình tr ngạ  b nhệ  c aủ  bà M trở nên nghiêm tr ngọ  h nơ  và có thể bị tử vong;
ng i vi ph m có th  ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t,...ườ ạ ể ả ị ệ ị ủ ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  2, anh H đã vi ph mạ  quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công dân trong b oả
v , chăm sóc s c kho  vì không tôn tr ng, xúc ph m danh d , nhân ph m các nhânệ ứ ẻ ọ ạ ự ẩ
viên b nhệ  vi n;ệ  không ch pấ  hành chỉ đ nhị  về ch nẩ  đoán, ph ngươ  pháp ch aữ  b nhệ
c aủ  bác sĩ; không ch p hành n i quy b nh vi n.ấ ộ ệ ệ
Hành vi c a anh H có th  d n đ n nh ng h u qu  nh : gây khó khăn cho các bác sĩủ ể ẫ ế ữ ậ ả ư
khi hành ngh ;ề  nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế  vi cệ  khám b nh,ệ  ch aữ  b nhệ  c aủ  b nả  thân anh
H; nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế  ho tạ  đ ngộ  bình th ngườ  c aủ  b nhệ  vi n;ệ  anh H có thể ph iả
ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t;...ị ệ ị ủ ậ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
+ Công dân có quy n đ c b o v , chăm sóc s c kho ; đ c bình đ ng trong khámề ượ ả ệ ứ ẻ ượ ẳ
b nh, ch a b nh; đ c tôn tr ng danh d , b o v  s c kho  và tôn tr ng bí m t riêngệ ữ ệ ượ ọ ự ả ệ ứ ẻ ọ ậ
t  trong khám b nh, ch a b nh; đ c ti p c n v i thông tin y t  v  chăm sóc, b o vư ệ ữ ệ ượ ế ậ ớ ế ề ả ệ
s c kho ; đ c t  cáo các hành vi vi ph m pháp lu t trong khám b nh, ch a b nh.ứ ẻ ượ ố ạ ậ ệ ữ ệ
+ Công dân có nghĩa v  tuân th  các quy đ nh c a Hi n pháp, pháp lu t v  b o v ,ụ ủ ị ủ ế ậ ề ả ệ
chăm sóc s c kho  và ch u trách nhi m pháp lí t ng ng n u vi ph m; tôn tr ngứ ẻ ị ệ ươ ứ ế ạ ọ
quy n đ c b o v , chăm sóc s c kho  c a m i ng i; th c hi n các quy đ nh về ượ ả ệ ứ ẻ ủ ọ ườ ự ệ ị ề
phòng b nh, khám b nh, ch a b nh; tôn tr ng ng i làm vi c trong các c  s  khám,ệ ệ ữ ệ ọ ườ ệ ơ ở
ch a b nh;...ữ ệ

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ng c , hoàn thi n tri th c v a khám phá v  quy n, nghĩa v  c a công dânủ ố ệ ứ ừ ề ề ụ ủ
trong b o v , chăm sóc s c kho  và b o đ m an sinh xã h i.ả ệ ứ ẻ ả ả ộ
– HS rèn luy nệ  kĩ năng xử lí tình hu ng,ố  liên hệ th cự  tế nh mằ  đi uề  ch nhỉ  ý th c,ứ
hành vi c aủ  b nả  thân tr cướ  nh ngữ  v nấ  đề liên quan đ nế  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công
dân trong b o v , chăm sóc s c kho  và b o đ m an sinh xã h i.ả ệ ứ ẻ ả ả ộ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS làm vi c theo cá nhân/nhóm đôi, nghiên c u tr ng h p và vi t câu tr  l i vàoệ ứ ườ ợ ế ả ờ
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gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  2 – 3 HS đ aư  ra câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và đ aư  ra đáp án đúng:
+ Trong tr ng h p này khi khám b nh, ch a b nh t i b nh vi n, anh H s  có cácườ ợ ệ ữ ệ ạ ệ ệ ẽ
quy n nh : quy n đ c khám b nh, ch a b nh; quy n đ c tôn tr ng danh d , b oề ư ề ượ ệ ữ ệ ề ượ ọ ự ả
v  s c kho  và tôn tr ng bí m t riêng t  trong khám b nh, ch a b nh; quy n đ cệ ứ ẻ ọ ậ ư ệ ữ ệ ề ượ
l a ch n trong khám b nh, ch a b nh; quy n đ c cung c p thông tin v  h  s  b nhự ọ ệ ữ ệ ề ượ ấ ề ồ ơ ệ
án và chi phí khám b nh, ch a b nh; quy n đ c t  ch i khám b nh, ch a b nh vàệ ữ ệ ề ượ ừ ố ệ ữ ệ
r i kh i c  s  khám b nh, ch a b nh; quy n ki n ngh  v  t n t i, b t c p, khó khăn,ờ ỏ ơ ở ệ ữ ệ ề ế ị ề ồ ạ ấ ậ
v ngướ  m cắ  và v nấ  đề khác trong quá trình khám b nh,ệ  ch aữ  b nhệ  và b iồ  th ngườ  theo
quy đ nh c a pháp lu t;...ị ủ ậ
+ Anh H sẽ có các nghĩa vụ nh :ư  tôn tr ngọ  ng iườ  hành ngh ;ề  không đ cượ  đe do ,ạ
xâm ph m tính m ng, s c kho , xúc ph m danh d , nhân ph m c a ng i hành nghạ ạ ứ ẻ ạ ự ẩ ủ ườ ề
và ng i khác làm vi c t i c  s  khám b nh, ch a b nh; cung c p trung th c và ch uườ ệ ạ ơ ở ệ ữ ệ ấ ự ị
trách nhi m v  thông tin liên quan đ n nhân thân, tình tr ng s c kho  c a mình, h pệ ề ế ạ ứ ẻ ủ ợ
tác đ y đ  v i ng i hành ngh  và ng i khác làm vi c t i c  s  khám b nh, ch aầ ủ ớ ườ ề ườ ệ ạ ơ ở ệ ữ
b nh;ệ  ch pấ  hành chỉ đ nhị  về ch nẩ  đoán, ph ngươ  pháp ch aữ  b nhệ  c aủ  ng iườ  hành

ngh ; ch p hành và yêu c u thân nhân, ng i đ n thăm mình ch p hành n i quy c aề ấ ầ ườ ế ấ ộ ủ
c  s  khám b nh, ch a b nh, quy đ nh c a pháp lu t v  khám b nh, ch a b nh; chiơ ở ệ ữ ệ ị ủ ậ ề ệ ữ ệ
tr  chi phí khám b nh, ch a b nh theo quy đ nh c a pháp lu t;...ả ệ ữ ệ ị ủ ậ

TIẾT 2
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV chi u m t đo n video ng n v  vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a công dânế ộ ạ ắ ề ệ ự ệ ề ụ ủ
trong b o v , chăm sóc s c kho  (ví d : bác sĩ khám, ch a b nh cho b nh nhân; bácả ệ ứ ẻ ụ ữ ệ ệ
sĩ t  v n, h ng d n b nh nhân chăm sóc s c kho ; tr ng h c t  ch c khám b nh,ư ấ ướ ẫ ệ ứ ẻ ườ ọ ổ ứ ệ
tuyên truy n v  phòng ch ng d ch b nh cho HS,...) và yêu c u HS nêu các quy n,ề ề ố ị ệ ầ ề
nghĩa vụ c aủ  công dân trong b oả  vệ chăm sóc s cứ  khoẻ đ cượ  đề c pậ  đ nế  trong video,
sau đó nh n xét và d n d t vào ti t h c m i.ậ ẫ ắ ế ọ ớ
– Ho cặ  GV cho HS xem m tộ  đo nạ  video th cự  hi nệ  các ho tạ  đ ngộ  an sinh xã h iộ  và
yêu c u HS nêu ý nghĩa c a ho t đ ng đó, sau đó nh n xét và d n d t vào ti t h cầ ủ ạ ộ ậ ẫ ắ ế ọ
m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công
dân trong b o đ m an sinh xã h i.ả ả ộ
– HS phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dânượ ạ ề ụ ủ
trong b oả  đ mả  an sinh xã h iộ  trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả  th ngườ  g p;ặ  nh nậ
bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành vi vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dân trongế ượ ạ ậ ả ủ ạ ề ụ ủ
b o đ m an sinh xã h i.ả ả ộ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Khai thác thông tin để nêu các quyền và xác định biểu hiện của
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quyền được bảo đảm an sinh xã hội của công dân (15’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c n i dung và thông tin trong SGK đ  tr  l i câu h i:ệ ụ ọ ộ ể ả ờ ỏ
Trong thông tin trên, quyền được bảo đảm an sinh xã hội của công dân được thể hiện
như thế nào? Theo em, công dân có những quyền gì trong bảo đảm an sinh xã hội?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m i đ i di n 1 – 2 nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác nh n xét, b  sungờ ạ ệ ả ờ ậ ổ
ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Trong thông tin trên, quy n đ c b o đ m an sinh xã h i c a công dân đ c thề ượ ả ả ộ ủ ượ ể
hi n  vi c Nhà n c th c hi n h  tr  cho cho các đ i t ng ng i có công, thânệ ở ệ ướ ự ệ ỗ ợ ố ượ ườ
nhân ng i có công g n 4,9 nghìn t  đ ng; h  tr  cho h  nghèo, h  c n nghèo là g nườ ầ ỉ ồ ỗ ợ ộ ộ ậ ầ
3 nghìn tỉ đ ng;ồ  hỗ trợ các đ iố  t ngượ  b oả  trợ xã h iộ  theo Nghị đ nhị  số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15 – 3 – 2021 là g n 4,3 nghìn t  đ ng; h  tr  tình hình đ t bi n, b tầ ỉ ồ ỗ ợ ộ ế ấ
th ng, n i b t khác phát sinh t i đ a ph ng là 151,2 t  đ ng; phát, t ng h nườ ổ ậ ạ ị ươ ỉ ồ ặ ơ  27,4
tri u th  b o hi m xã h i/s /th  khám ch a b nh mi n phí cho các đ i t ng thệ ẻ ả ể ộ ổ ẻ ữ ệ ễ ố ượ ụ
h ng; h  tr  16,9 nghìn t n g o cho 1,1 tri u nhân kh u trong d p T t Quý Mãoưở ỗ ợ ấ ạ ệ ẩ ị ế
(năm 2023); h  tr  4,6 nghìn t n g o cho 309,8 nghìn nhân kh u thi u đói kì giápỗ ợ ấ ạ ẩ ế
h t.ạ
+ Công dân có quy n đ c b o đ m an sinh xã h i; đ c bình đ ng trong b o đ mề ượ ả ả ộ ượ ẳ ả ả
an sinh xã h i; đ c tham gia và h ng các ch  đ  b o hi m xã h i, b o hi m y t ,ộ ượ ưở ế ộ ả ể ộ ả ể ế
b o hi m th tả ể ấ  nghi p, tr  c p xã h i; đ c ti p c n, tìm hi u các thông tin vệ ợ ấ ộ ượ ế ậ ể ề an sinh
xã h i; đ c khi u n i, t  cáo các hành vi vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  an sinhộ ượ ế ạ ố ạ ị ủ ậ ề
xã h i;...ộ
Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp trong SGK để xác định hành vi vi phạm quyền
và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo đảm an sinh xã hội và hậu quả của hành
vi vi phạm đó (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  n iộ  dung và tr ngườ  h pợ  trong SGK để trả l iờ  câu
h i:  ỏ Trong trường hợp trên, chủ thể nào đã vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân
trong bảo đảm an sinh xã hội? Vì sao? Hành vi vi phạm đó có thể dẫn tới những hậu
quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1–2 nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  trên, gia đình bà M và ông H đã vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ
công dân trong b oả  đ mả  an sinh xã h iộ  vì cố tình vi ph mạ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ
về b o đ m an sinh xã h i đ  tr c l i cho b n thân ho c cho ng i thân.ả ả ộ ể ụ ợ ả ặ ườ
+ Hành vi vi ph m c a gia đình bà M và ông H có th  d n đ n nh ng h u qu  nh :ạ ủ ể ẫ ế ữ ậ ả ư
xâm ph mạ  l iợ  ích h pợ  pháp c aủ  công dân và l iợ  ích c aủ  Nhà n c;ướ  gây nên tình
tr ng b t bình đ ng trong th  h ng ch  đ  an sinh xã h i; gia đình bà M và ông Hạ ấ ẳ ụ ưở ế ộ ộ
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có th  ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t;...ể ả ị ệ ị ủ ậ
3. VẬN DỤNG (5’)

a) Mục tiêu:
HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  phân tích, đánh giá nh ng v n đ  liên quanế ậ ụ ữ ề ọ ể ữ ấ ề
đ nế  vi cệ  th cự  hi nệ  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân trong b oả  v ,ệ  chăm sóc s cứ  khoẻ
và b o đ m an sinh xã h i trong cu c s ng, liên h  v i b n thân.ả ả ộ ộ ố ệ ớ ả
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi mệ  vụ HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK, h ngướ  d nẫ  HS trả l iờ
các câu h i. Nêu các quy đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ỏ ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
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TIẾT 3
GV m i 1 – 2 HS tóm t t l i các ki n th c đã h c trong 2 ti t tr c và gi i thi u vào ờ ắ ạ ế ứ ọ ế ướ ớ ệ
bài h c m i.ọ ớ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
– GV giao nhi m v  cho HS đ c các tr ng h p trong SGK và th c hi n nhi m v  ệ ụ ọ ườ ợ ự ệ ệ ụ
h c t p.ọ ậ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào gi yấ  nháp/phi uế  h cọ
t p/b ng nhóm.ậ ả
– GV l nầ  l tượ  đ c/chi uọ ế  t ngừ  tr ngườ  h p,ợ  m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 nhóm HS đ aư  ra đáp án
cho m i tr ng h p, các nhóm còn l i nh n xét, b  sung, ph n bi n.ỗ ườ ợ ạ ậ ổ ả ệ
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, sau đó đ a ra k t lu n cu i ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ư ế ậ ố
cùng cho m i tr ng h p:ỗ ườ ợ

Trường 
hợp

Quyền, nghĩa vụ bị 
chủ thể vi phạm

Hậu quả

a.

Bà C vi phạm nghĩa vụ thực hiện các quy
định về phòng bệnh.

Có thể gây bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm
trên  diện rộng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức
khoẻ, tính  mạng công dân, gây thiệt hại cho ngân
sách nhà nước; gây khó khăn cho các cơ quan chức
năng trong việc  phòng chống, kiểm soát dịch
bệnh;...

b.

Ông V vi phạm nghĩa vụ tuân thủ các
quy  định của pháp luật về bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp; vi  phạm quy định của pháp
luật về bảo vệ sức khoẻ cho người lao
động.

Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao
động; khiến người lao động gặp nhiều rủi ro về
sức khoẻ, tính mạng; ông V có thể phải chịu trách
nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật;...

Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (20’)
– GV yêu c uầ  HS th oả  lu nậ  nhóm, giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  tình hu ngố  và th cự
hi n nhi m v  h c t p (1 – 2 nhóm đ c 1 tình hu ng).ệ ệ ụ ọ ậ ọ ố
Gợi ý: GV có thể tổ ch cứ  cho các nhóm d aự  trên n iộ  dung tình hu ngố  trong SGK,
xây d ng k ch b n, đóng vai th  hi n ti u ph m trên l p ho c thuy t trình đ  th cự ị ả ể ệ ể ẩ ớ ặ ế ể ự
hi n nhi m v  h c t p.ệ ệ ụ ọ ậ
– HS th c hi n nhi m h c t p theo nhóm d i s  phân công và hình th c t  ch cự ệ ệ ọ ậ ướ ự ứ ổ ứ
c a GV, vi t câu tr  l i ra b ng nhóm, gi y A0 (ho c th  hi n b ng l i tho i trongủ ế ả ờ ả ấ ặ ể ệ ằ ờ ạ
k ch b n).ị ả
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  các nhóm lên trình bày k tế  quả th oả  lu nậ  (ho cặ  di nễ  k ch),ị  m iờ
các nhóm khác nh n xét, b  sung, ph n bi n.ậ ổ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. N u là M, em nên yêu c u nhân viên y t  ch m d t hành vi qu y r i mình, t  ch iế ầ ế ấ ứ ấ ố ừ ố
ti pế  t cụ  khám b nhệ  v iớ  nhân viên y tế đó; tìm g pặ  ng iườ  phụ trách cơ sở y tế trình
bày l iạ  sự vi c,cungệ  c pấ  các b ngằ  ch ngứ  n uế  có (ví d :ụ  các đo nạ  ghi âm, hình nh,...)ả
để đ  ngh  c  s  y t  x  lí hành vi sai trái c a nhân viên y t .ề ị ơ ở ế ử ủ ế
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b. N u là V em nên gi i thích đ  ch  gái hi u hành vi đăng tin kêu g i h  tr  ng iế ả ể ị ể ọ ỗ ợ ườ
nghèo trên m ng xã h i đ  tr c l i là hành vi vi ph m pháp lu t và s  ph i ch u tráchạ ộ ể ụ ợ ạ ậ ẽ ả ị
nhi m pháp lí t ng ng, khuyên ch  gái nên ch m d t hành vi sai trái c a mình đệ ươ ứ ị ấ ứ ủ ể
tránh nh ng h u qu  không t t trong t ng lai.ữ ậ ả ố ươ
c. N uế  là nhân viên Y, em nên th ngẳ  th nắ  trao đ iổ  sự vi cệ  v iớ  chủ doanh nghi pệ  và
đ  nghề ị chủ doanh nghi pệ  đóng b oả  hi mể  y t ,ế  b oả  hi mể  xã h iộ  cho mình theo đúng
tho  thu n. N u sau khi em có ý ki n nh ng ch  doanh nghi p v n không th c hi nả ậ ế ế ư ủ ệ ẫ ự ệ
các nghĩa v  b o v  ng i lao đ ng thì em có th  t  cáo nh ng sai ph m đó v i cụ ả ệ ườ ộ ể ố ữ ạ ớ ơ
quan nhà n c có th m quy n.ướ ẩ ề
d. N uế  là B, em nên nhẹ nhàng nh cắ  nhở các b nạ  giữ tr tậ  tự để đ mả  b oả  sự yên
tĩnh cho nh ng ng i b nh khác ngh  ng i và ch p hành đúng n i quy, quy đ nhữ ườ ệ ỉ ơ ấ ộ ị
c a b nh vi n.ủ ệ ệ

3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)
– GV m iờ  2 – 3 HS lên báo cáo k tế  quả bài t pậ  v nậ  d ng.ụ  M iờ  HS khác trong l pớ  
nh n xét, nêu câu h i, các HS báo cáo tr  l i.ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
TRONG BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ,
MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

(3 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công 
dân trong b o v  di s n văn hoá, môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên.ả ệ ả ườ
– Nh n bi t đ c tác h i, h u qu  c a hành vi vi ph m quy n và nghĩa v  công dân ậ ế ượ ạ ậ ả ủ ạ ề ụ
trong b o v  di s n văn hoá, môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên.ả ệ ả ườ

2. Năng lực
– Điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá đ cượ  các hành vi vi ph mạ  quy nề  và nghĩa
v  c aụ ủ  công dân trong b oả  vệ di s nả  văn hoá, môi tr ngườ  và tài nguyên thiên nhiên
trong m tộ  số tình hu ngố  đ nơ  gi nả  th ngườ  g p;ặ  Tự giác th cự  hi nệ  các quy đ nhị  c aủ
pháp lu t vậ ề quy nề  và nghĩa vụ cơ b nả  c aủ  công dân trong b oả  vệ di s nả  văn hoá,
môi tr ngườ  và tài nguyên thiên nhiên b ng nh ng hành vi phù h p.ằ ữ ợ
– Phát triển bản thân: Th cự  hi nệ  đ cượ  và v nậ  đ ng,ộ  giúp đỡ ng iườ  khác th cự  hi nệ
đ c ượ các quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong b o v  diị ủ ậ ề ề ụ ủ ả ệ
s n văn hoá, môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên.ả ườ
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: V nậ  d ngụ  đ cượ  các ki nế  th cứ
v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong b o v  di s n văn hoá, môi tr ng và tàiề ề ụ ủ ả ệ ả ườ
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nguyên thiên nhiên đ  phân tích, đánh giá, x  lí các tình hu ng có liên quan trongể ử ố
th c ti n cu c s ng.ự ễ ộ ố

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm và trung thực trong vi c ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t vệ ấ ị ủ ậ ề
quy n, nghĩa v  c a công dân trong b o v  di s n văn hoá, môi tr ng và tài nguyênề ụ ủ ả ệ ả ườ
thiên nhiên.

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Phi uế  h cọ  t p;ậ  tranh/ nh,ả  clip, bài báo,... liên quan đ nế  n iộ  dung bài h c.ọ
3. Thiết bị

Máy tính, máy chi u,ế  b ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu,...
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (5’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác v n s ng, tr i nghi m c a b n thân HS v  vi c b o v  môi tr ng và tàiố ố ả ệ ủ ả ề ệ ả ệ ườ
nguyên thiên nhiên, t oạ  h ngứ  thú và giúp HS có nh ngữ  hi uể  bi tế  ban đ uầ  về n iộ
dung bài h c.ọ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS: Hãy kể lại một số việc em đã làm để bảo vệ môi trường
và tài nguyên thiên nhiên trong cuộc sống hằng ngày.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm đôi/cá nhân để chu nẩ  bị câu trả l i.ờ
– GV l y tinh th n xung phong ho c ch  đ nh HS trình bày câu tr  l i, các HS khác ấ ầ ặ ỉ ị ả ờ
nh n xét, b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
h c m i nh  l i d n trong SGK.ọ ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của 
công dân trong bảo vệ di sản văn hoá (30’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ cượ  m tộ  số quy đ nhị  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công
dân trong b o v  di s n văn hoá.ả ệ ả
– HS phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dânượ ạ ề ụ ủ
trong b o v  di s n văn hoá trong m t s  tình hu ng đ n gi n th ng g p; nh n bi tả ệ ả ộ ố ố ơ ả ườ ặ ậ ế
đ cượ  tác h i,ạ  h uậ  quả c aủ  hành vi vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân trong b oả
v  di s n văn hoá.ệ ả
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp 1 để xác định các quyền, nghĩa vụ của công
dân trong bảo vệ di sản văn hoá (15’)
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– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  các n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1 trong SGK
đ  ể trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong trường hợp 1, ông N đã thực hiện quyền, nghĩa vụ gì của
công dân trong bảo vệ di sản văn hoá?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm đôi, chu nẩ  bị
câu tr  l i ra gi y nháp ho c phi u h c t p.ả ờ ấ ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác nh nậ  xét, bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Trong tr ngườ  h pợ  1, ông N đã th cự  hi nệ  quy nề  h ngưở  thụ và ti pế  c nậ  các giá trị di
s n vănả  hoá; quy nề  sở h uữ  h pợ  pháp di s nả  văn hoá; quy nề  và nghĩa vụ tôn tr ng,ọ
b oả  v  và phát huy giá tr  di s n văn hoá.ệ ị ả
Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 trong SGK để xác định những hành vi vi
phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ di sản văn hoá và hậu
quả của các hành vi vi phạm (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác tr ngườ  h pợ  2 trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ
Trong trường hợp 2, ông S có vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ
di sản văn hoá không? Vì sao? Hành vi của ông S có thể dẫn tới những hậu quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra
gi y nháp ho c phi u h c t p.ấ ặ ế ọ ậ

– GV m i đ i di n 1–2 nhóm HS trình bày câu tr  l i, m i các HS khác nh n xét, bờ ạ ệ ả ờ ờ ậ ổ
sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ngườ  h pợ  2, hành vi c aủ  ông S đã vi ph mạ  quy nề  và nghĩa vụ c aủ  công
dân trong b oả  vệ di s nả  văn hoá, vì pháp lu tậ  quy đ nhị  tổ ch c,ứ  cá nhân qu nả  lí tr cự
ti pế  di s nả  văn hoá có các quy nề  và nghĩa vụ thông báo k pị  th iờ  cho chủ sở h uữ  ho cặ
cơ quan  nhà n cướ  có th mẩ  quy nề  n iơ  g nầ  nh tấ  khi di s nả  văn hoá bị m t,ấ  tuy
nhiên khi ông S phát hi nệ  ngôi đ nề  c aủ  mình đang trông coi bị m tấ  tr mộ  nhi uề  cổ
v tậ  có giá trị l iạ  c  ố tình che gi u,ấ  không báo cáo v iớ  cơ quan ch cứ  năng để có bi nệ
pháp can thi pệ  k pị  th i.ờ
+ Hành vi c aủ  ông S có thể d nẫ  đ nế  nh ngữ  h uậ  quả nh :ư  gây ch mậ  trễ trong quá
trình truy tìm, thu h i c  v t d n đ n c  v t b  hu  ho i, th t l c không tìm l i đ c;ồ ổ ậ ẫ ế ổ ậ ị ỷ ạ ấ ạ ạ ượ
gián ti pế  dung túng cho kẻ gian ti pế  t cụ  th cự  hi nệ  hành vi tr mộ  c pắ  cổ v t;ậ  ông S có
thể ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t;...ả ị ệ ị ủ ậ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th cứ  như trong SGK.

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân
trong b o v  di s n văn hoá, b o v  môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên.ả ệ ả ả ệ ườ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS làm vi c theo nhóm, nghiên c u tr ng h p và vi t câu tr  l i vào gi y nhápệ ứ ườ ợ ế ả ờ ấ  
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ho c phi u h c t p.ặ ế ọ ậ
– GV l n l t đ c/chi u t ng tr ng h p, m i 1 – 2 nhóm đ a ra câu c  l i cho m i ầ ượ ọ ế ừ ườ ợ ờ ư ả ờ ỗ
tr ng h p, m i các HS khác nh n xét, b  sung.ườ ợ ờ ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và đ aư  ra đáp án đúng:
a. Suy nghĩ và vi cệ  làm c aủ  anh T là sai trái, vi ph mạ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về
quy n, nghĩaề  vụ c aủ  công dân trong vi cệ  thông báo k pị  th iờ  đ aị  đi mể  phát hi nệ  di
v t,ậ  cổ v t, b oậ ả  v tậ  qu cố  gia, di tích l chị  sử – văn hoá; giao n pộ  di v t,ậ  cổ v t,ậ  b oả
v tậ  qu cố  gia do mình tìm đ cượ  cho cơ quan nhà n cướ  có th mẩ  quy nề  n iơ  g nầ  nh t.ấ
Hành vi c aủ  anh T khi nế  ng iườ  thân trong gia đình hình thành nh nậ  th cứ  sai l chệ
trong vi cệ  b oả  vệ di s n vănả  hoá, khi nế  các cổ v tậ  không phát huy đ cượ  giá trị l chị
s ,ử  văn hoá v nố  có c aủ  mình và gây khó khăn cho quá trình nghiên c u c a các cứ ủ ơ
quan chuyên môn.
b. Bà H đã th cự  hi nệ  t tố  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân
trong b o v  di s n văn hoá. Nh ng vi c làm c a bà H đã gián ti p phát huy các giáả ệ ả ữ ệ ủ ế
tr  t t đ pị ố ẹ  c aủ  di tích l chị  sử A và t oạ  đi uề  ki nệ  thu nậ  l iợ  để du khách g nầ  xa th cự
hi nệ  quy n tham quan, h ng th , nghiên c u di s n văn hoá c a mình.ề ưở ụ ứ ả ủ

1. KHỞI ĐỘNG (10’)
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TIẾT 2
– GV m iờ  2 – 3 HS kể l iạ  m tộ  số vi cệ  mà các em đã làm để th cự  hi nệ  quy n,ề  nghĩa
v  c a công dân trong b o v  di s n văn hoá trong cu c s ng h ng ngày.ụ ủ ả ệ ả ộ ố ằ
– Ho cặ  GV m iờ  2 – 3 HS chia sẻ l iạ  các hành vi vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công
dân trong b oả  vệ di s nả  văn hoá trong cu cộ  s ngố  h ngằ  ngày mà các em bi tế  và nêu
h uậ  qu  c a nh ng hành vi vi ph m đó.ả ủ ữ ạ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân
trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (30’)
a) Mục tiêu:
– HS nêu đ c m t s  quy đ nh c  b n c a pháp lu t v  quy n và nghĩa v  c a côngượ ộ ố ị ơ ả ủ ậ ề ề ụ ủ
dân trong b o v  môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên.ả ệ ườ
– HS phân tích, đánh giá đ c các hành vi vi ph m quy n, nghĩa v  c a công dânượ ạ ề ụ ủ
trong b o v  môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên trong m t s  tình hu ng đ n gi nả ệ ườ ộ ố ố ơ ả
th ngườ  g p;ặ  nh nậ  bi tế  đ cượ  tác h i,ạ  h uậ  quả c aủ  hành vi vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa vụ
c a công dân trong b o v  môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên.ủ ả ệ ườ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  n iộ  dung thông tin và tr ngườ  h pợ  1, 2, 3 trong SGK
để trả l iờ  câu h i:ỏ  Trong các trường hợp trên, chủ thể nào đã vi phạm quy định của
pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên
thiên nhiên? Vì sao? Theo em, hành vi vi phạm đó có thể dẫn tới những tác hại, hậu
quả gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ  nháp
ho c phi u h c t p.ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 nhóm trình bày câu trả l iờ  (có thể tách trả l iờ  riêng t ngừ  ý
c a câu h i), các HS khác nh n xét, b  sung ý ki n.ủ ỏ ậ ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ng h p 1, ông K đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa vườ ợ ạ ị ủ ậ ề ề ụ
c aủ  công dân trong b oả  vệ môi tr ngườ  vì gây ô nhi mễ  môi tr ngườ  trong quá trình
kinh doanh, s nả  xu t;ấ  xâm ph mạ  quy nề  đ cượ  s ngố  trong môi tr ngườ  trong lành c aủ
nh ng h  dân xung quanh x ng gia công.ữ ộ ưở
Hành vi c aủ  ông K có thể d nẫ  đ nế  nh ngữ  h uậ  quả nh :ư  gây nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế
s c kho  và cu c s ng bình th ng c a ng i dân; gây ô nhi m không khí; khi nứ ẻ ộ ố ườ ủ ườ ễ ế
ông K ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t;...ả ị ệ ị ủ ậ
+ Trong tr ng h p 2, ông T, ông H, ông S và nh ng ng i có liên quan đã vi ph mườ ợ ữ ườ ạ
quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong b o v  môi tr ng vàị ủ ậ ề ề ụ ủ ả ệ ườ
tài nguyên thiên nhiên vì v nậ  chuy n,ể  chôn, l p,ấ  đ ,ổ  th i,ả  đ tố  ch tấ  th iả  r n,ắ  ch tấ  th iả

nguy h iạ  không đúng quy trình kĩ thu t,ậ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về b oả  vệ môi
tr ng. Hành vi này có th  gây ra nh ng h u qu  nh : gây ô nhi m môi tr ng, gâyườ ể ữ ậ ả ư ễ ườ
ô nhi m ngu nễ ồ  n cướ  sông và ngu nồ  n c ng m;ướ ầ  nhả  h ng tiêuưở  c cự  đ n s cế ứ  kho ,ẻ
cu cộ  s ngố
c aủ  ng iườ  dân; huỷ ho iạ  hệ sinh thái d iướ  sông; khi nế  nh ngữ  ng iườ  vi ph mạ  ph iả  ch uị
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trách nhi mệ  pháp lí theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu t;....ậ
+ Trong tr ng h p 3, ông Q đã vi ph m quy đ nh c a pháp lu t v  quy n, nghĩa vườ ợ ạ ị ủ ậ ề ề ụ
c aủ  công dân trong b oả  vệ tài nguyên thiên nhiên vì tự ý khai thác, mua bán tài
nguyên thiên nhiên khi ch a đ c c p phép.ư ượ ấ
Hành vi c aủ  ông Q có thể gây nhả  h ngưở  tiêu c cự  đ nế  ho tạ  đ ngộ  c aủ  hồ thuỷ đi nệ  Đ;
khi n ông Q ph i ch u trách nhi m pháp lí theo quy đ nh c a pháp lu t;...ế ả ị ệ ị ủ ậ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th cứ  như trong SGK.

3. VẬN DỤNG (5’)
a) Mục tiêu:
HS bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ  phân tích, đánh giá nh ng v n đ  liên quanế ậ ụ ữ ề ọ ể ữ ấ ề
đ n vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a công dân trong b o v  di s n văn hoá, môiế ệ ự ệ ề ụ ủ ả ệ ả
tr ng và tài nguyên thiên nhiên trong cu c s ng, liên h  v i b n thân.ườ ộ ố ệ ớ ả
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhi mệ  vụ HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK, h ngướ  d nẫ  HS trả l iờ
các câu h i. Nêu các quy đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ỏ ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ

TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

GV cho 1 – 2 HS chia sẻ về m tộ  số hành vi vi ph mạ  quy n,ề  nghĩa vụ c aủ  công dân
v  b o v  môi tr ng và tài nguyên thiên trong cu c s ng h ng ngày mà các em bi tề ả ệ ườ ộ ố ằ ế
và nêu h u qu  c a nh ng hành vi vi ph m đó.ậ ả ủ ữ ạ

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 2 trong SGK.
– HS làm vi c theo nhóm, nghiên c u tr ng h p và vi t câu tr  l i vào gi y nhápệ ứ ườ ợ ế ả ờ ấ  
ho c phi u h c t p.ặ ế ọ ậ
– GV l n l t đ c/chi u t ng tr ng h p, m i 1 – 2 nhóm đ a ra câu c  l i cho m i ầ ượ ọ ế ừ ườ ợ ờ ư ả ờ ỗ
tr ng h p, các HS khác nh n xét, b  sung.ườ ợ ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và đ aư  ra đáp án:
a. Hành vi c a ch  G và ch ng là sai trái, đáng b  phê phán và vi ph m quy đ nh c aủ ị ồ ị ạ ị ủ
pháp lu t v  quy n, nghĩa v  c a công dân trong b o v  môi tr ng và tài nguyênậ ề ề ụ ủ ả ệ ườ
thiên nhiên. Hành vi này th  hi n s  thi u hi u bi t, s  vô trách nhi m c a v  ch ngể ệ ự ế ể ế ự ệ ủ ợ ồ
chị G trong vi cệ  b oả  vệ môi tr ng,ườ  tài nguyên thiên và có thể d nẫ  đ nế  nhi uề  h uậ
qu  tiêuả  c cự  lâu dài đ iố  v iớ  môi tr ng,ườ  cũng như s cứ  khoẻ c aủ  ng iườ  dân trong khu
v c.ự
b. Hành vi c aủ  gia đình anh Q là sai trái và vi ph mạ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  về
quy n, nghĩaề  vụ c aủ  công dân trong b oả  vệ môi tr ngườ  và tài nguyên thiên nhiên.
Hành vi này xu t phát t  thái đ  coi th ng quy đ nh c a pháp lu t, dù đã đ c nh cấ ừ ộ ườ ị ủ ậ ượ ắ
nh  nh ng v n không ch u thay đ i,  c  ý ti p t c vi  ph m, do đó c n b  x  líở ư ẫ ị ổ ố ế ụ ạ ầ ị ử
nghiêm.
c. Hành vi ngăn c n ch ng trình báo s  vi c r ng b  các đ i t ng x u đ n h  v i cả ồ ự ệ ừ ị ố ượ ấ ố ạ ớ ơ
quan ch c năng c a bà M là hành vi ích k , vô trách nhi m, không th c hi n đúngứ ủ ỉ ệ ự ệ
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nghĩa v  c a công dân trong b o v  môi tr ng và tài nguyên thiên nhiên. Hành viụ ủ ả ệ ườ
này c nả  trở ng iườ  khác th cự  hi nệ  quy nề  công dân c aủ  mình và gián ti pế  bao che,
dung túng cho các đ iố  t ngượ  x uấ  ti pế  t cụ  phá r ng,ừ  gây nên nh ngữ  h uậ  quả tiêu c cự
lâu dài đ i v i cu c s ng c a ng i dân và đ i v i đ t n c.ố ớ ộ ố ủ ườ ố ớ ấ ướ
Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (15’)
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  nhóm, giao nhi mệ  vụ cho HS đ cọ  tình hu ngố  và th cự
hi n nhi m v  h c t p (1 – 4 nhóm đ c 1 tình hu ng).ệ ệ ụ ọ ậ ọ ố
Gợi ý: GV có thể tổ ch cứ  cho các nhóm d aự  trên n iộ  dung tình hu ngố  trong SGK,
xây d ng k ch b n, đóng vai th  hi n ti u ph m trên l p ho c thuy t trình đ  th cự ị ả ể ệ ể ẩ ớ ặ ế ể ự
hi n nhi m v  h c t p.ệ ệ ụ ọ ậ
– HS th c hi n nhi m h c t p theo nhóm d i s  phân công và hình th c t  ch cự ệ ệ ọ ậ ướ ự ứ ổ ứ
c a GV, vi t câu tr  l i ra b ng nhóm, gi y A0 (ho c th  hi n b ng l i tho i trongủ ế ả ờ ả ấ ặ ể ệ ằ ờ ạ
k ch b n).ị ả
– GV m i đ i di n các nhóm lên trình bày k t qu  th o lu n (ho c di n k ch), cácờ ạ ệ ế ả ả ậ ặ ễ ị
nhóm khác nh n xét, b  sung, ph n bi n.ậ ổ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. N uế  là H, em nên chia sẻ l iạ  sự vi cệ  v iớ  nh ngữ  ng iườ  có th mẩ  quy nề  để họ ti nế
hành đi u tra, xác minh thông tin và có bi n pháp x  lí phù h p.ề ệ ử ợ
b. N u là anh P, em nên thu th p các ch ng c  c n thi t và trình báo s  vi c v i cế ậ ứ ứ ầ ế ự ệ ớ ơ
quan ch c năng đ  có các bi n pháp x  lí phù h p.ứ ể ệ ử ợ

3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (15’)
– GV m i đ i di n 2 – 3 nhóm lên báo cáo k t qu  bài t p v n d ng. M i HS khácờ ạ ệ ế ả ậ ậ ụ ờ  
trong l p nh n xét, nêu câu h i, các HS báo cáo tr  l i.ớ ậ ỏ ả ờ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
– GV t ngổ  k t,ế  k tế  thúc bài h c.ọ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
(2 tiết)

MỤC TIÊU
1. Kiến thức

– Nêu đ cượ  khái ni m,ệ  vai trò, các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  t ;ế  m iố
quan h  gi a pháp lu t qu c t  và lu t qu c gia.ệ ữ ậ ố ế ậ ố
– Phân tích, đánh giá đ c m t s  hành vi vi ph m pháp lu t Vi t Nam và pháp lu tượ ộ ố ạ ậ ệ ậ
qu c t  đ n gi n liên quan t i các nguyên t c c  b n c a pháp lu t qu c t .ố ế ơ ả ớ ắ ơ ả ủ ậ ố ế
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2. Năng lực
Điều chỉnh hành vi: Đ ngồ  tình, ngủ  hộ nh ngữ  hành vi phù h pợ  v iớ  các nguyên t cắ  cơ
b nả  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  t ;ế  phê phán nh ngữ  hành vi vi ph mạ  các nguyên t cắ  cơ b nả
c a pháp lu t qu c t .ủ ậ ố ế

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm trong vi c đánh giá hành vi vi ph m các nguyên t c c  b n c a phápệ ạ ắ ơ ả ủ
lu tậ  qu cố  t ;ế  đ uấ  tranh phê phán các hành vi vi ph mạ  các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ
pháp lu t qu c t .ậ ố ế

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT môn Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Tranh/ nh,ả  video, câu chuy nệ  (n uế  có),... liên quan đ nế  bài h c.ọ
3. Thiết bị

B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

I. MỞ ĐẦU (5’)
a) Mục tiêu:

TIẾT 1
Gi i thi u ý nghĩa c a bài h c; khai thác tr i nghi m, v n s ng và hi u bi t ban đ u ớ ệ ủ ọ ả ệ ố ố ể ế ầ
c a HS v  pháp lu t qu c t  đ  d n d t vào bài h c m i.ủ ề ậ ố ế ể ẫ ắ ọ ớ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân để trả l iờ  câu h i:ỏ  Em hãy nêu tên một văn bản 
hoặc một quy phạm pháp luật quốc tế mà em biết.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo cá nhân, ghi câu trả l iờ  ra gi y/phi uấ ế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  m iờ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
m i nh  l i d n trong SGK.ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm pháp luật quốc tế (20’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ cượ  khái ni mệ  pháp lu tậ  qu cố  t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  theo nhóm đôi, đ cọ  thông tin trong SGK để trả l iờ  các 
câu h i sau:ỏ
1/ Pháp luật quốc tế được ban hành bởi những chủ thể nào và theo cách thức 
nào? 2/ Pháp luật quốc tế được có thể được thể hiện ở những văn bản nào?
3/ Pháp luật quốc tế gồm những bộ phận hay những yếu tố 
nào? 4/ Em hiểu thế nào là pháp luật quốc tế?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
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– V iớ  m iỗ  câu h i,ỏ  GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  m iờ  các HS khác
b  sung ý ki n ho c ph n bi n.ổ ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
1/ Pháp lu t qu c t  đ c ban hành b i ch  th  ch  y u là các qu c gia, ngoài ra cònậ ố ế ượ ở ủ ể ủ ế ố
có các chủ thể khác như các tổ ch cứ  qu cố  tế liên qu cố  gia hay còn g iọ  là tổ ch cứ
qu c ố tế liên chính phủ (ví d :ụ  Tổ ch cứ  Th ngươ  m iạ  Thế gi i,ớ  Tổ ch cứ  Y tế Thế gi i,...ớ
) và các dân t c đang đ u tranh giành đ c l p (ví d : M t tr n Dân t c Gi i phóngộ ấ ộ ậ ụ ặ ậ ộ ả
mi n Nam Vi t Nam, M t tr n Nhân dân Gi i phóng Palestine,...).ề ệ ặ ậ ả
Pháp lu t qu c t  đ c ban hành theo cách th c là các ch  th  c a lu t qu c t  thoậ ố ế ượ ứ ủ ể ủ ậ ố ế ả
thu n v i nhau trên c  s  bình đ ng và t  nguy n đ  xây d ng nên.ậ ớ ơ ở ẳ ự ệ ể ự

2/ Pháp lu t qu c t  đ c có th  đ c th  hi n  các văn b n pháp lu t nh : Hi nậ ố ế ượ ể ượ ể ệ ở ả ậ ư ế
ch ng c a Liên h p qu c, Tuyên ngôn th  gi i v  quy n con ng i, Công c c aươ ủ ợ ố ế ớ ề ề ườ ướ ủ
Liên h p qu c v  Lu t Bi n,...ợ ố ề ậ ể
3/ Pháp lu t qu c t  g m nh ng b  ph n hay nh ng y u t  là: các nguyên t c và cácậ ố ế ồ ữ ộ ậ ữ ế ố ắ
quy ph m pháp lu t qu c t .ạ ậ ố ế
4/ Pháp lu tậ  qu cố  tế là hệ th ngố  các nguyên t cắ  và quy ph mạ  pháp lu tậ  đ cượ  các
qu c giaố  và chủ thể khác c aủ  lu tậ  qu cố  tế thoả thu nậ  xây d ngự  nên trên cơ sở sự bình
đ ng vàẳ  tự nguy nệ  để đi uề  ch nhỉ  nh ngữ  quan hệ phát sinh gi aữ  các qu cố  gia và các
chủ th  đó trong m i lĩnh v c c a đ i s ng qu c t .ể ọ ự ủ ờ ố ố ế
– GV có thể ch tố  ki nế  th cứ  b ngằ  sơ đồ sau:

Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của pháp luật quốc tế (20’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ cượ  các vai trò cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân/theo nhóm, đ cọ  thông tin trong SGK để trả l iờ
câu h i:ỏ
1/ Em hãy cho biết nội dung thông tin trên phản ánh vai trò gì của pháp luật quốc tế.
Theo em, vai trò quan trọng nhất của pháp luật quốc tế là gì?
2/ Theo em, pháp luật quốc tế thể hiện vai trò gì trong tình huống 
trên? 3/ Vai trò của pháp luật quốc tế được thể hiện ở những điểm cơ 
bản nào?
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– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– V iớ  m iỗ  câu h i,ỏ  GV m iờ  1 – 2 HS/nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác bổ
sung ý ki n ho c ph n bi n.ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ N i dung thông tin trên ph n ánh vai trò c a lu t qu c t  là: đi u ch nh quan hộ ả ủ ậ ố ế ề ỉ ệ
gi aữ  các qu cố  gia và là cơ sở để thi tế  l pậ  các m iố  quan hệ ngo iạ  giao, h uữ  nghị và
h p tác gi a các qu c gia trong các lĩnh v c c a đ i s ng qu c t .ợ ữ ố ự ủ ờ ố ố ế
Vai trò quan tr ng nh t c a pháp lu t qu c t  là đi u ch nh nh ng quan h  phát sinhọ ấ ủ ậ ố ế ề ỉ ữ ệ
gi a các ch  th  c a lu t qu c t  nh m duy trì hoà bình, an ninh qu c t , thúc đ y sữ ủ ể ủ ậ ố ế ằ ố ế ẩ ự
h pợ  tác gi aữ  các qu cố  gia để b oả  đ mả  nhân quy nề  và sự phát tri nể  chung c aủ  thế
gi i.ớ
2/ Trong v  vi c đ c nêu  tình hu ng trên, pháp lu t qu c t  có vai trò là c  s  đụ ệ ượ ở ố ậ ố ế ơ ở ể
gi i quy t tranh ch p gi a các qu c gia.ả ế ấ ữ ố
3/ Pháp lu tậ  qu cố  tế có nh ngữ  vai trò cơ b nả  sau:
+ Đi uề  ch nhỉ  quan hệ gi aữ  các qu cố  gia ho cặ  gi aữ  các chủ thể khác c aủ  pháp lu tậ
qu c tố ế phát sinh trong các lĩnh v cự  (chính tr ,ị  kinh t ,ế  xã h i,...)ộ  c aủ  đ iờ  s ngố  qu cố
tế nh m gi  gìn hoà bình, an ninh, b o đ m nhân quy n và vì s  phát tri n c a thằ ữ ả ả ề ự ể ủ ế
gi i.ớ
+ Là cơ sở để thi tế  l pậ  các m iố  quan hệ ngo iạ  giao, h uữ  nghị và h pợ  tác gi aữ  các
qu c gia trên các lĩnh v c c a đ i s ng qu c t .ố ự ủ ờ ố ố ế
+ Là cơ sở để gi iả  quy tế  các tranh ch pấ  gi aữ  các qu cố  gia và các chủ thể khác c aủ
pháp lu t qu c t .ậ ố ế
– GV có thể t ngổ  k tế  l iạ  ki nế  th cứ  theo sơ đồ như sau:

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS về nhà chu nẩ  bị cho ti tế  h cọ  ti pế  theo: Làm bài Luy nệ  
t p s  1 và s  2.ậ ố ố

                           TI TẾ  2

1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV m iờ  1 HS trình bày câu trả l iờ  c aủ  bài luy nệ  t pậ  số 1. M iờ  HS khác nh nậ  xét
ho c b  sung.ặ ổ
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– GV nh nậ  xét, ch tố  đáp án đúng:
a. Pháp lu tậ  qu cố  tế là hệ th ngố  các nguyên t cắ  và quy ph mạ  pháp lu tậ  đ cượ  các
qu c giaố  và chủ thể khác c aủ  lu tậ  qu cố  tế thoả thu nậ  xây d ngự  nên, trên cơ sở sự
bình đ ng vàẳ  tự nguy nệ  để đi uề  ch nhỉ  nh ngữ  quan hệ phát sinh gi aữ  các qu cố  gia và
các chủ th  đó trong m i lĩnh v c c a đ i s ng qu c t .ể ọ ự ủ ờ ố ố ế
– GV d nẫ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế (20’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ c các nguyên t c c  b n c a pháp lu t qu c t ; phân tích, đánh giá đ cượ ắ ơ ả ủ ậ ố ế ượ
m t s  hành vi vi ph m các nguyên t c c  b n c a pháp lu t qu c t .ộ ố ạ ắ ơ ả ủ ậ ố ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân/theo nhóm, đ cọ  thông tin trong SGK để trả l iờ
các câu h i sau:ỏ
1/ Em hãy cho biết, việc các quốc gia tham gia thành lập, xin gia nhập và rút khỏi EU
phù hợp với những nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật quốc tế. Vì sao?
2/ Theo em, hành vi thực hiện chính sách cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính
do Mỹ áp đặt đối với Cuba là sự vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật quốc
tế? Vì sao?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– V iớ  m iỗ  câu h i,ỏ  GV m iờ  1 – 2 HS/nhóm trình bày câu trả l i,ờ  m iờ  các HS khác
b  sung ý ki n ho c ph n bi n.ổ ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ Vi c các qu c gia tham gia thành l p, xin gia nh p và rút kh i EU phù h p v iệ ố ậ ậ ỏ ợ ớ
nh ng nguyên t c c  b n sau: Nguyên t c các qu c gia có nghĩa v  h p tác v i cácữ ắ ơ ả ắ ố ụ ợ ớ
qu cố  gia khác, nguyên t cắ  quy nề  bình đ ngẳ  và tự quy tế  c aủ  các dân t cộ  và nguyên
t c bìnhắ  đ ngẳ  về chủ quy nề  c aủ  các qu cố  gia. B iở  vì: Các qu cố  gia tham gia đàm
phán đ  thànhể  l pậ  và xin gia nh pậ  EU là phù h pợ  v iớ  các nguyên t cắ  các qu cố  gia có
nghĩa v  h p tác v i các qu c gia khác, nguyên t c bình đ ng v  ch  quy n c a cácụ ợ ớ ố ắ ẳ ề ủ ề ủ
qu c gia vì các qu c gia tham gia liên minh đ  h p tác v i nhau cùng phát tri n, cácố ố ể ợ ớ ể
qu c gia thành viên c a liên minh đ u bình đ ng v  ch  quy n v i nhau, m i qu cố ủ ề ẳ ề ủ ề ớ ỗ ố
gia đ u có quy n quy t đ nh tham gia hay không tham gia vào liên minh này trên cề ề ế ị ơ
s  quy n bìnhở ề  đ ngẳ  và tự quy tế  c aủ  các dân t c.ộ  Vi cệ  n cướ  Anh xin rút kh iỏ  EU là
phù h pợ  v i nguyên t c quy n bình đ ng và t  quy t c a các dân t c.ớ ắ ề ẳ ự ế ủ ộ
2/ Hành vi th c hi n chính sách c m v n kinh t , th ng m i và tài chính do M  ápự ệ ấ ậ ế ươ ạ ỹ
đ t đ i v i Cuba là s  vi ph m nguyên t c không can thi p vào công vi c n i b  c aặ ố ớ ự ạ ắ ệ ệ ộ ộ ủ
các qu cố  gia khác và nguyên t cắ  quy nề  bình đ ngẳ  về chủ quy nề  c aủ  các qu cố  gia.
B i vì,ở  v iớ  l nhệ  c mấ  v nậ  c aủ  M ,ỹ  các doanh nghi pệ  c aủ  Mỹ và nhi uề  n cướ  khác
không th  thi t l p quan h  th ng m i, xu t nh p kh u hàng hoá đ i v i Cuba, gâyể ế ậ ệ ươ ạ ấ ậ ẩ ố ớ
khó khăn cho vi c phát tri n kinh t  và đ i s ng c a nhân dân Cuba.ệ ể ế ờ ố ủ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th cứ  như trong SGK.
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– GV cũng có thể ch tố  ki nế  th cứ  b ngằ  cách sử d ngụ  sơ đồ như sau:

Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và luật quốc gia (10’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ cượ  m iố  quan hệ gi aữ  pháp lu tậ  qu cố  tế và lu tậ  qu cố  gia.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c u HS đ c thông tin, nghiên c u tình hu ng, làm vi c cá nhân/theo nhómầ ọ ứ ố ệ
để trả l iờ  câu h iỏ  trong SGK:
1/ Theo em, các thông tin trên đề cập tới mối quan hệ nào giữa pháp luật quốc tế và
luật quốc gia? Mối quan hệ đó được biểu hiện như thế nào?
2/ Từ các thông tin trên, em hãy nêu khái quát tác động qua lại giữa pháp luật quốc
tế và luật quốc gia, cho ví dụ minh hoạ.
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS/nhóm trình bày câu trả l i,ờ  m iờ  các HS khác bổ sung ý ki nế
ho c ph n bi n.ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ Các thông tin trên đ  c p t i m i quan h  bi n ch ng, tác đ ng qua l i v i nhauề ậ ớ ố ệ ệ ứ ộ ạ ớ
gi a phápữ  lu tậ  qu cố  tế và lu tậ  qu cố  gia. M i quanố  h  đó đ c bi u hi n nh  sau: quyệ ượ ể ệ ư
đ nh trong Công c v  n đ nh l ng t i thi u năm 1970 c a T  ch c Lao đ ngị ướ ề Ấ ị ươ ố ể ủ ổ ứ ộ
Qu cố  tế là cơ sở để Nhà n cướ  Vi tệ  Nam xây d ngự  các quy đ nhị  trong Bộ lu tậ  Lao
đ ng c a Vi t Nam, b o đ m cho các quy đ nh trong B  lu t Lao đ ng c a Vi tộ ủ ệ ả ả ị ộ ậ ộ ủ ệ
Nam phù h p,ợ  không trái v iớ  quy đ nhị  trong Công cướ  về nẤ  đ nhị  l ngươ  t iố  thi uể
năm 1970 c a Tủ ổ ch cứ  Lao đ ngộ  Qu cố  t .ế  Ng cượ  l i,ạ  vi cệ  n iộ  lu tậ  hoá các quy đ nhị
c aủ  WTO và s a đ i, b  sung, thay th  các quy đ nh trong các đ o lu t c a qu c giaử ổ ổ ế ị ạ ậ ủ ố
n c ta cho phù h p v i quy đ nh c a t  ch c qu c t  này đã góp ph n m  r ngướ ợ ớ ị ủ ổ ứ ố ế ầ ở ộ
thêm ph m vi đi u ch nh, t m nh h ng và thúc đ y s  phát tri n c a pháp lu tạ ề ỉ ầ ả ưở ẩ ự ể ủ ậ
qu c t .ố ế

2/ Pháp lu tậ  qu cố  tế và lu tậ  qu cố  gia có quan hệ bi nệ  ch ng,ứ  tác đ ngộ  qua l iạ  v iớ
nhau. Pháp lu t qu c t  là c  s  đ  xây d ng và hoàn thi n quy đ nh c a lu t qu cậ ố ế ơ ở ể ự ệ ị ủ ậ ố
gia, b o đ m cho lu t qu c gia phù h p v i yêu c u c a pháp lu t qu c t .ả ả ậ ố ợ ớ ầ ủ ậ ố ế
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Ví d , khi Vi t Nam phê chu n Công c c a Liên h p qu c v  quy n tr  em thìụ ệ ẩ ướ ủ ợ ố ề ề ẻ
quy đ nh trong công c này tr  thành c  s  đ  xây d ng các quy đ nh trong Lu tị ướ ở ơ ở ể ự ị ậ
Tr  em c a Vi t Nam, b o đ m cho quy đ nh trong Lu t Tr  em phù h p, không tráiẻ ủ ệ ả ả ị ậ ẻ ợ
v i các quy đ nh trong Công c trên. T  đó góp ph n làm cho pháp lu t Vi t Namớ ị ướ ừ ầ ậ ệ
hoàn thi n h n.ệ ơ
Lu tậ  qu cố  gia t oạ  cơ sở cho sự hình thành và góp ph nầ  thúc đ yẩ  sự phát tri nể  c aủ
pháp lu tậ  qu cố  t .ế  Quy đ nhị  trong các đ oạ  lu tậ  c aủ  qu cố  gia ph iả  phù h p,ợ  không
đ cượ  trái v i quy đ nh c a pháp lu t qu c t .ớ ị ủ ậ ố ế
Ví d , trên c  sụ ơ ở th mẩ  quy n do Hi n phápề ế  quy đ nh, các c  quanị ơ  nhà n c c a Vi tướ ủ ệ
Nam đã tham gia đàm phán và kí k tế  thành công nhi uề  đi uề  cướ  qu cố  tế v iớ  các
n c khác, qua đó góp ph n làm hình thành thêm các quy đ nh m i c a pháp lu tướ ầ ị ớ ủ ậ
qu c t  và thúc đ y s  phát tri n c a pháp lu t qu c t .ố ế ẩ ự ể ủ ậ ố ế
– GV có thể mô tả m iố  quan hệ gi aữ  pháp lu tậ  qu cố  tế và lu tậ  qu cố  gia theo sơ đồ sau:

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (5’)
– GV yêu c u HS đ c thông tin, làm vi c cá nhân/theo nhóm đ  xác đ nh vai trò c a ầ ọ ệ ể ị ủ
pháp lu tậ  qu cố  tế thể hi nệ  qua thông tin.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l iờ  c aủ  mình, các HS khác trong l pớ  bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Thông tin trên th  hi n vai trò c a pháp lu t qu c t  trong vi c đi u ch nh quan hể ệ ủ ậ ố ế ệ ề ỉ ệ
gi aữ  các qu cố  gia phát sinh trong lĩnh v cự  kinh tế và là cơ sở để thi tế  l pậ  m iố  quan
h  h p tác gi a các qu c gia trong lĩnh v c kinh t  vì s  phát tri n c a th  gi i.ệ ợ ữ ố ự ế ự ể ủ ế ớ
Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (5’)
– GV yêu c uầ  HS nghiên c uứ  các tr ngườ  h pợ  trong bài t pậ  số 3 để trả l iờ  câu h i.ỏ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  HS trả l iờ  l nầ  l tượ  t ngừ  câu h i.ỏ  M iỗ  câu h iỏ  m iờ  1 – 2 HS trình bày câu
tr  l i c a mình, các HS khác trong l p b  sung ý ki n.ả ờ ủ ớ ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. Vi cệ  kí k tế  Hi pệ  đ nhị  Pari năm 1973 gi aữ  Vi tệ  Nam và Mỹ là phù h pợ  v iớ  nguyên
t c ắ gi iả  quy tế  các tranh ch pấ  qu cố  tế b ngằ  bi nệ  pháp hoà bình, b iở  vì, đó là k tế  quả
c aủ  quá trình đàm phán, th ng l ng lâu dài gi a các bên tham chi n và d n đ nươ ượ ữ ế ẫ ế
vi c ch m d t chi n tranh, l p l i hoà bình  Vi t Nam.ệ ấ ứ ế ậ ạ ở ệ
b. Cu cộ  xung đ tộ  vũ trang gi aữ  hai n cướ  N và U là sự vi ph mạ  các nguyên t cắ  cơ
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b n c a pháp lu t qu c t  là: nguyên t c c m dùng vũ l c hay đe do  dùng vũ l cả ủ ậ ố ế ắ ấ ự ạ ự
trong các quan h  qu c t , nguyên t c gi i quy t các tranh ch p qu c t  b ng bi nệ ố ế ắ ả ế ấ ố ế ằ ệ
pháp hoà bình. B i vì, khi xung đ t vũ trang hay chi n tranh x y ra gi a hai n cở ộ ế ả ữ ướ
này t c là hai n c đã dùng vũ l c mà không dùng bi n pháp hoà bình đ  gi i quy tứ ướ ự ệ ể ả ế
tranh ch p v i nhau.ấ ớ
Để ch mấ  d tứ  cu cộ  xung đ tộ  này, hai n cướ  N và U c nầ  tuân th :ủ  Nguyên t cắ  gi iả
quy t các tranh ch p qu c t  b ng bi n pháp hoà bình, nguyên t c quy n bình đ ngế ấ ố ế ằ ệ ắ ề ẳ
và t  quy t c a các dân t c, nguyên t c bình đ ng v  ch  quy n c a các qu c gia.ự ế ủ ộ ắ ẳ ề ủ ề ủ ố
Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 4 (5’)
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  theo nhóm, đ cọ  thông tin trong bài t pậ  số 4 để trả l iờ  câu h i.ỏ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Pháp lu t qu c t  là c  s  đ  xây d ng và hoàn thi n quy đ nh c a lu t qu c gia, b oậ ố ế ơ ở ể ự ệ ị ủ ậ ố ả
đ mả  cho lu tậ  qu cố  gia phù h pợ  v iớ  yêu c uầ  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  t .ế  Cụ th ,ể  các quy
đ nh trongị  Công cướ  Xoá bỏ m iọ  hình th cứ  phân bi tệ  đ iố  xử v iớ  phụ nữ (CEDAW)
là cơ s  đở ể xây d ngự  các quy đ nhị  trong Lu tậ  Bình đ ngẳ  gi iớ  c aủ  n cướ  ta, qua đó
góp ph nầ  làm cho pháp lu tậ  Vi tệ  Nam hoàn thi nệ  h nơ  và b oả  đ mả  cho lu tậ  c aủ  n cướ
ta phù h pợ  v i yêuớ  c uầ  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  t .ế  Lu tậ  qu cố  gia góp ph nầ  thúc đ yẩ  sự
phát tri nể  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế vì vi cệ  n iộ  lu tậ  hoá các quy đ nhị  c aủ  Công cướ
CEDAW trong Lu tậ  Bình đ ng gi i c a Vi t Nam góp ph n m  r ng ph m vi đi uẳ ớ ủ ệ ầ ở ộ ạ ề
ch nh, tác đ ng nh h ng c a Công c CEDAW, t  đó góp ph n thúc đ y s  phátỉ ộ ả ưở ủ ướ ừ ầ ẩ ự
tri n c a pháp lu t qu c t .ể ủ ậ ố ế

4. VẬN DỤNG (5’)
a) Mục tiêu:
HS áp d ngụ  nh ngữ  đi uề  đã h cọ  để tìm hi uể  và làm rõ vai trò c aủ  pháp lu tậ  qu cố  t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK theo nhóm. 
Nêu quy đ nhị  về s nả  ph mẩ  và th iờ  gian n pộ  s nả  ph m.ẩ
– HS th cự  hi nệ  bài t pậ  nhóm này ở nhà.
– GV tổ ch cứ  cho HS báo cáo k tế  quả vào bu iổ  h cọ  ti pế  theo.

CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VỀ DÂN CƯ, LÃNH THỔ 
VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

(6 tiết)
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức
– Nh n bi t đ c n i dung c  b n c a công pháp qu c t  v  dân c , lãnh th  và biênậ ế ượ ộ ơ ả ủ ố ế ề ư ổ
gi i qu c gia, các vùng bi n thu c ch  quy n và quy n ch  quy n c a qu c gia.ớ ố ể ộ ủ ề ề ủ ề ủ ố
– Phân tích, đánh giá đ c m t s  hành vi vi ph m pháp lu t Vi t Nam và pháp lu tượ ộ ố ạ ậ ệ ậ
qu c t  đ n gi n liên quan đ n dân c , lãnh th  và biên gi i qu c gia, các vùng bi nố ế ơ ả ế ư ổ ớ ố ể
thu c ch  quy n và quy n ch  quy n c a qu c gia.ộ ủ ề ề ủ ề ủ ố

2. Về năng lực
Điều chỉnh hành vi: Đ ng tình, ng h  nh ng hành vi phù h p v i các quy đ nh c aồ ủ ộ ữ ợ ớ ị ủ
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pháp lu tậ  qu cố  tế về dân c ,ư  lãnh thổ và chủ quy nề  qu cố  gia; phê phán nh ngữ  hành
vi vi ph mạ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế về dân c ,ư  lãnh thổ và chủ quy nề
qu cố  gia.

3. Về phẩm chất
Có trách nhiệm trong vi cệ  đánh giá các hành vi vi ph mạ  pháp lu tậ  Vi tệ  Nam và pháp
lu tậ  qu cố  t ;ế  Đ uấ  tranh phê phán các hành vi vi ph mạ  pháp lu tậ  Vi tệ  Nam và pháp
lu t qu c t .ậ ố ế

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12.
2. Học liệu

Tranh/ nh,ả  video, câu chuy nệ  (n uế  có),... liên quan đ nế  bài h c.ọ
3. Thiết bị

B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (5’)

a) Mục tiêu:
Gi i thi u ý nghĩa c a bài h c; khai thác tr i nghi m, v n s ng và hi u bi t ban đ uớ ệ ủ ọ ả ệ ố ố ể ế ầ
c aủ  HS về m tộ  công cướ  qu cố  tế có liên quan tr cự  ti pế  t iớ  lãnh thổ và chủ quy nề
qu c gia đ  d n d t vào bài h c m i.ố ể ẫ ắ ọ ớ
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân để trả l iờ  câu h i:ỏ  Em hãy nêu tên và chia sẻ
những hiểu biết của mình về công ước quốc tế quan trọng nhất thường được các
quốc gia viện dẫn khi có tranh chấp với nhau về lãnh thổ, chủ quyền biển đảo và
biên giới quốc gia.
– HS làm vi cệ  cá nhân, ghi câu trả l iờ  ra gi y/phi uấ ế  h cọ  t p.ậ
(GV cũng có thể mở đ uầ  b ngằ  cách cho HS xem m tộ  đo nạ  video ho cặ  tranh, nhả  liên 
quan đ n Công c qu c t  v  Lu t Bi n năm 1982).ế ướ ố ế ề ậ ể
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó d nẫ  d tắ  HS vào bài 
m i nh  l i d n trong SGK.ớ ư ờ ẫ

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu công pháp quốc tế về dân cư (40’)
a) Mục tiêu:
HS nh nậ  bi tế  đ cượ  n iộ  dung cơ b nả  c aủ  công pháp qu cố  tế về dân c .ư
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c u HS làm vi c cá nhân/theo nhóm, đ c thông tin, nghiên c u tình hu ngầ ệ ọ ứ ố
trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Em hãy nêu các quy định của công pháp quốc tế về dân cư và lấy ví dụ minh hoạ.
2/ Theo em, khi sinh sống và cư trú hợp pháp ở nước M, ông A có thể có những quyền 
và nghĩa vụ gì?
3/ Hành vi của những người quá khích được nêu trong tình huống trên có vi phạm 

                                                                            uigeli.xyz                                 Trang 117

II

III



uigeli.xyz

pháp luật quốc tế không? Vì sao?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– GV m iờ  HS l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i.ỏ  V iớ  m iỗ  câu h i,ỏ  GV m iờ  1 – 2 HS/nhóm
trình bày câu tr  l i, các HS khác b  sung ý ki n ho c ph n bi n.ả ờ ổ ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ Dân cư c aủ  qu cố  gia là t ngổ  h pợ  nh ngữ  ng iườ  cư trú và sinh s ngố  trên lãnh thổ
qu c gia, cùng ch u s  qu n lí c a Nhà n c, s  tác đ ng đi u ch nh c a pháp lu tố ị ự ả ủ ướ ự ộ ề ỉ ủ ậ
qu c gia và bao g m ba b  ph n là công dân (ng i mang qu c t ch c a qu c gia),ố ồ ộ ậ ườ ố ị ủ ố
công dân n c ngoài (ng i mang qu c t ch c a qu c gia khác) và ng i khôngướ ườ ố ị ủ ố ườ
qu c t ch (ng iố ị ườ  không mang qu cố  t chị  c aủ  qu cố  gia nào). Chế độ pháp lí c aủ  m iỗ
bộ ph nậ  dân c  bao g m các quy n và nghĩa v  pháp lí mà qu c gia, thông qua Nhàư ồ ề ụ ố
n c, đã quy đ nh cho h  phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t qu c t .ướ ị ọ ợ ớ ị ủ ậ ố ế
+ Ch  đ  pháp lí c a ng i n c ngoài c  trú và sinh s ng  n c s  t i (n c màế ộ ủ ườ ướ ư ố ở ướ ở ạ ướ
ng i n c ngoài đang c  trú và sinh s ng) bao g m nh ng quy n và nghĩa v  nh tườ ướ ư ố ồ ữ ề ụ ấ
đ nhị  tuỳ theo chế độ đãi ngộ mà n cướ  sở t iạ  dành cho họ trên cơ sở pháp lu tậ  qu cố
gia phù h pợ  v iớ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế mà Nhà n cướ  đó đã công nh nậ
và bao

g m:ồ  chế độ đãi ngộ qu cố  gia, chế độ đãi ngộ t iố  huệ qu cố  và chế độ đãi ngộ đ cặ
bi t. Quy nệ ề  c aủ  ng iườ  n cướ  ngoài đ cượ  ghi nh nậ  trong nhi uề  văn ki nệ  c aủ  lu tậ  nhân
quy n qu c t . Nguyên t c “không phân bi t đ i x ” đ c nh n m nh trong Hi nề ố ế ắ ệ ố ử ượ ấ ạ ế
ch ng Liênươ  h pợ  qu cố  năm 1945 và Tuyên ngôn toàn thế gi iớ  về quy nề  con ng iườ
năm 1948 (UDHR). Cả hai công cướ  quan tr ngọ  nh tấ  về quy nề  con ng iườ  là Công

cướ  qu cố  tế v  ề các quy nề  dân sự và chính trị (ICCPR) và Công cướ  qu cố  tế về các
quy nề  kinh t ,ế  xã h i ộ và văn hoá (ICESCR) đ uề  quy đ nh:ị  “không đ cượ  có b tấ  kì sự
phân bi tệ  đ iố  xử nào v  ch ngề ủ  t c,ộ  màu da,... ngôn ng ,...ữ  ngu nồ  g cố  dân t c,...ộ  ho cặ
các đ aị  vị khác” (Đi uề  2).
• Ch  đ  đãi ng  qu c gia: th ng đ c áp d ng cho nh ng ng i n c ngoài c  trúế ộ ộ ố ườ ượ ụ ữ ườ ướ ư
và sinh s ng trên lãnh th  c a mình khi h  có th i h n l u trú t ng đ i n đ nh vàố ổ ủ ọ ờ ạ ư ươ ố ổ ị
lâu dài. Theo chế độ này, n cướ  sở t iạ  cho phép ng iườ  n cướ  ngoài cư trú và sinh s ngố

 n c mình đ c h ng nh ng quy n chính tr , dân s , kinh t , văn hoá c  b n nhở ướ ượ ưở ữ ề ị ự ế ơ ả ư
công dân c a n c s  t i, tr  m t s  quy n liên quan đ n l i ích và an ninh qu c giaủ ướ ở ạ ừ ộ ố ề ế ợ ố
c aủ  n cướ  sở t i.ạ  Ví d :ụ  công dân n cướ  ngoài, ng iườ  không qu cố  t chị  cư trú và sinh
s ng ố ở n cướ  ta đ uề  đ cượ  h ngưở  t tấ  cả các quy nề  con ng iườ  đ cượ  quy đ nhị  trong
Hi nế  pháp năm 2013.
• Ch  đ  đãi ng  t i hu  qu c: là ch  đ  đ c áp d ng cho nh ng doanh nhân n cế ộ ộ ố ệ ố ế ộ ượ ụ ữ ướ
ngoài cư trú và sinh s ngố  trên lãnh thổ c aủ  mình khi họ s nả  xu tấ  và kinh doanh trong
lĩnh v cự  xu tấ  nh pậ  kh uẩ  hàng hoá. Theo chế độ này, các công dân và pháp nhân
n c ngoài  n c s  t i đ c h ng các quy n l i và u đãi v  các lo i thu  quanướ ở ướ ở ạ ượ ưở ề ợ ư ề ạ ế
và phí đánh vào ho c có liên quan đ n hàng hoá nh p kh u hay xu t  kh u,  vặ ế ậ ẩ ấ ẩ ề
ph ng th c thanhươ ứ  toán đ iố  v iớ  hàng nh pậ  kh uẩ  và xu tấ  kh u,...ẩ  mà các công dân và
pháp nhân c a b t kì m t n c th  ba nào đang và s  đ c h ng trong t ng lai.ủ ấ ộ ướ ứ ẽ ượ ưở ươ
Ch  đ  này ch  đ c ghi nh n và th  hi n trong các hi p đ nh th ng m i, hi p đ nhế ộ ỉ ượ ậ ể ệ ệ ị ươ ạ ệ ị
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th ng m i và hàngươ ạ  h iả  gi aữ  các qu cố  gia h uữ  quan. Ví d :ụ  Hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ
Vi tệ  Nam – Hoa Kỳ năm 2020 quy đ nh:ị  “Đi uề  1. Quy chế t iố  huệ qu cố  (Quan hệ
th ngươ  m iạ  bình th ng) vàườ  không phân bi tệ  đ iố  x :ử  1/ M iỗ  bên dành ngay l pậ  t cứ
và vô đi uề  ki nệ  cho hàng hoá có xu tấ  xứ t iạ  ho cặ  đ cượ  xu tấ  kh uẩ  từ Bên kia sự đ iố
xử không kém thu nậ  l iợ  h nơ  s  đ i x  dành cho hàng hoá có xu t x  t i ho c đ cự ố ử ấ ứ ạ ặ ượ
xu t kh u t  lãnh th  c a b t c  n c th  ba nào khác trong t t c  các v n đ  liênấ ẩ ừ ổ ủ ấ ứ ướ ứ ấ ả ấ ề
quan t i: m i lo i thu  quan và phí đánhớ ọ ạ ế  vào ho cặ  có liên quan đ nế  vi cệ  nh pậ  kh uẩ
hay xu tấ  kh u,ẩ  bao g mồ  cả các ph ng pháp tính các lo i thu  quan và phí đó;...”.ươ ạ ế
Đi u này có nghĩa là hàng hoá c a Vi t Nam vào Hoa Kỳ đ c dành cho s  đ i xề ủ ệ ượ ự ố ử
không kém thu n l i h n s  đ i x  mà Hoa Kỳ dành cho hàng hoá các n c khác.ậ ợ ơ ự ố ử ướ
Ng c l i, hàng hoá Hoa Kỳ vào Vi t Nam cũng đ c h ng s  đ i x  không kémượ ạ ệ ượ ưở ự ố ử
thu n l i h n s  đ i x  mà Vi t Nam dành cho hàng hoá các n c khác. Nh  v y,ậ ợ ơ ự ố ử ệ ướ ư ậ
công dân Vi tệ  Nam cư trú và sinh s ngố  ở Hoa Kỳ cũng như công dân Hoa Kỳ cư trú
và sinh s ngố  ở Vi tệ  Nam, n uế  s nả  xu tấ  và kinh doanh hàng hoá xu t,ấ  nh pậ  kh uẩ  gi aữ
hai n c này thì đ u đ c h ng ch  đ  đãi ng  t i hu  qu c.ướ ề ượ ưở ế ộ ộ ố ệ ố
• Ch  đ  đãi ng  đ c bi t dành cho ng i n c ngoài: là ch  đ  đãi ng  mà n c sế ộ ộ ặ ệ ườ ướ ế ộ ộ ướ ở
t iạ  dành cho nh ngữ  nhân viên ngo iạ  giao và lãnh sự c aủ  n cướ  khác đ cượ  cử đ nế
công tác ở n cướ  mình, theo đó, nh ngữ  ng iườ  này đ cượ  h ngưở  các quy nề  uư  đãi đ cặ
bi tệ  mà chính công dân c a n c s  t i cũng không đ c h ng, đ ng th i, h  cũngủ ướ ở ạ ượ ưở ồ ờ ọ
không ph i ch u trách nhi m pháp lí mà công dân n c s  t i ph i ch u trong nh ngả ị ệ ướ ở ạ ả ị ữ
tr ng h p t ng t . Ch  đ  này đ c quy đ nh t i các Công c qu c t  v  quan hườ ợ ươ ự ế ộ ượ ị ạ ướ ố ế ề ệ
ngo i giaoạ  và lãnh s .ự  Ví d :ụ  Công cướ  Viên về quan hệ ngo iạ  giao năm 1961 quy
đ nh:ị  Thân th  c a viên ch c ngo i giao là b t kh  xâm ph m. H  không th  b  b tể ủ ứ ạ ấ ả ạ ọ ể ị ắ
ho c b  giam giặ ị ữ d iướ  b tấ  cứ hình th cứ  nào (Đi uề  29); viên ch cứ  ngo iạ  giao đ cượ
h ngưở  quy nề  mi n trễ ừ xét xử về hình sự c aủ  n cướ  ti pế  nh n,ậ  họ cũng đ cượ  h ngưở
quy nề  mi nễ  trừ xét x  v  dân s  và hành chính, tr  nh ng tr ng h p nh t đ nh,...ử ề ự ừ ữ ườ ợ ấ ị
(Đi u 31).ề
Bên c nhạ  vi cệ  có thể đ cượ  h ngưở  các chế độ đãi ngộ trên, ng iườ  n cướ  ngoài cư trú
và sinh s ng  n c s  t i còn có nh ng nghĩa v  nh t đ nh nh : ph i tôn tr ng vàố ở ướ ở ạ ữ ụ ấ ị ư ả ọ
tuân th  nghiêm ch nh pháp lu t n c s  t i, ph i th c hi n các nghĩa v  theo quyủ ỉ ậ ướ ở ạ ả ự ệ ụ
đ nh c a pháp lu t n c này.ị ủ ậ ướ
+ Chế độ pháp lí c aủ  ng iườ  không qu cố  t chị  đ cượ  quy đ nhị  t iạ  Công cướ  về vị thế
c a ng iủ ườ  không qu cố  t chị  năm 1954, theo đó: “ng iườ  không qu cố  t ch”ị  có nghĩa là
ng i khôngườ  đ cượ  coi là công dân c aủ  b tấ  kì qu cố  gia nào theo pháp lu tậ  hi nệ  hành
c aủ  qu c gia đó” (Đi u 1). Dù c  trú và sinh s ng  qu c gia nào thì: “M i ng iố ề ư ố ở ố ỗ ườ
không qu c t chố ị  đ uề  có nh ngữ  nghĩa vụ đ iố  v iớ  đ tấ  n cướ  n iơ  ng iườ  đó cư trú, nh ngữ
nghĩa vụ này đòi h i ng i đó ph i tuân th  các quy đ nh pháp lu t c a n c đóỏ ườ ả ủ ị ậ ủ ướ
cũng nh  nh ng ư ữ bi nệ  pháp đ cượ  áp d ngụ  để duy trì tr tậ  tự công c ng”ộ  (Đi uề  2). Nghĩa
vụ c aủ  các qu cố  gia  thành viên Công cướ  là: “ph iả  dành cho nh ngữ  ng iườ  không
qu cố  t chị  sự đ iố  xử gi ng nhố ư sự đ iố  xử dành cho nh ngữ  ng iườ  n cướ  ngoài khác nói
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chung” (Đi uề  7); “Các qu c gia thành viên s  dành cho ng i không qu c t ch số ẽ ườ ố ị ự
đ i x  t ng t  nh  dành cho côngố ử ươ ự ư  dân c aủ  mình liên quan đ nế  v nấ  đề giáo d cụ  ti uể
h c...”ọ  (Đi uề  22). Nhìn chung, quy n c a ng i không qu c t ch h n ch  h n quy nề ủ ườ ố ị ạ ế ơ ề
c a công dân cũng nh  ng i n củ ư ườ ướ  ngoài. Ví d ,ụ  họ không đ cượ  h ngưở  các quy nề
c aủ  công dân và cũng không đ c h ngượ ưở  chế độ đãi ngộ t iố  huệ qu cố  hay chế độ đãi
ngộ đ cặ  bi tệ  như ng iườ  n cướ  ngoài.
2/ Khi sinh s ng và c  trú h p pháp  n c M, ông A có th  có nh ng quy n conố ư ợ ở ướ ể ữ ề
ng i đ c n c M công nh n, có th  có nh ng quy n và nghĩa v  theo ch  đ  đãiườ ượ ướ ậ ể ữ ề ụ ế ộ
ng  qu c gia c a n c M; n u là doanh nhân, ông A có th  đ c h ng ch  đ  đãiộ ố ủ ướ ế ể ượ ưở ế ộ
ngộ t iố  huệ qu cố  theo hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ  gi aữ  Vi tệ  Nam và n cướ  M. Bên c nhạ
đó, ông M có nh ng nghĩa v  nh : ph i tôn tr ng và tuân th  nghiêm ch nh phápữ ụ ư ả ọ ủ ỉ
lu t n c s  t i, ph i th c hi n các nghĩa v  theo quy đ nh c a pháp lu t n c này,...ậ ướ ở ạ ả ự ệ ụ ị ủ ậ ướ
3/ Hành vi c a nh ng ng i quá khích đ c nêu trong tr ng h p này là vi ph mủ ữ ườ ượ ườ ợ ạ
pháp lu tậ  qu cố  t ,ế  b iở  vì, đó là hành vi xâm ph mạ  quy nề  con ng iườ  và phân bi tệ  đ iố
x  v  ngu n g c dân t c đã b  pháp lu t qu c t  c m.ử ề ồ ố ộ ị ậ ố ế ấ

– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
+ Dân c  qu c gia là t ng h p nh ng ng i sinh s ng, c  trú trên lãnh th  c a qu cư ố ổ ợ ữ ườ ố ư ổ ủ ố
gia, ch uị  sự qu nả  lí b ngằ  pháp lu tậ  c aủ  Nhà n cướ  ở qu cố  gia đó. Dân cư c aủ  qu cố  gia
bao g m ba b  ph n: Công dân c a qu c gia, công dân n c ngoài và ng i khôngồ ộ ậ ủ ố ướ ườ
qu c t ch. M i b  ph n đó có ch  đ  pháp lí riêng ph  thu c vào quy đ nh pháp lu tố ị ỗ ộ ậ ế ộ ụ ộ ị ậ
c a m i qu c gia phù h p v i pháp lu t qu c t .ủ ỗ ố ợ ớ ậ ố ế
+ Ch  đ  pháp lí c a công dân m t qu c gia th ng đ c quy đ nh trong Hi n phápế ộ ủ ộ ố ườ ượ ị ế
ho cặ  lu tậ  cơ b nả  c aủ  qu cố  gia d aự  trên đi uề  ki nệ  kinh tế – xã h iộ  cụ thể c aủ  qu cố  gia
và phù h pợ  v iớ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế đã đ cượ  qu cố  gia đó kí k tế  ho cặ
công nh n. Ch  đ  pháp lí c a công dân khác v i các b  ph n khác c a dân c  trongậ ế ộ ủ ớ ộ ậ ủ ư
qu c gia  ch : Có nhi u quy n và nghĩa v  pháp lí mà ch  công dân m i có, ng iố ở ỗ ề ề ụ ỉ ớ ườ
n c ngoài, ng i không có qu c t ch không có.ướ ườ ố ị
+ Các chế độ pháp lí dành cho ng iườ  n cướ  ngoài g mồ  chế độ đãi ngộ qu cố  gia áp
d ng trongụ  các lĩnh v cự  chính tr ,ị  dân s ,ự  kinh t ,ế  văn hoá; chế độ đãi ngộ t iố  huệ
qu cố  ch  y uủ ế  đ cượ  áp d ngụ  trong lĩnh v cự  th ngươ  m iạ  và hàng h i;ả  chế độ đãi ngộ
đ cặ  bi tệ  đ c áp d ng đ i v i các c  quan và nhân viên ngo i giao và lãnh s  ượ ụ ố ớ ơ ạ ự ở
n c ngoài.ướ
+ Chế độ pháp lí c aủ  ng iườ  không qu cố  t chị  cư trú và sinh s ngố  ở m tộ  qu cố  gia về
c  b n t ng t  nh  c a ng i n c ngoài c  trú và sinh s ng t i qu c gia đó.ơ ả ươ ự ư ủ ườ ướ ư ố ạ ố
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS về nhà chu nẩ  bị cho ti tế  h cọ  ti pế  theo: Làm bài Luy nệ
t p s  1 và s  3.ậ ố ố

TIẾT 2

1. KHỞI ĐỘNG (10’)
– GV m iờ  m tộ  HS trình bày câu trả l iờ  c aủ  bài luy nệ  t pậ  số 1, HS khác nh nậ  xét
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ho c b  sung.ặ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. Trong dân cư c aủ  Vi tệ  Nam, bà E thu cộ  bộ ph nậ  công dân n cướ  ngoài nên có thể
đ c ượ h ngưở  chế độ đãi ngộ t iố  huệ qu cố  n uế  trong hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ  gi aữ  Vi tệ
Nam và Nh t B n th a nh n ch  đ  đó, n u không thì bà có th  đ c h ng ch  đậ ả ừ ậ ế ộ ế ể ượ ưở ế ộ
đãi ng  ộ qu cố  gia. Nh ngữ  ng iườ  lao đ ngộ  trong doanh nghi pệ  c aủ  bà E n uế  là công
dân Vi tệ  Nam thì thu c b  ph n công dân c a qu c gia nên đ c h ng ch  đ  phápộ ộ ậ ủ ố ượ ưở ế ộ
lí c a công dân,ủ  n uế  là công dân Nh tậ  B nả  thì thu cộ  bộ ph nậ  công dân n cướ  ngoài và
đ cượ  h ng chưở ế độ đãi ngộ qu cố  gia, n uế  là ng iườ  không qu cố  t chị  thì thu cộ  bộ
ph nậ  ng iườ  không qu c t ch và đ c h ng ch  đ  pháp lí c a ng i không qu cố ị ượ ưở ế ộ ủ ườ ố
t ch.ị
b. Ông P là nhân viên Đ i s  quán c a Hàn Qu c  Vi t Nam và bà Q là nhân viênạ ứ ủ ố ở ệ
lãnh sự quán c aủ  Pháp t iạ  Vi tệ  Nam, do v y,ậ  trong dân cư c aủ  Vi tệ  Nam, cả ông P
và bà Q đ u thu c b  ph n công dân n c ngoài và đ u đ c h ng ch  đ  đãi ngề ộ ộ ậ ướ ề ượ ưở ế ộ ộ
đ c bi t dành cho ng i n c ngoài.ặ ệ ườ ướ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Tìm hiểu về vấn đề cư trú chính trị (10’)
a) Mục tiêu:
HS nh nậ  bi tế  đ cượ  n iộ  dung cơ b nả  c aủ  công pháp qu cố  tế về v nấ  đề cư trú chính tr .ị
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân/theo nhóm, đ cọ  thông tin và nghiên c uứ
tr ng h pườ ợ  trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Trong trường hợp 1, việc nước V chấp nhận cho ông T cư trú chính trị là phù hợp
hay trái với quy định của pháp luật quốc tế? Vì sao?
2/ Việc các cơ quan chức năng của Việt Nam quyết định trục xuất một số đối tượng
là người nước ngoài được nêu trong trường hợp 2 có trái với quy định của pháp luật
quốc tế không? Vì sao?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– GV m iờ  HS l nầ  l tượ  trả l iờ  t ngừ  câu h i.ỏ  V iớ  m iỗ  câu h i,ỏ  GV m iờ  1 – 2 HS/nhóm
trình bày câu tr  l i, các HS khác b  sung ý ki n ho c ph n bi n.ả ờ ổ ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ Trong tr ng h p 1, vi c n c V ch p nh n cho ông T c  trú chính tr  là phù h pườ ợ ệ ướ ấ ậ ư ị ợ
v i quy đ nh c a pháp lu t qu c t , b i vì, Công c v  v  th  c a ng i t  n n nămớ ị ủ ậ ố ế ở ướ ề ị ế ủ ườ ị ạ
1951 quy đ nh: Quy n c  trú chính tr  c n đ c trao cho nh ng ng i đ u tranhị ề ư ị ầ ượ ữ ườ ấ
ch ng ch  nghĩa th c dân. Các n c c n ph i giúp đ  nh ng ng i này đ  h  có thố ủ ự ướ ầ ả ỡ ữ ườ ể ọ ể
nh pậ  c nh,ả  không tr cụ  xu tấ  họ ho cặ  c ngưỡ  b cứ  họ trở về n cướ  mà họ đang bị truy
nã.
2/ Vi c các c  quan ch c năng c a Vi t Nam quy t đ nh tr c xu t m t s  đ i t ngệ ơ ứ ủ ệ ế ị ụ ấ ộ ố ố ượ
là ng i n c ngoài đ c nêu trong tr ng h p 2 không trái v i quy đ nh c a phápườ ướ ượ ườ ợ ớ ị ủ
lu tậ  qu cố  t ,ế  b iở  vì, theo quy đ nhị  c aủ  Công cướ  về vị thế c aủ  ng iườ  tị n nạ  năm 1951
thì: Các n c không đ c trao quy n c  trú cho nh ng k  ph m t i ác qu c t , tr cướ ượ ề ư ữ ẻ ạ ộ ố ế ướ
h t là t i ác ch ng hoà bình và t i ác chi n tranh. Nh ng ng i b  truy nã qu c t  làế ộ ố ộ ế ữ ườ ị ố ế
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nh ng ng i ph m t i, nguy hi m cho xã h i nên không th  cho c  trú chính tr  màữ ườ ạ ộ ể ộ ể ư ị
ph i b  tr c xu t kh i Vi t Nam.ả ị ụ ấ ỏ ệ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
C  trú chính tr  là vi c m t qu c gia cho phép nh ng ng i n c ngoài đang b  truyư ị ệ ộ ố ữ ườ ướ ị
nã t iạ  qu cố  gia mà họ mang qu cố  t chị  do nh ngữ  ho tạ  đ ngộ  và quan đi mể  về chính tr ,ị
khoa h cọ  và tôn giáo,... đ cượ  quy nề  nh pậ  c nhả  và cư trú trên lãnh thổ c aủ  n cướ
mình. Hoạt động 3: Tìm hiểu về vấn đề bảo hộ công dân (15’)
a) Mục tiêu:
HS nh nậ  bi tế  đ cượ  n iộ  dung cơ b nả  c aủ  công pháp qu cố  tế về v nấ  đề b oả  hộ công dân.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c u HS làm vi c cá nhân/theo nhóm, đ c thông tin và nghiên c u tr ngầ ệ ọ ứ ườ
h pợ  trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Theo em, việc các cơ quan chức năng của Việt
Nam

phối hợp để đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước có phải là bảo hộ công
dân không? Vì sao? Hãy lấy ví dụ cụ thể về một trường hợp bảo hộ công dân khác
của Việt Nam.
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– GV m i 1 – 2 HS/nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác b  sung ý ki n ho cờ ả ờ ổ ế ặ
ph n bi n.ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
+ Vi c các c  quan ch c năng c a Vi t Nam ph i h p đ  đ a công dân Vi t Nam tệ ơ ứ ủ ệ ố ợ ể ư ệ ừ
Myanmar về n cướ  là b oả  hộ công dân, b iở  vì, đây là ho tạ  đ ngộ  c aủ  cơ quan nhà
n c cóướ  th mẩ  quy nề  b oả  vệ quy nề  và l iợ  ích c aủ  công dân Vi tệ  Nam ở Myanmar
cũng nh  đ iư ạ  di nệ  cho Nhà n cướ  th cự  hi nệ  sự giúp đỡ về m iọ  m tặ  cho công dân Vi tệ
Nam đang  Myanmar.ở
+ Ví d  v  m t tr ng h p b o h  công dân khác c a Vi t Nam: Vào tháng 9 nămụ ề ộ ườ ợ ả ộ ủ ệ
2023, khi x yả  ra cháy nổ nhà máy ở Đài Loan – n iơ  có nhi uề  lao đ ngộ  là công dân
Vi t Nam,ệ  làm m tộ  số ng iườ  th ngươ  vong, C cụ  Lãnh sự Bộ Ngo iạ  giao đã công bố
số đi n tho iệ ạ  đ ngườ  dây nóng c aủ  T ngổ  đài b oả  hộ công dân và Văn phòng Kinh tế –
Văn hoá Vi t Nam  Đài B c đ  lao đ ng Vi t Nam  đây có th  liên h  n u c nệ ở ắ ể ộ ệ ở ể ệ ế ầ
giúp đ .ỡ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
B o h  công dân là ho t đ ng c a c  quan nhà n c có th m quy n b o v  quy n vàả ộ ạ ộ ủ ơ ướ ẩ ề ả ệ ề
l i ích c a công dân n c mình  n c ngoài cũng nh  đ i di n cho Nhà n c th cợ ủ ướ ở ướ ư ạ ệ ướ ự
hi n s  giúp đ  v  m i m t cho công dân c a n c mình đang  n c ngoài.ệ ự ỡ ề ọ ặ ủ ướ ở ướ

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá.
– Phân tích, đánh giá đ c m t s  hành vi vi ph m pháp lu t Vi t Nam và pháp lu tượ ộ ố ạ ậ ệ ậ
qu c t  v  v n đ  dân c , lãnh th  và ch  quy n qu c gia.ố ế ề ấ ề ư ổ ủ ể ố
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 3 (10’)
– GV yêu c u HS làm vi c cá nhân/theo nhóm, nghiên c u tr ng h p trong bài t p ầ ệ ứ ườ ợ ậ
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s  3.ố
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác trong l pớ  bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
Các cơ quan nhà n cướ  có th mẩ  quy nề  c aủ  n cướ  ta đã công bố đ ngườ  dây nóng c aủ
c  quan, đ ng th i liên h  v i c  quan ch c năng c a Th  Nhĩ Kỳ và bà con c ngơ ồ ờ ệ ớ ơ ứ ủ ổ ộ
đ ng ng iồ ườ  Vi tệ  sinh s ngố  ở đây để tìm hi uể  thông tin và s nẵ  sàng tri nể  khai các
bi nệ  pháp giúp đỡ trong tr ngườ  h pợ  có công dân Vi tệ  Nam là n nạ  nhân là ho tạ  đ ngộ
b oả  hộ công
dân. B i vì, đó là ho t đ ng nh m b o v  quy n và l i ích c a công dân Vi t Nam ở ạ ộ ằ ả ệ ề ợ ủ ệ ở
Th  Nhĩ Kỳ cũng nh  đ i di n cho Nhà n c Vi t Nam th c hi n s  giúp đ  v  m iổ ư ạ ệ ướ ệ ự ệ ự ỡ ề ọ
m t cho công dân Vi t Nam đang  Th  Nhĩ Kỳ.ặ ệ ở ổ
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS về nhà chu nẩ  bị cho ti tế  h cọ  ti pế  theo: Làm câu a c aủ
bài luy n t p s  2; ôn l i ki n th c đã h c v  các b  ph n c a lãnh th  và biên gi iệ ậ ố ạ ế ứ ọ ề ộ ậ ủ ổ ớ
qu c gia c a Vi t Nam.ố ủ ệ

TIẾT 3

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
– GV m iờ  1 HS trình bày hi uể  bi tế  c aủ  b nả  thân về các bộ ph nậ  c aủ  lãnh thổ qu cố
gia Vi t Nam, m i các HS khác nh n xét, b  sung ho c ph n bi n.ệ ờ ậ ổ ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét và d nẫ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ
Ho c GV có th  kh i đ ng b ng cách cho HS xem m t đo n video ng n ho c tranhặ ể ở ộ ằ ộ ạ ắ ặ
nh ho c k  m t câu chuy n liên quan đ n lãnh th  c a Vi t Nam và d n vào ti tả ặ ể ộ ệ ế ổ ủ ệ ẫ ế

h c m i.ọ ớ
2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)

Hoạt động 4: Tìm hiểu quy định của công pháp quốc tế về lãnh thổ quốc gia (30’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ cượ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế về lãnh thổ qu cố  gia; phân tích,
đánh giá đ c m t s  hành vi vi ph m pháp lu t qu c t .ượ ộ ố ạ ậ ố ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân/theo nhóm, đ cọ  thông tin trong SGK để trả l iờ
các câu h i sau:ỏ
1/ Theo quy định của pháp luật quốc tế, lãnh thổ quốc gia là gì và gồm những bộ
phận nào? Quyền tối cao của quốc gia đối với lãnh thổ được thể hiện như thế nào?
2/ Theo em, ở thông tin trên, chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ của Việt Nam được
thể hiện như thế nào? Việc các nước đế quốc, thực dân xâm chiếm và đô hộ nước ta
trước đây có phải là vi phạm pháp luật quốc tế không? Vì sao?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– V iớ  m iỗ  câu h i,ỏ  GV m iờ  1 – 2 HS/nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác bổ
sung ý ki n ho c ph n bi n.ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
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1/ Theo quy đ nh c a pháp lu t qu c t , lãnh th  qu c gia là các b  ph n lãnh thị ủ ậ ố ế ổ ố ộ ậ ổ
thu cộ  chủ quy nề  hoàn toàn, tuy tệ  đ iố  hay riêng bi tệ  c aủ  m tộ  qu cố  gia. T iạ  đó, qu cố
gia duy trì quy n l c nhà n c đ i v i m t c ng đ ng dân c  nh t đ nh.ề ự ướ ố ớ ộ ộ ồ ư ấ ị
+ Lãnh th  qu c gia bao g m các b  ph n: vùng đ t, vùng n c, vùng tr i và vùngổ ố ồ ộ ậ ấ ướ ờ
lòng đ t c a qu c gia.ấ ủ ố

+ Lãnh th  c a m i qu c gia là toàn v n và b t kh  xâm ph m. M i qu c gia đ u cóổ ủ ỗ ố ẹ ấ ả ạ ỗ ố ề
ch  quy n hoàn toàn, đ y đ  và tuy t đ i v i lãnh th  c a mình. Quy n t i cao c aủ ề ầ ủ ệ ố ớ ổ ủ ề ố ủ
qu c gia đ i v i lãnh th  đ c th  hi n đ c th  hi n  hai ph ng di n c  b n làố ố ớ ổ ượ ể ệ ượ ể ệ ở ươ ệ ơ ả
ph ng di n quy n l c và ph ng di n v t ch t.ươ ệ ề ự ươ ệ ậ ấ
• Về ph ngươ  di nệ  quy nề  l c:ự  Quy nề  l cự  c aủ  qu cố  gia đ cượ  th cự  hi nệ  b iở  bộ máy
nhà n c,ướ  là t iố  cao đ iố  v iớ  m iọ  tổ ch c,ứ  cá nhân s ngố  trong ph mạ  vi lãnh thổ qu cố
gia và có tác đ ng bao trùm t i t t c  các vùng lãnh th , các lĩnh v c c a đ i s ngộ ớ ấ ả ổ ự ủ ờ ố
xã h i. Quy nộ ề  l cự  này mang tính hoàn toàn, riêng bi t,ệ  không chia sẻ v iớ  b tấ  kì qu cố
gia nào khác và là ch  quy n thiêng liêng c a t ng qu c gia. V i quy n l c này,ủ ề ủ ừ ố ớ ề ự
qu c gia có th  ti n hành m i ho t đ ng trong ph m vi lãnh th  c a mình v i đi uố ể ế ọ ạ ộ ạ ổ ủ ớ ề
ki n các hành việ  đó không vi ph mạ  các quy đ nhị  pháp lu tậ  qu cố  tế mà qu cố  gia đã kí
k tế  ho cặ  công nh n. Cùng v i vi c th c hi n ch  quy n lãnh th , qu c gia có nghĩaậ ớ ệ ự ệ ủ ề ổ ố
v  tôn tr ng và b o đ m quy n b t kh  xâm ph m lãnh th  c a qu c gia khác.ụ ọ ả ả ề ấ ả ạ ổ ủ ố
• Về ph ngươ  di nệ  v tậ  ch t:ấ  Chủ quy nề  c aủ  qu cố  gia đ iố  v iớ  lãnh thổ thể hi nệ  qua
vi c qu cệ ố  gia có toàn quy nề  sở h uữ  đ iố  v iớ  các y uế  tố thu cộ  môi tr ngườ  tự nhiên c aủ
qu c gia nh : đ t đai, n c, không gian, r ng, khoáng s n, tài nguyên vùng lòngố ư ấ ướ ừ ả
đ t;...ấ
2/ Vi tệ  Nam có chủ quy nề  hoàn toàn, đ yầ  đủ và tuy tệ  đ iố  v iớ  lãnh thổ c aủ  mình.
Ch  quy nủ ề  qu cố  gia c aủ  Vi tệ  Nam bao g mồ  nhi uề  n iộ  dung, trong đó có các quy nề
cơ b n là quy n b t kh  xâm ph m lãnh th , quy n t  quy t đ nh nh ng công vi cả ề ấ ả ạ ổ ề ự ế ị ữ ệ
c a qu c gia,ủ ố  quy nề  đ cộ  l pậ  trong quan hệ đ iố  ngo i.ạ  Quy nề  t iố  cao c aủ  Vi tệ  Nam
đ iố  v iớ  lãnh th ,ổ  đ cượ  thể hi nệ  ở hai ph ngươ  di nệ  cơ b nả  là ph ngươ  di nệ  quy nề  l cự
và ph ngươ  di n v t ch t.ệ ậ ấ
+ Về ph ngươ  di nệ  quy nề  l c:ự  Quy nề  l cự  c aủ  Vi tệ  Nam đ cượ  th cự  hi nệ  b iở  bộ máy
nhà n c, là t i cao đ i v i m i t  ch c, cá nhân s ng trong ph m vi lãnh th  Vi tướ ố ố ớ ọ ổ ứ ố ạ ổ ệ
Nam và có tác đ ngộ  bao trùm t iớ  t tấ  cả các vùng lãnh th ,ổ  các lĩnh v cự  c aủ  đ iờ  s ngố
xã h i. Quy nộ ề  l cự  này mang tính hoàn toàn, riêng bi t,ệ  không chia sẻ v iớ  b tấ  kì qu cố
gia nào khác và là chủ quy nề  thiêng liêng c aủ  Vi tệ  Nam. V iớ  quy nề  l cự  này, Vi tệ
Nam có th  ti nể ế  hành m iọ  ho tạ  đ ngộ  trong ph mạ  vi lãnh thổ c aủ  mình v iớ  đi uề  ki nệ
các hành vi đó không vi ph m các quy đ nh pháp lu t qu c t  mà n c ta đã kí k tạ ị ậ ố ế ướ ế
ho c công nh n. Cùng v i vi c th c hi n ch  quy n lãnh th , Vi t Nam có nghĩa vặ ậ ớ ệ ự ệ ủ ề ổ ệ ụ
tôn tr ng và b o đ m quy n b t kh  xâm ph m lãnh th  c a qu c gia khác.ọ ả ả ề ấ ả ạ ổ ủ ố
+ Về ph ngươ  di nệ  v tậ  ch t:ấ  Chủ quy nề  c aủ  Vi tệ  Nam đ iố  v iớ  lãnh thổ thể hi nệ  qua
vi c Vi tệ ệ  Nam có toàn quy nề  sở h uữ  đ iố  v iớ  các y uế  tố thu cộ  môi tr ngườ  tự nhiên
c aủ  qu c giaố  mình nh :ư  đ tấ  đai, n c,ướ  không gian, r ng,ừ  khoáng s n,ả  tài nguyên
vùng lòng đ t;...ấ
Vi c các n c đ  qu c, th c dân xâm chi m và đô h  n c ta tr c đây là vi ph mệ ướ ế ố ự ế ộ ướ ướ ạ
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pháp lu t qu c t , b i vì, đó là hành vi vi ph m quy n đ c l p t  quy t và quy n b tậ ố ế ở ạ ề ộ ậ ự ế ề ấ
kh  xâm ph m lãnh th  c a Vi t Nam.ả ạ ổ ủ ệ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
+ Lãnh thổ qu cố  gia là các bộ ph nậ  lãnh thổ thu cộ  chủ quy nề  hoàn toàn, tuy tệ  đ iố
hay riêng bi tệ  c aủ  m tộ  qu cố  gia, t iạ  đó qu cố  gia duy trì quy nề  l cự  nhà n cướ  đ iố  v iớ
c ngộ
đ ngồ  dân cư c aủ  nó. Chủ quy nề  c aủ  qu cố  gia đ iố  v iớ  lãnh thổ đ cượ  thể hi nệ  ở hai 
ph ng di n: quy n l c và v t ch t.ươ ệ ề ự ậ ấ
+ T tấ  cả các qu cố  gia đ uề  có nghĩa vụ tôn tr ngọ  quy nề  b tấ  khả xâm ph mạ  về lãnh th  ổ
c a qu c gia khác.ủ ố

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 – ý a (10’)
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  theo nhóm, nghiên c uứ  tr ngườ  h pợ  a trong bài luy nệ  t pậ  
số 2 đ  tr  l i câu h i trong SGK.ể ả ờ ỏ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ
– V iớ  m iỗ  tr ngườ  h p,ợ  GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l iờ  c aủ  mình, các HS khác
trong l p b  sung ý ki n.ớ ổ ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
a. Hành vi c a n c Đ c ch p nh n cho ông M c  trú chính tr   n c mình là phùủ ướ ứ ấ ậ ư ị ở ướ
h p v i pháp lu t qu c t , vì theo quy đ nh c a Công c v  v  th  c a ng i t  n nợ ớ ậ ố ế ị ủ ướ ề ị ế ủ ườ ị ạ
năm 1951 thì: Quy nề  cư trú chính trị c nầ  đ cượ  trao cho nh ngữ  ng iườ  đ uấ  tranh
ch ng ch  nghĩa th c dân. Các n c c n ph i giúp đ  nh ng ng i này đ  h  có thố ủ ự ướ ầ ả ỡ ữ ườ ể ọ ể
nh p c nh,ậ ả  không tr cụ  xu tấ  họ ho cặ  c ngưỡ  b cứ  họ trở về n cướ  mà họ đang bị truy
nã. Ông M tích c c đ u tranh ch ng ch  đ  phân bi t ch ng t c do ch  đ  th c dânự ấ ố ế ộ ệ ủ ộ ế ộ ự
đ  l i ể ạ ở n c N nênướ  ông thu cộ  tr ngườ  h pợ  đ cượ  phép cư trú chính trị theo quy đ nhị
c aủ  Công c trên.ướ
– GV giao nhi m v  cho HS v  nhà chu n b  cho ti t h c ti p theo: tìm hi u ho c ônệ ụ ề ẩ ị ế ọ ế ể ặ
l i ki n th c đã h c v  biên gi i qu c gia c a Vi t Nam.ạ ế ứ ọ ề ớ ố ủ ệ

TIẾT 4
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV m iờ  1 HS trình bày hi uể  bi tế  c aủ  b nả  thân về biên gi iớ  qu cố  gia c aủ  Vi tệ  Nam,
m i các HS khác nh n xét, b  sung ho c ph n bi n.ờ ậ ổ ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét và d nẫ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ  Ho cặ  GV có thể kh iở  đ ngộ  b ngằ  cách cho
HS xem m tộ  đo nạ  video ng nắ  ho cặ  tranh nhả  ho cặ  kể m tộ  câu chuy nệ  liên quan đ nế
biên gi i qu c gia c a Vi t Nam và d n vào ti t h c m i.ớ ố ủ ệ ẫ ế ọ ớ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 5: Tìm hiểu quy định của công pháp quốc tế về biên giới quốc gia (25’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ cượ  các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế về biên gi iớ  qu cố  gia.
b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  cá nhân/theo nhóm, đ cọ  thông tin trong SGK để trả l iờ
các câu h i sau:ỏ
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1/ Biên giới quốc gia là gì? Biên giới quốc gia gồm những bộ phận
nào? 2/ Chế độ pháp lí của biên giới quốc gia được quy định ở đâu?
3/ Em hãy cho biết việc Việt Nam ban hành Luật Biên giới quốc gia và tham gia kí
kết các văn bản pháp luật được nêu trong thông tin trên với các nước láng giềng là
nhằm mục đích gì?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– V iớ  m iỗ  câu h i,ỏ  GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 HS/nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS 
khác b  sung ý ki n ho c ph n bi n.ổ ế ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ + Biên gi i qu c gia là ranh gi i phân đ nh lãnh th  c a qu c gia này v i lãnh th  ớ ố ớ ị ổ ủ ố ớ ổ
c a qu c gia khác ho c v i các vùng mà qu c gia có quy n ch  quy n trên bi n.ủ ố ặ ớ ố ề ủ ề ể
+ Biên gi iớ  qu cố  gia g m:ồ  Biên gi iớ  qu cố  gia trên đ tấ  li n,ề  biên gi iớ  qu cố  gia trên bi n,ể
biên gi i qu c gia trong lòng đ t và biên gi i qu c gia trên không.ớ ố ấ ớ ố
• Biên gi i qu c gia trên đ t li n đ c ho ch đ nh và đánh d u trên th c đ a b ng hớ ố ấ ề ượ ạ ị ấ ự ị ằ ệ
th ng m c qu c gi i.ố ố ố ớ
• Biên gi i qu c gia trên bi n đ c ho ch đ nh và đánh d u b ng các to  đ  trên h iớ ố ể ượ ạ ị ấ ằ ạ ộ ả
đ  là ranh gi i phía ngoài lãnh h i c a đ t li n, lãnh h i c a đ o, lãnh h i c a qu nồ ớ ả ủ ấ ề ả ủ ả ả ủ ầ
đ oả  c aủ  Vi tệ  Nam đ cượ  xác đ nhị  theo Công cướ  c aủ  Liên h pợ  qu cố  về Lu tậ  Bi nể
năm 1982 và các đi u c qu c t  gi a C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và cácề ướ ố ế ữ ộ ộ ủ ệ
qu c gia h u quan.ố ữ
Các đ ngườ  ranh gi iớ  phía ngoài vùng ti pế  giáp lãnh h i,ả  vùng đ cặ  quy nề  về kinh tế
và th mề  l cụ  đ aị  xác đ nhị  quy nề  chủ quy n,ề  quy nề  tài phán c aủ  C ngộ  hoà xã h iộ  chủ
nghĩa Vi tệ  Nam theo Công cướ  c aủ  Liên h pợ  qu cố  về Lu tậ  Bi nể  năm 1982 và các
đi uề  c qu c t  gi a C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và các qu c gia h uướ ố ế ữ ộ ộ ủ ệ ố ữ
quan.
• Biên gi iớ  qu cố  gia trong lòng đ tấ  là m tặ  th ngẳ  đ ngứ  từ biên gi iớ  qu cố  gia trên đ tấ
li n và biên gi i qu c gia trên bi n xu ng lòng đ t.ề ớ ố ể ố ấ
Ranh gi i trong lòng đ t thu c vùng bi n là m t th ng đ ng t  các đ ng ranh gi iớ ấ ộ ể ặ ẳ ứ ừ ườ ớ
phía ngoài c aủ  vùng đ cặ  quy nề  về kinh t ,ế  th mề  l cụ  đ aị  xu ngố  lòng đ tấ  xác đ nhị
quy n ch  quy n, quy n tài phán c a C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam theoề ủ ề ề ủ ộ ộ ủ ệ
Công c c aướ ủ  Liên h pợ  qu cố  về Lu tậ  Bi nể  năm 1982 và các đi uề  cướ  qu cố  tế gi aữ
C ngộ  hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và các qu c gia h u quan.ộ ủ ệ ố ữ
• Biên gi iớ  qu cố  gia trên không là m tặ  th ngẳ  đ ngứ  từ biên gi iớ  qu cố  gia trên đ tấ  li nề
và biên gi i qu c gia trên bi n lên vùng tr i.ớ ố ể ờ
2/ Chế độ pháp lí biên gi iớ  c aủ  m iỗ  qu cố  gia đ uề  đ cượ  quy đ nhị  trong pháp lu tậ
qu c gia đó và các đi u c qu c t  gi a qu c gia đó v i các qu c gia có chungố ề ướ ố ế ữ ố ớ ố
đ ng biên gi i.ườ ớ
3/ Vi cệ  Vi tệ  Nam ban hành Lu tậ  Biên gi iớ  qu cố  gia và tham gia kí k tế  các văn b nả
pháp lu tậ  đ cượ  nêu trong thông tin trong SGK v iớ  các n cướ  láng gi ngề  là nh mằ  m cụ
đích
xác đ nhị  biên gi iớ  qu cố  gia trên đ tấ  li n,ề  biên gi iớ  qu cố  gia trên bi n,ể  biên gi iớ  qu cố
gia trên không và biên gi iớ  qu cố  gia trong lòng đ tấ  c aủ  Vi tệ  Nam, qua đó phân đ nhị
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ranh gi iớ  lãnh thổ c aủ  n cướ  ta v iớ  các n cướ  láng gi ngề  và xác đ nhị  ph mạ  vi lãnh thổ
thu c ch  quy n qu c gia c a Vi t Nam.ộ ủ ề ố ủ ệ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th cứ  như trong SGK.

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 – ý b (15’)
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  theo nhóm, đ cọ  thông tin và nghiên c uứ  để gi iả  quy tế  
ph n b c a bài luy n t p s  2 trong SGK.ầ ủ ệ ậ ố
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– GV m iờ  đ iạ  di nệ  1 – 2 nhóm trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác bổ sung ý ki nế  
ho c ph n bi n.ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
b. Hành vi lén lút khai thác lâm thổ s nả  trong m tộ  khu r ngừ  ven biên gi iớ  ở phía lãnh
thổ Vi tệ  Nam c aủ  ông A là vi ph mạ  pháp lu tậ  qu cố  t ,ế  vì trái v iớ  Đi uề  5 Hi pệ  đ nhị
v  quyề  chế qu nả  lí biên gi iớ  và c aử  kh uẩ  biên gi iớ  trên đ tấ  li nề  gi aữ  Chính phủ n cướ
C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và Chính ph  n c C ng hoà dân ch  nhânộ ộ ủ ệ ủ ướ ộ ủ
dân Lào.
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS về nhà chu nẩ  bị cho ti tế  h cọ  ti pế  theo: Cá nhân ôn l iạ
các ki nế  th cứ  đã h cọ  về các vùng bi nể  c aủ  Vi tệ  Nam; các nhóm làm bài t pậ  v nậ
d ngụ  n u ch n bài t p tuyên truy n pháp lu t v  lãnh th  và biên gi i qu c gia c aế ọ ậ ề ậ ề ổ ớ ố ủ
Vi t Nam.ệ

TIẾT 5
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV m iờ  1 HS trình bày hi uể  bi tế  c aủ  b nả  thân về các vùng bi nể  c aủ  Vi tệ  Nam,
m i các HS khác nh n xét, b  sung ho c ph n bi n.ờ ậ ổ ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét và d nẫ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ
Ho c GV có th  kh i đ ng b ng cách cho HS xem m t đo n video ng n ho c tranhặ ể ở ộ ằ ộ ạ ắ ặ
nhả  ho cặ  kể m tộ  câu chuy nệ  liên quan đ nế  các vùng bi nể  c aủ  Vi tệ  Nam và d nẫ  vào

ti t h c m i ho c m i m t nhóm trình bày bài t p v n d ng c a mình.ế ọ ớ ặ ờ ộ ậ ậ ụ ủ
2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)

Hoạt động 6: Tìm hiểu công pháp quốc tế về các vùng biển thuộc chủ quyền của
quốc gia (30’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ c quy đ nh c a pháp lu t qu c t  v  các vùng bi n thu c ch  quy n c aượ ị ủ ậ ố ế ề ể ộ ủ ề ủ
qu c gia; phân tích, đánh giá đ c m t s  hành vi vi ph m pháp lu t qu c t  v  cácố ượ ộ ố ạ ậ ố ế ề
vùng bi n thu c ch  quy n c a qu c gia.ể ộ ủ ề ủ ố

b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c u HS đ c thông tin, nghiên c u tình hu ng, làm vi c cá nhân/theo nhómầ ọ ứ ố ệ
đ  tr  l i câu h i:ể ả ờ ỏ
1/ Chủ quyền của quốc gia ven biển đối với vùng nội thuỷ và vùng lãnh hải được thể
hiện như thế nào?
2/ Trong trường hợp trên, sự di chuyển của phương tiện nào là phù hợp với pháp
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luật quốc tế và phương tiện nào vi phạm pháp luật quốc tế? Vì sao?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– GV m i 1 – 2 HS/đ i di n nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác b  sung ý ki nờ ạ ệ ả ờ ổ ế
ho c ph n bi n.ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ Chủ quy nề  c aủ  qu cố  gia ven bi nể  đ iố  v iớ  vùng n iộ  thuỷ thể hi n:ệ  Qu cố  gia ven
bi n cóể  chủ quy nề  hoàn toàn, tuy tệ  đ iố  và đ yầ  đủ đ iố  v iớ  vùng n iộ  thuỷ gi ngố  như
trên đ t li n. Ch  quy n này bao trùm c  vùng tr i bên trên, vùng đáy bi n và lòngấ ề ủ ề ả ờ ể
đ t  d i  đáyấ ướ  bi n,ể  bên d iướ  vùng n cướ  n iộ  thu .ỷ  T tấ  cả các tàu thuy nề  và các
ph ngươ  ti nệ  bay c a n c ngoài mu n ra vào ho c bay trên vùng tr i n i thu  c aủ ướ ố ặ ờ ộ ỷ ủ
qu c gia ven bi n đ u ph i xin phép và ch  có th  l u thông khi đ c c  quan nhàố ể ề ả ỉ ể ư ượ ơ
n c có th m quy n c a qu c gia này cho phép.ướ ẩ ề ủ ố
Chủ quy nề  c aủ  qu cố  gia ven bi nể  đ iố  v iớ  vùng lãnh h iả  đ cượ  thể hi n:ệ  Chủ quy nề
c a qu củ ố  gia ven bi nể  đ iố  v iớ  vùng n cướ  lãnh h iả  không tuy tệ  đ iố  như đ iố  v iớ  vùng
n c n iướ ộ  thu ,ỷ  b iở  vì tàu thuy nề  n cướ  ngoài v nẫ  có quy nề  đi qua không gây h iạ
trong vùng n cướ  này và nghĩa vụ c aủ  qu cố  gia ven bi nể  là không đ cượ  c nả  trở quy nề
này. Qu cố  gia ven bi n có ch  quy n toàn v n và đ y đ  đ i v i tài nguyên sinh v tể ủ ề ẹ ầ ủ ố ớ ậ
bi n cũng nh  đ i v i m i lo i hi n v t kh o c , l ch s  trong lãnh h i. Đ i v i vùngể ư ố ớ ọ ạ ệ ậ ả ổ ị ử ả ố ớ
tr i trên lãnh h i,ờ ả  đáy và lòng đ tấ  c aủ  vùng bi nể  này thì qu cố  gia ven bi nể  có chủ
quy nề  toàn v nẹ  và đ yầ  đ .ủ  Các ph ngươ  ti nệ  bay n cướ  ngoài mu nố  vào vùng tr iờ  ở
trên lãnh h iả  c aủ  qu c gia ven bi n thì ph i xin phép.ố ể ả
2/ Trong tr ngườ  h pợ  đ cượ  nêu ở SGK, sự di chuy nể  c aủ  tàu thuỷ c aủ  n cướ  A vào
vùng lãnh h iả  và n iộ  thuỷ c aủ  Vi tệ  Nam mà chỉ thông báo, không xin phép là vi
ph mạ  pháp lu t qu c t , vì theo quy đ nh c a lu t qu c t  thì tàu thu  c a n c Aậ ố ế ị ủ ậ ố ế ỷ ủ ướ
ch  có th  đi vàoỉ ể  vùng lãnh h iả  hay vùng n iộ  thuỷ c aủ  n cướ  ta khi đã xin phép và
đ cượ  các cơ quan nhà n cướ  có th mẩ  quy nề  c aủ  n cướ  ta cho phép. Tàu thuỷ c aủ  n cướ
B đi qua không gây h iạ  trong vùng lãnh h iả  c aủ  n cướ  ta mà không xin phép là phù
h pợ  v iớ  pháp lu tậ  qu c t , b i vì, theo quy đ nh c a lu t qu c t , tàu thuy n c aố ế ở ị ủ ậ ố ế ề ủ
n c khác có quy n đi qua khôngướ ề  gây h iạ  trong vùng lãnh h iả  c aủ  n cướ  ta và Vi tệ
Nam không đ cượ  c nả  trở vi c th c hi n quy n này c a tàu thuy n n c ngoài.ệ ự ệ ề ủ ề ướ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
+ Các vùng bi n thu c ch  quy n c a qu c gia ven bi n g m vùng n i thu  và vùngể ộ ủ ề ủ ố ể ồ ộ ỷ
lãnh h i.ả  Trong vùng n iộ  thu ,ỷ  qu cố  gia ven bi nể  có chủ quy nề  hoàn toàn, tuy tệ  đ iố
và đ y đ . B t kì ai mu n ra vào ho c ho t đ ng trong vùng n i thu  c a qu c giaầ ủ ấ ố ặ ạ ộ ộ ỷ ủ ố
khác đ u ph i xin phép và ch  đ c l u thông, ho t đ ng khi đã đ c phép.ề ả ỉ ượ ư ạ ộ ượ
+ Trong vùng lãnh h i,ả  qu cố  gia ven bi nể  có chủ quy nề  hoàn toàn và đ yầ  đủ trừ
quy n đi qua không gây h i c a tàu thuy n n c ngoài.ề ạ ủ ề ướ

3. VẬN DỤNG (10’)
a) Mục tiêu:
HS v nậ  d ngụ  nh ngữ  đi uề  đã h cọ  để tìm hi uể  và làm rõ các quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ
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qu c t  v  dân c , lãnh th  và ch  quy n qu c gia.ố ế ề ư ổ ủ ề ố
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK và nêu các quy
đ nh v  s n ph m, th i gian n p s n ph m.ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ
– HS th c hi n bài t p này  nhà, sau đó GV ch n 1 – 2 HS trình bày s n ph m c aự ệ ậ ở ọ ả ẩ ủ
nhóm tr c l p.ướ ớ
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS về nhà chu nẩ  bị cho ti tế  h cọ  ti pế  theo: Cá nhân ôn l iạ
các ki nế  th cứ  đã h cọ  về vùng đ cặ  quy nề  kinh tế và th mề  l cụ  đ aị  c aủ  Vi tệ  Nam; các
nhóm làm bài t p v n d ng n u ch n bài t p liên quan đ n các vùng bi n thu c chậ ậ ụ ế ọ ậ ế ể ộ ủ
quy n c a Vi t Nam.ề ủ ệ

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
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TIẾT 6
– GV m i m t HS trình bày hi u bi t c a b n thân v  vùng đ c quy n kinh t  ho cờ ộ ể ế ủ ả ề ặ ề ế ặ
th m l c đ a c a Vi t Nam, m i các HS khác nh n xét, b  sung ho c ph n bi n.ề ụ ị ủ ệ ờ ậ ổ ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét và d nẫ  vào ti tế  h cọ  m i.ớ
Ho c GV có th  kh i đ ng b ng cách cho HS xem m t đo n video ng n ho c tranhặ ể ở ộ ằ ộ ạ ắ ặ
nhả  ho cặ  kể m tộ  câu chuy nệ  liên quan đ nế  vùng đ cặ  quy nề  kinh tế ho cặ  th mề  l cụ  đ aị

c aủ  Vi tệ  Nam và d nẫ  vào ti tế  h cọ  m iớ  ho cặ  m iờ  m tộ  nhóm trình bày bài t pậ  v nậ
d ng c a mình.ụ ủ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 7: Tìm hiểu công pháp quốc tế về các vùng biển thuộc quyền chủ quyền
của quốc gia (30’)
a) Mục tiêu:
HS nêu đ cượ  quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế về các vùng bi nể  thu cộ  quy nề  chủ
quy n c a qu c gia; phân tích, đánh giá đ c m t s  hành vi vi ph m pháp lu t qu cề ủ ố ượ ộ ố ạ ậ ố
t  v  các vùng bi n thu c quy n ch  quy n c a qu c gia.ế ề ể ộ ề ủ ề ủ ố

b) Tổ chức thực hiện:
– GV yêu c uầ  HS đ cọ  thông tin, nghiên c uứ  tr ngườ  h p,ợ  làm vi cệ  cá nhân/theo nhóm
đ  tr  l i câu h i:ể ả ờ ỏ
1/ Em hãy cho biết quyền chủ quyền của Việt Nam đối với vùng tiếp giáp lãnh hải,
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình thể hiện như thế nào. Ngoài quyền,
Việt Nam có nghĩa vụ quốc tế gì trong các vùng biển này không? Vì sao?
2/ Trong trường hợp trên, hành vi của quốc gia nào là phù hợp với pháp luật quốc tế
và hành vi của quốc gia nào là vi phạm pháp luật quốc tế? Vì sao?
– HS th c hi n nhi m vự ệ ệ ụ h c t p, ghi câu trọ ậ ả l i ra nháp/phi u h cờ ế ọ  t p.ậ
– GV m i 1 – 2 HS/đ i di n nhóm trình bày câu tr  l i, các HS khác b  sung ý ki nờ ạ ệ ả ờ ổ ế
ho c ph n bi n.ặ ả ệ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ Quy n ch  quy n c a Vi t Nam đ i v i vùng ti p giáp lãnh h i, vùng đ c quy nề ủ ề ủ ệ ố ớ ế ả ặ ề
kinh t  và th m l c đ a c a mình th  hi n  nh ng n i dung sau:ế ề ụ ị ủ ể ệ ở ữ ộ
+ Quy nề  chủ quy nề  c aủ  Vi tệ  Nam đ iố  v iớ  vùng ti pế  giáp lãnh h iả  thể hi nệ  ở vi cệ  Vi tệ
Nam có th  thi hành s  ki m soát c n thi t, nh m: ngăn ng a nh ng vi ph m đ i v iể ự ể ầ ế ằ ừ ữ ạ ố ớ
các lu tậ  và quy đ nhị  h iả  quan, thuế khoá, y tế hay nh pậ  cư trên lãnh thổ hay trong
lãnh h i c a mình; tr ng tr  nh ng vi ph m đ i v i các lu t và quy đ nh nói trên x yả ủ ừ ị ữ ạ ố ớ ậ ị ả
ra trên lãnh thổ hay trong lãnh h iả  c aủ  mình. Đ ngồ  th i,ờ  Nhà n cướ  Vi tệ  Nam th cự
hi nệ  quy n ch  quy n và các quy n khác  vùng ti p giáp lãnh h i nh  trong vùngề ủ ề ề ở ế ả ư
đ c quy n v  kinh t .ặ ề ề ế
+ Trong vùng đ cặ  quy nề  kinh t ,ế  Vi tệ  Nam có các quy nề  thu cộ  chủ quy nề  về vi cệ
thăm dò khai thác,  b o t n và qu n lí  các tài  nguyên thiên nhiên, sinh v t ho cả ồ ả ậ ặ
không sinh v t,ậ  c aủ  vùng n cướ  bên trên đáy bi n,ể  c aủ  đáy bi nể  và lòng đ tấ  d iướ  đáy
bi n,ể  cũng nh  v  nh ng ho t đ ng khác nh m thăm dò và khai thác vùng này vìư ề ữ ạ ộ ằ
m c đích kinh t , nhụ ế ư vi cệ  s nả  xu tấ  năng l ngượ  từ n c,ướ  h iả  l uư  và gió; các quy nề
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và các nghĩa vụ khác do Công c qu c t  v  Lu t Bi n năm 1982 quy đ nh. T t cướ ố ế ề ậ ể ị ấ ả
các qu c gia khác đ u đ cố ề ượ  h ngưở  ba quy nề  tự do cơ b nả  là: tự do hàng h i,ả  tự do
hàng không, tự do đ tặ  dây cáp ng m (Đi u 58 Công c qu c t  v  Lu t Bi n nămầ ề ướ ố ế ề ậ ể
1982).
+ Quy nề  chủ quy nề  c aủ  Vi tệ  Nam đ iố  v iớ  th mề  l cụ  đ aị  c aủ  mình thể hi nệ  ở vi cệ  Vi tệ
Nam có toàn quy nề  thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên c aủ  vùng này, bao
g mồ  các tài nguyên thiên nhiên khoáng s nả  và các tài nguyên thiên nhiên không sinh
v tậ  khác c aủ  đáy bi nể  và lòng đ tấ  d iướ  đáy bi n,ể  cũng như các sinh v tậ  thu cộ  lo iạ
đ nhị  c ,ư  nghĩa là nh ngữ  sinh v tậ  nào, ở th iờ  kì có thể đánh b tắ  đ c,ượ  ho cặ  n mằ  b tấ
đ ngộ  ở đáy, ho c lòng đ t d i đáy; ho c là không có kh  năng di chuy n n u khôngặ ấ ướ ặ ả ể ế
có kh  năng ti p xúcả ế  v iớ  đáy hay lòng đáy d iướ  đáy bi n.ể  Đây là các đ cặ  quy nề
riêng c aủ  Vi tệ  Nam, các qu c gia khác không đ c xâm ph m. Vi t Nam có đ cố ượ ạ ệ ặ
quy n cho phép và quy đ nh vi cề ị ệ  khoan ở th mề  l cụ  đ aị  vào b tấ  kì m cụ  đích gì. T tấ  cả
các qu cố  gia khác có thể đ tặ
các dây cáp và ngố  d nẫ  ng mầ  ở th mề  l cụ  đ aị  c aủ  Vi tệ  Nam, riêng v iớ  tuy nế  ngố  d nẫ
đ t ặ ở th mề  l cụ  đ aị  c nầ  đ cượ  sự thoả thu nậ  c aủ  Vi tệ  Nam. Tàu thuy nề  và ph ngươ  ti nệ
bay c a t t c  các qu c gia khác đ u có quy n t  do ra vào vùng n c và vùng tr iủ ấ ả ố ề ề ự ướ ờ
th m l c đ a c a Vi t Nam.ề ụ ị ủ ệ
+ Ngoài nh ngữ  quy nề  trên, trong các vùng bi nể  này, Vi tệ  Nam có nghĩa vụ qu cố  tế
là không gây thi t h i đ n hàng h i hay các quy n và các t  do khác c a các n cệ ạ ế ả ề ự ủ ướ
khác đã đ cượ  Công cướ  th aừ  nh n,ậ  cũng không đ cượ  c nả  trở vi cệ  th cự  hi nệ  các
quy nề  này m t cách không th  bi n b ch đ c; Vi t Nam không đ c c n tr  vi cộ ể ệ ạ ượ ệ ượ ả ở ệ
l p đ t hay b oắ ặ ả  qu nả  các ngố  d nẫ  và dây cáp c aủ  qu cố  gia khác đ tặ  trong vùng đ cặ
quy nề  kinh t  vàế  th mề  l cụ  đ aị  c aủ  mình. B iở  vì, đó là các nghĩa vụ qu cố  tế đã đ cượ
quy đ nhị  t iạ  các đi uề  58, 78 và 79 Công cướ  qu cố  tế về Lu tậ  Bi nể  năm 1982.
2/ Trong tình hu ng đ c nêu  SGK, hành vi c a qu c gia P và nh ng n c ng hố ượ ở ủ ố ữ ướ ủ ộ
qu c gia P là phù h p v i pháp lu t qu c t  vì đó là hành vi b o v  quy n ch  quy nố ợ ớ ậ ố ế ả ệ ề ủ ề
trong vùng đ c quy n kinh t  c a qu c gia ven bi n đã đ c lu t qu c t  th a nh n.ặ ề ế ủ ố ể ượ ậ ố ế ừ ậ
Hành vi c a qu củ ố  gia T là vi ph mạ  pháp lu tậ  qu cố  t ,ế  b i vì, đó là hành vi xâm ph mở ạ
quy n ch  quy n đ i v i vùng đ c quy n kinh t  c a qu c gia P.ề ủ ề ố ớ ặ ề ế ủ ố
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
+ Các vùng bi n thu c quy n ch  quy n c a qu c gia g m vùng ti p giáp lãnh h i,ể ộ ề ủ ề ủ ố ồ ế ả
vùng đ c quy n kinh t  và th m l c đ a.ặ ề ế ề ụ ị
+ Trong vùng ti pế  giáp lãnh h i,ả  qu cố  gia ven bi nể  có quy nề  thi hành sự ki mể  soát
c n thi t đ i v i tàu thuy n n c ngoài nh m ngăn ng a và tr ng tr  m t s  lo i viầ ế ố ớ ề ướ ằ ừ ừ ị ộ ố ạ
ph m pháp lu t nh t đ nh x y ra trên lãnh th  hay trong lãnh h i c a mình.ạ ậ ấ ị ả ổ ả ủ
+ Trong vùng đ c quy n kinh t , qu c gia ven bi n có quy n thăm dò khai thác, b oặ ề ế ố ể ề ả
t nồ  và qu nả  lí các tài nguyên thiên nhiên cũng như nh ngữ  ho tạ  đ ngộ  khác nh mằ
thăm dò và khai thác vùng này vì m c đích kinh t . Các qu c gia khác đ c h ngụ ế ố ượ ưở
các quy n t  do hàng h i và hàng không, quy n t  do đ t dây cáp và ng d n ng m.ề ự ả ề ự ặ ố ẫ ầ
+ Ở th mề  l cụ  đ a,ị  qu cố  gia ven bi nể  có đ cặ  quy nề  về thăm dò và khai thác tài
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nguyên thiên nhiên c a mình, cho phép đ t tuy n ng d n, cho phép và quy đ nhủ ặ ế ố ẫ ị
vi c khoan  th m l c đ a b t kì vào m c đích gì.ệ ở ề ụ ị ấ ụ
+ Các qu c gia ven bi n có nghĩa v  không đ c c n tr  quy n t  do hàng h i, hàngố ể ụ ượ ả ở ề ự ả
không, đ tặ  dây cáp và ngố  d nẫ  ng mầ  c aủ  các qu cố  gia khác trong vùng đ cặ  quy nề
kinh t  và th m l c đ a c a mình.ế ề ụ ị ủ

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 4 (15’)
– GV yêu c uầ  HS làm vi cệ  theo nhóm, đ cọ  thông tin trong bài luy nệ  t pậ  số 4 để trả
l i câu h i trong SGK.ờ ỏ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t p,ậ  vi tế  câu trả l iờ  vào phi uế  h cọ  t p.ậ

– GV m iờ  1 – 2 HS trình bày câu trả l i,ờ  các HS khác trong l pớ  bổ sung ý ki n.ế
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS, sau đó k tế  lu n:ậ
1/ Trong s  các tàu cá vi ph m pháp lu t  n c ta th i gian qua, các tàu vi ph m vìố ạ ậ ở ướ ờ ạ
không có gi yấ  phép khai thác nên bị xử ph tạ  vi ph mạ  hành chính là vi ph mạ  pháp
lu t Vi tậ ệ  Nam, b iở  vì, hành vi đó bị coi là khai thác thuỷ s nả  b tấ  h pợ  pháp, không
báo cáo, không theo quy đ nhị  đ cượ  quy đ nhị  t iạ  kho nả  6, Đi uề  7 Lu tậ  Thuỷ s nả  năm
2017 c a Vi tủ ệ  Nam nên bị các cơ quan ch cứ  năng c aủ  Vi tệ  Nam xử lí. Các tàu vi
ph mạ  vùng bi n n cể ướ  ngoài bị l cự  l ngượ  ch cứ  năng c aủ  n cướ  ngoài b tắ  giữ là vi
ph mạ  pháp lu tậ  qu c t ,ố ế  b iở  vì, đó là hành vi vi ph mạ  vùng bi nể  thu cộ  chủ quy nề
qu cố  gia c aủ  n cướ  ngoài.
2/ L cự  l ngượ  ch cứ  năng c aủ  n cướ  ngoài có thể b tắ  giữ tàu cá và ngư dân Vi tệ  Nam
vì nh ng ng i này đã xâm ph m ch  quy n qu c gia đ i v i lãnh th  c a n cữ ườ ạ ủ ề ố ố ớ ổ ủ ướ
ngoài. Hành vi đó bị coi là vi ph mạ  pháp lu tậ  qu cố  t ,ế  b iở  vì, theo quy đ nhị  c aủ  lu tậ
qu cố  t  thì ch  quy n qu c gia đ i v i lãnh th  c a b t c  qu c gia nào cũng là b tế ủ ề ố ố ớ ổ ủ ấ ứ ố ấ
kh  xâm ph m, không ai đ c phép xâm ph m.ả ạ ượ ạ

4. VẬN DỤNG (TIẾP THEO – 5’)
– GV m i đ i di n c a 1 – 2 HS trình bày bài t p v n d ng c a nhóm ch a trình bàyờ ạ ệ ủ ậ ậ ụ ủ ư
bài t p v n d ng c a nhóm mình, các HS khác nh n xét, góp ý ho c ph n bi n.ậ ậ ụ ủ ậ ặ ả ệ
– GV t ngổ  k tế  và nh nấ  m nhạ  các n iộ  dung chủ y uế  c aủ  bài h c.ọ

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI 
THẾ GIỚI VÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

(6 tiết)
MỤC TIÊU

1. Kiến thức
– Nh n bi t đ c n i dung c  b n c a Công pháp qu c t  v  nguyên t c c  b n c aậ ế ượ ộ ơ ả ủ ố ế ề ắ ơ ả ủ
T  ch c Th ng m i Th  gi i và c a h p đ ng th ng m i qu c t .ổ ứ ươ ạ ế ớ ủ ợ ồ ươ ạ ố ế
– Phân tích, đánh giá đ cượ  m tộ  số hành vi vi ph mạ  pháp lu tậ  Vi tệ  Nam và pháp
lu t qu c t  đ n gi n liên quan đ n các nguyên t c c  b n c a T  ch c Th ng m iậ ố ế ơ ả ế ắ ơ ả ủ ổ ứ ươ ạ
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Th  gi i và c a h p đ ng th ng m i qu c t .ế ớ ủ ợ ồ ươ ạ ố ế
2. Năng lực

– Điều chỉnh hành vi: ng h  nh ng hành vi, vi c làm phù h p v i các nguyênỦ ộ ữ ệ ợ ớ
t c c a các n c và các doanh nhân; phê phán nh ng bi u hi n, nh ng hành vi viắ ủ ướ ữ ể ệ ữ
ph mạ  pháp lu tậ  Vi tệ  Nam và pháp lu tậ  qu cố  tế liên quan đ nế  các nguyên t cắ  cơ
b n c a WTO và h p đ ng th ng m i qu c t .ả ủ ợ ồ ươ ạ ố ế
– Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: Tìm hi uể  và tham gia
tuyên truy n v  n i dung c  b n c a các nguyên t c, c  vũ, ng h  các t  ch c,ề ề ộ ơ ả ủ ắ ổ ủ ộ ổ ứ
cá nhân th cự  hi nệ  đúng, chính xác các nguyên t cắ  trong các ho tạ  đ ngộ  th ngươ
m iạ  qu cố  t .ế

3. Phẩm chất
Có trách nhiệm trong vi c tham gia c  vũ các t  ch c, cá nhân th c hi n nghiêm,ệ ổ ổ ứ ự ệ
đ y đ  các nguyên t c c a WTO và h p đ ng th ng m i qu c t .ầ ủ ắ ủ ợ ồ ươ ạ ố ế

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Tài liệu

SGK, SGV, SBT Giáo d cụ  kinh tế và pháp lu tậ  12
2. Học liệu

Video cho ho t đ ng kh i đ ng (n u có), thông tin, câu chuy n có liên quan đ n cácạ ộ ở ộ ế ệ ế
nguyên t c c a WTO và h p đ ng th ng m i qu c t .ắ ủ ợ ồ ươ ạ ố ế

3. Thiết bị
B ngả  nhóm, gi yấ  A0, bút d ,ạ  bút màu, máy tính, máy chi u,...ế

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

a) Mục tiêu:
– Gi iớ  thi uệ  m cụ  tiêu, ý nghĩa c aủ  bài h c.ọ
– Khai thác nh ng hi u bi t c a HS v  WTO và h p đ ng th ng m i qu c t  liênữ ể ế ủ ề ợ ồ ươ ạ ố ế
quan đ n n i dung bài h c, t o h ng thú h c t p cho HS và giúp HS có hi u bi t banế ộ ọ ạ ứ ọ ậ ể ế
đ u v  WTO và h p đ ng th ng m i qu c t .ầ ề ợ ồ ươ ạ ố ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi m v  cho HS suy nghĩ và tr  l i câu h i trong SGK: ệ ụ ả ờ ỏ Em hãy cho biết
Việt Nam gia nhập WTO năm nào? Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về lợi ích
của Việt Nam khi gia nhập WTO.
Lưu ý: GV cũng có thể kh iở  đ ngộ  b ngằ  cách g iợ  ý cho HS nêu m tộ  số l iợ  ích c aủ  Vi tệ  
Nam khi gia nh p T  ch c Th ng m i Th  gi i.ậ ổ ứ ươ ạ ế ớ
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân, chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ  
nháp ho c phi u h c t p.ặ ế ọ ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung thêm ý ki n.ế

– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ WTO đ cượ  thành l pậ  ngày 01 – 01 – 1995, có trụ sở t iạ  Gi nevơ ơ (Thuỵ S )ỹ  v iớ
trên m tộ  trăm sáu m iươ  n cướ  thành viên, có ch cứ  năng qu nả  lí vi cệ  th cự  hi nệ  các
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hi pệ  đ nh th ng m i c a WTO, t o khuôn kh  th  ch  cho các vòng đàm phánị ươ ạ ủ ạ ổ ể ế
th ng m i, gi i quy t tranh ch p, giám sát các chính sách th ng m i c a các n cươ ạ ả ế ấ ươ ạ ủ ướ
thành viên, h  tr  kĩ thu t và đào t o cho các n c đang phát tri n, h p tác v i cácỗ ợ ậ ạ ướ ể ợ ớ
t  ch c qu c t  khác,... v i m c tiêu thi t l p và duy trì m t n n th ng m i toànổ ứ ố ế ớ ụ ế ậ ộ ề ươ ạ
c u t  do, thu n l i và minh b ch.ầ ự ậ ợ ạ
+ Sau ti n trình chu n b  và đàm phán h n 11 năm, ngày 11 – 01 – 2007 n c C ngế ẩ ị ơ ướ ộ
hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam đã chính th c gia nh p vào WTO.ộ ủ ệ ứ ậ
+ WTO có vai trò to l n và quan tr ng đ i v i s  phát tri n c a n n kinh t  toàn c uớ ọ ố ớ ự ể ủ ề ế ầ
và s  tăng tr ng kinh t  c a m i n c thành viên, trong đó có Vi t Nam. Nh ngự ưở ế ủ ỗ ướ ệ ữ
l i ích c  b n mà Vi t Nam có đ c khi gia nh p WTO là: H i nh p v i h  th ngợ ơ ả ệ ượ ậ ộ ậ ớ ệ ố
th ng m i th  gi i; m  r ng h n các m i quan h  kinh t , th ng m i, đ u t  v iươ ạ ế ớ ở ộ ơ ố ệ ế ươ ạ ầ ư ớ
các thành viên khác c a WTO, nâng cao v  th  c a Vi t Nam trong quan h  kinh tủ ị ế ủ ệ ệ ế
qu c t ; đ c h ng các quy n, l i ích c a m t n c thành viên, nh t là c a m tố ế ượ ưở ề ợ ủ ộ ướ ấ ủ ộ
n c đang phát tri n; môi tr ng kinh doanh c a các doanh nghi p t i Vi t Namướ ể ườ ủ ệ ạ ệ
thay đ i theo h ng tích c c thu n l i, thông thoáng, h p lí và bình đ ng h n, đ nổ ướ ự ậ ợ ợ ẳ ơ ơ
gi n hoá th  t c hành chính, h n ng ch b  bãi b , thu  quan gi m,...; các t  ch c vàả ủ ụ ạ ạ ị ỏ ế ả ổ ứ
cá nhân c a Vi t Nam đ c ti p c n các thông tin v  chính sách, lu t l  và th  t củ ệ ượ ế ậ ề ậ ệ ủ ụ
liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh và s  d ng hàng hoá, d ch v  đa d ng, có ch tế ạ ộ ử ụ ị ụ ạ ấ
l ng c a các n c thành viên,...ượ ủ ướ
– GV d nẫ  d tắ  HS vào bài m iớ  như l iờ  d nẫ  trong SGK.

2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới (40’)
a) Mục tiêu:
– HS nh nậ  bi tế  đ cượ  nh ngữ  n iộ  dung cơ b nả  c aủ  các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ  WTO.
– Xác đ nhị  đ cượ  ho tạ  đ ngộ  nào phù h p,ợ  ho tạ  đ ngộ  nào không phù h pợ  v iớ  các
nguyên t c c  b n c a WTO.ắ ơ ả ủ
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  
Nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử gồm những nội dung cơ bản gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  không phân bi tệ  đ iố  xử thể hi nệ  qua hai chế độ pháp lí là đ iố
x  t i hu  qu c và đ i x  qu c gia. Quy ch  t i hu  qu c (đ i x  bình đ ng v i cácử ố ệ ố ố ử ố ế ố ệ ố ố ử ẳ ớ
n cướ  khác); quy chế đ iố  xử qu cố  gia (đ iố  xử bình đ ngẳ  gi aữ  s nả  ph mẩ  c aủ  n cướ
ngoài v i s n ph m trong n c). C  th :ớ ả ẩ ướ ụ ể
+ Đ i x  t i hu  qu c (MFN): Các n c thành viên WTO không đ c phân bi t đ iố ử ố ệ ố ướ ượ ệ ố
x  v i các đ i tác th ng m i c a mình, nghĩa là n u m t n c thành viên trao choử ớ ố ươ ạ ủ ế ộ ướ
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m t n c thành viên khác m t đ c quy n th ng m i nào đó (đ i v i hàng hoá nh pộ ướ ộ ặ ề ươ ạ ố ớ ậ
kh u,ẩ  xu tấ  kh u;ẩ  đ iố  v iớ  d chị  v ,ụ  nhà cung ngứ  d chị  vụ n cướ  ngoài; vi cệ  xác l p,ậ
b o h  và th c thi các quy n s  h u trí tu  và m i l i ích có đ c t  các quy n đóả ộ ự ề ở ữ ệ ọ ợ ượ ừ ề
c a t  ch c,ủ ổ ứ  cá nhân c aủ  các n cướ  thành viên) thì cũng ph iả  đ iố  xử t ngươ  tự như v yậ
v iớ  t t cấ ả các thành viên còn l iạ  c aủ  WTO ngay l pậ  t cứ  và không đi uề  ki nệ  (trừ
nh ngữ  tr ng h p ngo i l  không ph i tuân th  quy ch  đ i x  t i hu  qu c).ườ ợ ạ ệ ả ủ ế ố ử ố ệ ố
Ngo i l  c a quy ch  đ i x  t i hu  qu c: N u các n c thành viên c a WTO kí k t,ạ ệ ủ ế ố ử ố ệ ố ế ướ ủ ế
đàm phán các hi p đ nh th ng m i t  do, ch ng h n nh  CPTPP (Hi p đ nh đ i tácệ ị ươ ạ ự ẳ ạ ư ệ ị ố
toàn di n và ti n b  xuyên Thái Bình D ng), EVFTA (Hi p đ nh th ng m i t  doệ ế ộ ươ ệ ị ươ ạ ự
Vi tệ  Nam – EU),... thì có thể dành cho nhau (n iộ  bộ nhóm) nh ngữ  uư  đãi về thuế
quan trong các hi p đ nh th ng m i t  do đó t t h n u đãi trong WTO mà khôngệ ị ươ ạ ự ố ơ ư
b  coi là vi ph m quy ch  đ i x  t i hu  qu c.ị ạ ế ố ử ố ệ ố
+ Đ iố  xử qu cố  gia (NT): N cướ  thành viên sẽ dành cho s nả  ph mẩ  t ngươ  t ,ự  d chị  vụ
t ng t ,ươ ự  nhà cung c pấ  d chị  vụ t ngươ  tự c aủ  các n cướ  thành viên khác c aủ  WTO
nh ngữ  uư  đãi  không kém h nơ  so v iớ  uư  đãi mà n cướ  đó đang và sẽ dành cho s nả
ph m,ẩ  d chị  v ,ụ  nhà cung c pấ  d chị  vụ c aủ  n cướ  mình (quy đ nhị  trên chỉ áp d ngụ  khi
m tộ  s nả  ph m,ẩ  d chị  v  hayụ  m tộ  y uế  tố sở h uữ  trí tuệ đã gia nh pậ  vào thị tr ngườ  n iộ
đ a).ị
Ngo i l  c a quy ch  đ i x  qu c gia: Các thành viên WTO không c n áp d ng quyạ ệ ủ ế ố ử ố ầ ụ
ch  đ i x  qu c gia trong mua s m Chính ph  ph c v  cho m c đích tiêu dùng c aế ố ử ố ắ ủ ụ ụ ụ ủ
Chính ph  (không ph i đ  bán l i nh m m c đích th ng m i hay đ a vào s n xu tủ ả ể ạ ằ ụ ươ ạ ư ả ấ
nh m m c đích th ng m i).ằ ụ ươ ạ
– GV ti pế  t cụ  giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác hai tr ngườ  h pợ  trong SGK để trả l iờ
câu h i:ỏ  Nước G và nước S, nước V trong các trường hợp trên có tuân thủ đúng
nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử hay không? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu 
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ

+ Tr ng h p 1, n c G và n c S đã không tuân th  đúng nguyên t c th ng m iườ ợ ướ ướ ủ ắ ươ ạ
không phân bi tệ  đ iố  x .ử  B iở  quy chế t iố  huệ qu cố  quy đ nh:ị  Các n cướ  thành viên
c a WTOủ  không đ cượ  phân bi tệ  đ iố  xử v iớ  các đ iố  tác th ngươ  m iạ  c aủ  mình, nghĩa
là n u m t n c thành viên trao cho m t n c thành viên khác m t đ c quy nế ộ ướ ộ ướ ộ ặ ề
th ng m i nào đó (đ i v i hàng hoá nh p kh u, xu t kh u; vi c xác l p, b o h  vàươ ạ ố ớ ậ ẩ ấ ẩ ệ ậ ả ộ
th c thi các quy nự ề  sở h uữ  trí tuệ và m iọ  l iợ  ích có đ cượ  từ các quy nề  đó c aủ  tổ ch c,ứ
cá nhân c a các n c thành viên) thì cũng ph i đ i x  t ng t  nh  v y v i t t củ ướ ả ố ử ươ ự ư ậ ớ ấ ả
các thành viên còn l iạ  c aủ  WTO ngay l pậ  t cứ  và không đi uề  ki nệ  (trừ nh ngữ  tr ngườ
h pợ  đ cượ  mi n).ễ
+ Tr ng h p 2, n c V đã tuân th  đúng nguyên t c th ng m i không phân bi tườ ợ ướ ủ ắ ươ ạ ệ
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đ i x . B i theo ch  đ  đ i x  qu c gia thì n c thành viên s  dành cho s n ph mố ử ở ế ộ ố ử ố ướ ẽ ả ẩ
t ng t , d ch v  t ng t , nhà cung c p t ng t  c a các n c thành viên khác c aươ ự ị ụ ươ ự ấ ươ ự ủ ướ ủ
WTO nh ng u đãi không kém h n so v i u đãi mà n c đó đang và s  dành choữ ư ơ ớ ư ướ ẽ
s n ph m, d ch v , nhà cung c p c a n c mình. Do v y, vi c n c V xoá b  nh ngả ẩ ị ụ ấ ủ ướ ậ ệ ướ ỏ ữ
bi nệ  pháp b oả  hộ đ iố  v iớ  hàng hoá và d chị  vụ c aủ  n cướ  mình, t oạ  đi uề  ki nệ  cho hàng
hoá và d ch v  c a các n c thành viên khác c a WTO vào n c mình đ c h ngị ụ ủ ướ ủ ướ ượ ưở
các quy ch  nh  c a n c mình là phù h p.ế ư ủ ướ ợ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
Nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  không phân bi tệ  đ iố  xử thể hi nệ  qua hai chế độ pháp lí là đ iố
x  t i hu  qu c và đ i x  qu c gia. Theo ch  đ  đ i x  t i hu  qu c, n u m t n cử ố ệ ố ố ử ố ế ộ ố ử ố ệ ố ế ộ ướ
thành viên WTO dành cho m tộ  n cướ  thành viên khác uư  đãi về hàng hoá, d chị  v ,ụ
đ u t , quy n s  h u trí tu  thì n c này cũng ph i dành s  u đã đó cho t t c  cácầ ư ề ở ữ ệ ướ ả ự ư ấ ả
n c thành viên khác. Theo ch  đ  đ i x  qu c gia, các n c thành viên WTO ph iướ ế ộ ố ử ố ướ ả
dành nh ng u đãi v  hàng hoá, d ch v  và quy n s  h u trí tu  cho các n c thànhữ ư ề ị ụ ề ở ữ ệ ướ
viên khác không kém thu n l i h n so v i s n ph m cùng lo i trong n c mình.ậ ợ ơ ớ ả ẩ ạ ướ
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nguyên tắc mở cửa thị trường (tự do hoá thương mại từng
bước và bằng con đường đàm phán) (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Em 
hãy nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc mở cửa thị trường của WTO.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu 
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  

lu n: N i dung c a nguyên t c m  c a th  tr ng:ậ ộ ủ ắ ở ử ị ườ
+ Các n cướ  thành viên WTO ph iả  cam k tế  xoá bỏ các rào c nả  trong th ngươ  m iạ
qu c t  nh  c m áp d ng bi n pháp h n ch  v  s  l ng; gi m và ti n t i xoá bố ế ư ấ ụ ệ ạ ế ề ố ượ ả ế ớ ỏ
hàng rào thu  quan; xoá b  hàng rào phi thu  quan.ế ỏ ế
+ Các n cướ  chỉ có thể h nạ  chế s nả  ph mẩ  c aủ  các n cướ  khác thông qua thuế quan
ho c các kho n thu khác mà không đ c c m hay h n ch  (tr  nh ng tr ng h pặ ả ượ ấ ạ ế ừ ữ ườ ợ
th t c n thi t và mang tính ch t t m th i) vi c xu t hay nh p kh u các s n ph m c aậ ầ ế ấ ạ ờ ệ ấ ậ ẩ ả ẩ ủ
n c mình hay c a các n c khác thu c WTO.ướ ủ ướ ộ
+ Vi cệ  tự do hoá th ngươ  m iạ  đ cượ  ti nế  hành b ngằ  con đ ngườ  đàm phán.
– GV ti pế  t cụ  giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác tr ngườ  h pợ  trong SGK để trả l iờ  câu
h i:  ỏ Việc làm của Việt Nam và của nước M trong trường hợp trên có phù hợp với
nguyên tắc mở cửa thị trường (tự do hoá thương mại) không? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
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+ Vi c làm c a Vi t Nam trong tr ng h p 1 là phù h p v i nguyên t c m  c a thệ ủ ệ ườ ợ ợ ớ ắ ở ử ị
tr ng,ườ  vì nguyên t cắ  này quy đ nhị  các n cướ  thành viên WTO ph iả  cam k tế  xoá bỏ
các rào c n trong th ng m i qu c t  nh : c m áp d ng bi n pháp h n ch  v  sả ươ ạ ố ế ư ấ ụ ệ ạ ế ề ố
l ng; gi m và ti n t i xoá b  hàng rào phi thu  quan nên vi c Vi t Nam đã cam k tượ ả ế ớ ỏ ế ệ ệ ế
t ng b cừ ướ  và ti nế  t iớ  xoá bỏ các bi nệ  pháp h nạ  chế nh pậ  kh u,ẩ  t oạ  đi uề  ki nệ  cho
hàng hoá c a các n c thành viên WTO đ c nh p kh u v i s  l ng không h nủ ướ ượ ậ ẩ ớ ố ượ ạ
ch  vào th  tr ng Vi t Nam là phù h p.ế ị ườ ệ ợ
+ Tr ngườ  h pợ  2, vi cệ  n cướ  M đã đánh thuế nh pậ  kh uẩ  đ iố  v iớ  m tặ  hàng cá da tr nơ
c a n củ ướ  V ở m cứ  cao nh tấ  có thể là 30% nh mằ  h nạ  chế nh pậ  kh uẩ  số l ngượ  m tặ
hàng này vào n c mình là phù h p v i nguyên t c m  c a th  tr ng. Vì các n cướ ợ ớ ắ ở ử ị ườ ướ
ch  có th  h n ch  s n ph m c a các n c khác thông qua thu  quan ho c các kho nỉ ể ạ ế ả ẩ ủ ướ ế ặ ả
thu khác mà không đ c c m hay h n ch  (tr  nh ng tr ng h p th t c n thi t vàượ ấ ạ ế ừ ữ ườ ợ ậ ầ ế
mang tính ch tấ  t mạ  th i)ờ  vi cệ  xu tấ  hay nh pậ  kh uẩ  các s nả  ph mẩ  c aủ  n cướ  mình hay
c aủ  các n c khác thu c WTO.ướ ộ
– GV ch t n i dung ki n th c: Nguyên t c m  c a th  tr ng (t  do hoá th ng m iố ộ ế ứ ắ ở ử ị ườ ự ươ ạ
t ngừ  b cướ  và b ngằ  con đ ngườ  đàm phán) yêu c uầ  các n cướ  thành viên WTO ph iả
t ng b cừ ướ  mở c aử  thị tr ng,ườ  xoá bỏ các rào c nả  trong th ngươ  m iạ  qu cố  tế để các
ho tạ  đ ng th ng m i đ c t  do h n.ộ ươ ạ ượ ự ơ

TIẾT 2

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
– GV yêu c u 1 ho c 2 HS nh c l i nh ng n i dung đã h c  ti t tr c, m i các HS ầ ặ ắ ạ ữ ộ ọ ở ế ướ ờ
khác b  sung.ổ
– HS trả l iờ  câu h iỏ  c aủ  GV.

– GV khái quát l iạ  và d nẫ  d tắ  HS vào ti tế  h c.ọ
2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)

Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới
(tiếp theo – 40’)
Nhiệm vụ 3: tìm hiểu nguyên tắc thương mại công bằng (20’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin, các tr ngườ  h pợ  trong SGK để trả
l i ờ câu h i:ỏ  Nguyên tắc thương mại công bằng mà WTO đưa ra đề cập đến những nội
dung cơ bản gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t pậ  hay b ngả  nhóm.
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  công b ngằ  đ cượ  quy đ nhị  trong Phụ l cụ  1A Các hi pệ  đ nhị  đa
ph ngươ  về th ngươ  m iạ  hàng hoá c aủ  Hi pệ  đ nhị  Marrakesh thành l pậ  WTO năm
1995, trong đó quy đ nhị  th ngươ  m iạ  công b ngằ  là th ngươ  m iạ  qu cố  tế đ cượ  ti nế
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hành trong đi u ki n c nh tranh bình đ ng nh  nhau gi a các thành viên c a WTO.ề ệ ạ ẳ ư ữ ủ
H nạ  chế nh ngữ  bi nệ  pháp th ngươ  m iạ  không lành m nhạ  như bán phá giá (bán v iớ
giá th p h n giá tr  thông th ng c a s n ph m), tr  c p c a Chính ph  dành choấ ơ ị ườ ủ ả ẩ ợ ấ ủ ủ
hàng xu t kh u,... nh m m c đích chi m th  ph n.ấ ẩ ằ ụ ế ị ầ
– GV ti pế  t cụ  giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác các tr ngườ  h pợ  trong SGK để trả l iờ
câu  h i:ỏ  Việc làm của nước V, nước M trong các trường hợp trên có phù hợp với
nguyên tắc thương mại công bằng của WTO hay không? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Vi cệ  làm c aủ  n cướ  V trong tr ngườ  h pợ  1 là phù h pợ  v iớ  nguyên t cắ  th ngươ  m iạ
công b ng c a WTO. Vì theo nguyên t c th ng m i công b ng, th ng m i qu c tằ ủ ắ ươ ạ ằ ươ ạ ố ế
ph i đ c ti n hành trong đi u ki n c nh tranh bình đ ng nh  nhau gi a các thànhả ượ ế ề ệ ạ ẳ ư ữ
viên c a WTO, h n ch  nh ng bi n pháp th ng m i không lành m nh nh  bán pháủ ạ ế ữ ệ ươ ạ ạ ư
giá, th c hi n tr  c p c a Chính ph  dành cho hàng xu t kh u,... nh m m c đíchự ệ ợ ấ ủ ủ ấ ẩ ằ ụ
chi m thế ị ph n.ầ  N cướ  V đã tính đ ,ủ  tính đúng giá thành s nả  xu t,ấ  chế bi n,ế  v nậ
chuy nể  và các kho nả  phụ thu khác vào giá thành c aủ  s nả  ph mẩ  g oạ  ch tấ  l ngượ  cao
để bán cho n cướ  B là hoàn toàn phù h p.ợ
+ Vi cệ  làm c aủ  n cướ  M trong tr ngườ  h pợ  2 là phù h pợ  v iớ  nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  công
b ngằ  c aủ  WTO. B iở  theo nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  công b ngằ  đ cượ  quy đ nhị  trong
Ph  l c  1A Các  hi p  đ nh đa  ph ng  v  th ng  m i  hàng  hoá  c a  Hi p  đ nhụ ụ ệ ị ươ ề ươ ạ ủ ệ ị
Marrakesh thành l p WTO năm 1995, trong đó quy đ nh th ng m i công b ng làậ ị ươ ạ ằ
th ng m i qu cươ ạ ố  tế đ cượ  ti nế  hành trong đi uề  ki nệ  c nhạ  tranh bình đ ngẳ  như nhau
gi aữ  các thành viên c a WTO, h n ch  nh ng bi n pháp th ng m i không lànhủ ạ ế ữ ệ ươ ạ
m nh nh  bán phá giá (bán v i giá th p h n giá thành s n ph m), tr  c p c a Chínhạ ư ớ ấ ơ ả ẩ ợ ấ ủ
ph  dành cho hàng xu t kh u,... nh m m c đích chi m th  ph n.ủ ấ ẩ ằ ụ ế ị ầ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ  Nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  công b ngằ  cho phép các n cướ
thành viên WTO đ c t  do c nh tranh trong nh ng đi u ki n bình đ ng nh  nhau,ượ ự ạ ữ ề ệ ẳ ư
thúc đ y c nh tranh t  do, công b ng, h n ch  nh ng bi n pháp th ng m i khôngẩ ạ ự ằ ạ ế ữ ệ ươ ạ
lành m nhạ  (trợ giá, bán phá giá, c mấ  v n,ậ  h nạ  ng ch)ạ  nh mằ  m cụ  đích chi mế  thị
ph n.ầ
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nguyên tắc minh bạch (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ
1/ Nguyên tắc minh bạch của WTO đề cập tới những nội dung cơ bản gì?
2/ Để bảo đảm nguyên tắc minh bạch trong thương mại quốc tế, các nước thành viên
của WTO phải làm gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t pậ  hay b ngả  nhóm.
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
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– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
1/ Nguyên t cắ  minh b chạ  đ cượ  quy đ nhị  t iạ  các Đi uề  3 GATS, Đi uề  63 TRIPS, trong
đó quy đ nh, đ  tránh s  tuỳ ti n và có th  d  đoán đ c tr c đòi h i, các n cị ể ự ệ ể ự ượ ướ ỏ ướ
thành viên ph iả  thông báo, trả l iờ  nh ngữ  thông tin c nầ  thi tế  về m iọ  bi nệ  pháp có
liên quan ho c tác đ ng đ n vi c thi hành các hi p đ nh th ng m i qu c t  cho cácặ ộ ế ệ ệ ị ươ ạ ố ế
n c khác và cho các c  quan giám sát vi c th c hi n các hi p đ nh th ng m i đaướ ơ ệ ự ệ ệ ị ươ ạ
ph ng c a WTO.ươ ủ
2/ Đ  b o đ m nguyên t c minh b ch trong th ng m i qu c t , các n c thành viênể ả ả ắ ạ ươ ạ ố ế ướ
c a WTO ph i thông báo và tr  l i chính xác, k p th i nh ng thông tin c n thi t vủ ả ả ờ ị ờ ữ ầ ế ề
m iọ  bi nệ  pháp có liên quan ho cặ  tác đ ngộ  đ nế  vi cệ  thi hành các hi pệ  đ nhị  th ngươ
m i qu c t  cho các n c khác và cho các c  quan giám sát vi c th c hi n các hi pạ ố ế ướ ơ ệ ự ệ ệ
đ nh th ng m i đa ph ng c a WTO.ị ươ ạ ươ ủ
– GV ti pế  t cụ  giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác các tr ngườ  h pợ  trong SGK để trả l iờ
câu h i:ỏ  Việt Nam và nước Q trong các trường hợp trên có thực hiện đúng nguyên
tắc minh bạch của WTO không? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ

– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS và k t lu n:ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ế ậ
+  tr ng h p 1, Vi t Nam đã th c hi n đúng nguyên t c minh b ch c a WTO. VìỞ ườ ợ ệ ự ệ ắ ạ ủ
theo nguyên t c minh b ch thì các n c thành viên ph i thông báo, tr  l i nh ngắ ạ ướ ả ả ờ ữ
thông tin c nầ  thi tế  về m iọ  bi nệ  pháp có liên quan ho cặ  tác đ ngộ  đ nế  vi cệ  thi hành
các hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ  qu cố  tế cho các n cướ  khác và cho các cơ quan giám sát
vi cệ  th c hi nự ệ  các hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ  đa ph ngươ  c aủ  WTO để tránh sự tuỳ ti nệ  và
có thể d  đoán đ c tr c.ự ượ ướ
+ Ở tr ngườ  h pợ  2, n cướ  Q đã không th cự  hi nệ  đúng nguyên t cắ  minh b chạ  c aủ
WTO, vì nguyên t c minh b ch đòi h i các n c thành viên ph i thông báo, tr  l iắ ạ ỏ ướ ả ả ờ
nh ng thôngữ  tin c nầ  thi tế  về m iọ  bi nệ  pháp có liên quan ho cặ  tác đ ngộ  đ nế  vi cệ  thi
hành các hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ  qu cố  tế cho các n cướ  khác và cho các cơ quan giám
sát vi cệ  th c hi n các hi p đ nh th ng m i đa ph ng c a WTO, nh ng n c Qự ệ ệ ị ươ ạ ươ ủ ư ướ
ban hành Lu t Qu nậ ả  lí ngo iạ  th ngươ  mà không thông báo cho các cơ quan giám sát
và vi cệ  ban hành lu tậ  này sẽ có nhả  h ngưở  đ nế  vi cệ  th cự  thi các hi pệ  đ nhị  th ngươ
m iạ  mà họ đã kí k t.ế
– GV ch t n i dung ki n th c: Nguyên t c minh b ch yêu c u các n c thành viênố ộ ế ứ ắ ạ ầ ướ
ph i thông báo, tr  l i nh ng thông tin c n thi t v  m i bi n pháp có liên quan ho cả ả ờ ữ ầ ế ề ọ ệ ặ
tác đ ngộ  đ nế  vi cệ  thi hành các hi pệ  đ nhị  th ngươ  m iạ  qu cố  tế cho các n cướ  khác và
cho các c  quan giám sát vi c th c hi n các hi p đ nh th ng m i đa ph ng c aơ ệ ự ệ ệ ị ươ ạ ươ ủ
WTO.
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TIẾT 3
1. KHỞI ĐỘNG (5’)

– GV yêu c u 1 ho c 2 HS nh c l i nh ng n i dung đã h c  ti t tr c, m i các HS ầ ặ ắ ạ ữ ộ ọ ở ế ướ ờ
khác b  sung.ổ
– HS trả l iờ  câu h iỏ  c aủ  GV.
– GV khái quát l iạ  và d nẫ  d tắ  HS vào ti tế  h c.ọ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(tiếp theo – 25’)
Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu nguyên tắc ưu đãi dành cho các nước đang phát triển (20’)
– GV giao nhi m v  cho HS khai thác thông tin trong SGK đ  tr  l i câu h i: ệ ụ ể ả ờ ỏ WTO 
dành cho các nước đang phát triển những ưu đãi cơ bản gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu 
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  trả l iờ  tr cự  ti p.ế
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Để khuy nế  khích phát tri nể  và c iả  cách kinh tế đ iố  v iớ  các n cướ  đang và ch mậ
phát tri n, trong các hi p đ nh c a WTO có nhi u đi u kho n dành cho các n c nóiể ệ ị ủ ề ề ả ướ
trên m tộ  số quy nề  uư  đãi đ cặ  bi tệ  ho cặ  quy nề  đ cượ  đ iố  xử n ngươ  nhẹ h nơ  (đ iố  xử
đ cặ  bi t và đ i x  u đãi).ệ ố ử ư
+ Các n c đang và ch m phát tri n có th  đ c h ng m t s  u đãi (nh  th iướ ậ ể ể ượ ưở ộ ố ư ư ờ
gian đ  th c hi n các cam k t dài h n; đ c đ i x  u ái h n so v i các n c phátể ự ệ ế ơ ượ ố ử ư ơ ớ ướ
tri n...); đ c mi n th c hi n nghĩa v  trong m t th i gian nh t đ nh, đ c tr  giúpể ượ ễ ự ệ ụ ộ ờ ấ ị ượ ợ
về kĩ thu t,ậ  đ cượ  hỗ trợ pháp lí từ phía Ban thư kí, đ cượ  tham dự các khoá đào t oạ
v  th ng m i,...ề ươ ạ
– GV ti pế  t cụ  giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin trong SGK để trả l iờ  câu
h i: ỏ Ở thông tin trên, việc Việt Nam được các chuyên gia của WTO giúp đỡ để hoàn
thiện hệ thống pháp luật có phù hợp với nguyên tắc của WTO không? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
Ở thông tin trên, vi cệ  Vi tệ  Nam đ cượ  giúp đỡ để hoàn thi nệ  hệ th ngố  pháp lu tậ  là
phù h pợ  v iớ  nguyên t cắ  c aủ  WTO dành cho các n cướ  đang phát tri n.ể  Vì Vi tệ  Nam
là m t n c đang phát tri n và trong các hi p đ nh c a WTO có nhi u đi u kho nộ ướ ể ệ ị ủ ề ề ả
dành cho các n c đang và ch m phát tri n m t s  quy n u đãi đ c bi t ho c quy nướ ậ ể ộ ố ề ư ặ ệ ặ ề
đ c đ i x  n ng nh  h n (đ i x  đ c bi t và đ i x  u đãi). Các n c đang vàượ ố ử ươ ẹ ơ ố ử ặ ệ ố ử ư ướ
ch m phát tri n có th  đ c h ng m t s  u đãi (nh  th i gian đ  th c hi n cácậ ể ể ượ ưở ộ ố ư ư ờ ể ự ệ
cam k t dài h n; đ c đ i x  u ái h n so v i các n c phát tri n...); đ c mi nế ơ ượ ố ử ư ơ ớ ướ ể ượ ễ
th c hi n nghĩa vự ệ ụ trong m tộ  th iờ  gian nh tấ  đ nh,ị  đ cượ  trợ giúp về kĩ thu t,ậ  đ cượ  hỗ
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trợ pháp lí từ phía Ban th  kí, đ c tham d  các khoá đào t o v  th ng m i,... đư ượ ự ạ ề ươ ạ ể
khuy n khích phát tri n và c i cách kinh t  đ i v i các n c đang và ch m phát tri nế ể ả ế ố ớ ướ ậ ể
– GV ch t n i dung ki n th c: Nguyên t c u đãi dành cho các n c đang phát tri nố ộ ế ứ ắ ư ướ ể
cho phép các n cướ  đang và ch mậ  phát tri nể  đ cượ  h ngưở  m tộ  số quy nề  uư  đãi đ cặ
bi t ho c quy n đ c đ i x  n ng nh  h n trong các ho t đ ng th ng m i qu cệ ặ ề ượ ố ử ươ ẹ ơ ạ ộ ươ ạ ố
t .ế

3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
– HS c ngủ  c ,ố  hoàn thi nệ  tri th cứ  v aừ  khám phá về các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ  WTO

và h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  qu cố  t .ế
– Rèn luy nệ  kĩ năng xử lí tình hu ng,ố  liên hệ th cự  tế nh mằ  v nậ  đ ngộ  các tổ ch c,ứ  cá 
nhân th cự  hi nệ  nghiêm ch nhỉ  các nguyên t cắ  c aủ  WTO và h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  
qu cố  t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập 1 –ý a và ý b (5’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  ý a và ý b bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV ti n hành l n l t cho t ng ý ki n, m i 1 – 2 HS tr  l i câu h i, các HS khác ế ầ ượ ừ ế ờ ả ờ ỏ
nh n xét, b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. Đúng, vì theo ch  đ  đ i x  qu c gia thì n c thành viên s  dành cho s n ph mế ộ ố ử ố ướ ẽ ả ẩ
t ng t , d ch v  t ng t , nhà cung c p t ng t  c a các n c thành viên khác c aươ ự ị ụ ươ ự ấ ươ ự ủ ướ ủ
WTO nh ngữ  uư  đãi không kém h nơ  so v iớ  uư  đãi mà n cướ  đó đang và sẽ dành cho
s n ph m, d ch v , nhà cung c p c a n c mình, ch  không nói ng c l i.ả ẩ ị ụ ấ ủ ướ ứ ượ ạ
b. Đúng, vì theo nguyên t c m  c a th  tr ng (t  do hoá th ng m i t ng b c vàắ ở ử ị ườ ự ươ ạ ừ ướ
b ng con đ ng đàm phán) thì các n c ch  có th  h n ch  s n ph m c a các n cằ ườ ướ ỉ ể ạ ế ả ẩ ủ ướ
khác thông qua thu  quan ho c các kho n thu khác mà không đ c c m hay h n chế ặ ả ượ ấ ạ ế
(tr  nh ng tr ng h p th t c n thi t và mang tính ch t t m th i) vi c xu t hay nh pừ ữ ườ ợ ậ ầ ế ấ ạ ờ ệ ấ ậ
kh u các s n ph m c a n c mình hay c a các n c khác thu c WTO.ẩ ả ẩ ủ ướ ủ ướ ộ
Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập 2 (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 2 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ cá nhân ho cặ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  ra nháp ho cặ  
phi u h c t p.ế ọ ậ
– GV ti n hành l n l t cho t ng tr ng h p, m i đ i di n 1 – 2 HS ho c đ i di nế ầ ượ ừ ườ ợ ờ ạ ệ ặ ạ ệ  
nhóm tr  l i câu h i, các HS khác nh n xét, b  sung.ả ờ ỏ ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. Hành vi c aủ  n cướ  Q th cự  hi nệ  đúng nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  không phân bi tệ  đ iố
x , vìử  theo quy chế t iố  huệ qu cố  quy đ nh:ị  các n cướ  thành viên WTO chỉ không
phân bi t đ iệ ố  xử vi cệ  xác l p,ậ  b oả  hộ và th cự  thi các quy nề  sở h uữ  trí tuệ đ iố  v iớ  các
tổ ch cứ  và cá nhân thu c các n c thành viên c a WTO.ộ ướ ủ
b. Hành vi này vi ph mạ  nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  không bi tệ  đ iố  x ,ử  vì theo quy chế
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đ i x  qu c gia thì n c thành viên không đ c phân bi t đ i x  gi a s n ph mố ử ố ướ ượ ệ ố ử ữ ả ẩ
n c ngoài v i s n ph m trong n c. N c thành viên ph i dành cho s n ph mướ ớ ả ẩ ướ ướ ả ả ẩ
t ng t , d ch v  t ng t , nhà cung c p t ng t  c a các n c thành viên khác c aươ ự ị ụ ươ ự ấ ươ ự ủ ướ ủ
WTO nh ngữ  uư  đãi không kém h nơ  so v iớ  uư  đãi mà n cướ  đó đang và sẽ dành
cho s nả
ph m, d ch v , nhà cung c p c a n c mình (quy đ nh trên ch  áp d ng khi m t s nẩ ị ụ ấ ủ ướ ị ỉ ụ ộ ả
ph m, d ch v  hay m t y u t  s  h u trí tu  đã gia nh p vào th  tr ng n i đ a). Doẩ ị ụ ộ ế ố ở ữ ệ ậ ị ườ ộ ị
v y,ậ  vi cệ  n cướ  A quy đ nhị  như v yậ  là vi ph mạ  nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  không phân
bi t đ i x .ệ ố ử
c. Hành vi c aủ  n cướ  N vi ph mạ  quy chế t iố  huệ qu cố  ở nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  không
phân bi tệ  đ iố  xử vì Hi pệ  đ nhị  song ph ngươ  chỉ uư  đãi khi các bên tham gia kí k tế
đ u là thành viên WTO thì m i có th  dành cho nhau nh ng u đãi v  thu  quanề ớ ể ữ ư ề ế
trong hi p đ nh th ng m i t  do đó t t h n u đãi trong WTO.ệ ị ươ ạ ự ố ơ ư
d. Hành vi này th c hi n đúng nguyên t c m  c a th  tr ng, vì theo nguyên t c mự ệ ắ ở ử ị ườ ắ ở
c aử  thị tr ngườ  thì các n cướ  có thể h nạ  chế s nả  ph mẩ  c aủ  các n cướ  khác thông qua
thu  quan ho c các kho n thu khác mà không đ c c m hay h n ch  (tr  nh ngế ặ ả ượ ấ ạ ế ừ ữ
tr ng h p th t c n thi t và mang tính ch t t m th i) vi c xu t hay nh p kh u cácườ ợ ậ ầ ế ấ ạ ờ ệ ấ ậ ẩ
s n ph m c aả ẩ ủ  n cướ  mình hay c aủ  các n cướ  khác thu cộ  WTO. Do v y,ậ  vi cệ  n cướ  X
đánh thuế  m c cao nh t có th  (m c thu  quan ràng bu c) thì không vi ph mở ứ ấ ể ứ ế ộ ạ
nguyên t c m  c a th  tr ng.ắ ở ử ị ườ

                          TI TẾ  4

1. KHỞI ĐỘNG (10’)

– GV có thể đ tặ  câu h iỏ  để ki mể  tra sự hi uể  bi tế  c aủ  HS về h pợ  đ ng,ồ  h pợ  đ ngồ
th ng m i và các nguyên t c c a h p đ ngươ ạ ắ ủ ợ ồ .
Ho cặ  GV cũng có thể kh iở  đ ngộ  b ngằ  cách g iợ  ý cho HS: n uế  là ng iườ  tr cự  ti pế
tham gia kí k t h p đ ng thì em c n tuân th  nh ng đi u ki n nào đ  đ t đ c m cế ợ ồ ầ ủ ữ ề ệ ể ạ ượ ụ
đích, mong mu n?ố
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  theo nhóm/cá nhân chu nẩ  bị câu trả l iờ  ra gi yấ
nháp/ phi u h c t p.ế ọ ậ
– GV m iờ  1 – 2 HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác bổ sung thêm ý ki n.ế
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS, t ng k t l i m t s  n i dungậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ổ ế ạ ộ ố ộ
c aủ  ph nầ  này và d nẫ  d tắ  HS vào n iộ  dung c aủ  ti tế  h cọ  liên quan đ nế  các nguyên t cắ
c  b n c a h p đ ng th ng m i qu c t .ơ ả ủ ợ ồ ươ ạ ố ế

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Nguyên tắc cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế (35’)
a) Mục tiêu:
– HS nh nậ  bi tế  đ cượ  nh ngữ  n iộ  dung cơ b nả  c aủ  các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ  h pợ
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đ ng th ng m i qu c t .ồ ươ ạ ố ế
– Xác đ nhị  đ cượ  ho tạ  đ ngộ  phù h pợ  hay không phù h pợ  v iớ  các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ

h pợ  đ ng th ngồ ươ  m i qu cạ ố  t .ế
b) Tổ chức thực hiện:
Tr cướ  khi đi vào tìm hi uể  các nguyên t cắ  c aủ  h pợ  đ ngồ  th ngươ  m i,ạ  GV g iợ  ý HS
tìm hi u v  h p đ ng th ng m i:ể ề ợ ồ ươ ạ
+ H pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  qu cố  tế là sự thoả thu nậ  gi aữ  các bên, trong đó có ít nh tấ
m t bên ph i là th ng nhân, qu c gia ho c các t  ch c kinh t ; đ i t ng c a h pộ ả ươ ố ặ ổ ứ ế ố ượ ủ ợ
đ ng ph iồ ả  là đ ngộ  s nả  (có thể di chuy nể  đ cượ  qua biên gi iớ  các n c);ướ  có trụ sở
th ngươ  m i t iạ ạ  các qu cố  gia khác nhau nh mằ  xác l p,ậ  thay đ i,ổ  ch mấ  d tứ  các quy nề
và nghĩa vụ liên quan đ n các lĩnh v c c a th ng m i qu c t .ế ự ủ ươ ạ ố ế
+ H pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  qu cố  tế đ cượ  giao k tế  d aự  trên nh ngữ  nguyên t cắ  cơ b nả
đ c quyượ  đ nhị  trong Bộ “Nguyên t cắ  h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  qu cố  t ”ế  (PICC) năm
2004 (s a đ i năm 2010, 2016) do Vi n th ng nh t t  pháp qu c t  (UNIDROIT)ử ổ ệ ố ấ ư ố ế
xây d ng và trong các quy đ nh c a pháp lu t các qu c gia.ự ị ủ ậ ố
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nguyên tắc tự do hợp đồng (35’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Nội
dung cơ bản của nguyên tắc tự do hợp đồng đề cập đến những vấn đề gì trong hợp
đồng thương mại quốc tế?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t pậ  hay b ngả  nhóm.
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Các bên tham gia giao k tế  h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  đ cượ  tự do giao k tế  h pợ  đ ngồ
(các bên hoàn toàn tự nguy n,ệ  không bên nào đ cượ  th cự  hi nệ  hành vi áp đ t,ặ  c ngưỡ
ép, đe do , ngăn c n bên nào trong vi c giao k t h p đ ng), đ c quy n t  do l aạ ả ệ ế ợ ồ ượ ề ự ự
ch n đ i tác,ọ ố  tự do thi tế  l pậ  các đi uề  kho nả  c aủ  h pợ  đ ngồ  và thoả thu nậ  n iộ  dung c aủ
h pợ  đ ng, hình th c c a h p đ ng (tr  nh ng tr ng h p mà pháp lu t qu c giaồ ứ ủ ợ ồ ừ ữ ườ ợ ậ ố
ho c pháp lu t qu c t  có quy đ nh v  hình th c h p đ ng), t  do ch n lu t đi uặ ậ ố ế ị ề ứ ợ ồ ự ọ ậ ề
ch nh, c  quan gi i quy t tranh ch p.ỉ ơ ả ế ấ
+ Cam k t,ế  thoả thu nậ  gi aữ  các bên giao k tế  h pợ  đ ngồ  không đ cượ  vi ph mạ  đi uề
c m c a lu t, không trái đ o đ c xã h i, không gây thi t h i cho bên th  ba, cho l iấ ủ ậ ạ ứ ộ ệ ạ ứ ợ
ích công c ng, cho l i ích c a m t trong các bên trong h p đ ng ho c c  hai bênộ ợ ủ ộ ợ ồ ặ ả
trong h p đ ng.ợ ồ
– GV ti p t c giao nhi m v  cho HS khai thác các tr ng h p trong SGK đ  tr  l iế ụ ệ ụ ườ ợ ể ả ờ
câu h i:ỏ
1/ Ở trường hợp 1, những nội dung nào của nguyên tắc tự do hợp đồng được thể
hiện trong hợp đồng thương mại giữa Công ty X và Công ty V?
2/ Theo quy định của pháp luật quốc tế thì hợp đồng thương mại trong trường hợp 2
có tuân thủ đúng về hình thức của hợp đồng thương mại quốc tế hay không? Vì sao?
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– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh n xét vi c th c hi n nhi m v  h c t p c a HS và k t lu n:ậ ệ ự ệ ệ ụ ọ ậ ủ ế ậ
1/ Nh ng n i dung c a nguyên t c t  do h p đ ng đ c th  hi n trong h p đ ngữ ộ ủ ắ ự ợ ồ ượ ể ệ ợ ồ
th ng m i gi a Công ty X và Công ty V g m:ươ ạ ữ ồ
+ T  do l a ch n đ i tác (căn c  vào nhu c u và kh  năng đáp ng c a đ i tác), tự ự ọ ố ứ ầ ả ứ ủ ố ự
do thi t l p các đi u kho n c a h p đ ng, n i dung c a h p đ ng (không bên nào épế ậ ề ả ủ ợ ồ ộ ủ ợ ồ
bu c bên nào);ộ
+ Tự do thoả thu nậ  hình th cứ  c aủ  h pợ  đ ngồ  (b ngằ  văn b n);ả
+ Tự do l aự  ch nọ  lu tậ  đi uề  ch nhỉ  h pợ  đ ngồ  (không áp d ngụ  Công cướ  Viên (CISG
1980) mà ch n lu t c a Singapore đ  đi u ch nh h p đ ng) và tr ng tài (Tr ng tàiọ ậ ủ ể ề ỉ ợ ồ ọ ọ
th ng m i c a Vi t Nam) đ  gi i quy t khi có tranh ch p.ươ ạ ủ ệ ể ả ế ấ
+ Cam k t,ế  thoả thu nậ  gi aữ  các bên không vi ph mạ  đi uề  c mấ  c aủ  lu t,ậ  không trái đ oạ
đ cứ  xã h i,ộ  không gây thi tệ  h iạ  cho bên thứ ba, cho l iợ  ích công c ng,ộ  cho l iợ  ích
c a m t trong các bên trong h p đ ng ho c c  hai bên trong h p đ ng.ủ ộ ợ ồ ặ ả ợ ồ
2/ Theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  tế thì h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  trong tr ngườ
h pợ  2 tuân thủ đúng về hình th cứ  c aủ  h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  qu cố  t ,ế  vì theo quy
đ nhị  c a ủ pháp lu tậ  qu cố  tế thì h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  có thể đ cượ  thể hi nệ  b ngằ  l iờ
nói, b ngằ  văn  b nả  ho cặ  đ cượ  xác l pậ  b ngằ  hành vi cụ th ,ể  tuỳ theo thoả thu nậ
gi aữ  các bên.
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ
Nguyên t c t  do h p đ ng: Các bên tham gia h p đ ng th ng m i đ c t  do giaoắ ự ợ ồ ợ ồ ươ ạ ượ ự
k t, đ c quy n t  do l a ch n đ i tác, t  do thi t l p các đi u kho n c a h p đ ng,ế ượ ề ự ự ọ ố ự ế ậ ề ả ủ ợ ồ
thoả thu nậ  n iộ  dung, hình th cứ  c aủ  h pợ  đ ng,ồ  tự do ch nọ  lu tậ  đi uề  ch nh,ỉ  cơ quan
gi i quy t tranh ch p. Cam k t, tho  thu n gi a các bên giao k t h p đ ng ph iả ế ấ ế ả ậ ữ ế ợ ồ ả
không vi ph m đi u c m c a lu t, không trái đ o đ c xã h i, không gây thi t h i choạ ề ấ ủ ậ ạ ứ ộ ệ ạ
bên th  ba, cho l i ích công c ng, cho l i ích c a m t trong các bên trong h p đ ngứ ợ ộ ợ ủ ộ ợ ồ
ho c c  hai bên trong h p đ ng.ặ ả ợ ồ

TIẾT 5

1. KHỞI ĐỘNG (5’)
– GV cho HS nh cắ  l iạ  nh ngữ  ki nế  th cứ  đã h cọ  ở các ti tế  tr cướ  về nguyên t cắ  tự do

h pợ  đ ng.ồ
– HS trả l iờ  câu h i.ỏ
– GV t ngổ  k tế  và d nẫ  d tắ  HS vào ti tế  h c.ọ

2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
Hoạt động 2: Nguyên tắc cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế (tiếp theo – 30’)
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nguyên tắc thiện chí và trung thực (15’)
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– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Nội
dung của nguyên tắc thiện chí và trung thực trong giao kết hợp đồng thương mại có ý
nghĩa gì trong hoạt động thương mại?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t pậ  hay b ngả  nhóm.
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Các bên khi tham gia vào quan hệ h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  ở t tấ  cả các giai đo nạ  (xác
l p, th c hi n, ch m d t quy n, nghĩa v  c a mình) đ u ph i th c hi n v i tinh th nậ ự ệ ấ ứ ề ụ ủ ề ả ự ệ ớ ầ
thi n chí và trung th c, không bên nào đ c l a d i bên nào.ệ ự ượ ừ ố
+ N i dung c a nguyên t c thi n chí và trung th c trong giao k t h p đ ng th ngộ ủ ắ ệ ự ế ợ ồ ươ
m i có ý nghĩa là các bên luôn thi n chí và trung th c trong ho t đ ng th ng m i;ạ ệ ự ạ ộ ươ ạ
các bên hành đ ngộ  vì nhau, không l aừ  d iố  nhau; l iợ  ích cùng h ng,ưở  khó khăn, r iủ  ro
thì chia s ;ẻ  t oạ  ni mề  tin để h pợ  tác lâu dài trong t ngươ  lai theo tinh th nầ  các bên
cùng có l i.ợ
– GV ti pế  t cụ  giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác các tr ngườ  h pợ  trong SGK để trả l iờ
câu h i:ỏ  Trong các trường hợp trên, công ty nào tuân thủ, công ty nào vi phạm
nguyên tắc thiện chí và trung thực trong giao kết hợp đồng thương mại? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ Trong tr ng h p 1, c  Công ty K và Công ty N đ u hành đ ng theo nguyên t cườ ợ ả ề ộ ắ
thi n chí và trung th c, xu t phát t  đi u ki n hoàn c nh th c t  mà Công ty K g pệ ự ấ ừ ề ệ ả ự ế ặ
ph i; các bên đã có s  tho  thu n và gia h n th i h n thanh toán.ả ự ả ậ ạ ờ ạ
+ Trong tr ng h p 2, Công ty D tuân th , còn Công ty G vi ph m nguyên t c thi nườ ợ ủ ạ ắ ệ
chí và trung th c trong giao k t h p đ ng th ng m i vì Công ty G bi t rõ là mìnhự ế ợ ồ ươ ạ ế
không có khả năng thanh toán nh ngư  v nẫ  giao k tế  mua h tạ  đi u.ề  Như v y,ậ  Công ty G
đã l a d i Công ty D.ừ ố
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ  Nguyên t cắ  thi nệ  chí và trung th cự  yêu c uầ  các bên
khi tham gia vào quan h  h p đ ng th ng m i  t t c  các giai đo n đ u ph i th cệ ợ ồ ươ ạ ở ấ ả ạ ề ả ự
hi n v i tinh th n thi n chí và trung th c, không bên nào đ c l a d i bên nào.ệ ớ ầ ệ ự ượ ừ ố
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nguyên tắc tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết và xử lí việc
không thực hiện hợp đồng (15’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS khai thác thông tin trong SGK để trả l iờ  câu h i:ỏ  Nội
dung cơ bản của nguyên tắc tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết và xử lí việc không
thực hiện hợp đồng là gì?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t pậ  ho cặ  b ngả  nhóm.
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– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
+ H p đ ng th ng m i h p pháp, có hi u l c có giá tr  ràng bu c, b t bu c các bênợ ồ ươ ạ ợ ệ ự ị ộ ắ ộ
tham gia kí k tế  ph iả  tôn tr ngọ  và th cự  hi n.ệ  H pợ  đ ngồ  chỉ có thể đ cượ  thay đ i,ổ
ch m d t hi u l c t ng ph n ho c toàn b  theo quy đ nh c a chính h p đ ng đóấ ứ ệ ự ừ ầ ặ ộ ị ủ ợ ồ
ho c theo tho  thu n c a các bên ho c theo quy đ nh c a pháp lu t (tr  tr ng h pặ ả ậ ủ ặ ị ủ ậ ừ ườ ợ
m t bên không th c hi n các cam k t, tho  thu n vì h p đ ng đ c kí k t trên c  sộ ự ệ ế ả ậ ợ ồ ượ ế ơ ở
l a d i, xuyênừ ố  t c,ạ  l i,ỗ  c ngưỡ  ép, có sự b tấ  bình đ ngẳ  về năng l cự  đàm phán gi aữ  các
bên kí k t ho c trong tr ng h p hoàn c nh thay đ i c  b n làm cho m t bên khôngế ặ ườ ợ ả ổ ơ ả ộ
th  th c hi nể ự ệ  đ cượ  vì không l ngườ  tr cướ  đ cượ  hoàn c nhả  thay đ iổ  ho cặ  v tượ  ra
ngoài khả năng ki m soát c a bên đó).ể ủ
+ M iọ  cam k t,ế  thoả thu nậ  không vi ph mạ  đi uề  c mấ  c aủ  pháp lu t,ậ  không trái đ oạ
đ c xã h i có hi u l c th c hi n đ i v i các bên và ph i đ c ch  th  khác tônứ ộ ệ ự ự ệ ố ớ ả ượ ủ ể
tr ng.ọ
+ Không th cự  hi nệ  h pợ  đ ngồ  là vi cệ  m tộ  bên không hoàn thành m tộ  ho cặ  nhi uề
nghĩa v  c a mình trong h p đ ng, k  c  vi c th c hi n không đúng quy cách, th cụ ủ ợ ồ ể ả ệ ự ệ ự
hi n ch m so v i quy đ nh.ệ ậ ớ ị
+ Khi m tộ  bên không th cự  hi nệ  h pợ  đ ngồ  thì bên bị vi ph mạ  có thể yêu c uầ  bên
không th c hi n: bu c ph i th c hi n đúng h p đ ng; ph i ch u ph t do vi ph m h pự ệ ộ ả ự ệ ợ ồ ả ị ạ ạ ợ
đ ng; bu c ph i b i th ng thi t h i cho bên b  vi ph m (tr  nh ng tr ng h p đ cồ ộ ả ồ ườ ệ ạ ị ạ ừ ữ ườ ợ ượ
mi n trách nhi m do x y ra tr ng h p mi n trách nhi m mà các bên đã tho  thu n;ễ ệ ả ườ ợ ễ ệ ả ậ
x yả  ra s  ki n b t kh  kháng; mi n trách nhi m do các bên t  tho  thu n,... Bên viự ệ ấ ả ễ ệ ự ả ậ
ph m h pạ ợ  đ ngồ  có nghĩa vụ ch ngứ  minh các tr ngườ  h pợ  mi nễ  trách nhi m).ệ  Bên bị
vi ph m cũng có quy n t m ng ng th c hi n h p đ ng; đình ch  th c hi n h p đ ng;ạ ề ạ ừ ự ệ ợ ồ ỉ ự ệ ợ ồ
hu  b  ỷ ỏ h pợ  đ ng;ồ  ho cặ  áp d ngụ  các bi nệ  pháp khác do các bên thoả thu nậ  không trái
v iớ  nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ  pháp lu tậ  qu cố  gia, đi uề  cướ  qu cố  tế và t pậ  quán th ngươ
m iạ  qu cố  t .ế

– GV ti p t c giao nhi m v  cho HS khai thác các tr ng h p trong SGK đ  tr  l iế ụ ệ ụ ườ ợ ể ả ờ
câu h i:ỏ
1/ Ở trường hợp 1, việc làm của Công ty G có phù hợp với nguyên tắc tuân thủ hợp
đồng thương mại đã giao kết? Vì sao?
2/ Ở trường hợp 2, Công ty D có phải chịu trách nhiệm khi đã không thực hiện đúng
cam kết trong hợp đồng không? Vì sao? Công ty H có thể áp dụng chế tài đối với
Công ty D được không? Vì sao?
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  d iướ  hình th cứ  cá nhân ho cặ  nhóm, chu nẩ  bị câu
tr  ả l iờ  ra gi yấ  nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV l nầ  l tượ  m iờ  HS trả l iờ  t ngừ  câu h i,ỏ  các HS khác trong l pớ  nh nậ  xét, bổ sung.
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
1/ Ở tr ngườ  h pợ  1, vi cệ  làm c aủ  Công ty G không phù h pợ  v iớ  nguyên t cắ  tuân thủ
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h p đ ngợ ồ  th ngươ  m iạ  đã giao k tế  vì h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  gi aữ  công G và Công ty A
là h p pháp,ợ  đã có hi uệ  l cự  (Công ty G đang th cự  hi n)ệ  có giá trị ràng bu c,ộ  b tắ
bu cộ  các bên tham gia kí k tế  ph iả  tôn tr ngọ  và th cự  hi n.ệ  H pợ  đ ngồ  chỉ có thể đ cượ
thay đ i,ổ  ch m d t hi u l c t ng ph n ho c toàn b  theo quy đ nh c a chính h pấ ứ ệ ự ừ ầ ặ ộ ị ủ ợ
đ ng đó ho c theo thoồ ặ ả thu nậ  c aủ  các bên ho cặ  theo quy đ nhị  c aủ  pháp lu t.ậ  Công ty
G tự ý d ng,ừ  không ti p t c th c hi n h p đ ng là sai.ế ụ ự ệ ợ ồ
2/  tr ng h p 2, Công ty D không ph i ch u trách nhi m khi đã không th c hi nỞ ườ ợ ả ị ệ ự ệ
đúng cam k tế  trong h pợ  đ ngồ  vì vi cệ  Công ty D không th cự  hi nệ  đ cượ  h pợ  đ ngồ  là
do b t kh  thi. Theo quy đ nh c a pháp lu t qu c t  thì h p đ ng th ng m i h pấ ả ị ủ ậ ố ế ợ ồ ươ ạ ợ
pháp, có hi uệ  l cự  có giá trị ràng bu c,ộ  b tắ  bu cộ  các bên tham gia kí k tế  ph iả  tôn
tr ngọ  và th c hi n, tr  tr ng h p m t bên không th c hi n các cam k t, tho  thu nự ệ ừ ườ ợ ộ ự ệ ế ả ậ
vì h p đ ng đ c kí k t trong tr ng h p hoàn c nh thay đ i c  b n làm cho m tợ ồ ượ ế ườ ợ ả ổ ơ ả ộ
bên không th  th cể ự  hi nệ  đ cượ  vì không l ngườ  tr cướ  đ cượ  hoàn c nhả  thay đ iổ  ho cặ
v tượ  ra ngoài kh  năng ki m soát c a bên đó.ả ể ủ
Công ty H không thể áp d ngụ  chế tài đ iố  v iớ  Công ty D vì n uế  Công ty D ch ngứ
minh đ c vi c Công ty D không th c hi n đ c h p đ ng là do x y ra s  ki n b tượ ệ ự ệ ượ ợ ồ ả ự ệ ấ
kh  kháng (Công ty D đã tìm m i cách nh ng v n không th c hi n đ c vi c giaoả ọ ư ẫ ự ệ ượ ệ
hàng đúng th i h n theo quy đ nh c a h p đ ng).ờ ạ ị ủ ợ ồ
– GV ch tố  n iộ  dung ki nế  th c:ứ  Nguyên t cắ  tuân thủ h pợ  đ ngồ  đã giao k tế  và xử lí
vi c không th c hi n h p đ ng: H p đ ng th ng m i h p pháp, không trái đ o đ cệ ự ệ ợ ồ ợ ồ ươ ạ ợ ạ ứ
xã h i,ộ  có hi uệ  l cự  thì b tắ  bu cộ  các bên tham gia kí k tế  ph iả  tôn tr ngọ  và th cự  hi n.ệ
H p đ ng ch  có th  đ c thay đ i, ch m d t hi u l c t ng ph n ho c toàn b  theoợ ồ ỉ ể ượ ổ ấ ứ ệ ự ừ ầ ặ ộ
quy đ nhị  c aủ  chính h pợ  đ ngồ  đó ho cặ  theo thoả thu nậ  c aủ  các bên ho cặ  theo quy
đ nhị  c aủ
pháp lu t (tr  m t s  tr ng h p nh t đ nh). Khi m t bên không th c hi n h p đ ngậ ừ ộ ố ườ ợ ấ ị ộ ự ệ ợ ồ
thì bên bị vi ph mạ  có thể yêu c uầ  bên không th cự  hi n:ệ  bu cộ  ph iả  th cự  hi nệ  đúng
h p đ ng; ch u ph t do vi ph m h p đ ng; bu c ph i b i th ng thi t h i cho bên bợ ồ ị ạ ạ ợ ồ ộ ả ồ ườ ệ ạ ị
vi ph m (tr  nh ng tr ng h p đ c mi n trách nhi m).ạ ừ ữ ườ ợ ượ ễ ệ

3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập 1 – ý c và ý d (10’)
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  ý a và ý b bài t pậ  số 1 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ cá nhân, vi tế  câu trả l iờ  ra nháp ho cặ  phi uế  h cọ  t p.ậ
– GV ti n hành l n l t cho t ng ý ki n, m i 1 – 2 HS tr  l i câu h i, các HS khác ế ầ ượ ừ ế ờ ả ờ ỏ
nh n xét, b  sung.ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
c. Sai, vì nguyên t cắ  th ngươ  m iạ  công b ngằ  quy đ nhị  th ngươ  m iạ  qu cố  tế đ cượ
ti n hành trong đi u ki n c nh tranh bình đ ng nh  nhau gi a các thành viên c aế ề ệ ạ ẳ ư ữ ủ
WTO, h n ch  nh ng bi n pháp th ng m i không lành m nh nh  bán phá giá (bánạ ế ữ ệ ươ ạ ạ ư
v i giá th p h n giá thành s n ph m), tr  c p c a Chính ph  dành cho hàng xu tớ ấ ơ ả ẩ ợ ấ ủ ủ ấ
kh u,... nh m m c đích chi m th  ph n. Nguyên t c trên không quy đ nh l n đ uẩ ằ ụ ế ị ầ ắ ị ầ ầ
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hay l nầ  thứ m y,ấ  t tấ  cả các tr ngườ  h pợ  Chính phủ đ uề  không đ cượ  trợ c pấ  cho b tấ
kì m t hàng nào.ặ
d. Sai, vì nguyên t cắ  tự do h pợ  đ ngồ  cho phép các bên tự do ch nọ  lu tậ  đi uề  ch nh.ỉ

TIẾT 6
1. KHỞI ĐỘNG (10’)

– GV gi i thi u m t s  tình hu ng th c t  mà các t  ch c, doanh nhân Vi t Nam đãớ ệ ộ ố ố ự ế ổ ứ ệ
b ngằ  văn b n,ả  hình nhả  ho cặ  clip liên quan đ nế  WTO, các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ
WTO và h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  qu cố  tế để th yấ  đ cượ  các tổ ch cứ  và doanh nhân Vi tệ
Nam đã th cự  hi nệ  đ yầ  đ ,ủ  nghiêm minh các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ  WTO và h pợ
đ ngồ  th ng m iươ ạ  qu cố  t ,ế  g iợ  ni mề  tự hào cho HS về quê h ng,ươ  đ tấ  n cướ  mình
trong các ho tạ  đ ng th ng m i qu c t .ộ ươ ạ ố ế
– GV cùng v iớ  HS th cự  hi nệ  vi cệ  hệ th ngố  hoá toàn bộ n iộ  dung c aủ  bài h cọ  bao g m:ồ
+ Gi iớ  thi uệ  khái quát về Tổ ch cứ  WTO, m cụ  đích, vai trò, ý nghĩa các nguyên t cắ
c a WTO và h p đ ng th ng m i qu c t .ủ ợ ồ ươ ạ ố ế
+ Gi i thi u nh ng n i dung c t lõi t ng nguyên t c c  b n c a WTO và h p đ ngớ ệ ữ ộ ố ừ ắ ơ ả ủ ợ ồ
th ng m i qu c t .ươ ạ ố ế

2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 3 (15’)

– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  số 3 trong SGK.
– HS th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ cá nhân ho cặ  theo nhóm, vi tế  câu trả l iờ  ra nháp ho cặ  
phi u h c t p.ế ọ ậ
– GV ti n hành l n l t cho t ng tr ng h p, m i đ i di n 1 – 2 HS ho c đ i di nế ầ ượ ừ ườ ợ ờ ạ ệ ặ ạ ệ  
nhóm tr  l i câu h i, các HS khác nh n xét, b  sung.ả ờ ỏ ậ ổ
– GV nh nậ  xét vi cệ  th cự  hi nệ  nhi mệ  vụ h cọ  t pậ  c aủ  HS và k tế  lu n:ậ
a. Hành vi c a Doanh nghi p s n xu t, ch  bi n cà phê C (n c V) th c hi n đúngủ ệ ả ấ ế ế ướ ự ệ
nguyên t cắ  tự do h pợ  đ ng,ồ  vì doanh nghi pệ  này đã chủ đ ngộ  tìm ki m,ế  chào hàng
và giao k tế  h pợ  đ ngồ  v iớ  Công ty M (n cướ  Z) để cung c pấ  cà phê đóng gói để tiêu
thụ t i th  tr ng n c Z. C  hai công ty c a hai n c đã t  do thi t l p các đi uạ ị ườ ướ ả ủ ướ ự ế ậ ề
kho n c a h p đ ng và tho  thu n n i dung c a h p đ ng mà không b  áp đ t hayả ủ ợ ồ ả ậ ộ ủ ợ ồ ị ặ
c ng ép, đe do , ngăn c n c a bên nào trong vi c giao k t h p đ ng.ưỡ ạ ả ủ ệ ế ợ ồ
b. Hành vi c a công ty xu t nh p kh u c a n c X đã b m thêm t p ch t vào tôm đủ ấ ậ ẩ ủ ướ ơ ạ ấ ể
tăng tr ng l ng là gian d i, vi ph m nguyên t c thi n chí và trung th c trong ho tọ ượ ố ạ ắ ệ ự ạ
đ ng th ng m i. Các bên khi tham gia vào quan h  h p đ ng th ng m i  t t cộ ươ ạ ệ ợ ồ ươ ạ ở ấ ả
các giai đo nạ  đ uề  ph iả  th cự  hi nệ  v iớ  tinh th nầ  thi nệ  chí và trung th c,ự  không bên nào
đ c l a d i bên nào.ượ ừ ố
c. Hành vi c a Công ty d ch v  H nói trên là l a d i khách hàng, vi ph m nguyên t củ ị ụ ừ ố ạ ắ
thi nệ  chí và trung th c.ự  Các bên khi tham gia vào quan hệ h pợ  đ ngồ  th ngươ  m iạ  ở
t t c  các giai đo n đ u ph i th c hi n v i tinh th n thi n chí và trung th c, khôngấ ả ạ ề ả ự ệ ớ ầ ệ ự
bên nào đ c l a d i bên nào.ượ ừ ố
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d. Hành vi c a Hãng d c ph m n c D đã cung c p ph n rôm không b o đ m ch tủ ượ ẩ ướ ấ ấ ả ả ấ
l ng và an toàn khi s  d ng, vi ph m nguyên t c thi n chí và trung th c.ượ ử ụ ạ ắ ệ ự
Hành vi c a Công ty Y không vi ph m, h  đã th c hi n đúng nguyên t c tuân thủ ạ ọ ự ệ ắ ủ
h pợ  đ ngồ  đã giao k t.ế  Vi cệ  họ không ti pế  t cụ  nh nậ  số ph nấ  rôm còn l iạ  là vì bị l aừ
d i (trong tho  thu n là ph n rôm ph i có ch t l ng t t nh  đã tho  thu n và b oố ả ậ ấ ả ấ ượ ố ư ả ậ ả
đ m an toàn khi s  d ng).ả ử ụ

3. VẬN DỤNG (20’)
a) Mục tiêu:
HS v nậ  d ngụ  nh ngữ  đi uề  đã h cọ  để tìm hi uể  và làm rõ các nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ
WTO và nguyên t c c  b n c a h p đ ng th ng m i qu c t .ắ ơ ả ủ ợ ồ ươ ạ ố ế
b) Tổ chức thực hiện:
– GV giao nhi mệ  vụ cho HS th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ngụ  trong SGK và nêu các quy
đ nh v  s n ph m và th i gian n p s n ph m.ị ề ả ẩ ờ ộ ả ẩ
– HS th cự  hi nệ  bài t pậ  này ở nhà, sau đó, GV ch nọ  1 – 2 HS trình bày s nả  ph mẩ  c aủ
nhóm tr cướ  l p.ớ
– GV nh nậ  xét, đánh giá k tế  quả th cự  hi nệ  bài t pậ  v nậ  d ng.ụ
Gợi ý:
+ Khi gia nh pậ  WTO Vi tệ  Nam đã cam k t:ế
• V  th ng m i hàng hoá: Ràng bu c m c tr n cho t t c  các dòng thu  trong bi uề ươ ạ ộ ứ ầ ấ ả ế ể
thu  nh p kh u c a mình; ch  dùng thu  nh p kh u làm công c  đ  b o h ; t i c aế ậ ẩ ủ ỉ ế ậ ẩ ụ ể ả ộ ạ ử
kh u, ngoài thu  nh p kh u, không s  d ng phí, l  phí và các kho n thu khác nh mẩ ế ậ ẩ ử ụ ệ ả ằ
m c đích thu ngân sách.ụ
• T ng b c th c hi n: Gi m thu  theo l  trình cam k t; không áp d ng h n ch  sừ ướ ự ệ ả ế ộ ế ụ ạ ế ố
l ng hàng hoá đ i v i nhi u m t hàng; không tr  c p cho nông s n xu t kh u.ượ ố ớ ề ặ ợ ấ ả ấ ẩ
• Về mở c aử  thị tr ngườ  d chị  v :ụ  T ngừ  b cướ  mở c aử  thị tr ngườ  đ iố  v iớ  t ngừ  d chị  vụ
cho các nhà cung c p d ch v  n c ngoài.ấ ị ụ ướ
• Th cự  hi nệ  vi cệ  b oả  hộ quy nề  sở h uữ  trí tu :ệ  Th cự  hi nệ  ban hành Lu tậ  Sở h uữ  trí
tu  nămệ  2005, s aử  đ iổ  năm 2009, th cự  hi nệ  vi cệ  b oả  hộ quy nề  sở h uữ  trí tuệ cho cả
công dân Vi t Nam và ng i n c ngoài t i Vi t Namệ ườ ướ ạ ệ
+ Ý nghĩa c a vi c th c hi n nh ng cam k t đó là: T o đ ng l c phát tri n cho n nủ ệ ự ệ ữ ế ạ ộ ự ể ề
kinh t  Vi t Nam; ng i tiêu dùng Vi t Nam đ c ti p c n hàng hoá và d ch v  đaế ệ ườ ệ ượ ế ậ ị ụ
d ng và có ch t l ng c a các n c thành viên WTO nh  tài chính, ngân hàng, b oạ ấ ượ ủ ướ ư ả
hi m... ; nh ng phát minh, sáng ch  c a Vi t Nam cũng nh  c a n c ngoài s  đ cể ữ ế ủ ệ ư ủ ướ ẽ ượ
b o h  t i Vi t Nam làm cho h  yên tâm kinh doanh t i Vi t Nam;...ả ộ ạ ệ ọ ạ ệ
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	Nhiệm vụ 1: Khai thác nội dung thông tin và trường hợp 1 trong SGK để tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế (15’)
	Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 trong SGK để xác định hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về thuế và hậu quả của hành vi vi phạm đó (12’)

	3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 (10’)

	4. VẬN DỤNG (3’)

	TIẾT 3
	1. KHỞI ĐỘNG
	2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 3 (10’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 4 (7’)
	Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 5 (13’)

	3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)

	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
	MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị



	TIẾT 1
	1. MỞ ĐẦU (5’)
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản (30’)
	Nhiệm vụ 1: Xác định quyền, nghĩa vụ về sở hữu tài sản của các chủ thể (15’)
	Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp để xác định chủ thể vi phạm và hậu quả của hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản (15’)

	3. LUYỆN TẬP
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (10’)


	TIẾT 2
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác (27’)
	Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp trong SGK để xác định nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác (12’)
	Nhiệm vụ 2: Xác định hậu quả của hành vi vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác (15’)

	3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 (10’)

	4. VẬN DỤNG (3’)

	TIẾT 3
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO )
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 3 (10’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 4 (10’)
	Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 5 (10’)

	4. VẬN DỤNG (10’)
	Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)

	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
	MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị



	TIẾT 1
	1. MỞ ĐẦU (5’)
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (30’)
	Nhiệm vụ 1: Khai thác các thông tin và trường hợp trong SGK (20’)
	Nhiệm vụ 2: Nêu hậu quả của hành vi vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân (10’)
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng (10’)
	Nhiệm vụ 1: Xác định các quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng được thể hiện ở trường hợp 1 trong SGK (10’)



	TIẾT 2
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng (tiếp theo – 10’)
	Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 trong SGK (10’)

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình (20’)
	Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp 1 trong SGK, nêu quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình (10’)
	Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 và 3 trong SGK (10’)


	3. LUYỆN TẬP
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (7’)

	4. VẬN DỤNG (3’)

	TIẾT 3
	2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (7’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (15’)
	Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 4 (8’)

	3. VẬN DỤNG (10’)
	Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)

	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HỌC TẬP
	MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị

	TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. MỞ ĐẦU (5’)



	TIẾT 1
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền của công dân trong học tập (27’)
	Nhiệm vụ 1: Xác định các quyền học tập của công dân được đề cập đến trong các trường hợp ở SGK (7’)
	Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 3 trong SGK (10’)
	Nhiệm vụ 3: Xác định hậu quả của hành vi vi phạm quyền học tập của công dân (10’)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công dân trong học tập (10’)
	Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp trong SGK để xác định chủ thể vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập (10’)

	3. VẬN DỤNG (3’)

	TIẾT 2
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công dân trong học tập (tiếp theo – 10’)

	3. LUYỆN TẬP
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 1 (5’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
	Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 3 (10’)

	4. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (5’)

	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI
	MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị



	TIẾT 1
	1. MỞ ĐẦU (10’)
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ (25’)

	3. LUYỆN TẬP
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (10’)


	TIẾT 2
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội
	Nhiệm vụ 1: Khai thác thông tin để nêu các quyền và xác định biểu hiện của quyền được bảo đảm an sinh xã hội của công dân (15’)
	Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp trong SGK để xác định hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo đảm an sinh xã hội và hậu quả của hành vi vi phạm đó (15’)

	3. VẬN DỤNG (5’)

	TIẾT 3
	2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (20’)

	3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (10’)

	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ,
	MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
	MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị



	TIẾT 1
	1. MỞ ĐẦU (5’)
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá (30’)
	Nhiệm vụ 1: Khai thác trường hợp 1 để xác định các quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá (15’)
	Nhiệm vụ 2: Khai thác trường hợp 2 trong SGK để xác định những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ di sản văn hoá và hậu quả của các hành vi vi phạm (15’)

	3. LUYỆN TẬP
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 1 (10’)


	TIẾT 2
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (30’)

	3. VẬN DỤNG (5’)

	TIẾT 3
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (10’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (15’)

	3. VẬN DỤNG (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bài tập vận dụng ở nhà (15’)



	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ
	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
	MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị

	TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	I. MỞ ĐẦU (5’)


	TIẾT 1
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm pháp luật quốc tế (20’)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của pháp luật quốc tế (20’)

	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế (20’)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và luật quốc gia (10’)

	3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập số 2 (5’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập số 3 (5’)
	Nhiệm vụ 3: Thực hiện bài tập số 4 (5’)

	4. VẬN DỤNG (5’)
	CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VỀ DÂN CƯ, LÃNH THỔ VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
	MỤC TIÊU
	1. Về kiến thức
	2. Về năng lực
	3. Về phẩm chất

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị



	TIẾT 1
	1. MỞ ĐẦU (5’)
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu công pháp quốc tế về dân cư (40’)


	TIẾT 2
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2: Tìm hiểu về vấn đề cư trú chính trị (10’)

	3. LUYỆN TẬP
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 3 (10’)


	TIẾT 3
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 4: Tìm hiểu quy định của công pháp quốc tế về lãnh thổ quốc gia (30’)

	3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 – ý a (10’)


	TIẾT 4
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 5: Tìm hiểu quy định của công pháp quốc tế về biên giới quốc gia (25’)

	3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 2 – ý b (15’)


	TIẾT 5
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 6: Tìm hiểu công pháp quốc tế về các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia (30’)

	3. VẬN DỤNG (10’)

	TIẾT 6
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 7: Tìm hiểu công pháp quốc tế về các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia (30’)

	3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 4 (15’)

	4. VẬN DỤNG (TIẾP THEO – 5’)
	NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
	MỤC TIÊU
	1. Kiến thức

	TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC
	1. Tài liệu
	2. Học liệu
	3. Thiết bị



	TIẾT 1
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. KHÁM PHÁ
	Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới (40’)
	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử (20’)
	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nguyên tắc mở cửa thị trường (tự do hoá thương mại từng bước và bằng con đường đàm phán) (20’)


	TIẾT 2
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếp theo – 40’)
	Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nguyên tắc minh bạch (15’)


	TIẾT 3
	1. KHỞI ĐỘNG (5’)
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếp theo – 25’)

	3. LUYỆN TẬP
	Nhiệm vụ 1: Thực hiện bài tập 1 –ý a và ý b (5’)
	Nhiệm vụ 2: Thực hiện bài tập 2 (10’)

	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2: Nguyên tắc cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế (35’)
	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nguyên tắc tự do hợp đồng (35’)


	TIẾT 5
	2. KHÁM PHÁ (TIẾP THEO)
	Hoạt động 2: Nguyên tắc cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế (tiếp theo – 30’)
	Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nguyên tắc tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết và xử lí việc không thực hiện hợp đồng (15’)

	3. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập 1 – ý c và ý d (10’)


	TIẾT 6
	1. KHỞI ĐỘNG (10’)
	2. LUYỆN TẬP (TIẾP THEO)
	Nhiệm vụ: Thực hiện bài tập số 3 (15’)

	3. VẬN DỤNG (20’)



